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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Hà Nội vừa là thủ đô vừa là một trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của cả nước. 

Trong đó công nghiệp, thương mại - dịch vụ luôn được ưu tiên đầu tư theo hướng hiện 

đại, tập trung, quy mô lớn, bảo vệ môi trường.  

“Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội 

(Habiotech)” (Sau đây gọi tắt là Dự án) được thành lập theo Quyết định số .......QĐ-
UBND ngày ........ của UBND thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Pacific Land Việt 

Nam làm chủ đầu tư dự án (Sau đây gọi tắt là Chủ Dự án) với tổng diện tích 199,03 ha. 
Ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào các ngành nghề công nghệ cao như: 

Công nghệ thông tin, Công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh 

học, cơ khí chính xác... 

Quy mô đầu tư xây dựng: Chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu 

tư xây dựng đồng bộ trên tổng diện tích 199,03 ha; đảm bảo kết nối thuận lợi giữa hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài Khu công nghệ cao sinh học để thu hút đầu tư, các 

hạng mục bao gồm: San nền; hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước thải; thoát 

nước mưa; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc; trạm 

xử lý nước thải tập trung và các hạng mục công trình hạ tầng, dịch vụ khác. 

- Dự án có tổng mức đầu tư: 4.000.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

011043000307 do UBND thành phố Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 03 

năm 2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 28 tháng 8 năm 2024), thuộc dự án đầu tư nhóm A 
(Theo điểm b, khoản 1, điều 9 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15).  

- Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm I theo quy định tại STT 6 Phụ lục III Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường áp dụng với dự án có sử dụng đất lớn hơn 100ha. 

- Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định 
tại điểm a khoản 1 điều 30 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội ban 
hành ngày 17/11/2020. 

- Thẩm quyền thẩm định ĐTM là Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại 
điểm a khoản 1 điều 35 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội ban hành 
ngày 17/11/2020. 

- Tuy nhiên, Căn cứ theo quy định tại điều 4 và khoản 5 điều 37 Luật thủ đô số 
39/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 28/06/2024 thì UBND thành phố Hà Nội 
được phân cấp tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND thành phố Hà Nội. Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 
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chủ trương đầu tư theo quyết định số…… do đó dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của UBND thành phố Hà Nội. 

 Căn cứ theo điểm a khoản 10 điều 2 Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 2 năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội về Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công 

nghiệp thành phố Hà Nội thì thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án do Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố 

Hà Nội cấp.  

Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới.  

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Hà 

Nội 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: Ban quản lý các Khu 

công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội  

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 

liên quan 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo Quyết định số 

611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể: Bảo đảm nguyên tắc xuyên 

suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, tôn trọng quy luật tự nhiên, phát 

triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp nhằm giảm 

thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; bảo 
đảm tính mở và linh hoạt, phòng ngừa các vấn đề môi trường từ sớm, từ xa; chủ động 

phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ 

các khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường nhằm hạn chế tác động đối với môi trường 

và sức khỏe con người.  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ cao đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015. 

-  Dự án phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, 

tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Khu công nghệ cao 
sinh học Hà Nội nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất khu công nghệ cao; mô 
hình phát triển, cơ cấu chức năng, chiều cao xây dựng và mật độ xây dựng sẽ được xác 
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định cụ thể trong giai đoạn triển khai đầu tư theo yêu cầu của công nghệ. Tại Khoản 1 - 
Điều 3 của Quyết định: UBND Thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy 
hoạch; Tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng... theo 
đúng quy định, tuân thủ Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn khác có liên 
quan... 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM  

a. Luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.  

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024.  

- Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 55/2024/QH15 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024. 

- Luật số Đầu tư 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 

b. Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Nghị địnhsửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

http://www.conganbinhthuan.gov.vn/images/thutuc_hanhchinh/pccc/luat_pccc.doc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-05-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-583551.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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- Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2014 của Chính phủ quy định về Khu công 

nghệ cao. 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai/ 

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-
CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy.  

- Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.  

- Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật quy hoạch.  

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi. 

- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

c. Thông tư 

 - Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

-  Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.    

- Thông tư 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 quy định chế độ báo cáo định kỳ về 

Khu công nghệ cao sinh học, cơ sở dữ liệu Khu công nghệ cao sinh học cả nước và một 

số mẫu văn bản quản lý, phát triển KHU CNC 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=258
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chất lượng môi trường. 

- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021  dẫn một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định 

số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ: quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì 

công trình xây dựng. 

- Thông tư 32/2024/TT-BCA ngày 10/07/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và 

chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ công an quy định chi tiết một số điều của nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

 - Thông tư số 04/VBHN-BTNMT ngày 26/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường xung quanh. 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị 

định về thoát nước và xử lý nước thải. 

d. Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường 

Các tiêu chuẩn về không khí: 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 
phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giới hạn tiếp xúc cho 
phép 05 yếu tố nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Các tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung: 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-461716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-08-2018-tt-bca-huong-dan-nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-364927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
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- QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại 

nơi làm việc 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước, đất: 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

sinh hoạt; 

- QCTDHN 02:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa 

bàn thủ đô Hà Nội; 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

một số kim loại nặng trong đất. 

Quy chuẩn về chất thải rắn: 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy: 

- TCVN 7957: 2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu 

thiết kế; 

- Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy cho nhà và công trình; 

- TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường – Phân loại; 

- TCVN 6706:2009 - Chất thải nguy hại – Phân loại; 

- TCVN 6707:2009 - Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo. 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác: 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 
quyền về dự án 

- Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao Nam - Thăng 

Long thành Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. 

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc thu hồi 2.036.618 m2 tại các xã: Tây Tự, Liên Mạc, Thuỵ Phương, Minh 

Khai và Cổ Nhuế huyện Từ Liêm giao cho trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Từ Liêm 

(thuộc UBND huyện Từ Liêm) để tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy 

hoạch tạo quỹ đất sạch chuẩn bị thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. 

- Văn bản số 1686/CTNS-QLN.CT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Công ty TNHH 
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Một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ về việc thoả thuận phương án hoàn 

trả kênh dẫn tưới của trạm bơm tưới Liên Mạc tại dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà 

Nội. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 do UBND thành phố Hà Nội cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 28 tháng 8 
năm 2024. 

- Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 29/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội. 

- Thông  báo số 74/TB-VP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Văn phòng – UBND 
thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ 

Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Khu công nghệ cao sinh học Hà 

Nội. 

- Văn bản số 1406/UBND-KT ngày 13 tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố 

Hà Nộ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện 
ĐTM 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Các bản vẽ thiết kế Dự án; 

- Số liệu khảo sát về khí tượng thuỷ văn, tài liệu về địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

tình hình sức khoẻ cộng đồng khu vực; 

- Kết quả phân tích hiện trạng môi trường khu đất thực hiện dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát 

triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech) do Công ty TNHH Pacific Land 
Việt Nam làm chủ đầu tư dưới sự tư vấn của Công ty TNHH xây dựng và Công nghệ 

Môi trường Thăng Long. 

Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo đúng cấu trúc hướng dẫn tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 

+ Đại diện: Ông Ole BollingToft   Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng & Công nghệ môi trường Thăng Long 
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 - Đại diện: Ông Lê Tuấn Sơn                  Chức danh: Giám đốc 

 - Địa chỉ: Số 106, tổ 21, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

 - VPGD: Số 11 ngách 28/10, ngõ 28 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, Hà Nội. 

 - Điện thoại: 0243.5690362                 Fax: 043.5690362  

- Chứng nhân đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp: 0105007235. Đăng ký lần 

đầu: ngày 30 tháng 11 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 25 tháng 03 năm 

2024. 

Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo gồm: 

Bảng  1. Danh sách các cán bộ tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Học 

hàm 

Chuyên 
ngành đào 

tạo 

Chức 

danh 
Nội dung 

phụ trách 
Chữ ký 

I Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 

1 
Ole 
BollingToft 

  
Tổng giám 

đốc 
Phụ trách 

chung 
 

II Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Môi trường Thăng Long 

1 Lê Tuấn Sơn 
Thạc 

sỹ 

Kỹ thuật và 

công nghệ 

môi trường 

công nghiệp 

Giám đốc 
 

Duyệt báo 

cáo ĐTM 
 

2 
Lê Vũ Linh 

Soa 
Kỹ sư 

Khoa học và 

kỹ thuật môi 

trường 

Phó giám 
đốc  

Kiểm soát 

nội dung báo 

cáo 
 

3 
Đoàn Quang 

Dũng 
Cử 

nhân 
Khoa học 

môi trường 

Trưởng 

phòng tư 

vấn  

Kiểm soát 

nội dung báo 

cáo 
 

4 Vũ Thị Nga Kỹ sư 
Kỹ thuật môi 

trường 
Cán bộ kỹ 

thuật  
Viết báo cáo  

5 
Nguyễn Đức 

Huy 
Kỹ sư 

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Viết báo cáo  

3.3. Phạm vi đánh giá tác động môi trường 

* Phạm vi đánh giá tác động môi trường của Dự án 

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội 

(Habiotech) thuộc ranh giới hành chính của các phường: Liên Mạc,Thụy Phương, Minh 

Khai,  Tây Tựu và Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có tổng diện 

tích 199,03 ha. Phạm vi báo cáo ĐTM của dự án này bao gồm:  
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- Đánh giá các tác động của Dự án giai đoạn triển khai xây dựng dự án: 

+ Hoạt động chuẩn bị dự án (giải phóng mặt bằng, san nền, di dời, hoàn trả kênh 

mương thủy lợi, di dời mộ) trên tổng diện tích đất thu hồi.  

+ Hoạt động thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu điều hành của Dự án. 

- Đánh giá tác động giai đoạn khi Khu công nghệ cao sinh học đi vào hoạt động 
với các ngành nghề thu hút đầu tư. 

* Phạm vi đánh giá tác động môi trường của Dự án không bao gồm: 

- Phạm vi của Dự án không bao gồm hoạt động thi công xây dựng và vận hành chi 
tiết của từng Nhà đầu tư thứ cấp; Sau khi xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của KHU 
CNC, chủ đầu tư sẽ kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp; các nhà đầu tư thứ cấp sẽ lập riêng Hồ 

sơ môi trường nêu cụ thể đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng và vận hành chi 

tiết cho từng dự án. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Bảng  2. Các phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

A Các phương pháp dự báo, đánh giá ĐTM: 

1 

Phương pháp đánh giá nhanh:  

- Phương pháp đánh giá nhằm ước tính tải 
lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình 
hoạt động của dự án dựa vào hệ số ô nhiễm do 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập. 

 - Phương pháp xác định hệ số ô nhiễm bụi 
theo hướng dẫn của WB. 

Chương 3:  

- Áp dụng trong các dự báo thiếu 
cơ sở tính toán hoặc chưa có số 
liệu tham khảo. 

 

2 

Phương pháp mô hình hóa:  

là các tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến 
quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc 
pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối 
lượng của các chất ô nhiễm trong không gian 
và theo thời gian. Đây là một phương pháp có 

mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc 
mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong 
tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm 
soát nguồn gây ô nhiễm.  

Chương 3:  

Xác định mức độ và phạm vi 
không gian của các tác động do 
các hoạt động từ dự án. 

B Các phương pháp khác: 

1 

Phương pháp thu thập, thống kê, lập bảng số 
liệu:  

Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một cách 
hệ thống các nguồn số liệu về điều kiện tự nhiên, 
khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất, môi 

Chương 2: Điều kiện địa chất, địa 
chất thủy văn, khí tượng, thủy văn, 

thông tin về hiện trạng hoạt động 
của dự án.  

Chương 3: Các số liệu tham khảo 
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

trường và kinh tế-xã hội tại khu vực dự án và lân 
cận, cũng như các số liệu phục vụ cho đánh giá 

tác động và đề xuất các biện pháp khống chế, 
giảm thiểu tác động môi trường dự án.  

tại các dự án có hoạt động tương 
tự. 

2 

Phương pháp điều tra, đánh giá hiện trạng đa 

dạng sinh học 

- Nghiên cứu dựa vào điều tra, khảo sát hiện 
trường, phỏng vấn người dân thông qua buổi 
tham vấn cộng đồng và kế thừa một số tài liệu 
nghiên cứu trước đây. 

Chương 2:  

Hiện trạng tài nguyên sinh vật của 
khu vực thực hiện dự án. 

3 

Phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện 
trường và phân tích trong phòng thí nghiệm:  

Nhằm xác định các chỉ tiêu môi trường từ đó so 

sánh quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhà 
nước. Từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá hiện 
trạng chất lượng môi trường tự nhiên khu vực 
Dự án.  

(Quan trắc và phân tích: mẫu không khí, mẫu 
nước mặt).  

Chương 2:  

Điều kiện địa chất, địa chất thủy 
văn, khí tượng, thủy văn, thông tin 

về hiện trạng hoạt động của dự án. 

 

3 

Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, các tài liệu 
tham khảo và báo cáo đã thực hiện là thực sự 
cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả 
đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp 
những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm 
khi triển khai thực hiện Dự án. Phương pháp 

này làm tăng tính trung thực của báo cáo và 
được thực hiện trong phần đánh giá tác động 
môi trường (chương 3). 

Phương pháp được áp dụng trong 
Chương 3 của báo cáo. 

4 

Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng:  

Chủ dự án đầu tư đã tiến hành tổ chức cuộc họp 
tham vấn cộng đồng có sự góp mặt của đầy đủ 
cộng đồng, lãnh đạo và nhân dân địa phương. 
Chủ dự án đầu tư trình bày tóm tắt về Dự án 
kèm các tác động môi trường có liên quan đến 
Dự án, sau đó tiếp thu và trả lời các ý kiến của 
các thành viên tham gia cuộc họp. 

Áp dụng tại chương 6 của báo cáo.  

5 
Phương pháp so sánh: 

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện 
trường, kết quả phân tích trong phòng thí 

Chương 2: So sánh kết quả quan 
trắc hiện trạng với các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành để đánh giá 
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết, so 
sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam để 
xác định chất lượng môi trường hiện hữu tại 
khu vực dự án. 

chất lượng môi trường nền của 
khu vực thực hiện Dự án. 

Chương 3: So sánh các giá trị 
nồng độ chất ô nhiễm trước xử lý 
so với QCVN hiện hành để đánh 

giá mức độ ô nhiễm. 

6 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu:  

Phương pháp này được bắt từ phân tích các tài 

liệu để tổng hợp chúng lại. Phân tích những lý 

thuyết đã có thành những mặt khác nhau, 

những mối quan hệ theo thời gian để từ đó 

chọn lọc những thông tin cần thiết. Phân tích lý 

thuyết bao gồm: phân tích nguồn tài liệu; phân 

tích tác giả; phân tích nội dung.  

Tổng hợp liên kết những thông tin từ các lý 

thuyết đã thu thập được thành một chỉnh thể để 

tạo ra một hệ thống lý thuyết đầy đủ và sâu sắc 

về chủ đề nghiên cứu. 

Chương 2: Phân tích địa chất công 
trình, điều kiện tự nhiên để từ đó 

tổng hợp tại chương 2 báo cáo. 

Chương 3: Phân tích các tác động 
và đánh giá, từ đó tổng hợp lại và 
đưa ra các biện pháp giảm thiểu.  

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

(1). Thông tin chung 

- Tên Dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao 

sinh học Hà Nội (Habiotech), thành phố Hà Nội”. 

- Địa điểm thực hiện: Thuộc ranh giới hành chính của các phường: Liên Mạc, Thụy 

Phương, Minh Khai, Tây Tựu, và Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam. 

+ Đại diện: Ông Ole BollingToft  Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 (2). Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao sinh học 
với tổng diện tích đất 1.990.300 m2 (199,03 ha). 

Bảng  3. Quy hoạch sử dụng đất của dự án  

STT Nội dung Ký hiệu Diện Tỷ lệ Mật độ XD Tầng cao 
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tích (%) 

(ha) (%) Min Max Min Max 

 

Tổng diện tích đất lập quy 

hoạch  
199,03 100,00 

    

1 
Đất phục vụ cho các hoạt 

động công nghệ cao 
CNC 60,10 30,20 20 65 01 25 

2 Đất dịch vụ (**) TMDV 30,90 15,53 20 65 01 25 

3 Đất y tế YT 6,56 3,30 20 40 01 8 

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 7,35 3,69 20 40 01 8 

5 Đất giáo dục TH 2,04 1,02 20 40 01 8 

6 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng ** 
CX 21,09 10,60 0 05 0 01 

7 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 0,45 0,23 0 05 0 01 

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / 

người lao động 
OCG 16,65 8,37 20 65 01 25 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác HTKT 2,65 1,32 20 65 01 03 

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P 0,50 0,25 
    

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 3,35 1,68 10 65 01 05 

12 Mặt nước (hồ) HO 9,08 4,56 
    

13 Mặt nước (mương) MN 2,25 1,13 
    

14 Đất giao thông 
 

36,06 18,12 
    

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu của Khu công nghệ cao sinh học 

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của Khu công nghệ cao phù hợp với Nghị định số 

10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2014 của Chính phủ quy định về Khu công nghệ cao và Quyết 

định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng về ban hành hệ thống ngành 

kinh thế Việt Nam. Cụ thể như sau: 

Bảng  4. Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu CNCSH 

TT Các ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành  

(theo Quyết định số 27/2018/QĐ-
TTg ngày 06/7/2018) 

1 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ 
M72, M74 
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2 Sản xuất sợi nhân tạo C203 

3 Sản xuất thuộc, hoá dược, dược liệu C21 

4 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học 
C26 

5 Sản xuất thiết bị điện C27 

6 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình phục hồi chức năng 
C325 

7 Logistics H52292 

8 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ khác chưa được phân vào đâu 
M749 

9 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; 

các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 
(không bao gồm công đoạn xi mạ) 

C259 

10 Y tế Q86101 

11 Giáo dục và đào tạo P854 

12 Lưu trú I551, 559 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 
trường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Tác động do thu hồi đất: Thu hồi diện tích đất lúa ảnh hưởng đến việc cung cấp 

lương thực, lao động nông nghiệp, sinh hoạt của người dân; san lấp và thực hiện hoàn trả 

kênh thủy lợi, di dời đường điện, di dời mộ.  

- Bụi và khí thải, tiếng ồn, độ rung từ hoạt động các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, chất thải xây dựng; quá trình thi công xây dựng Dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước thải từ quá trình vệ sinh thiết 

bị thi công, rửa xe ra vào công trường; nước mưa chảy tràn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại 

phát sinh từ quá trình thi công xây dựng. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động giao thông, hoạt động sản suất từ các nhà đầu 

tư thứ cấp, khu lưu giữ rác thải, từ trạm xử lý nước thải; chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại; nước thải; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của hoạt động các hà đầu tư thứ 

cấp trong KHU CNC, vận hành hạ tầng kỹ thuật của dự án.  
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5.3. Tác động môi trường của Dự án đầu tư 

5.3.1. Tác động giai đoạn xây dựng:  

a. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Là nước thải do cán bộ và công nhân trong quá trình thi công 
xây dựng dự án thải ra, nước thải sinh hoạt thường phát sinh tại các khu vực như: Nhà vệ 
sinh, khu vực vệ sinh chân tay. Tại công trường không bố trí khu vực nấu ăn, công nhân 

không sinh hoạt ăn ở tại công trường. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5,4 
m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều thành phần như chất rắn lơ lửng, các chất 
dinh dưỡng (N, P), các chất hữu cơ (BOD5; COD) và các vi sinh vật. 

- Nước thải xây dựng: Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các 
thiết bị, dụng cụ xây dựng, nước rửa xe ra vào khu vực dự án. Khối lượng nước thải ước 
tính khoảng 18 m3/ngày. Thành phần của nước thải thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng 
với nồng độ TSS dao động từ 325 - 663 mg/l và dầu mỡ rò rỉ bị cuốn trôi trong quá trình 
rửa xe với lượng không nhiều (khoảng 0,01 - 1,05 mg/l). 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn phát sinh trong giai đoạn thi công xây 
dựng với lưu lượng 22 m3/s, nước mưa chảy tràn chứa nhiều đất cát, bụi bẩn, lá cây, các 
chất cặn bã, dầu mỡ rơi vãi…từ các sân bãi công trường, đường đi gây ô nhiễm nguồn 
nước tiếp nhận.... 

b. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi từ phát sinh từ các hoạt động san ủi, lu đầm mặt bằng, đắp 
nền, vận chuyển và tập kết vật liệu. Bụi bị cuốn lên từ đường giao thông do phương tiện, 
gió thổi qua bãi chứa vật liệu xây dựng, … 

- Tính chất/thành phần: Bụi lơ lửng, khí thải chứa SO2, CO2, CO, NO2,... 

c. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của chất thải rắn  

- Chất thải rắn từ hoạt động giải phóng mặt bằng: Hiện trạng dự án chủ yếu là đất 
nông nghiệp trồng hoa, rau và một số loại cây ăn quả như bưởi, ổi, soài….và một số công 
trình như nhà tạm bằng tôn, nhà kho, đường giao thông. Trước khi thi công xây dựng 
khoảng 1 tháng, chủ dự án sẽ thông báo cho các hộ dân để thu hoạch hoa màu. Khối 
lượng chất thải trong quá trình giải phóng mặt bằng là 2.075 tấn.  

- Chất thải từ quá trình thi công xây dựng phát sinh mỗi ngày trung bình là 512,8 
kg/ngày. Thành phần gồm các loại phế thải như gạch vỡ, vữa thừa, bao xi măng, sắt thép 
vụn, ống nhựa,.... 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân ước tính khoảng 50 kg/ngày, thành phần chủ 
yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp,… 

- Chất thải nguy hại: các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh tại dự án chủ 
yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp, thùng kim loại đựng hóa 
chất (sơn, dầu) đã qua sử dụng, dụng cụ quét sơn,... rất ít và không thường xuyên. Khối 
lượng ước tính khoảng 25 kg/tháng. 

d. Nguồn gốc, quy mô và tính chất của tiếng ồn, độ rung 
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- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu xây 
dựng, máy móc thiết bị. 

- Tiếng ồn do các hoạt động xây dựng: Tiếng ồn phát sinh do sự vận hành máy móc, 
thiết bị, phương tiện cơ giới trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình: máy ủi, 
máy xúc, máy đào, máy đầm nén,… 

e. Các tác động môi trường khác 

Các sự cố trong quá trình thi công xây dựng như: Sự cố cháy nổ, sự cố tai nạn lao 
động, sự cố điện giật, sự cố ngập úng và ùn tắc giao thông quanh khu vực dự án,… 

5.3.2. Các tác động trong giai đoạn vận hành 

a. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của nước thải 

- Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Khu công nghệ cao sinh học, 
bao gồm: nước thải công nghiệp phát sinh từ các nhà đầu tư thứ cấp và nước thải sinh 
hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân.  

Theo tính toán của chủ đầu tư, nước thải công nghiệp phát sinh tại Khu CNC là 
Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 4.300 m3/ngày đêm với các thành phần chính 
gồm: Độ màu, TSS, Amoni, COD, BOD5 (20oC), và một số kim loại nặng (As, Hg, Pb, 
Cd, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Cr3+, Cr6+), tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 
tổng Nitơ, tổng Phốt pho, Clorua, Coliform. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu CNC là 10.300 m3/ngày.đêm. Thành phần 
chính bao gồm: chất rắn lơ lửng, hàm lượng chất hữu cơ (BOD), các chất dinh dưỡng 
như: N, P,... 

- Nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông, khu công cộng, cây xanh,… của 
dự án với lưu lượng 6,8 m3/s. Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn vận hành của 
dự án là tương đối sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó 

tan, có kích thước lớn như: bụi đường, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ như 

cành, lá rễ cây,….   

b. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của bụi, khí thải 

- Khí thải có chứa bụi, SO2, NO2, CO, THC phát sinh từ phương tiện đi lại của cán 
bộ công nhân làm việc trong Khu CNC và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản 
phẩm, và từ các phương tiện vận tải của các nhà máy ra vào Khu CNC. 

- Bụi và khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp của các nhà máy trong Khu 
CNC. Thông số ô nhiễm: Bụi, CO, SOx, NOx, VOC,... 

- Mùi hôi và khí thải có chứa H2S, Mercaptan, NH3, CH4 phát sinh từ quá trình phân 
hủy kỵ khí nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

c. Nguồn phát sinh, quy mô và tính chất của chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các sinh hoạt hàng ngày có thành phần bao 
gồm: rác thực phẩm, giấy, nilon, carton, vải, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại, 
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tro… và các loại chất thải sinh hoạt khác, lượng chất thải sinh hoạt ước tính khoảng 
17,64 tấn/ngày. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong giai đoạn hoạt động của các dự án 
đầu tư thứ cấp vào Khu công nghệ cao sinh học có tính chất phụ thuộc ngành nghề thu 
hút đầu tư. Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm Bavia kim loại, mảnh vụn 
kim loại, sản phẩm lỗi hỏng, thùng, hộp bìa carton, hộp nhựa, palet gỗ đựng nguyên liệu, 
bảng mạch điện tử, nhựa, kim loại, sản phẩm lỗi,…. khoảng 18,03 tấn/ngày 

 Ngoài ra còn có bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Khu 

CNC phát sinh khoảng 702,72 kg/ngày. 

 - Chất thải nguy hại 

 + Chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực chủ dự án quản lý chủ yếu là từ hoạt 
động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc của trạm XLNT, duy tu bảo dưỡng hạ 
tầng kỹ thuật và một phần hoạt động của khu nhà điều hành. Thành phần bao gồm bóng 
đèn neon, ắc quy, dầu mỡ thải, thiết bị dính dầu mỡ hỏng, vỏ bao hóa chất, găng tay giẻ 
lau dính dầu, mực máy in, ... Lượng CTNH phát sinh giai đoạn này khoảng 35 kg/tháng. 

 Ngoài ra còn có bùn dư từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung của Khu 
CNC phát sinh với khối lượng khoảng 304,24 kg/ngày.  

d. Tiếng ồn và độ rung 

- Tiếng ồn và độ rung chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các nhà đầu tư thứ cấp và 
từ các phương tiện giao thông ra vào Khu công nghệ cao. Tuy nhiên nguồn ồn này không 
đáng kể mức độ tác động được nhận diện ở mức độ thấp. 

e. Các sự cố môi trường 

Các sự cố về môi trường trong giai đoạn hoạt động chủ yếu gồm cháy nổ, tai nạn 
lao động, tai nạn giao thông, sự cố hóa chất, sự cố hệ thống xử lý nước thải hỏng 
hóc/không hoạt động,…. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải trong giai 
đoạn thi công xây dựng 

a. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Giai đoạn thi công Dự án thời gian cao điểm tập trung 
khoảng 100 công nhân, chủ dự án sẽ sử dụng 10 nhà vệ sinh di động (mỗi nhà vệ sinh có 
2 buồng, tổng dung tích bể gom khoảng 1.000 lít/nhà), đặt tại công trường để phục vụ 
công nhân. Chủ dự án đầu tư thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển nước thải sinh hoạt và xử lý bùn thải từ các nhà vệ sinh di động theo quy 
định và sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, tần suất thu gom 01 
tuần/lần. Nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án không xả thải ra môi trường.  

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh di động → đơn vị 
chức năng hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể.  
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- Nước thải thi công xây dựng: Bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào. Nước thải phát 
sinh từ quá trình rửa xe, rửa vệ sinh dụng cụ thi công được thu gom qua đường ống cống 
bằng HDPE đường kính D150 vào 01 bể lắng, thể tích bể 20 m3 (kích thước 5m x 2m x 
2m) gồm 02 ngăn xây bằng gạch lát xi măng chống thấm. Tại ngăn thứ nhất có bố trí 
song chắn rác để tách các chất thải rắn có kích thước lớn và lớp vải thấm dầu để thu các 
váng dầu (thay thế vải 2 tuần/ 1 lần). Nước thải thi công sau khi được tách dầu, chất rắn 
lơ lửng được chảy sang ngăn thứ 2 để lắng cặn bùn đất, phần nước trong được tuần hoàn 
tái sử dụng cho mục đích rửa xe, phun làm ẩm các vật liệu đất thải trước khi vận chuyển 
và tưới nước dập bụi trên công trường thi công không xả ra ngàoi môi trường. Các tấm 
vải tách dầu sẽ được thu gom, xử lý như chất thải nguy hại, bùn thải được thu gom đi xử 
lý định kỳ với tần suất 2 tuần/lần cùng với chất thải xây dựng. Chủ dự án đầu tư sẽ ký 
hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý bùn thải và vải lọc dầu theo quy 
định. 

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải từ quá trình rửa xe, rửa vệ sinh dụng cụ → bể 
lắng → lắng cặn, tách dầu → tuần hoàn rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải 
trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi.  

- Đối với nước tại các ao hồ trong quá trình san lấp: Hiện trạng khu đất dự án có 
diện tích ao hồ trữ nước cho nông nghiệp khoảng 46,74 ha. Chiều sâu trữ nước trung bình 
khoảng 1,5m. Tổng thể tích nước là 701,1 m3, trước khi san lấp cần hút cạn nước trong 
các hồ chứa, nước được bơm hút vào hệ thống mương thuỷ lợi để tận dụng làm nước tưới 
cho nông nghiệp. 

 - Đối với hệ thống mương thuỷ lợi hiện trạng: Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 

24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đối với kênh mương 

hiện trạng qua khu vực dự án sẽ do UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ thực hiện di dời, hoàn trả không thuộc phạm vi 

đánh giá của ĐTM. 

b. Công trình và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải 

- Lập hàng rào bằng tôn cao 2,5 – 3 m xung quanh khu vực công trường thi công; sử 

dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; khuyến khích nhà thầu thi công sử 

dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường; che phủ bạt đối với tất cả các phương 

tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...;  

- Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; phun nước chống bụi, tần 

suất 2 lần/ngày; thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công sau mỗi ngày 

làm việc để thu gom lượng đất, đá, cát, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt; rửa xe vận 

chuyển trước khi ra khỏi công trường; trong quá trình tập kết nguyên vật liệu, Chủ dự án 
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đầu tư yêu cầu nhà thầu tập kết vật liệu theo từng vị trí, mỗi vị trí tập kết vật liệu sẽ phải 

quây phủ bạt để tránh phát tán bụi; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 

c. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Thực hiện phân loại rác tại công trường thi công, bố trí 06 thùng loại 120 lít, bằng 

nhựa, có nắp đậy trong đố có 3 thùng chứa rác thải sinh hoạt hữu cơ, 3 thùng chứa rác 

thải tái chế như chai nhựa, vỏ lỏn… Các thùng rác được đặt tại khu vực nhà điều hành 

công trường và khu vực nghỉ ngơi tạm của công nhân để thuận lợi cho việc thu gom rác. 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận 

chuyển và xử lý theo quy định với tần suất thu gom 1 ngày/lần. 

* Chất thải xây dựng:  

- Toàn bộ chất thải rắn từ quá trình phát quang thảm thực vật và phế thải xây dựng 

được thu gom, lưu chứa tạm thời vào 03 thùng ben, dung tích 05 m3/thùng đặt tại bãi 

chứa chất thải rắn tạm thời ở phía Nam dự án, diện tích 100 m2. 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

vận chuyển đi xử lý. Dự kiến bãi đổ chất thải là Khu tiếp nhận 6,5ha - Nút giao Pháp Vân 

- Cầu Giẽ, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, Hà Nội cách khu đất dự án khoảng 20 

km. 

- Toàn bộ với đất bóc hữu cơ, đất đào công trình được tập kết tại các vị trí dự kiến 

trồng cây xanh để tận dụng trồng cây, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 14, Nghị 

định 94/2019/NĐ-CP. 

- Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường; thu dọn gọn gàng vật liệu, chất thải 

thi công phát sinh. Chủ đầu tư cử 04 nhân viên có trách nhiệm giám sát vệ sinh môi 

trường tại công trường.  

* Chất thải nguy hại:  

Thực hiện bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 10m2 trong 

phạm vi ranh giới dự án, có cốt nền cao, xa nguồn nước, có mái tôn che, nền gạch và gắn 

biển cảnh báo theo quy định.  

Bố trí 06 thùng chứa có dung tích 60 lít để lưu chứa, đảm bảo lưu chứa an toàn, 

không tràn, đổ. Các thùng đều được dán biển tên, mã CTNH, gắn biển cảnh báo chất thải 
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nguy hại theo quy định. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.  

d. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; bố trí thời gian 

thi công hợp lý, không thi công vào các khung giờ nghỉ ngơi (buổi trưa từ 12h - 13h30, 

buổi tối từ 20h - 06h sáng hôm sau).  

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng tôn với chiều cao 2,5 - 3m.  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc; các phương tiện chuyên chở vật liệu 
san lấp, vật liệu thi công phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.  

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công 
để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.  

- Hạn chế vận hành các thiết bị đồng thời, tắt các máy móc khi không cần thiết.  

e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Hệ thống thu gom nước mưa: Bố trí hệ thống rãnh thu nước, các hố ga lắng cặn có 
lưới chắn để thu gom rác sau đó chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực. Thực hiện 
nạo vét hố ga 3 tuần/lần và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 
định. 

- An toàn lao động: Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định; 
xây dựng và ban hành các nội quy về làm việc trên công trường; hệ thống biến báo theo 
quy định.  

- Phòng chống cháy nổ: Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị đúng quy định; 
xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; trang bị các phương tiện chữa cháy 
tuân thủ QCVN 06:2022/BXD - về an toàn chữa cháy cho nhà và công trình. 

- Phòng ngừa sự cố do mưa bão, ngập lụt: Ngoài việc điều chỉnh tiến độ thi công 
hợp lý có cân nhắc đến các yếu tố thời tiết, Dự án sẽ ưu tiên tiến hành thi công hệ thống 
thoát nước trước nhằm đảm bảo khả năng thoát nước tối đa dọc tuyến, tránh xảy ra tình 
trạng úng ngập do thời tiết. 

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực thi công: Tại các bãi tập kết vật liệu sẽ đóng 

cọc, quây bạt để hạn chế nước mưa cuốn trôi. Đồng thời làm rãnh xung quanh bãi tập kết 
dẫn vào một hố lắng trước khi nước mưa chảy ra ngoài; Không tập trung các loại nguyên 
vật liệu gần các tuyến thoát nước mưa để phòng ngừa đất, cát, vật liệu xây dựng vào hệ 
thống tiêu thoát nước khi có mưa; Nguyên vật liệu đắp nền sẽ được lu nèn chặt để phòng 
ngừa trời mưa bị cuốn trôi xuống khu vực xung quanh; Che chắn nguyên vật liệu xây 
dựng cẩn thận, kho tập kết đặt ở nơi cao ráo, tránh để nước mưa chảy tràn cuốn theo vật 
liệu xây dựng xuống nguồn nước mặt. 

- Giải pháp phân luồng giao thông: hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông 
bình thường trong thời gian từng đoạn tuyến đường. Sẽ bố trí người cầm cờ hướng dẫn 
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giao thông đi lại cho các phương tiện khi đi qua điểm thi công. Đảm bảo giao thông trong 
khu vực thi công, Chủ dự án đầu tư tiến hành thi công đường gom bên phải tuyến và các 
hạng mục khác trước, tạm thời giữ nguyên đường hiện trạng để đảm bảo giao thông và 
vận chuyển trong quá trình thi công dự án. 

- Thi công theo đúng quy định, trình tự, theo đúng phương án thiết kế, hoạt động 
trong thời gian quy định, sử dụng máy móc hiện đại; tăng cường kiểm soát không để 
công nhân san gạt đất, chất thải bừa bãi; kết thúc thi công tiến hành dọn dẹp hoàn trả mặt 
bằng hiện trạng. 

5.4.2. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải trong giai 
đoạn vận hành 

a. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

- Theo quy hoạch, khu CNC sẽ đầu tư xây dựng 02 trạm XLNT tập trung, trong đó 

có 01 trạm XLNT sinh hoạt công suất 10.300 m3/ngày.đêm và 01 trạm XLNT công 
nghiệp công suất 4.300 m3/ngày.đêm để xử lý riêng nước thải sinh hoạt và công nghiệp 
cho toàn bộ khu CNC. 

- Các nhà máy thứ cấp trong khu CNC được yêu cầu thu gom riêng nước thải sinh 
hoạt và nước thải công nghiệp riêng. Trong đố nước thải sinh hoạt phải được xử lý đảm 
bảo đạt cột B của QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Khu CNC dẫn 
về trạm XLNT sinh hoạt công suất 10.300 m3/ngày.đêm để xử lý. 

Đối với nước thải công nghiệp từ các nhà máy thứ cấp phải được xử lý sơ bộ đảm 
bảo đạt cột B, QCVN 40:2025/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
thải công nghiệp của khu CNC dẫn về trạm XLNT tập trung công suất 4.300 
m3/ngày.đêm để xử lý. 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10.300m3/ngày đêm: chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột A. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau: Nước thải từ 
hệ thống thu gom của Khu CNC → Bể gom → Bể tách cát → Bể điều hoà  → Bể thiếu 
khí → Bể hiếu khí MBBR → Bể lắng → bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Mương quan 

trắc → Nguồn tiếp nhận  

- Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 4.300m3/ngày đêm chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột A. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau: Nước thải từ 
hệ thống thu gom của Khu CNC → Bể gom → Bể tách cát → Bể điều hoà  → bể phản 
ứng → bể lắng sơ cấp → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí MBBR → Bể lắng → bồn lọc áp 
lực → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận  

- Chủ đầu tư dự án sẽ có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng tiếng 

Việt được ghi chép đầy đủ (lưu lượng, thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết 

quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải), lưu giữ tối thiểu 
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02 năm; thực hiện lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra; thực hiện thủ tục xin cấp 

giấy phép môi trường theo quy định. 

b. Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Đối với khu vực chủ đầu tư quản lý 

- Khí thải phát sinh chủ yếu từ khu vực trạm XLNT, giao thông nội bộ. Khu vực xử 

lý nước thải được bố trí tại khu vực riêng, thông thoáng, xung quanh trồng cây xanh và 

đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD nên không xây 

dựng hệ thống xử lý mùi. 

- Đối với đường giao thông nội bộ: Thường xuyên quét dọn, rửa đường giao thông 

nội bộ, trồng cây xanh hai bên đường giao thông theo đúng quy hoạch được phê duyêt. 

Yêu cầu các phương tiện giao thông ra vào khu CNC phải đảm bảo các quy định về khí 

thải theo quy định, đầy đủ đăng kiểm. 

 Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

- Các nhà máy thứ cấp khi đầu tư vào khu CNC sẽ phải thực hiện hồ sơ môi trường 
theo quy định. Tuần thủ các biện pháp bảo vệ môi trường đối với khí thải được phê duyệt 
trong hồ somoi trường. Khí thải phải bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường 
xung quanh. 

- Các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào Khu CNC bảo đảm tỷ lệ trồng cây xanh, hoa, 
thảm cỏ theo quy hoạch xây dựng; 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong Khu CNC thay thế các nhiên liệu 
nhiều chất độc hại bằng nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn (như sử dụng nhiên liệu có 
hàm lượng lưu huỳnh cao bằng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp). 

- Sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương pháp gia 

công nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít phát sinh bụi. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, 
chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải 
và ô nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp trong Khu CNC. 

c. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường 

 - Tại khu CNC không bố trí khu vực lưu giữ rác thải tập trung, các nhà máy trong 

khu CNC tự chịu trách nhiệm thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải phát sinh.  

* Đối với khu vực chủ dự án quản lý 

 - Nguồn phát sinh: 

 + Rác thải sinh hoạt từ khu vực BQL khu CNC 

 + Rác thải sinh hoạt của nhân viên vận hành trạm XLNT 

 + Rác thải thông thường từ khu vực công cộng, giao thông 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
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 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt 

 - Biện pháp thu gom, xử lý 

 + Rác thải sinh hoạt từ khu vực BQL khu CNC: Tại khu vực văn phòng BQL khu 

CNC không tổ chức nấu ăn, công nhân sẽ tự túc ăn uống. Tại các văn phòng làm việc chủ 

dự án sẽ bố trí các thùng chứa rác dung tích 10 lít, khu vực hành lang bố trí thùng chứa 

rác 20 lít để thu gom phân loại rác ngay tại nguồn. Cuối ngày sẽ có nhân viên vệ sinh thu 

gom về điểm tập kết rác 50 m2 tại khu vực phía Đông Bắc dự án.  

 + Rác thải sinh hoạt của nhân viên vận hành trạm XLNT: Mỗi trạm xử lý nước 

thải chủ dự án sẽ bố trí 3 cán bộ vận hành thay nhau làm việc 24/24h, mỗi ca 8 tiếng để 

vận hành hệ thống XLNT. Cán bộ công nhân không ăn uống, sinh hoạt tại trạm XLNT. 

Tại khu vực trạm XLNT sẽ bố trí 01 thùng chứa rác dung tích 20 lít để lưu giữ rác thải. 

Cuối ca làm việc, nhân viên sẽ thu gom rác về điểm tập kết rác thải có diện tích 50 m2 bố 

trí tại phía Đông Bắc của khu CNC. 

 + Rác thải thông thường từ khu vực công cộng, giao thông: Tại khu vực công 

cộng, cây xanh, đường giao thông: Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây 

xanh, đường trục chính... chủ dự án sẽ đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín dung tích tối 

thiểu là 100lít với khoảng cách 100m/thùng. Định kỳ hằng ngày sẽ có nhân viên vệ sinh 

đi thu gom rác thải từ các thùng này về khu tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại phía 

Đông Bắc của khu CNC. Đối với rác thải từ quá trình cắt tỉa cây cối, lá rụng sẽ được 

nhân viên quét dọn, thu gom về khu tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại phía Đông 

Bắc của khu CNC. 

Rác thải phát sinh từ khu vực chủ đầu tư quản lý sẽ được thu gom, tập kết tại khu 

tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại phía Đông Bắc của khu CNC. Khu vực tập kết 

được xây dựng với kết cấu tường gạch, mái tôn, nền xi măng chống thấm và chia thành 

03 kho chứa gồm: kho CTNH diện tích 10 m2, kho CTR sinh hoạt diện tích 5 m2, kho 

CTR thông thường diện tích 25 m2. 

 Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hằng ngày đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt được lưu giữ trong bể chứa bùn của hệ thống 
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 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt: 

Định kỳ 6 tháng/lần chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét bùn từ hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa và vận chuyển đi xử lý. 

 * Đối với các đầu tư thứ cấp:  

- Yêu cầu các nhà máy tự chịu trách nhiệm thu gom chất thải, phải bố trí thiết bị thu 
gom, lưu giữ chất thải (thùng chứa, xe gom). 

- Các nhà máy phải tự xây dựng kho chứa chất thải thông thường của từng nhà máy 
theo đúng quy định. Kho chứa chất thải phải đảm bảo có mái che, có rãnh thu gom nước 
chảy tràn, hố thu, và được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định, có thiết bị PCCC, ứng 
phó sự cố chảy tràn chất thải lỏng. 

- Yêu cầu các nhà đầu tư thức cấp phải bố trí ít nhất 1 cán bộ quản lý môi trường, an 
toàn lao động. 

 - Yêu cầu các nhà máy phải ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến thu gom 

xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Các nhà máy thứ cấp phải gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định 
về Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam để tiện theo dõi và báo cáo tổng hợp. 

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

 Tại khu CNC không bố trí kho lưu giữ CTNH tập trung, các nhà đầu tư sẽ chịu 

trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại trong phạm vi nhà máy của mình và ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom xử lý theo đúng quy định. 

* Đối với khu vực chủ đầu tư quản lý 

 - Nguồn phát sinh: 

 + CTNH từ khu vực văn phòng BQL khu CNC và từ quá trình vận hành trạm 

XLNT 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom nước thải công nghiệp 

 - Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

+ CTNH phát sinh tại khu vực BQL khu CNC và khu vực trạm XLNT có thành 

phần chủ yếu là giẻ lau dính dầu, bao bì thải đựng hóa chất, bóng đèn huỳnh quang hỏng, 
thiết bị điện tử... Trong quá trình thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cán bộ vận hành kỹ thuật 

của khu CNC sẽ thu gom chất thải và lưu chứa tạm thời tại kho chứa CTNH có diện tích 

10 m2, có kết cấu tường gạch, mái tôn, nền bê tông chống thấm, vị trí phía Đông Bắc khu 

CNC gần trạm XLNT tập trung. Trong kho chủ dự án sẽ bố trí các thùng chưa dung tích 

90 lít, có nắp đậy để lưu giữ CTNH, thùng chứa được dán mã, biển cánh báo theo đúng 

quy định. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo đúng 
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quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Đối bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được lưu giữ trong bể 

chứa bùn của hệ thống. Định kỳ 6 tháng/lần chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến 

hút đi xử lý. 

+ Đối với hệ thống thu gom nước thải công nghiệp, định kỳ 6 tháng/lần chủ dự án 

sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý. 

* Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

- Các nhà máy phải tự chịu trách nhiệm thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

theo đúng quy định. Phải xây dựng kho chứa chất thải nguy hại trong khuôn viên đất của 

từng nhà máy theo đúng quy định. Kho chứa chất thải phải đảm bảo có mái che, có rãnh 

thu gom nước chảy tràn, hố thu, và được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định, có thiết 

bị PCCC, ứng phó sự cố chảy tràn chất thải lỏng. 

- Các nhà máy phải có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom đi xử lý hoặc trường hợp tự xử lý chất thải nguy hại thì phải được được cơ quan có 

chức năng cấp phép tự xử lý chất thải nguy hại theo quy định.  

e. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

* Đối với khu vực chủ dự án quản lý 

 Tiếng ồn độ rung tập trung chủ yếu tại khu vực trạm xử lý nước thải và phương 

tiện giao thông ra vào khu CNC. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 - Trồng cây xanh theo đúng quy hoạch. Khu vực trạm xử lý nước thải được trồng 

cây xanh với mật độ dày hơn để giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh và giảm thiểu tiếng ồn. 

 - Quy định hạn chế tốc độ xe lưu thông trong tuyến đường nội bộ khu CNC, không 

sử dụng còi trong phạm vi khu CNC. 

 - Thường xuyên bảo dưỡng và thay thế định kỳ máy móc thiết bị của hệ thống 
XLNT.  

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị của hệ thống XLNT. 

* Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

 - Yêu cầu nhà đầu tư thứ cấp tuân thủ nội quy của khu CNC. Sử dụng công nghệ 

hiện đại, có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

 - Trồng cây xanh theo đúng tỉ lệ theo quy định của khu CNC. 

 - Lắp đặt thiết bị chống ồn, giảm độ rung cho các máy móc thiết bị có công suất 

lớn. 

 g. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 
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+ Công tác tuyên truyền giáo dục: 
Thường xuyên nhắc nhở ban quản lý, nhà đầu tư thứ cấp có ý thức tốt trong việc 

phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC. Yêu cầu 
các đơn vị thứ cấp thực hiện một số nội dung sau: 

- Vận hành máy móc đúng quy trình công nghệ. 
- Tắt máy, cúp cầu dao khi hết ca làm việc . 
- Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị và hệ thống điện. 
+ Công tác tổ chức: chủ đầu tư sẽ thành lập đội PCCC bao gồm lực lượng dự kiến 

5 người và lực lượng từ các nhà máy dự kiến 2 người/nhà máy. 
Duy trì nghiêm túc công tác bảo vệ, tuần tra canh gác 24/24 giờ để phát hiện kịp 

thời các vụ cháy xảy ra để tổ chức chữa cháy kịp thời có hiệu quả.  
 + Công tác huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ  
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao 

động và công nhân để nâng cao nhận thức về công tác . 
- Tổ chức cho đội PCCC học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp. 
-  Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập PCCC 

tại đơn vị. 
-  Tổ chức diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC. 
-  Kết hợp chắt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC 
 + Công tác kiểm tra: Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC của các nhà máy thứ 

cấp trong Khu CNC. 
* Tổ chức chữa cháy 
Tại khu CNC không bố trí đội chữa cháy, các nhà máy thứ cấp chịu trách nhiệm 

tuân thủ quy định về PCCC, bố trí thiết bị chữa cháy tại chỗ và phối hợp với các đơn vị 

chức năng địa phương để chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 

* Biện pháp đào tạo, tập huấn cho cán bộ môi trường và ứng phó sự cố 
Định kỳ hằng năm (1 lần/năm), ban quản lý Khu CNC sẽ phối hợp với công an 

phòng cháy chữa cháy tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ môi trường của BQL về sử 
dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ, các phương án ứng phó khi có sự cố cháy xả ra. 

* Biện pháp ứng phó sự cố khi có hỏa hoạn trong Khu CNC 
Khu công nghệ cao được quy hoạch riêng từng khu vực để các nhà đầu tư thứ cấp 

vào đầu tư và các khu vực được cách ly bởi dải cây xanh, đường giao thông, nên khi xảy 
ra đám chảy chủ yếu trong phạm vi riêng lẻ của từng nhà máy mà không xảy ra đám cháy 

trên toàn Khu CNC. Các nhà máy thứ cấp phải tự trang bị hệ thống PCCC cho nhà máy 
và thực hiện các biện pháp PCCC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 Khi có đám cháy xảy ra trong Khu CNC, các nhà máy phải có biện pháp chưa 

cháy theo đúng phương án đã được phê duyệt, trường hợp đám cháy vượt tầm kiểm soát 
cần liên hệ với cơ quan chúc năng địa phương để phối hợp chữa cháy.  

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với trạm XLNT 
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-  Sự cố tràn nước 
Nguyên nhân: Do quá trình thi công ban đầu không nạo vét kỹ rác có sẵn trong bể, 

vì thế gây tắc bơm, đồng hồ trong quá trình vận hành dẫn đến tràn nước. 
Cách khắc phục: Nạo vét sạch bể trước khi đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước 

thải. 
Nguyên nhân: Trong quá trình bơm hút bùn do vận hành cẩu thả dẫn đến tràn nước. 
Cách khắc phục: đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kỹ càng trước khi vận hành hệ 

thống xử lý nước thải 

- Sự cố bùn nổi 
Nguyên nhân: Do vận hành hệ thống xử lý nước thải trong thời gian dài không tiến 

hành hút bùn từ bể lắng sang bể bùn dẫn đến phát sinh khí CH4 trong bể lắng đẩy bùn lên 
trên bề mặt. 

Cách khắc phục: Thực hiện đúng theo hướng dẫn vận hành, định kỳ tiến hành hút 
bùn về bể bùn và bơm tuần hoàn nước về bể điều hòa. 

Nguyên nhân: Do thiết bị cấp khí bị hư hỏng hay các van cấp khí bị đóng dẫn đến vi 
sinh vật hiếu khí chết vì thế phát sinh sinh khối lớn gây ra bùn nổi. 

Cách khắc phục: Thương xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị và đường ống cấp khí 
vào các bể. 

-  Sự cố về điện 
Nguyên nhân: Do điện cấp không ổn định về điện áp dẫn đến các thiết bị hoạt động 

không ổn định. 
Cách khắc phục: Cần có các thiết bị ổn định điện áp. 

 - Sự cố hỏng thiết bị 
- Sự cố với bơm định lượng: 
- Tắc bơm định lượng: bơm định lượng hoạt động theo nguyên lý sau:  
Máy bơm định lượng vận chuyển chất lỏng thông qua hai công đoạn, đó là công hút 

và công đoạn đẩy.Ở công đoạn hút, chất lỏng được hút từ bồn hóa chất vào chỗ trống 
trong buồng bơm qua van một chiều ống hút. Ở công đoạn đẩy, van một chiều tại ống hút 
bị đóng lại, van 1 chiều tại ống đẩy mở ra, chất lỏng trong buồng bơm bị  đẩy lên bể lắng.  

- Cách khắc phục sự cố tắc bơm định lượng: 
+ Kiểm tra lại trõ bơm có bị tắc không và vệ sinh lại nếu tắc. 
+ Trường hợp bơm vẫn chảy bình thường mà không lên nước chúng ta sẽ điều chỉnh 

như sau: Đầu tiên chắc chắn bạn đã tắt bơm đi. Trên thân bơm có nút vặn điều chỉnh lưu 

lượng (bên trong mặt nhựa màu trắng). Ta sẽ điều chỉnh mũi tên chỉ vào số 6 sau đó cho 

bơm chạy lại bình thường. Đợi khoảng 1 phút sau khi đã hết khí trong ống hút rồi thì điều 
chỉnh lại về đúng lưu lượng hóa chất tính toán. 

- Sự cố bơm nước thải: 
Hệ bơm không hoạt động hoặc hoạt động không lên nước: Kiểm tra lại tủ điện, 

đường điện xem có tín hiệu điện không, kiểm tra bơm, phao, kiểm tra pha có thể lệch pha 
máy bơm (nếu có) 
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Nguyên nhân: Do quá trình vận hành bị mắc các vật cứng vào cánh bơm dẫn đến 
bơm không hoạt động được. 

Cách khắc phục: Đặt song chắn rác trước hệ thống xử lý nước thải. 
- Sự cố máy thổi khí: 
Máy thổi khí mất áp hoặc không ra khí: Máy thổi khí là một bộ phận quan trọng của 

hệ thống do vậy khi vận hành cần phải theo dõi và kiểm tra máy thổi khí thường xuyên. 
Chế độ hoạt động của hệ thống yêu cầu máy thổi khí phải hoạt động 24/24h không nghỉ 
nên máy sẽ nóng và nhanh hỏng, để giải quyết vấn đề này nhà thầu thi công đã lắp đặt 2 
máy chạy luân phiên và thiết đặt chế độ chạy 2giờ nghỉ 2giờ trong tủ điện. Lưu ý thường 
xuyên tra dầu máy (dầu máy chứ không phải dầu nhớt) nếu thấy lượng dầu trên ống soi 
của máy cạn 1/2. 

- Sự cố tủ điện: 
Tủ điện điều khiển lỗi, hỏng hoặc chạy/không chạy 1 chức năng nào đó: Tủ điện 

điều khiển là bộ não hoạt động của hệ thống, nếu tủ điện điều khiển bị lỗi dẫn đến ảnh 
hưởng đến chất lượng nước đầu ra. Biện pháp xử lý là kiểm tra lại nguồn điện đầu vào có 
đáp ứng theo chỉ tiêu kỹ thuật không (3 pha 380v+/-5%), kiểm tra cục bộ các liên kiện 
nối tới từng thiết bị đầu cuối, nếu cục bộ thiết bị hỏng có thể ngắt và thay thế, gọi điện 
thoại tham khảo hướng dẫn nhà thầu thi công nếu cần. 

- Sự cố trạm xử lý nước thải phải dừng hoạt động, sửa chữa 

+  Khi một module xảy ra sự cố: Khi một module xả ra sự cố nếu lưu lượng nước 

thải về trạm non tải thì có thể lưu nước thải bể điều hoà để 2 module còn lại xử lý dần. 

Trường hợp hệ thống đang vận hành đủ tải thì chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chắc năng đến 

hút đi xử lý. 

+ Trường hợp 2 module xử lý hỏng: Nếu lưu lượng nước thải đang trong tình 

trạng non tải, có thể lưu lượng tại 1 module và bể điều hoà để khắc phục dần 1 module 

trước và xử lý dần. Sau khi khắc phục xong 1 module xử lý sẽ tiếp tục xử lý nước thải và 

sửa module còn lại. Trường hợp hệ thống đang vận hành đủ tải thì chủ dự án sẽ thuê đơn 

vị có chức năng đến hút nước thải đi xử lý. 

+ Trường hợp hỏng toàn bộ hệ thống: Thì lúc này nước thải sẽ được lưu tại các bể 

xử lý, tổng thể tích các bể xử lý của hệ thống đảm bảo lưu nước thải trong vòng 2 ngày 

để khắc phục. Trường hợp thời gian khắc phục dài ngày thì chủ dự án sẽ thuê đơn vị có 

chức năng đến hút đi xử lý. 

- Biện pháp phòng chống ứng phó sự cố mất điện đột ngột toàn Khu CNC 
Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu CNC được diễn ra 

liên tục, Chủ đầu tư đã làm việc với Công ty điện lực để đảm bảo nguồn cấp điện cho 
Khu CNC. Xây dựng hệ thống cấp điện đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành.   

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng khuyến cáo các nhà máy thứ cấp đầu tư thêm máy 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu 

công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 36 

 

 

phát điện dự phòng để dự phòng trong trường hợp điện lưới của Khu CNC bị mất đột 
ngột do thiên tai, động đất hoặc các sự cố cháy nổ,.. khác gây ra.  

Khi có sự cố mất điện hoặc có thông báo cắt điện, ban quản lý Khu CNC sẽ thông 
báo đến các doanh nghiệp trong Khu CNC để có kế hoạch sản xuất, bố trí nguồn điện dự 
phòng, đồng thời liên hệ với Công ty điện lực để nắm được tình hình khắc phục sự cố 
mất điện. 

Đối với khu vực trạm XLNT nước thải nếu mất điện trong thời gian ngắn 4-8 tiếng 
sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vi sinh, trường hợp mất điện dài hơn chủ đầu tư sẽ thuê 
máy phát điện để đảm bảo vi sinh không bị chết. 

 Biện pháp phòng chống ứng phó sự cố do thiên tai (động đất, bão lũ...) 
Khu vực không thuộc vùng nhạy cảm về động đất, lũ lụt tuy nhiên để chủ động 

phòng ngừa và ứng phó các sự cố do thiên tai, chủ đầu tư sẽ yêu cầu các doanh nghiệp 
khi đầu tư vào Khu CNC, trước khi thi công xây dựng phải khảo sát địa chất, địa tầng tại 
khu vực xây dựng nhà máy nhằm đưa ra các biện pháp thi công móng công trình đảm bảo 
không bị sụt lún. Ngoài ra, cũng đảm bảo cốt nền các công trình cao hơn cốt nên của khu 
vực xung quanh để hạn chế hiện tượng ngập úng khi bị bảo lũ.  

Bên cạnh đó chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:  
- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão trước mùa mưa bão. 
- Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến 

thức phòng chống, ứng cứu khi có sự cố do thiên tai xảy ra. 
- Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt 

bão tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các 
phương án phòng chống lụt bão. 

- Khi nhận được tin về bão, lũ lụt, Ban quản lý thông báo ngay đến các nhà máy 
thành viên để các nhà máy có phương án tổ chức, phòng ngừa và ứng phó kịp thời.  

Biện pháp chủ đầu tư yêu cầu nhà máy thành viên thực hiện:  
- Thành lập đội phòng chống thiên tai, ứng cứu, cứu hộ riêng của nhà máy để kịp 

thời ứng cứu khi có sự cố 
- Vào mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi báo đài và liên hệ với ban quản lý 

KHU CNC để kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp triển khai các phương án phòng 
chống và ứng cứu.  

 Biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Khu CNC 
Để hạn chế dịch bệnh trong Khu CNC, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
- Tuyên truyền ý thức của công nhân làm việc tại Khu CNC phải đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn thực phẩm. 
- Định kỳ hoặc đột suất kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại 

các nhà máy. 
- Yêu cầu các doanh nghiệp tối thiểu 1 lần/năm khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân. 
- Yêu cầu các nhà máy đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cung cấp suất ăn cho công 

nhân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Khi phát hiện có dịch bệnh, phải báo ngay cho ban quản lý Khu công nghệ cao 
biết và phối hợp xử lý, không được che dấu. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố ngập úng  
Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu ngập úng cho khu vực 

dự án và khu vực xung quanh từ giai đoạn thi công và trong quá trình hoạt động, cụ thể 
như sau: 

- Tuân thủ cốt san nền theo quy hoạch đã được phê duyệt. Cốt san nền này đã 

được nghiên cứu phù hợp với Khu công nghệ cao và các khu vực lân cận trong tương lai 

trên cơ sở thoát nước dễ dàng cho cả khu vực. 
- Tuân thủ tỷ lệ trồng cây xanh và mặt nước theo đúng quy hoạch được duyệt 

nhằm đảm bảo độ thấm và hệ số dòng chảy. 
- Thường xuyên nạo vét kênh mương thoát nước nhằm lưu thông dòng chảy. 
- Tuân thủ quy hoạch thoát nước mưa đã được phê duyệt.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

*Giám sát chất lượng không khí: 

- Chỉ tiêu giám sát: Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx. 

- Vị trí giám sát:  

+ KK1: Khu vực Cổng dự án 

+ KK2: Khu vực phía Đông giáp khu dân cư 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b.  Giai đoạn vận hành 

* Giám sát nước thải 

- Giám sát nước thải tự động, liên tục: 

+ Vị trí giám sát: Tại đầu ra của Trạm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp tập 
trung. 

+ Tần suất giám sát: liên tục 24/24 giờ, có lắp đặt camera theo dõi, truyền số liệu 
quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi truờng thành phố Hà Nội. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, TSS, NH4
+, COD. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02:2014/BNTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước 
thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cột A, Cmax = C) và QCVN 
14:2025/BTNTM Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A) 

* Giám sát nước thải định kỳ: 

- Vị trí: NT: Nước thải sau xử lý tại vị trí xả thải 

 + Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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 + Chỉ tiêu giám sát nước thải: Màu, BOD5 (20oC), Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, 

Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 

Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt 

độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 02:2014/BNTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước 
thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cột A, Cmax = C) 

* Giám sát chất thải rắn và CTNH. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần trong chất thải rắn, CTNH 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu chứa chất thải rắn và CTNH. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh 

học Hà Nội (Habiotech). 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

+ Điện thoại: 0243.9461007. 

+ Người đại diện: Ông Ole BollingToft  Chức vụ: Tổng giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Tháng 6/2025 – tháng 9/2025: Thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thiện thủ tục 

pháp lý:  

+ Tháng 10/2025 – tháng 3/2027: San lấp, giải phóng mặt bằng 

+ Tháng 12/2025 – tháng 12/2028: Thi công xây dựng 

+ Tháng 1/2029 – tháng 3/2029: Thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường 

+ Tháng 3/2029 – tháng 6/2029: Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi 
trường 

+ Tháng 7/2029: Hoạt động chính thức 

1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án 

1.1.3.1. Vị trí địa lý 

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội 

(Habiotech) có diện tích 1.990.300 m2 (199,03 ha) được thực hiện tại Thuộc ranh giới 

hành chính của các phường: Liên Mạc,Thụy Phương, Minh Khai,  Tây Tựu, và Cổ Nhuế 

2 thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp các tuyến đường quy hoạch rộng B=40m và Khu công nghiệp Nam 
Thăng Long. 

+ Phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch rộng B= 40m. 

+ Phía Đông giáp các tuyến đường quy hoạch rộng B= 25m và B= 40m. 

+ Phía Nam giáp tuyến đường trục Tây Thăng Long rộng B= 60,5m. 

Tọa độ vị trí địa lý theo hệ tọa độ VN2000 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 

105o30’, múi chiếu 30) được trình bày trong bảng sau: 

Vị trí của khu đất thực hiện dự án được thể hiện như sau: 
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Hình 1. 1. Vị trí ranh giới dự án trên map 

Bảng 1. 1. Toạ độ vị trí khép góc của dự án 

TT Tên 

điểm 

Xm Ym TT Tên điểm Xm Ym 

1.  1 2331044,85 499445 43 26 2330997.22 501151.32 

2.  R150 2331047.19 499443.97 44 27 230996.19 501147.38 

3.  2 2331228.01 499365.32 45 28 2330981.47 501147.62 

4.  3 2331553.48 499495.65 46 30 2330928.02 501152.51 

5.  4 2331585.72 499528.24 47 31 2330926.95 501133.87 

6.  R55 2331708.63 499845.49 48 32 2330881.57 501133.71 

7.  T55 2331708.63 499845.49 49 33 2330876.35 501106.04 

8.  5 2331836.95 500176.73 50 34 2330861.58 501106.66 

9.  DG1 2332017.49 500642.45 51 35 2330838.82 501106.18 

10.  6 2332042.28 500706.43 52 36 2330838.80 501105.26 

11.  DG23 2332059.23 500743.05 53 37 2330826.7 501105.64 

12.  7 2332077.74 500783.03 54 38 2330808.32 501105.76 
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13.  8 2331912.50 500744.64 55 39 2330806.82 501102.36 

14.  R1 2331845.99 501029.82 56 40 2330801.69 501102.34 

15.  9 2331763.91 501381.8 57 41 2330801.74 501100.73 

16.  10 2331975.32 501455.95 58 42 2330775.70 501101.30 

17.  11 2332050.40 501482.41 59 43 2330761.92 501101.3 

18.  12 2332096.21 501498.35 60 44 2330755.57 501099.10 

19.  13 2332196.72 501553.57 61 45 2330743.47 501098.03 

20.  14 2332198.59 50556.7 62 46 2330729.99 501097.73 

21.  14.1 2332184.05 501556.28 63 47 2330702.96 501099.66 

22.  14.2 2332169.56 501555.01 64 48 2330663.28 501109.39 

23.  14.3 2332155.16 501552.90 65 49 2330661.54 501109.19 

24.  14.4 2332140.92 501549.96 66 50 2330660.71 501103.96 

25.  14.5 2332126.86 501546.19 67 51 2330629.48 501110.88 

26.  15 2332113.06 501541.61 68 52 2330624.98 501109.93 

27.  16 231415.26 501287.51 69 53 2330507.99 501139.25 

28.  16.1 2331399.24 501282.20 70 55 2330455.32 501138.09 

29.  16.2 2331382.94 501277.83 71 55 2330455.32 501138.09 

30.  16.3 2331366.41 501274.41 72 56 2330408.70 501137.40 

31.  16.4 2331349.71 501271.96 73 57 2330367.47 501130.76 

32.  16.5 2331332.90 501270.49 74 R50 2330441.13 500947.33 

33.  17 2331316.03 501270 75 R54 2330537.90 500706.36 

34.  R36 2331116.32 501270 76 R51 2330579.16 500603.61 

35.  18 2331051.49 501270 77 HLD4 2330644.94 500439.74 

36.  19 2331079.87 501155.21 78 DG10 2330648.38 500431.26 

37.  20 2331061.59 501150.52 79 58 2330670.81 500375.41 

38.  21 2331058.55 501150.02 80 DG9 2330689.50 500326.61 

39.  22 233042.98 501147.58 81 59 2330765.13 500129.19 

40.  23 2331031.41 501148.55 82 R148 2330952.38 499671.17 

41.  24 2331001.21 501149.63 83 R149 2331038.05 499459.18 

42.  25 2331001.23 501152.17     

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đất mặt nước của dự án 

Khu vực thực hiện dự án có tổng diện tích khoảng 1.990.300 m2 (199,03 ha), thuộc 

ranh giới hành chính của các phường: Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai,  Tây Tựu, và 

Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong đó: 

+ Phường Liên Mạc        : 42,20 ha 
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+ Phường Thụy Phương  : 26,90 ha 

+ Phường Minh Khai      : 95,08 ha 

+ Phường Tây Tựu          : 33,71 ha 

+ Phường Cổ Nhuế  2      : 1,14 ha 

Phường Minh Khai có diện tích lớn nhất chiếm tỷ lệ 47,77% diện tích đất nghiên 
cứu. Phường Cổ Nhuế 2 có diện tích nhỏ nhất chiếm tỷ lệ 0,57% diện tích đất nghiên 
cứu.  

- Khu vực thực hiện dự án không có người dân sinh sống nên không phải di dân, tái 
định cư. 

- Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực dự án chủ yếu như sau: 

Bảng 1. 2. Bảng thống kê hiện trạng khu đất dự án 

STT Tên loại đất Kí hiệu Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng diện tích lập quy hoạch   199,03 100,00 
1 Đất sản xuất nông nghiệp NN 137,96 69,32 
2 Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng CN 0,74 0,37 
3 Đất nghĩa trang NT 0,90 0,45 
4 Đất chưa sử dụng CSD 0,35 0,18 
5 Ao, hồ A 46,74 23,48 
6 Mương M 3,87 1,94 

7 
Đất giao thông( đường giao thông, đường 
đất, đường bờ, đường thửa) 

  8,47 4,26 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án) 

- Đất sản xuất nông nghiệp: Đất sản xuất nông nghiệp chiếm diện tích lớn nhất 

trong khu đất dự án. Hiện trạng người dân không trồng lúa mà chỉ trông hoa màu như 

hoa, rau, cây ăn quả như táo, ổi, bưởi, soài... 

 - Đất công nghiệp, kho tàng: hiện trạng dự án có 1 nhà kho quy mô 3 tầng diện 

tích xây dựng khoảng 30 m2, kết cấu bê tông, cốt thép, tường gạch của đơn vị vận chuyển 

Shopee Express và một số nhà kho kết cấu khung thép mái tôn. Khi triển khai dự án sẽ 

phá dỡ, di dời để tạo mặt bằng thi công. 

 Ngoài ra khu vực dự án còn có một số công trình tạm bợ kết cấu tường, mái bằng 

tôn của người dân phục vụ cho việc trông coi hoa màu. Khi triển khai xây dựng sẽ tiến 

hành phá dỡ để tạo mặt bằng thi công. 

 - Đất nghĩa trang: Hiện trạng khu đất dự án có 1 nghĩa trang Phúc Lý thuộc 

phường Minh Khai. Theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năn 2030, tầm nhìn 
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đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg 

ngày 08/4/2014 thì nghĩa trang Phúc Lý sẽ được di chuyển đến nghĩa trang tập trung 

Thành phố. Hiện tại nghĩa trang đã dừng chôn lấp, không tiếp nhận mộ mới. Giai đoạn 

trước mắt trong khi chờ thống nhất với người dân về việc di dời các ngôi mộ đến địa 

điểm phù hợp theo nguyện vọng của người dân và quy hoạch của thành phố thì dự án sẽ 

quây kín khu vực nghĩa trang, trồng cây xanh xung quanh để ngăn cách với các khu vực 

khác của dự án. 

 - Đất chưa sử dụng: Hiện trạng khu đất dự án có một phần diện tích đất người dân 

chưa sử dụng, để trống, cây cỏ dại mọc nhiều, khi triển khai dự án sẽ phá dỡ, san lấp tạo 

mặt bằng thi công 

 - Đất ao, hồ: Hiện trạng khu đất dự án có một phần diện tích người dân đào ao, hồ để 

tích nước cho cánh tác và một vài hộ dân nuôi cá. Khi triển khai xây dựng, toàn bộ phần diện 

tích ao hồ không phù hợp với quy hoạch của dự án sẽ được san lấp. Trước khi san lấp chủ dự 

án sẽ để người dân thu hoạch thuỷ sản và bơm hút cạn nước trong các ao, hồ. 

 - Mương thuỷ lợi: Trong khu vực nghiên cứu có tuyến mương tưới tiêu nông 

nghiệp chiều dài 2,14 km, có mặt cắt ngang kích thước đỉnh x đáy x cao: 2m x 1m x 2m, 

kết cấu đáy bê tông, tường gạch chát xi măng chống thấm. Mương có chức năng cung cấp 

nước tưới và tiêu nước cho khu vực canh tác nông nghiệp cho khu vực dự án và phần 

diện tích đất nông nghiệp phía Bắc và phía Nam bên ngoài khu đất dự án. Khi triển khai 

xây dựng, mương thoát nước không phù hợp với quy hoạch mặt bằng của dự án nên sẽ 

phá bỏ. Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội thì đối với kênh mương hiện trạng chảy qua khu vực dự án sẽ do 

UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông 

Nhuệ thực hiện di dời, hoàn trả nên không thuộc phạm vi đánh giá của ĐTM. 

 - Đất giao thông: 

 Trong phạm vi dự án chủ yếu giao thông là đường đắp bằng đất để người dân di 

chuyển và các khu vực ruộng canh tác. Ngoài ra có 01 tuyến đường bằng bê tông chiều 

dài khoảng 300m mặt cắt ngang khoảng 2,5m nối từ đường Liên Xã tiếp giáp phía Nam 

dự án vào khu vực nghĩa trang Phúc Lý và tuyến đường Phạm Văn Nghị có kết cấu đá 

dăm phủ nhựa đường bề mặt rộng 5m-7m và đi qua khu vực quy hoạch dài khoảng 
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642,73 m. Tuyến đường này nối khu vực với đường Cổ Nhuế 2 về phía Đông Nam và nối 

với Nhổn về phía Tây Bắc. Khi triển khai thi công sẽ phá bỏ để tạo mặt bằng thi công. 

 - Ngoài ra hiện trạng khu đất dự án còn có tuyến đường điện 110kV chạy cắt 

ngang qua khu đất dự án. Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đối với tuyến đường điện 110kv sẽ giao cho Tổng 

Công ty điện lực thành phố Hà Nội triển khai hạ ngầm nên không thuộc phạm vi dự án. 

Hiện trạng sử dụng đất và công trình trên đất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Nhà kho hiện trạng Hình 1. 3. Ruộng canh tác  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Mương thuỷ lợi hiện trạng Hình 1. 5. Đường bê tông hiện trạng  
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Hình 1. 6. Đường điện 110kv qua khu vực 

dự án 
Hình 1. 7. Nhà tạm bằng tôn  

 (3). Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

a. Hiện trạng giao thông 

Đường Văn Tiến Dũng tiếp giáp phía Khu đất dự án, mặt cắt ngang rộng 40m kết 

nối khu đất dự án và đường 32. Hiện tại quanh khu vực này Thành phố đã triển khai xây 

dựng tuyến đường Tây Thăng Long có mặt cắt ngang rộng 60,5m nối với đường Vành 

đai 3. Đây là tuyến đường chính để vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải trong giai đoạn 

thi công xây dựng dự án. 

Ngoài ra còn có tuyến đường Yên Nội tiếp giáp phía Tây của dự án có mặt cắt 

ngang 6m, mặt đường trải nhựa là tuyến đường liên phường. Tuyến đường này sẽ không 

sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu, chỉ sử dụng để công nhân đi lại ra vào công 

trường. 

b. Hiện trạng cấp, thoát nước 

- Hiện trạng cấp nước: 

+ Nguồn nước mặt: Nguồn nước sử dụng cho phục vụ quá trình sản xuất nông 

nghiệp của nhân dân trên địa bàn các phường thuộc dự án được lấy nước từ sông Hồng 

thông qua trạm bơm Liên Mạc. 

+ Hiện trạng cấp nước sạch: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp 

nên không có hệ thống cấp nước sạch.  

Xung quanh dự án hiện đã có hệ thống cấp nước sạch của nhà máy nước Mai Dịch 

và nhà máy nước Bắc Thăng Long cung cấp. 

-  Hiện trạng thoát nước: 

+ Thoát nước mưa: Hiện trạng tưới tiêu thoát nước toàn khu vực chủ yếu là tự chảy 

theo địa hình tự nhiên, lưu giữ tại các ao hồ trong phạm vi dự ạ. Chưa có hệ thống thu nước 
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hoàn chỉnh. Hệ thống kênh mương toàn khu vực thực hiện dự án chủ yếu là kênh đất dẫn 

nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

+ Thoát nước thải: Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải. Các khu 

dân cư giáp ranh khu vực Dự án hiện nay đang sử dụng hệ thống thoát nước chung, nước 

thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại thì được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước 

chung trên đường Tây Thăng Long, đường Liên Xã. 

c. Hiện trạng cấp điện 

- Khu vực dự án và khu vực lân cận hiện tại đang được cấp điện từ các nguồn điện 

khu vực, cụ thể:  

+ Trong khu vự dự án có đường dây 110KV chạy qua khu vực trung tâm dự án. 

+ Trạm biến áp 220kv Chèm nằm tiếp giáp phía Tây Bắc dự án. 

+ Còn lại là hệ thống đường dây hạ thế phục vụ sinh hoạt và sản xuất.  

d. Hiện trạng vệ sinh môi trường: 

- Hiện trạng thu gom chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt 

của các hộ dân tiếp giáp xung quanh khu vực dự án gồm các chất thải hữu cơ, giấy vụn, 

nilon, nhựa, kim loại,… Trong khu vực hiện nay đã có Công ty Môi trường đô thị hằng 

ngày đi thu gom và vận chuyển về bãi rác tập trung của thành phố để xử lý. Trong giới 

hạn khu vực nghiên cứu phần lớn là đất nông nghiệp. Nhìn chung về tổng thể khu vực ít 

có nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Hiện trạng môi trường không khí (cảm quan): Khu vực dự án chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp, trồng hoa màu nên môi trường không khí tương đối tốt. Môi trường không 

khí của dự án chịu ảnh hưởng chủ yếu từ khói bụi giao thông của các tuyến đường bao 

quanh dự án và khu vực từ hoạt động sản xuất của KHU CNC Nam Thăng Long tiếp giáp 

phía Bắc dự án. 

- Hiện trạng môi trường nước mặt: khu vực Dự án hiện tại chủ yếu là đất nông 

nghiệp, nước mặt chủ yếu là từ ao hồ, mương thuỷ lợi mức độ ô nhiễm ở mức trung bình 
do ảnh hưởng từ các chế phẩm phục vụ nông nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc tăng 

trưởng. 

e. Hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau xử lý của dự án sẽ được thoát vào hệ thống thoát nước thải của khu 

vực trên đường Tây Thăng Long tiếp giáp phía Nam khu đất dự án. Cống tiếp nhận nước 

thải của dự án được xây dựng bằng cống BTCT D400 ngầm dưới vỉa hè của đường Tây 

Thăng Long. Theo quy hoạch nước thải sẽ dẫn về trạm XLNT tập trung Tây Sông Nhuệ. 

Tuy nhiên hiện tại trạm XLNT tập trung Tây Sông Nhuệ chưa được xây dựng do đó dự án 

sẽ xây dựng trạm XLNT để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của khu CNC. 

Trong những năm gần đây, trên địa bàn khu vực dự án không xảy ra hiện tượng ngập 
úng kéo dài; hiện trạng tiêu thoát nước khu vực tương đối tốt. 

g. Hệ thống thông tin liên lạc:  
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Trong khu vực người dân sử dụng mạng điện thoại di dộng là chủ yếu. Hiện nay, 

trên địa bàn các xã đã có trạm bưu điện với trang thiết bị hiện đại. Hệ thống cáp thông tin 

đã lắp đặt đầy đủ trên toàn tuyến đường của phường, các trạm BTS của các mạng di động 

đã lắp đặt tương đối đầy đủ trên địa bàn, đảm bảo thông tin thông suốt. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

a. Khu dân cư 

Dự án tiếp giáp với khu dân cư phường Cổ Nhuế về phía Đông đây là khu vực dân 

cư chịu tác động chính trong quá trình triển khai xây dựng dự án cũng như hoạt động của 

dự án. Vì vậy trong quá trình triển khai dự án chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu 

tác động đến khu vực dân cư. 

b. Các công trình cơ quan, trường học xung quanh Dự án 

- Cách dự án khoảng 1.300 m về phía Đông là Trường Đại học Mỏ địa chất. 

- Cách dự án khoảng 300 m về phía Đông là Học viện cảnh sát nhân dân 

- Cách dự án khoảng 700 m về phía Nam là UBND quận Bắc Từ Liêm 

- Cách dự án khoảng 600 m về phía Nam là nhà Thờ Phúc Lý 

- Cách dự án khoảng 400 m về phía Nam là Toà an nhân dân quân Bắc Từ Liêm 

- Cách dự án khoảng 680 m về phía Tây là trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 

và cách khoảng 800 m về phía Tây là Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. 

- Cách dự án khoảng 630 m về phía Bắc là Chùa Yên Nội, cách dự án 550m về phía 

Bắc là Đình Yên Nội. 

- Cách dự án 580m về phía Tây Bắc là Đền Yên Nội, cách dự án 800m về phía Tây 

Bắc là trường tiểu học Liên Mạc, cách dự án 550m về phía Tây Bắc là UBND phường 

Liên Mạc. 

Chủ dự án xây dựng trạm XLNT sinh hoạt tập trung công suất 10.300 m3/ngày đêm 

(gồm 04 module, công suất mỗi module là 2.575 m3/ngày.đêm) và trạm XLNT công 

nghiệp công suất 4.300 m3/ngày.đêm (chia thành 2 module mỗi module công suất 2.150 

m3/ngày.đêm) để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Dự án sau đó xả ra hệ 

thống thoát nước thải trên đường Tây Thăng Long phía Nam dự án.  

Trạm được thiết kế với công nghệ hiện đại, có hệ thống thu gom và xử lý mùi đảm 

bảo về sinh môi trường. Khoảng cách từ Trạm xử lý nước thải tập trung đến khu dân cư 

gần nhất khoảng 300m về hướng Đông, hoàn toàn phù hợp về khoảng cách ATMT theo 
QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

c. Yếu tố nhạy cảm môi trường 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/20222/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
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của Luật Bảo vệ môi trường  

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án 

(1).  Mục tiêu của dự án 

Thứ nhất, hình thành Khu CNC sinh học Hà Nội là khu CNC quy định tại Điều 31 

Luật CNC, thu hút CNC trong các lĩnh vực công nghệ phù hợp xu thế phát triển của thế 

giới và chính sách phát triển CNC của Việt Nam, trong đó trọng tâm về CNCSH. 

Thứ hai, phát triển Khu CNC sinh học Hà Nội có cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

vượt trội, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thân thiện 

môi trường nhằm thu hút các dự án đầu tư và các hoạt động công nghệ cao trong các lĩnh 

vực công nghệ theo xu thế phát triển công nghệ cao trên thế giới được chính sách của 

Việt Nam xác định phát triển, trong đó trọng tâm là CNCSH và các công nghệ liên quan. 

Thứ ba, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật về công nghệ cao, bao gồm các phòng 

thí nghiệm, các cơ sở thực nghiệm,… với các điều kiện hiện đại về trang thiết bị, công 

nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ để thúc đẩy các hoạt động và nâng cao năng lực 

nghiên cứu và phát triển, gắn kết với hoạt động đào tạo, ươm tạo và sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao. 

Thứ tư, thu hút được các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ cao và 

CNCSH đến đầu tư sản xuất, hợp tác và chuyển giao công nghệ để sản xuất ra các sản 

phẩm có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao.  

Thứ năm, phát triển Khu CNC sinh học Hà Nội là một trung tâm tầm cỡ khu vực 

về nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ thông minh trong CNCSH, có vai trò lan tỏa công 

nghệ cao trong địa phương và cả nước. 

Thứ sáu, hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp CNC trong lĩnh vực 

CNCSH có hiệu quả kinh tế cao và sức cạnh tranh trong khu vực, góp phần là động lực 

thúc đẩy phát triển KT-XH Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. 

 (2). Loại hình dự án 

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học. 

- Hình thức dự án: dự án đầu tư xây dựng mới. 

(3). Quy mô dự án 

a. Quy mô sử dụng đất 

Chủ dự án chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao, cấp điện, cấp nước, thoát 
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nước mưa, nước thải, xử lý nước thải tập trung... sau đó sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp 

vào để đầu tư, sản xuất. 

Theo quy hoạch ngoài khu vực phục vụ hoạt động sản xuất, nghiên cứu công nghệ 

cao còn có các khu đất dịch vụ (trường đào tạo, thương mại..), đất lưu trú cho chuyên gia, 

người lao động, đất y tế (bệnh viện)... để phục vụ các chuyên gia, người lao động sinh 

sống làm việc tại dự án. 

 Quy mô sử dụng đất của dự án được bố trí phù hợp với chức năng sử dụng của dự 

án. Các hạng mục sử dụng đất của dự án như bảng sau: 

Bảng 1.3. Quy mô sử dụng đất của dự án  

STT Nội dung Ký hiệu 

Diện 

tích 
Tỷ lệ 

Mật độ XD 

(%) 
Tầng cao 

(ha) (%) Min Max Min Max 

 

Tổng diện tích đất lập quy 

hoạch  
199,03 100,00 

    

1 
Đất phục vụ cho các hoạt 

động công nghệ cao 
CNC 60,10 30,20 20 65 01 25 

2 Đất dịch vụ (**) TMDV 30,90 15,53 20 65 01 25 

3 Đất y tế YT 6,56 3,30 20 40 01 8 

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 7,35 3,69 20 40 01 8 

5 Đất giáo dục TH 2,04 1,02 20 40 01 8 

6 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng ** 
CX 21,09 10,60 0 05 0 01 

7 Đất cây xanh chuyên dụng CXCD 0,45 0,23 0 05 0 01 

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / 

người lao động 
OCG 16,65 8,37 20 65 01 25 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác HTKT 2,65 1,32 20 65 01 03 

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P 0,50 0,25 
    

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 3,35 1,68 10 65 01 05 

12 Mặt nước (hồ) HO 9,08 4,56 
    

13 Mặt nước (mương) MN 2,25 1,13 
    

14 Đất giao thông 
 

36,06 18,12 
    

 (Nguồn: Thuyết minh dự án) 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu 

công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 50 

 

 

- Dự án được Quy hoạch thành 05 ô quy hoạch. Cụ thể: 

- Ô quy hoạch A: Có diện tích khoảng 47,07 ha, chiếm tỷ lệ 23,65% tổng diện tích lập 
quy hoạch. Chức năng chính là khu phục vụ cho các hoạt động công nghệ cao.  

Bảng 1.4. Bảng sử dụng đất ô quy hoạch A 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu 

Ô quy hoạch A  

Số chuyên gia, người lao động lưu trú: 0 

  

Diện tích  
Mật độ XD 

(%) 
Tầng cao 

(ha) Min Max Min Max 

  Tổng diện tích    47,07         

1 
Đất phục vụ cho các hoạt động 

công nghệ cao 
CNC 38,68 20 65 1 25 

2 Đất dịch vụ  TMDV 0,00 
    

3 Đất y tế  YT 0,00 
    

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 0,00 
    

5 Đất giáo dục  TH 0,00 
    

6 Đất cây xanh sử dụng công cộng  CX 1,26 0 5 0 1 

7 Đất cây xanh chuyên dụng  CXCD 0,00 
    

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / 

người lao động 
OCG 0,00 

    

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác  HTKT 0,43 20 65 1 3 

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P   
    

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 0,91 20 65 1 5 

12 Mặt nước (hồ) HO 0,00 
    

13 Mặt nước (mương) MN 0,10 
    

14 Đất giao thông    5,69 
    

 (Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

- Ô quy hoạch B: Có tổng diện tích khoảng 38,06 ha chiếm tỷ lệ 19,12% tổng diện 
tích lập quy hoạch. Chức năng chính là khu vực phục vụ các hoạt động công nghệ cao và 
khu vực trung tâm y tế của khu vực. 
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Bảng 1.5. Bảng sử dụng đất ô quy hoạch B 

T

T 
Chức năng sử dụng đất Ký hiệu 

Ô quy hoạch B  

Số chuyên gia, người lao động lưu trú: 

0  

Diện tích  
Mật độ XD 

(%) 
Tầng cao 

(ha) Min Max Min Max 

  Tổng diện tích    38,06         

1 
Đất phục vụ cho các hoạt động 

công nghệ cao 
CNC 21,42 20 65 1 25 

2 Đất dịch vụ  TMDV 0,00         

3 Đất y tế  YT 6,56  20 40 1 8 

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 0,00         

5 Đất giáo dục  TH 0,00         

6 Đất cây xanh sử dụng công cộng  CX 1,97 0 5 0 1 

7 Đất cây xanh chuyên dụng  CXCD 0,45 0 5 0 1 

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / người 

lao động 
OCG 0,00         

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác  HTKT 2,07 20 65 1 3 

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P 0,50         

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 0,00     

12 Mặt nước (hồ) HO 0,00         

13 Mặt nước (mương) MN 0,00         

14 Đất giao thông    5,09         

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

- Ô quy hoạch C: Có tổng diện tích khoảng 37,87 ha chiếm tỷ lệ 19,03% tổng diện 
tích lập quy hoạch. Chức năng chính là khu vực trung tâm thương mại – dịch vụ, nhà lưu trú 

dành cho chuyên gia, người làm việc và khu trung tâm giáo dục – đào tạo, nghiên cứu. 

Bảng 1. 6: Bảng sử dụng đất ô quy hoạch C 

TT Chức năng sử dụng đất Ký Ô quy hoạch C 
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hiệu Số chuyên gia, người lao động lưu trú:  

17.750 người  

Diện 

tích  
Mật độ XD (%) Tầng cao 

(ha) Min Max Min Max 

  Tổng diện tích    37,87         

1 
Đất phục vụ cho các hoạt 

động công nghệ cao 
CNC 0,00         

2 Đất dịch vụ * TMDV 9,82 30 65 1 25 

3 Đất y tế  YT 0,00         

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 7,35 30 40 1 8 

5 Đất giáo dục  TH 2,04 30 40 1 8 

6 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng  
CX 0,00         

7 Đất cây xanh chuyên dụng  CXCD 0,00         

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / 

người lao động 
OCG 13,39 30 65 1 25 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác  HTKT 0,00         

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P           

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 0,60 10 65 1 5 

12 Mặt nước (hồ) HO 0,00         

13 Mặt nước (mương) MN 0,00         

14 Đất giao thông    4,67         

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

(*): Bao gồm nhiều chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn. 

- Ô quy hoạch D: Có tổng diện tích khoảng 32,75 ha chiếm tỷ lệ 16,46% tổng diện 
tích lập quy hoạch. Chức năng chính là khu vực trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng, 
khách sạn… và khu nhà lưu trú dành cho chuyên gia, người lao động. 

Bảng 1. 7: Bảng sử dụng đất ô quy hoạch D 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu Ô quy hoạch D  
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Số chuyên gia, người lao động lưu trú: 

 4.300 người  

Diện tích  
Mật độ XD 

(%) 
Tầng cao 

(ha) Min Max Min Max 

  Tổng diện tích    32,75         

1 
Đất phục vụ cho các hoạt 

động công nghệ cao 
CNC 0,00         

2 Đất dịch vụ * TMDV 21,11 30 65 1 25 

3 Đất y tế  YT 0,00         

4 Đất đào tạo, nghiên cứu DT 0,00         

5 Đất giáo dục  TH 0,00         

6 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng  
CX 3,41 0 5 0 1 

7 Đất cây xanh chuyên dụng  CXCD 0,00         

8 
Đất nhà lưu trú chuyên gia / 

người lao động 
OCG 3,26 30 65 1 25 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật khác  HTKT 0,13 10 65 0 1 

10 Bãi đỗ xe cấp đô thị P           

11 Đất bãi đỗ xe BĐX 1,84 10 65 1 5 

12 Mặt nước (hồ) HO 0,00         

13 Mặt nước (mương) MN 0,00         

14 Đất giao thông    3,00         

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

(*): Bao gồm nhiều chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn. 

- Ô quy hoạch E: Có tổng diện tích khoảng 24,63 ha chiếm tỷ lệ 12,38% tổng diện 
tích lập quy hoạch. Chức năng chính là khu vực công viên, cây xanh trung tâm. 

Bảng 1. 8: Bảng sử dụng đất ô quy hoạch E 

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu 
Ô quy hoạch E  

Số chuyên gia, người lao động 0 
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lưu trú: 

Diện 

tích  

Mật độ XD 

(%) 
Tầng cao 

(ha) Min Max Min Max 

  Tổng diện tích    24,63         

1 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng  
CX 14,44 0 5 0 1 

2 Mặt nước (hồ) HO 9,08         

3 Mặt nước (mương) MN 1,11         

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

- Ngoài các chức năng đất trong các ô quy hoạch phần diện tích còn lại 18,65 ha 
chiếm tỷ lệ 9,37% tổng diện tích lập quy hoạch, bao gồm : 

+ Đường giao thông: diện tích 17,62 ha 

+ Mương nước: diện tích 1,03 ha    

* Đất cây xanh:  

- Bố trí xung quanh khu CNC nhằm cách ly Khu CNC với các khu dân cư xung 
quanh. Cây xanh trong Khu CNC cũng làm nhiệm vụ điều hòa không khí, đảm bảo môi 

trường trong lành trong khu vực Khu CNC và các khu vực xung quanh. 

- Tổng diện tích: 214.400 m²  

Tổng diện tích đất cây xanh của dự án chiếm 10,08% đảm bảo tối thiếu 10% theo 

quy định của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

* Đất giao thông: 

- Tổng diện tích đất Giao thông của khu CNC là: 360.600 m². 

 Kết nối giao thông khu vực 

- Theo Quy hoạch Khu công nghệ cao sinh học tiếp giáp với 04 tuyến đường cấp đô 

thị, đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư vào khu CNC. Trong đó: 

+ Tuyến đường Tây Thăng Long ở phía Nam (B=65m) đoạn qua khu quy hoạch đã 

được đầu tư xây dựng hoàn thiện. 

+ Tuyến đường liên khu vực ở phía Đông (B=40m) hiện đang được đầu tư xây dựng 

ngoài thực địa.  

+ Tuyến đường nối từ đường vào khu Công nghiệp Nam thăng Long đến đường 

Vành đai 3,5 ở phía Tây Bắc khu quy hoạch (B=40m). UBND Thành phố đã giao UBND 

quận Bắc Từ Liêm là Chủ đầu tư thực hiện dự án, hiện nay tuyến đường này vẫn chưa 
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được triển khai xây dựng. 

+ Tuyến đường 70 mới đoạn nối từ đường 32 đến Khu Công nghệ cao sinh học Hà 

Nội ở phía Tây khu quy hoạch (B=40m). UBND Thành phố đã giao UBND quận Bắc Từ 

Liêm là Chủ đầu tư thực hiện dự án, hiện nay tuyến đường này vẫn chưa được triển khai 

xây dựng. 

Như vậy, các tuyến đường cấp đô thị tại Khu CNC sinh học hiện đang được UBND 

Thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu giao thông tại 

khu vực. 

 - Đối với khu vực tiếp giáp với đường Tây Thăng Long (phần tiếp giáp có chiều dài 

khoảng 1,7km), sẽ được quy hoạch 05 vị trí kết nối trực tiếp với khoảng cách các nút từ 

300-500m, phù hợp theo Quy chuẩn, đảm bảo liên kết hiệu quả, an toàn giữa nội bộ Dự 

án và đường Tây Thăng Long.  

- Đối với tuyến đường liên khu vực phía Đông đang được đầu tư xây dựng, dự kiến 

khi khu CNC đi vào hoạt động tuyến đường cũng sẽ hoàn thành. Tại tuyến đường này sẽ 

bố trí 3 cổng ra vào vào khu CNC khoảng cách các cổng từ 200 – 400m phù hợp với quy 

định và đảm bảo an toàn, thuân tiện cho phương tiện ra vào khu CNC. 

- Đối với tuyến đường vành đai 3.5 tiếp giáp phía Tây Bắc dự án chủ dự án sẽ bố 5 

cổng ra vào khoảng cách từ 200 – 400m đảm bảo giao thông thuận lợi. 

- Đối với tuyến đường 70 tiếp giáp phía Tây khu CNC chủ dự án sẽ bố trí 01 cổng 

ra vào. 

 Giao thông nội bộ trong khu CNC 

- Giao thông bên trong Khu CNC bao gồm tuyến được trục chính và các tuyến 

đường phụ, đường nhánh. Trong đó: 

+ Tuyến đường trục chính kết nối phía Nam và Phía Bắc của Khu CNC, kết nối 

đường Tây Thăng Long phía Nam dự án với đường vành đai 3.5 phía Tây Bắc dự án. 

Tuyến đường được thiết kế mặt đường rộng 80 m trong đó có mương thoát nước cảnh 

quan rộng 20m nằm giữ tuyến đường. Tuyến đường trục chính kết nối từ đường Tây 

Thăng Long đến hồ điều hoà trung tâm và từ đường vành đai 3.5 đến hồ điều hoà trung 

tâm khu CNC. 

+ Đường vòng quanh hồ điều hoà trung tâm có mặt đường thiết kế rộng 40m, thiết 

kế đường đôi với giải phân cách ở giữa rộng 3m, lòng đường 2 bên rộng 11,25m, vỉa hè 2 

bên rộng 7,25m. 

+ Tuyến đường phụ có thiết kế mặt đường rộng 25m, thiết kế đường 2 chiều, mỗi 

bên vỉa hè rộng 5m, lòng đường mỗi chiều rộng 7,5m. 

+ Tuyến đường phân khu được thiết kế mặt đường rộng 13m, thiết kế đường 2 

chiều vỉa hè mỗi bên rộng 3m 
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b. Quy hoạch ngành nghề vào Khu CNC Sinh học 

Khu CNCSH Hà Nội được định hướng phát triển trở thành một Khu công nghệ cao 

đa ngành, trong đó trọng tâm công nghệ cao sinh học, đầu tiên của Việt Nam và của 

thành phố Hà Nội mang tầm cỡ khu vực do nhà đầu tư tư nhân đầu tư khai thác hệ thống 

cơ sở hạ tầng và quản lý vận hành, khai thác, tạo nền tảng đẩy mạnh phát triển các lĩnh 

vực và thành phần cơ bản của kinh tế tri thức trong lĩnh vực công nghệ cao như công 

nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ vật liệu mới..... 

Do đó dự kiến một số ngành nghề thu hút đầu tư vào khu CNC sinh học Hà Nội như 

sau: 

Bảng 1. 9. Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu CNCSH 

TT Các ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành  

(theo Quyết định số 27/2018/QĐ-
TTg ngày 06/7/2018) 

1 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ 
M72, M74 

2 Sản xuất sợi nhân tạo C203 
3 Sản xuất thuộc, hoá dược, dược liệu C21 

4 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học 
C26 

5 Sản xuất thiết bị điện C27 

6 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình phục hồi chức năng 
C325 

7 Logistics H52292 

8 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ khác chưa được phân vào đâu 
M749 

9 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; 

các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 
(không bao gồm công đoạn xi mạ) 

C259 

10 Y tế Q86101 
11 Giáo dục và đào tạo P854 
12 Lưu trú I551, 559 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án) 

 (4). Quy mô thu hút lao động 

Quy mô lao động: Khu CNC khi đi vào hoạt động dự kiến số người làm việc 

khoảng 22.050 người sẽ làm việc và lưu trú tại dự án bao gồm chuyên gia, nhân viên kèm 

theo gia đình. 

(5). Công nghệ: 
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Chủ đầu tư chỉ đầu tư hạ tầng, không đầu tư hoạt động sản xuất nên chủ yếu là 

công tác quản lý các nhà máy trong Khu CNC và vận hành trạm xử lý nước thải.  

Công nghệ của Khu CNC phụ thuộc vào công nghệ sản xuất của các nhà đầu tư 

thứ cấp, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ phải thực hiện quy định về hồ sơ môi trường trước khi 

đầu tư vào khu CNC nên công nghệ của từng nhà máy sẽ được phê duyệt trong các hồ sơ 

môi trường riêng do đó không đánh giá trong phạm vi báo cáo. 

 Trong phạm vi báo cáo chỉ đánh giá công tác quản lý các nhà máy trong Khu CNC 

và vận hành trạm xử lý nước thải của chủ đầu tư: 

 Quy trình cho thuê đất của Khu CNC như sau: 

 
 

 

 

 

  

Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thuê đất để sản xuất, kinh doanh trong Khu 

CNC sẽ liên hệ với chủ đầu tư để thỏa thuận về nhu cầu, mục đích thuê đất, giá thuê và 

các quyền lợi, nghĩa vụ, quy định của Khu CNC cần thực hiện khi hoạt động trong Khu 

CNC.  

Sau khi thống nhất được thỏa thuận 2 bên sẽ ký hợp đồng thuê đất và các thoả 

thuận liên quan đến cấp điện, nước, thoát nước mưa, nước thải, thu gom chất thải rắn và 

xử lý nước thải. Sau đó khách hàng được giao mặt bằng để tổ thức thi công xây dựng nhà 

máy.  

 Quản lý hoạt động các nhà máy trong Khu CNC 

 Chủ đầu tư sẽ thành lập BQL Khu CNC có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư phù 

hợp với quy hoạch của Khu CNC,  vận hành hệ thống xử lý nước thải, quản lý, giám sát 

các nhà máy trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như hoạt động. Cụ thể:  

- Các nhà máy hoạt động trong Khu CNC phải tuân thủ các quy định pháp luật về 

môi trường hiện hành, thực hiện lập các hồ sơ môi trường (nếu có) trước khi đầu tư vào 

Khu CNC và gửi hồ sơ môi trường về BQL Khu CNC để theo dõi, giám sát.   

 - Giám sát hoạt động thi công nhà máy của các nhà máy như: thi công các công 

trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường và giấy phép xây dựng, thi công xây dựng 

theo quy định của Khu CNC về giới hạn chiều cao xây dựng, số tầng, tỉ lệ xây dựng, tỉ lệ 

cây xanh, khoảng lùi công trình với tường rào, đường giao thông thuận lợi cho PCCC, thi 

công vị trí đấu nối nước mưa, nước thải.   

Doanh nghiệp, 

tổ chức có nhu 

cầu thuê đất 

2 bên thỏa 

thuận điều 

khoản, giá 

thuê 

2 bên ký 

kết hợp 

đồng 

Doanh nghiệp, tổ 

chức được giao mặt 

bằng để thi công 

xây dựng 
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 - Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi 

trường và quan trắc môi trường định kỳ, gửi về BQL Khu CNC để theo dõi. 

 - Lấy mẫu kiểm tra nước thải đột xuất để giám sát việc xử lý nước thải của các nhà 

máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của khu CNC, đối với nước thải sinh hoạt phải đạt 

cột B, QCVN 14:2025/BTNMT; đối với nước thải công nghiệp phải đạt cột B, QCTĐHN 

02:2014/BTNTM trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu CNC.  

 - Ban hành nội quy của Khu CNC và yêu cầu các nhà máy thực hiện đúng theo các 

quy định của Khu CNC như: 

+ Ký hợp đồng đấu nối xử lý nước thải với BQL Khu CNC 

+ Đảm bảo tỷ lệ xây dựng, diện tích cây xanh và giao thông thuận lợi cho việc 

PCCC. 

+ Yêu cầu các nhà máy phải tự chịu trách nhiệm thu gom, lưu giữ CTR, CTNH và 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường về BQL Khu CNC để theo dõi, tổng 

hợp. 

+ Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, tốc độ xe ra vào Khu CNC. 

+ Đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn đầu vào của Khu CNC trước khi thải ra 

hệ thống thoát nước chung của Khu CNC. 

+ Đảm bảo xử lý khí thải phát sinh đạt quy chuẩn quốc gia hiện hành.  

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Quy mô của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng Khu CNC rồi kinh doanh đất nền 

sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp, các hạng mục xây dựng chủ yếu là xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhà điều hành dịch vụ công cộng bao gồm các hạng mục: 

 (1) San nền 

 (2) Xây dựng đường giao thông 

 (3) Xây dựng hệ thống cấp nước (không bao gồm hoạt động khai thác và xử lý 

nước) 

 (4) Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng; 

 (5) Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa  

(6) Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải; 

 (7) Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, xây dựng khu vực tập kết rác tạm 

thời có diện tích 50 m2;  

(8) Trồng cây xanh, đất mặt nước 

 (1). San nền 

Hoạt động san nền trên toàn bộ diện tích 1.990.300 m2 , cụ thể như sau: 
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Hiện trạng dự án hiện nay chủ yếu là đất nông nghiêp và đất ao hồ. Cos nền hiện 
trạng dự án so với khu vực xung quanh thấp hơn từ 0,5 – 2m. Trung bình là 1,25m. 

Theo quy hoạch, cos nền dự án sau khi san lấp sẽ cao hơn cos nền xung quanh từ 
0,5 -1m đảm bảo tiêu thoát nước mưa cho dự án không bị ngập úng trong trường hợp trời 
mưa to, kéo dài. 

- Chiều cao san lấp trung bình 2 m 

- Khống chế cao độ nền tại các điểm giao nhau của các tuyến đường, dựa theo cao 
độ hiện trạng và cao độ các tuyến đường quy hoạch xung quanh. 

- Vật liệu san nền bằng cát đen, đầm nén đến độ chặt yêu cầu K=0,85 đối với các 

lô đất và K=0,95 đối với nền đường, san thành từng lớp, mỗi lớp dày 30cm. 

Trước khi san nền, trên toàn bộ diện tích khu đất dự kiến bóc bỏ 0,2m lớp đất hữu 
cơ và bóc bỏ 0,5m lớp bùn không đảm bảo tiêu chuẩn. Đất hữu cơ và đất bùn được tận 
dụng để đắp vào các khu vực quy hoạch trông cây xanh của dự án, không đổ thải ra 
ngoài. 

Đắp nền theo quy phạm thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình 
bằng đất. 

- Khối lượng san nền theo tính toán của chủ đầu tư, khối lượng san nền của dự án 

như sau: 

Bảng 1.10. Bảng khối lượng san nền của Dự án 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đào nền lô theo ô lưới 15x15 m3 11.173,96 

2 Đắp nền lô theo ô lưới 15x15, K90 m3 800.592,52 

3 Đào lô cây xanh m3 8.057,35 

4 Đắp lô cây xanh K85 m3 48.190,41 

5 Bóc hữu cơ lô san nền (chiều sâu bóc hữu cơ 0.2m) m3 177.550,78 

6 
Đắp bù bóc hữu cơ lô san nền đến cao độ tự nhiên 

(0.2m), K85 

m3 
177.550,78 

7 Vét bùn ao mương hiện trạng (0,5m) m3 180.904,67 

8 Đắp bù vét bùn ao mương hiện trạng (0,5m) m3 180.904,67 

9 Đào hồ, mương thoát nước m3 248.967,26 

10 Tổng khối lượng đắp nền K85 (2+6+8) m3 1.159.047,97 

11 Tổng khối lượng đất đào (1 + 3 + 5 + 7 + 9) m3 626.654,02 

 Tổng khối lượng đào đắp  1.785.701,99 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

 Toàn bộ đất đào được tận dụng làm đất đắp cho dự án, khối lượng đất đắp cần bổ 

sung thêm do thiếu hụt là 532.393,95 m3 tương đương với khoảng 745.341,53 tấn (1 m3 = 
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1,4 tấn). 

(2). Hệ thống cấp nước  

a. Nguồn cấp nước:  

Xung quanh dự án hiện đã có hệ thống cấp nước sạch của nhà máy nước Mai Dịch 

và nhà máy nước Bắc Thăng Long cung cấp. Nguồn cấp nước của dự án trong giai đoạn 

thi công cũng như giai đoạn hoạt động sẽ sử dụng nguồn nước sạch của nhà máy nước 

Mai Dịch và nhà máy nước Bắc Thăng Long cung cấp. 

b. Phương án cấp nước  

- Dọc các tuyến đường quy hoạch trong khu vực bố trí các tuyến ống phân phối 
D100÷D200, các tuyến ống này đấu nối với nhau và với các tuyến ống cấp nước truyền 
dẫn để tạo mạng vòng, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục. 

- Các công trình cao tầng sẽ phải bố trí trạm bơm bể chứa riêng trong mỗi công trình, 
vị trí điểm đấu nước vào mỗi công trình cũng như công suất trạm bơm bể chứa và giải pháp 
cấp nước bên trong các công trình sẽ được xác định cụ thể trong các bước thiết kế tiếp 
theo. 

Bảng 1. 11. Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước 

TT Vật tư - quy cách Đơn vị Khối lượng 

I Phần tuyến ống M   

1 Ống gang DN200 M 358 

2 Ống HDPE  PN10 PE100 D160 M 6.165 

3 Ống HDPE  PN10 PE100 D110 M 5.320 

4 Ống lồng thép DN250 M 649 

5 Ống lồng thép DN200 M 325 

Ii Phần công trình trên mạng:     

1 Hố van xả khí Hố 2 

2 Hố van xả cặn Hố  2 

3 Van chặn D100 Van 23 

4 Van chặn D150 Van 26 

5 Trụ cứu hỏa Trụ 69 

6 Vật liệu phụ 25% vật liệu chính % 25 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

 (4). Hệ thống cấp điện  

Xây dựng 01 trạm biến áp 110kV tại vị trí đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật                      

A-HTKT phía Bắc dự án. Công suất trạm dự kiến là (40+63)MVA tại giai đoạn trước mắt, 

về lâu dài có thể nâng cấp công suất lên thành (2x63)MVA, đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp 
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điện của khu công nghệ cao (theo Văn bản số 3828/SCT-QLNL ngày 08/08/2019 của Sở 

Công thương về việc bố trí quỹ đất để xây dựng trạm 110kV tại dự án Khu công nghệ cao 

sinh học Hà Nội) và khu vực lân cận. Từ trạm biến áp 110Kv xây dựng các tuyến cáp 

22KV chạy dọc theo tuyến đường quy hoạch cấp cho các phụ tải khu vực trong khu quy 

hoạch. 

* Phân vùng phụ tải: 

- Trên cơ sở  nguồn cấp điện, quy hoạch sử dụng đất và giao thông và nhu cầu tiêu 

thụ điện của các phụ tải trong khu vực, các phụ tải của phân khu đô thị đã được duyệt sẽ 

được phân bổ về các trạm biến áp trong khu vực lập quy hoạch.  

* Mạng trung thế: 

- Lưới trung thế: Lưới điện trung thế sử dụng cáp ngầm 22KV cách điện Cu-

XLPE/PVC/DSTA/PVC, luồn trong ống nhựa cứng HDPE, chạy dưới vỉa hè cấp đến các 

trạm biến áp. 

Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V đi ngầm, cấp từ trạm biến áp đến tủ điện tổng 

của từng công trình. Tủ điện tổng này có thể đặt bên trong công trình hoặc ngoài trời, trên 

vỉa hè, tại ranh giới giữa 2 công trình (cấp cho khu nhà thấp tầng (nếu có), quy mô từ 4-8 

hộ /1 tủ phân phối). 

Hệ thống cáp hạ thế sử dụng loại cáp lõi đồng cách điện XLPE/PVC 0,6 – 1kV chôn 

ngầm đi dưới vỉa hè và lòng đường. 

Từ các trạm biến áp có các lộ hạ thế 0,4kV cấp điện chiếu sáng cảnh quan và chiếu 

sáng đường phố. 

* Mạng hạ thế 0,4kv chiếu sáng đèn đường:  

- Nhu cầu và giải pháp chiếu sáng giao thông khu vực nghiên cứu được xác định cụ 

thể như sau: 

Tuyến đường lộ giới ≥ 25m bố trí chiếu sáng so le 2 bên, khoảng cách giữa các đèn 

từ 30m-40m. 

Tuyến đường lộ giới 15m bố trí chiếu sáng so le 2 bên, khoảng cách giữa các đèn từ 

30m-40m. 

Các tuyến đường còn lại bố trí chiếu sáng 1 bên, khoảng cách giữa các đèn từ 30m-

35m. 
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Tại các vị trí đặc biệt như ngã ba, ngã tư thiết kế chiếu sáng tăng cường. 

Các thông số kỹ thuật chính xác như độ rọi, độ chói…sẽ được chuẩn hóa khi thiết 

kế kỹ thuật và theo kiểu chóa đèn do chủ đầu tư lựa chọn.  

Chiếu sáng đường phố chủ yếu sử dụng đèn Sodium cao áp, công suất bóng 150W, 

làm nguồn sáng để chiếu sáng đường. Hè đường, khu vực người đi bộ có thể sử dụng các 

nguồn sáng linh hoạt như đèn MH 70W, LPS 55W CFL 42W, theo giải pháp cụ thể... Cột 

đèn sử dụng loại cột thép mạ kẽm nhúng nóng. 

Việc điều khiển đóng cắt đèn được thực hiện bởi các tủ điều khiển chiếu sáng tự 

động theo chế độ: Buổi tối bật toàn bộ đèn, đêm khuya tắt bớt 1/3 đến 2/3 số đèn trên 

tuyến sẽ cho phép tiết kiệm được nhiều kinh phí vận hành (tiền điện) và kinh phí duy tu 

bảo dưỡng (thời gian sử dụng đèn tăng lên). 

Toàn bộ tuyến chiếu sáng được dùng cáp cách điện XLPE bọc thép 0,6kV đi trong 

rãnh. 

Bảng 1. 12. Bảng khối lượng cấp điện 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường dây 110KV hiện trạng phá dỡ km         3,20  

2 Trạm biến áp 22/0,4KV trạm       34,00  

3 Cáp ngầm trung thế 22KV km       13,18  

4 Cáp ngầm chiếu sáng km       23,10  

5 Đèn chiếu sáng giao thông đèn     764,00  

6 Tủ điều khiển chiếu sáng tủ         4,00  

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

(5). Hệ thống thông tin liên lạc 

* Phạm vi và giải pháp thiết kế 

- Tạo điều kiện thuận lợi về mặt thông tin liên lạc, internet... Đáp ứng nhu cầu sử 

dụng và mở rộng, phát triển các dịch vụ viễn thông trong tương lai đối với người dân sinh 

sống trong khu đô thị. 

- Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác 
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- Xây dựng các tuyến cống bể cáp dẫn đến từng công trình. Tùy theo tính chất sử 

dụng của từng loại công trình, kích thước các tuyến cống bể được thiết kế với kích thước 

khác nhau. 

- Các mạng thông tin không dây, công nghệ cao, mạng cáp truyền hình, ... sẽ được 

các nhà đầu tư thứ cấp nghiên cứu đầu tư ở giai đoạn sau, nhưng trên cơ sở phải căn cứ 

theo hệ thống tuyến và ống kỹ thuật mà giai đoạn này đã thiết kế, đảm bảo tính đồng bộ 

và thống nhất 

- Các đường cáp được chôn ngầm trên trục đường trong khu vực dự án và sử dụng 

các loại cáp đôi. 

- Tùy theo nhu cầu của dự án mà nhà cung cấp có thể đưa tới các đường truyền dữ 

liệu bằng cáp đồng hoặc cáp quang. 

Tuyến cống bể: 

- Đầu tư xây dựng mới các tuyến cống bể trong khu vực: tất cả các tuyến cống bể có 

dung lượng là 2-4 ống PVC Ф32x3mm, Ф50x3mm và Ф112x5mm được đi trong rãnh kỹ 

thuật trên hè đường và dưới lòng đường.   

- Khoảng cách các bể cáp trung bình từ 70m đến 120m. 

- Tuyến cáp chính đấu nối với hệ thống thông tin liên lạc của khu vực sử dụng tuyến 

cống bể Ф112x5mm. Những vị trí lắp đặt cống cáp qua đường thì lắp ống nhựa PVC chịu 

lực có đường kính Ф112x5mm độ dày 6,8mm chôn sâu trên 1,0m. 

Ngoài ra cần lắp đặt thêm 2 ống Ф32x3mm đi dưới phần hoàn thiện của vỉa hè từ bể 

cáp đưa tới tận công trình (1 ống dùng cho điện thoại, 1 ống dùng cho truyền hình, 

internet). 

* Phân vùng phục vụ: 

- Từ trạm vệ tinh xây dựng các tuyến cáp trung kế đến các tủ cáp thuê bao. Các 

tuyến cáp thuê bao sẽ được xác định cụ thể ở giai đoan thiết kế sau. 

- Từ các tổng đài vệ tinh, xây dựng các tuyến cáp trung kế chính dọc theo các tuyến 

đường giao thông, các tuyến cáp nhánh sẽ được cải tạo, đấu nối vào các tuyến cáp chính 

nêu trên.    

- Số lượng, vị trí, công suất các trạm vệ tinh, tuyếp cáp trung kế ngầm có thể được 

điều chỉnh, bổ sung theo các yêu cầu về chuyên ngành về thông tin liên lạc và được điều 
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chỉnh theo quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm báo bán 

kính phục vụ và đáp ứng nhu cầu sử dụng thuê bao. 

- Các tủ cáp dự kiến được bố trí tại các khu đất cây xanh, hỗn hợp, công cộng đô 

thị. 

* Hệ thống cáp hữu tuyến khác: 

Hệ thống mạng lưới các tuyến hữu tuyến khác (cáp truyền hình, internet…) được bố trí 

cùng với các tuyến cáp thông tin trong công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (cột treo 

cáp, hào kỹ thuật, bó cáp…), sẽ thực hiện riêng theo các quy hoạch chuyên ngành, không thể 

hiện tại đồ án này. 

* Trạm thu phát sóng di động (BTS): 

Ưu tiên triển khai xây dựng, lắp đặt trạm BTS thân thiện với môi trường, kết hợp 

điểm thông tin đa năng. Vị trí, quy mô và công suất của các trạm này sẽ được xác định cụ 

thể tại các dự án phát triển mạng vô tuyến của các doanh nghiệp, không thể hiện tại đồ án 

này. 

Bảng 1. 13. Bảng tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc: 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng đài vệ tinh 20.000 số Tổng đài 1 

2 Tuyến cáp quang theo QH phân khu GS km 2.38 

3 Tuyến cáp gốc theo QH phân khu km 8.8 

4 Tuyến ống cáp xây dựng mới km 9.66 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

1.2.3. Các hoạt động của Dự án 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, các hoạt động của Dự án bao gồm: 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Khu CNC. 

- Hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu CNC. 

- Hoạt động hệ thống Hạ tầng kỹ thuật của Khu CNC: Hoạt động duy tu bảo 
dưỡng Hạ tầng kỹ thuật của Khu CNC. 

- Hoạt động của Trạm XLNT tập trung.   

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1). Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải và 

mạng lưới thoát nước trong Khu công nghệ cao sinh học dùng cống tròn, cống hộp bê tông cốt 
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thép đi ngầm dưới tuyến đường giao thông nội bộ trong khu CNC. 

- Hướng thoát nước mưa được xây dựng theo nguyên tắc tự chảy. Hệ thống thoát nước 
mưa được chia thành 3 lưu vực: 

+ Lưu vực 1: thoát nước tự chảy ra hồ quy hoạch và kênh tiêu ở giữa khu quy 
hoạch. Lưu vực giới hạn bởi các tuyến đường phía Tây Bắc, phía tây và phía nam ranh 
giới quy hoạch. Diện tích lưu vực khoảng 88,72ha. 

+ Lưu vực 2: thoát tự chảy ra hồ quy hoạch và kênh tiêu ở giữa khu quy hoạch. Lưu 

vực giới hạn bởi các tuyến đường phía đông bắc, phía đông và phía nam ranh giới quy 
hoạch. Diện tích lưu vực khoảng 77,12ha. 

+ Lưu vực 3: khu vực phía nam đồ án, nước mưa thoát về tuyến cống thoát nước 
mưa hiện hữu trên đường Tây Thăng Long qua 5 cửa xả. Diện tích lưu vực khoảng 
38,4ha. 

 Hệ thống thoát nước trong các lưu vực số 1 và số 2: 
- Kênh B=20m: 

   + Kênh được xây dựng hở đoạn chảy qua trung tâm dự án khu vực hồ điều hoà và 
ngầm hóa tại các đoạn qua đường và đấu vào cống hộp ở phía Bắc và phía Nam dự án. 
Hiện tại 2 đầu kênh ở phía Bắc và phía Nam của khu vực nghiên cứu đã thi công xong 

cống hộp qua đường theo quy hoạch phân khu đô thị GS với kích thước 2,0mx2,0m.  

   + Hướng nước chảy: Kênh được thiết kế đáy bằng, cos giống nhau để đảm bảo 
nước có thể tự chảy được theo cả 2 hướng Bắc và Nam phụ thuộc vào mực nước tại sông 
Nhuệ. Phía Bắc sẽ thoát ra mương hiện trạng chảy ra sông Nhuệ, phía Nam thoát ra 
mương hiện trạng chảy ra sông Pheo. 

 Khi mực nước sông Nhuệ thấp, nước trong kênh sẽ chảy tự nhiên theo hướng 
từ Bắc xuống Nam ra mương thoát nước hiện trạng sau đó chảy ra Sông Pheo. 

 Khi mực nước sông Nhuệ và sông Pheo dâng cao và không thoát kịp, trạm 
bơm Liên Mạc sẽ vận hành bơm nước ngược ra sông Hồng, khi đó nước trong kênh dưới 
tác động của trạm bơm Liên Mạc sẽ chảy theo hướng từ Nam về Bắc và chảy vào kênh 
quy hoạch phía Bắc để trạm bơm Liên Mạc sau đó bơm ra Sông Hồng. 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa gồm: 

   + Cống tròn có kích thước D600mm-D1500mm. 

   + Cống hộp có kích thước: BxH=0,8mx0,8m - BxH=2,0mx2,0m..  

- Cống thoát nước mưa được thiết kế với độ đầy bằng 1 và nối cống theo phương 

pháp nối ngang đỉnh cống. Cao độ đặt cống phụ thuộc vào cao độ mặt đường và cao độ 
mực nước thiết kế tại cửa xả của mỗi lưu vực. 

• Hồ điều hòa: 

Trong khu quy hoạch có hồ điều hòa ở giữa khu nằm trong hệ thống hồ điều tiết của 
lưu vực sông Pheo với tổng diện tích 9,08ha: 

+ Mực nước hồ là H=5,50m phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị GS và mực 
nước lớn nhất tại dự án trạm bơm Liên Mạc (Khu vực nghiên cứu nằm trong tiểu lưu vực 
sông Pheo thuộc lưu vực Hữu Nhuệ. Theo Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
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725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013, tại tiểu lưu vực sông Pheo xây dựng trạm bơm Liên Mạc 
công suất 170 m³/s (nằm ngoài ranh giới khu quy hoạch) có hướng thoát ra sông Hồng. 

+ Điều tiết nước của hồ thông qua cửa phai điều tiết vào kênh hở B=20m đi dọc 
giữa khu. 

Khối lượng hệ thống thoát nước mưa như sau: 
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Bảng 1.14. Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa 

Stt Mô tả vật tư, thiết bị Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D300 M 1.306 

2 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D800 M 6.956 

3 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1000 M 1.004 

4 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1200 M 902 

5 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1500 M 1420 

6 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1800 M 829 

7 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B600xH600 M 277 

8 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B800xH800 M 3.464 

9 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1000XH800 M 1.333 

10 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1000XH1000 M 4.160 

11 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1200XH1200 M 242 

12 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1500XH1200 M 190 

13 Cống hộp nối mương B2000XH2000 M 206,0 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

(2). Hệ thống thu gom, thoát nước thải và xử lý nước thải 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

- Giải pháp thiết kế:  

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu thuộc lưu vực thoát nước của trạm xử lý nước 

thải Tây sông Nhuệ (Trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị công suất 89.000 m3/ngđ, 

ngoài phạm vi khu quy hoạch). Tuy nhiên, trong khu vực nghiên cứu quy hoạch ngoài 

nước thải sinh hoạt đô thị còn có nước thải sản xuất từ các khu công nghệ cao sinh học, 

nước thải từ các phòng nghiên cứu có tính chất khác nhau.  

Do vậy, khi hệ thống thoát nước thải thành phố chưa được xây dựng hoàn thiện, đồ 

án đề xuất giải pháp như sau: 

- Đối với nước thải sinh hoạt đô thị (từ khu nhà chuyên gia, đất thương mại - dịch 

vụ, đất trung tâm y tế, đất đào tạo - nghiên cứu, đất giáo dục): thiết kế hệ thống thoát 

nước thải sinh hoạt riêng để thu gom, vận chuyển nước thải từ các công trình trong khu 

vực nghiên cứu về trạm xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

cục bộ dự kiến đặt tại ô đất hạ tầng kỹ thuật có ký hiệu (B-HTKT) phía Đông Bắc khu 

vực nghiên cứu, có công suất khoảng 10.300 m3/ng. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 
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14:2025/BTNMT: Quy chuẩn ký thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A sẽ xả ra hệ 

thống thu gom nước thải trên đường Tây Thăng Long phía Nam khu đất. Sau này, khi hệ 

thống thoát nước thải của thành phố được xây dựng hoàn thiện, trạm xử lý nước thải cục 

bộ trong khu vực nghiên cứu sẽ chuyển thành trạm bơm chuyển bậc.  

- Đối với nước thải công nghiệp:  

Nước thải phát sinh từ các nhà đầu tư thứ cấp phải được sử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn 

đấu nối của Khu CNC (QCTĐHN 02:2014/BTNTM cột B) sau đó được xả vào hệ thống 

thu gom nước thải công nghiệp tập trung của Khu CNC dẫn về trạm XLNT tập trung của 

khu CNC. 

Hệ thống XLNT công nghiệp tập trung của Khu CNC được đặt tại ô đất hạ tầng kỹ 

thuật có ký hiệu (B-HTKT) phía Đông Bắc khu vực nghiên cứu, có công suất khoảng 

4.300m3/ng. Nước thải sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNTM cột A sẽ xả ra hệ thống 

thu gom nước thải trên đường Tây Thăng Long phía Nam khu đất. Sau này, khi hệ thống 

thoát nước thải của thành phố được xây dựng hoàn thiện, trạm xử lý nước thải cục bộ 

trong khu vực nghiên cứu sẽ chuyển thành trạm bơm chuyển bậc. 

- Mạng lưới thoát nước thải: 

Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xây dựng tách riêng. Hệ 

thống cống thoát nước thải được thiết kế xây dựng là hệ thống cống BTCT bề rộng D300 

– D500. Độ dốc tối thiểu là i=1/D (D- đường kính cống).  

Hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp được thiết kế xây dựng là 

hệ thống cống BTCT bề rộng D300 – D500. Độ dốc tối thiểu là i=1/D (D- đường kính 

cống) thu về 2 hố thu gom nước thải H1, H2 sau đó bơm lên hệ thống thu gom thoát nước 

dẫn về trạm XLNT nước thải tập trung đẻ xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt của các nhà máy trong khu CNC được thu gom về hố thu H2 

thể tích 666 m3 sau đó bơm công suất 11.500 m3/ngày.đêm,  theo đường ống PVC D160 

ra cống thoát nước BTCT D400 sau đó tự chảy về trạm XLNT sinh hoạt tập trung để xử 

lý. 

+ Nước thải công nghiệp được thu về hố thu H1 thể tích 52 m3 sau đó được bơm 

công suất 1.000 m3/ngày.đêm bơm theo đường ống PVC D110 ra cống thoát nước BTCT 

D400 sau đó tự chảy về trạm XLNT công nghiệp để xử lý. 
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Trên hệ thống thu gom chủ dự án sẽ đặt các giếng thăm để giám sát và định kỳ vệ 

sinh, nạo vét hệ thống thu gom thoát nước. Ngoài ra các giếng thăm cũng là vị trí đấu nối 

nước thải cho các nhà đầu tư thứ cấp khi đầu tư vào Khu CNC. 

Trên hệ thống, tại các điểm đường cống giao nhau và trên các đoạn cống có đặt 

giếng thăm, khoảng cách giếng thăm khoảng 20m–30m/giếng. 

Bảng 1.15. Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước thải 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D300 m 10.664 

2 Cống BTCT D400 m 1.253 

3 Cống BTCT D500 m 1.948 

4 Trạm bơm nước thải cái 2 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

c. Trạm xử lý nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10.300m3/ngày đêm: chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột A. Hệ thống chia thành 4 Module 
mỗi module công suất 2.575 m3/ngày.đêm 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau: Nước thải từ 
hệ thống thu gom của Khu CNC → bể tiếp nhận → mương tách rác → Bể gom → Bể 
tách cát, tách mỡ → Bể điều hoà  → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí MBBR → Bể lắng → 

bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Bể chứa nước thải sau xử lý (chung 2 trạm) → mương 

quan trắc tự động → Nguồn tiếp nhận là công thoát nước thải trên đường Tây Thăng 

Long 

- Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 4.300m3/ngày đêm chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột A. Hệ thống được chia thành 2 
Module, mỗi Module công suất 2.150 m3/ngày.đêm 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau: Nước thải từ 
hệ thống thu gom của Khu CNC → bể tiếp nhận → mương tách rác → Bể gom → Bể 
tách cát, tách mỡ → Bể điều hoà  → bể phản ứng → bể lắng sơ cấp → Bể thiếu khí → Bể 
hiếu khí MBBR → Bể lắng → bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Bể chứa nước thải sau 
xử lý (chung 2 trạm) → mương quan trắc tự động → Nguồn tiếp nhận là công thoát nước 
thải trên đường Tây Thăng Long 

d. Trạm quan trắc tự động 

Chủ dự án sẽ lắp đặt 01 hệ thống quan trắc tự động.  Nước thải sau xử lý của 2 hệ 
thống sẽ chảy vào 1 bể chứa nước thải sau xử lý (chung cho cả 2 trạm). Nước thải từ bể 
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chứa nước thải sau xử lý sẽ chảy qua hệ thống quan trắc tự động trước khi xả ra ngoài 
môi trường. 

Hệ thống quan trắc tự động được lắp đặt tại khu đất HTKT phía Đông Bắc dự án 
gần trạm XLNT, tần suất giám sát liên tục 24/24 giờ, đồng thời có lắp đặt camera theo 
dõi.  

Hệ thống quan trắc nước thải tự động sẽ truyền số liệu quan trắc về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. Các thông số giám sát tự động bao gồm: Lưu 

lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, NH4
+ và COD. 

(3). Tháp khử mùi hôi trạm XLNT tập trung 

Mỗi trạm xử lý chủ dự án sẽ lắp đặt một hệ thống xử lý mùi chung cho các module 

xử lý. Sử dụng Phương pháp hấp thụ bằng NaOH. Phương pháp hấp thụ bằng NaOH có 
hiệu suất xử lý cao. Đặc biệt đối với một số chất dễ bay hơi như CH4, H2S ,.. Xử lý được 

với lưu lượng khí thải lớn.  

- Thông số của hệ thống XLKT như sau: 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

I 
Hệ thống xử lý khí thải trạm XLNT sinh 
hoạt 

   

1 
Tháp xử lý khí 

thải 

- Kích thước: 
D3000xH6500mm 
- Vật liệu: inox 304 

 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 

2 
Quạt hút khí 

thải 

+ Lưu lượng: 30000-45000 
m3/h 

+ Cột áp: 4500 Pa 
+ Công suất: 22-

37kW/380V/50Hz" 

Asia/EU/G7 cái 2 

3 
Bơm hoá chất 

hấp thụ 

+Lưu lượng (m3/giờ):  40 
+Áp lực hoặc cột áp: 20m 
+Công suất (kW) 6,5 kw" 

Asia/EU/G7 cái 2 

II Hệ thống xử lý khí thải trạm XLNT Công 
nghiệp 

   

1 
Tháp xử lý khí 

thải 

- Kích thước: 
Φ2500mm*H6000mm 

- Vật liệu: PP tấm 12mm -
15mm 

-Lớp quả cầu sinh học 
(PP): Dày 300 – 400 mm 
-Giàn phun chất hấp phụ: 

nhựa uPVC" 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 

2 
Quạt hút khí 

thải 

+ Lưu lượng: 32000  m3/h 
+ Cột áp: 4500 Pa 

+ Công suất: 
Asia/EU/G7 cái 2 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 
22kW/380V/50Hz" 

3 
Bơm hoá chất 

hấp thụ 

+Lưu lượng (m3/giờ):  40 
+Áp lực hoặc cột áp: 20m 
+Công suất (kW) 6,5 kw" 

Asia/EU/G7 cái 2 

 (4). Công trình tập kết chất thải 

Dự án không bố trí khu vực lưu giữ rác thải tập trung, các nhà đầu tư thứ cấp phải 

chịu trách nhiệm thu gom, quản lý, lưu giữ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom đi xử lý. 

Theo quy hoạch chủ dự án sẽ bố trí 01 điểm tập kết chất thải gần khu vực xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với diện tích được bố trí là 50m2 để 

thu gom rác thải sinh hoạt, thông thường khu vực chủ đầu tư quản lý. 

Tại khu vực tập kết rác, chủ dự án sẽ bố trí kho lưu chứa CTNH tạm thời có diện 

tích 10m2 và kho chứa rác thải sinh hoạt diện tích 15 m2
  và kho chứa rác thải thông 

thường diện tích 25 m2.  

Kho có kết cấu tường gạch, mái tôn, có cửa ra vào, nền xi măng chống thấm, xung 
quanh được trồng cây xanh để hạn chế mùi phát sinh. Chủ đầu tư sẽ ký hơp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển và đưa đi xử lý. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cấp nước, cấp điện 

và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng trong giai đoạn thi công 

(1). Nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công 

* Nguồn cung cấp: 

+ Nguyên liệu được cung cấp từ các doanh nghiệp trên địa bàn.  

Bảng 1.16. Nhu cầu vật liệu phục vụ cho thi công trong giai đoạn xây dựng  

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối 

lượng 

Khối 

lượng 

riêng 

Khối 

lượng 

(tấn) 
1 Cát đắp nền m3 532.393,95 1,4 745.341,53 

B 
Khối lượng nguyên vật liệu 

xây dựng 
      110.774,40 

I Đường giao thông         
1 Bê tông nhựa loại C <= 12,5 tấn 10.575,58 1 10.575,58 
2 Bê tông nhựa loại C19, R19 tấn 14.502,16 1 14.502,16 
3 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 104,98 1,38 144,87 
4 Cát vàng m3 1754,28 1,4 2.455,99 
5 Cấp phối đá dăm m3 20.454,66 1,6 32.727,46 
6 Đá 1x2 m3 2.069,80 1,46 3.021,91 
8 Đá 4x6 m3 806,26 1,54 1.241,64 
9 Nhựa bitum kg 71.446,90 0,001 71,45 
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10 Xi măng PCB30 kg 10.315,84 0,001 10,32 
11 Xi măng PCB40 kg 4.000,92 0,001 4,00 
12 Xi măng PCB40 kg 600.415,42 0,001 600,42 
II Thoát nước thải         
1 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 9,4 1,2 11,28 
2 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 24,09 1,38 33,25 
3 Cát vàng m3 85,17 1,4 119,24 
4 Cột chống thép ống kg 45,08 0,001 0,05 
5 Dây thép kg 234,38 0,001 0,23 
6 Đá 1x2 m3 137,65 1,46 200,96 
7 Đá 4x6 m3 2,59 1,54 3,99 
8 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 33.603,41 0,0023 77,29 
9 Cống BTCT D300 m 10.664 0,575 1532,95 
10 Cống BTCT D400 m 1.253 0,725 227,11 
11 Cống BTCT D500 m 1.948 1,1 535,7 
14 Thép hình kg 193,33 0,001 0,19 
15 Thép tấm kg 283,31 0,001 0,28 
16 Thép tròn D<=10mm kg 10.549,86 0,001 10,55 
17 Thép tròn D<=18mm kg 3.529,72 0,001 3,53 
18 Thép tròn D>18mm kg 6.181,06 0,001 6,18 
19 Xi măng PCB30 kg 722,52 0,001 0,72 
20 Xi măng PCB40 kg 53.877,53 0,001 53,88 
III Thoát nước mưa         
1 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 46,77 1,2 56,13 
2 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 107,3 1,38 148,07 
3 Cát vàng m3 559,89 1,4 783,85 
4 Cát vàng ML >2 m3 15,5 1,4 21,71 
5 Cấp phối đá dăm m3 21,96 1,6 35,13 
6 Dây thép kg 832,35 0,001 0,83 
7 Đá 1x2 m3 492,47 1,46 719,01 
8 Đá 4x6 m3 423,8 1,54 652,66 
9 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 150.277,00 0,0023 345,64 

10 
Ống nhựa miệng bát D300mm 

L=6m 
m 173,4 0,0027 0,47 

11 Thép hình kg 2.172,82 0,001 2,17 
12 Thép tấm kg 3.163,96 0,001 3,16 
13 Thép tròn D<=10mm kg 45.915,45 0,001 45,92 
14 Thép tròn D<=18mm kg 2.891,70 0,001 2,89 
15 Thép tròn D>18mm kg 3.069,57 0,001 3,07 
16 Xi măng PCB30 kg 9.025,56 0,001 9,03 
17 Xi măng PCB40 kg 300.524,90 0,001 300,52 

18 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D300 
M 1.306 0,125 163,25 

19 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D800 
M 6.956 0,5 3478 
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20 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D1000 
M 1.004 0,9 903,6 

21 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D1200 
M 902 1 902 

22 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D1500 
M 1420 1,275 1810,5 

23 
Cống tròn thoát nước mưa 

BTCT D1800 
M 829 1,9 1575,1 

24 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B600xH600 
M 277 0,9 249,3 

25 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B800xH800 
M 3.464 1,13 3914,32 

26 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B1000XH800 
M 1.333 1,3 

1688,46666
7 

27 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B1000XH1000 
M 4.160 1,4 

5713,06666
7 

28 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B1200XH1200 
M 242 1,59 384,78 

29 
Cống hộp thoát nước mưa 

BTCT B1500XH1200 
M 190 2,5 475 

30 
Cống hộp nối mương 

B2000XH2000 
M 206 4,42 

909,833333
3 

IV Điện chiếu sáng         
1 Cát vàng m3 0,14 1,4 0,2 
2 Đá 1x2 m3 0,24 1,46 0,35 

3 
Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 

lớp D100mm 
m 6.455,32 0,0012 7,75 

4 Thép tròn D12mm kg 6.720,27 0,001 6,72 
5 Xi măng PCB40 kg 70,72 0,001 0,07 

6 
Cột thép, cột gang có chiều cao 

<=10m 
cột 162,06 0,18 29,17 

7 Tủ điện điều khiển chiếu sáng bộ 1,11 0,25 0,28 
8 Que hàn Kg 32,05 0,001 0,03 
V Thông tin liên lạc         
1 Cát m3 3,52 1,4 4,93 
2 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 3,41 1,2 4,09 
3 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 19,16 1,38 26,44 
4 Cát vàng m3 19,75 1,4 27,64 
5 Đá 1x2 m3 16,14 1,46 23,56 
6 Đá 4x6 m3 16,13 1,54 24,84 
7 Đá cấp phối D<=4cm m3 14,1 1,55 21,85 
8 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 21.831,82 0,0023 50,21 

9 
Ống nhựa miệng bát D125mm 

L=6m 
m 18.472,74 0,002 36,95 

10 Thép hình kg 33,95 0,001 0,03 
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11 Thép tấm kg 49,44 0,001 0,05 
12 Xi măng PCB40 kg 12.084,96 0,001 12,08 
13 Que hàn kg 23,62 0,001 0,02 
VI Đường dây và trạm biến áp         
1 Biển báo các loại bộ 76,22 0,002 0,15 
2 Thép L40x4 kg 9,15 0,001 0,01 
3 Cáp thép d=10mm kg 21,33 0,001 0,02 
4 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 1,75 1,38 2,41 
5 Cát vàng m3 125,87 1,4 176,22 
6 Dây thép kg 49,1 0,001 0,05 
7 Đá 1x2 m3 202,09 1,46 295,06 
8 Đá 4x6 m3 28,22 1,54 43,46 
9 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 2.787,95 0,0023 6,41 
10 Gỗ kê m3 0,4 0,65 0,26 

11 
Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 

lớp D150mm 
m 15,87 0,002 0,03 

12 
Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 

lớp D200mm 
m 452,17 0,0025 1,13 

13 Thép hình kg 3,14 0,001 0 
14 Thép tấm kg 4,87 0,001 0 
15 Thép tròn D<=10mm kg 3.698,57 0,001 3,7 
16 Thép tròn D<=18mm kg 196,78 0,001 0,2 
17 Thép tròn D12mm kg 56,94 0,001 0,06 
18 Xi măng PCB40 kg 53.515,55 0,001 53,52 
19 Que hàn Kg 3,12 0,001 0,001 

VII 
Kênh mương và cống hộp, hồ 

điều hoà 
        

1 Cát vàng m3 2.656,41 1,4 3.718,97 
2 Cát vàng ML >2 m3 10,305 1,4 14,43 
3 Cấp phối đá dăm m3 342,39 1,6 547,82 
4 Củi kg 29.637,05 0,001 29,64 
5 Dây thép kg 4.448,84 0,001 4,45 
6 Đá 1x2 m3 4.819,08 1,46 7.035,86 
7 Đinh kg 820,425 0,001 0,82 
8 Gỗ chống m3 31,38 0,91 28,56 
9 Gỗ đà nẹp m3 5,955 0,8 4,76 
10 Gỗ ván m3 54,285 0,65 35,29 
11 Nhựa bi tum số 4 kg 8.562,26 0,001 8,56 
12 Thép hình kg 2.309,84 0,001 2,31 
13 Thép tấm kg 3.957,44 0,001 3,96 
14 Thép tròn D<=10mm kg 222.114,65 0,001 222,11 
15 Thép tròn D<=18mm kg 98.616,36 0,001 98,62 
16 Xi măng PCB30 kg 4.630,74 0,001 4,63 

17 Xi măng PCB40 kg 
3.122.492,3

3 
0,001 3.122,49 
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VII
I 

Cấp nước và PCCC         

1 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 1,04 1,2 1,25 
2 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 8,77 1,38 12,1 
3 Cát vàng m3 38,58 1,4 54,02 
4 Dây thép kg 13,59 0,001 0,01 
5 Đá 1x2 m3 37,31 1,46 54,48 
6 Đá 4x6 m3 13,23 1,54 20,37 
7 Đinh kg 2,16 0,001 0 
8 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 11.857,11 0,0023 27,27 
9 Gỗ chống m3 0,05 0,91 0,04 
10 Gỗ đà nẹp m3 0,03 0,8 0,02 
11 Gỗ ván m3 0,11 0,65 0,07 
12 Ống gang DN200 m 358 0,03 10,74 
13 Ống HDPE  PN10 PE100 D160 M 6.165 0,075 462,38 
14 Ống HDPE  PN10 PE100 D110 M 5.320 0,035 186,2 
15 Ống lồng thép DN250 M 649 0,7 465,12 
16 Ống lồng thép DN200 M 325 0,2 65 
17 Trụ cứu hỏa trụ 56 0,0026 1,94 
18 Hố thu nước dự kiến cái 3 0,0027 0,96 
19 Thép hình kg 82,9 0,001 0,08 
20 Thép tấm kg 131,94 0,001 0,13 
21 Thép tròn D>10mm kg 1.493,94 0,001 1,49 
22 Xi măng PCB40 kg 25.192,17 0,001 25,19 
23 Que hàn kg 29,29 0,001 0,03 
IX Khu nhà điều hành         
1 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 5,46 1,2 6,55 
2 Cát mịn ML=1,5-2,0 kg 10,98 1,38 15,15 
3 Cát vàng m3 25,82 1,4 36,15 
4 Dây thép kg 20,75 0,001 0,02 
5 Đá 1x2 kg 42,63 1,46 62,24 
6 Đinh kg 2,12 0,001 0 
7 Đinh tán f22 kg 0 0,001 - 
8 Đinh, đinh vít kg 4,93 0,001 0 
9 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 kg 13.698,69 0,0023 31,51 
10 Gỗ chống kg 0,17 0,91 0,15 
11 Gỗ đà nẹp   0,03 0,8 0,02 
12 Gỗ ván m3 0,2 0,65 0,13 
13 Nhựa đường m3 9,62 0,001 0,01 
14 Thép hình m3 612,21 0,001 0,61 
15 Thép tấm kg 283,55 0,001 0,28 
16 Thép tròn m3 89,21 0,001 0,09 
17 Thép tròn D<=10mm kg 1.005,11 0,001 1,01 
18 Xi măng cái 42,23 0,001 0,04 
19 Xi măng PCB40 cái 324,06 0,001 0,32 
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20 Xi măng PCB40 viên 17.332,42 0,001 17,33 
21 Xi măng trắng m3 6,38 0,001 0,01 
22 Que hàn kg 31,48 0,001 0,03 

Tổng 856.115,93 
 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

 Khối lượng chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Chất thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Hoạt động giải phóng mặt bằng bao gồm: 

+ Phá dỡ các công trình trình hiện trạng, chủ yếu là nhà tạm bằng tôn, nhà kho 

bằng tôn, ngoài ra có 01 nhà kho kiên cố bằng bê tông, cốt thép tường gạch diện tích 

350 m2 (10 x 35m) quy mô 3 tầng và nhà kho, nhà tạm bằng tôn. 

 + Phá bỏ và vận chuyển sinh khối thực vật 

 + Phá dỡ đường giao thông hiện trạng trong khu vục dự án không phù hợp với quy 

hoạch sử dụng để tạo mặt bằng thi công. 

Bảng 1. 17. Khối lượng phá dỡ các công trình hiện trạng 

TT Tên công trình Quy mô 

Quy đổi 

Theo Thông tư 

12/2021/TT-

BXD 

Khối lượng phá 

dỡ (tấn) 

1 
Nhà kho hiện trạng diện tích 

350 m2 x 3 tầng  
  

1.1 
Phá dỡ trần, sàn bê tông cốt 

thép 
420 m3 2,5 tấn/m3 1.050 

1.2 
Phá dỡ cột trụ cột ( 18 cột kích 

0,3 x 0,22m; chiều cao 9m) 
10,6 m3 2,5 tấn/m3 26,73 

1.3 Phá dỡ tường 10 gạch ống 900 m2 180 kg/m2 162 

2 

Phá dỡ nhà kho, nhà tạm 

bằng tôn (tổng diện tích 

khoảng 1000 m2) 

1.000 1 m2 = 20 kg 20 

3 Sinh khối thực vật phá bỏ    

3.1 Hoa màu, cây cỏ (rau, hoa…) 96,572 ha 0,68 tấn/ha (*)  65,66 

3.2 Cây ăn quả, cây cảnh quan 41,388 ha 7,5 tấn/ha (*) 310,41 
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TT Tên công trình Quy mô 

Quy đổi 

Theo Thông tư 

12/2021/TT-

BXD 

Khối lượng phá 

dỡ (tấn) 

4 
Phá dỡ đường giao thông 

hiện trạng 
   

4.1. 
Đường bê tông (dài 300 m x 

rộng 2m x sâu 0,1m) 
60 m3 2,5 tấn/m3 150 

4.2 

Đường nhựa Phạm Văn Nghị 

(dài 642,73 m x rộng 6m x sau 

0,05m) 

192,8 1,5 tấn/m3 289,2 

5 
Chất thải xây dựng khác gỗ, 

cửa gỗ, kính… (ước tính) 
  1 

 Tổng   2.075 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

(*) Số liệu điều tra về sinh khối thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato 

- Khối lượng chất thải xây dựng trong giai đoạn thi công  
Căn cứ theo Thông tư 12/ 2021 TT – BXD 31/8/2021 của Bộ xây dựng ban hành 

định mức xây dựng, lượng hao hụt nguyên vật liệu trong thi công xây dựng như sau: 

0,5% × 110.774,4 = 553,87 tấn 

 (2). Nhu cầu sử dụng nước 

- Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công: 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công chủ yếu là nước cấp cho sinh hoạt 

và nước cấp cho thi công như nước rửa xe, rửa dụng cụ thi công....dự kiến như sau: 

+ Nước cấp sinh hoạt: Nước cấp cho sinh hoạt của 100 công nhân, theo TCXD 
33:2006/BXD, định mức cấp nước cho công nhân là 45 lít/người/ngày, thì nhu cầu nước 

sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng sẽ là: 4,5 m3/ngày; 

Áp dụng hệ sử dụng nước không điều hoà k =1,2 thì nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt lớn nhất tại dự án trong giai đoạn thi công là 5,4 m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp thi công xây dựng: Nước rửa xe cơ giới chủ yếu là nước làm sạch 

bánh xe trước khi ra khỏi công trường. Theo TCVN 4513-1988 cấp nước bên trong - tiêu 

chuẩn thiết kế thì lượng nước sử dụng rửa toàn bộ chiếc xe ô tô định mức 300 - 500 lít/xe 

nhưng trong giai đoạn xây dựng các xe cơ giới chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ước tính 
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lượng nước làm sạch bánh xe trung bình 300 lít/xe.  

Giai đoạn cần rửa bánh xe nhiều nhất là giai đoạn san nền. Theo tính toán của chủ 

đầu tư, khối lượng đất đắp cần vận chuyển san nền là 532.393,95 m3 tương đương khoảng 

745.341,53 tấn (1 m3 = 1,4 tấn). Dự án sử dụng xe tải trọng 20 tấn để vận chuyển, thời 

gian thi công san nền trong 18 tháng. Vậy mỗi ngày cần khoảng 69 xe vận chuyển. Nhu 

cầu sử dụng nước rửa xe là: 

Qrx = 69 x 300 = 20.700 lít/ngày.đêm = 20,7 m3 

+ Nhu cầu sử dụng nước rửa dụng cụ: Tại công trường sau mỗi ca làm việc công 
nhân sẽ phải rửa dụng cụ thi công. Ước tính khoảng 2 lần rửa/ngày, mỗi lần rửa khoảng 
20 phút. Vòi nước dùng để rửa dụng cụ có đường kính 20-25mm, lấy định mức nước là 
0,5 lít/giây căn cứ theo TCVN 4513:1988 thì nhu cầu sử dụng nước rửa dụng cụ là: 

QRDC = 2 x 20 x 60 x 0,5 = 1.200 lít/ngày.đêm = 1,2 m3/ngày.đêm. 
(3). Nhu cầu xả nước thải 

Căn cứ theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 6/12/2017 quy định 

về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội thì nhu 

cầu xả thải của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng như sau: 

Bảng 1. 18. Nhu cầu xả nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Đối tượng sử dụng 

Lưu lượng sử 

dụng nước lớn 

nhất (m3/ngày 

đêm) 

Định mức 

xả thải 

Lưu lượng xả 

thải lớn nhất 

(m3/ngày đêm) 

1 
Nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt 
5,4 100% 5,4 

2 Nước thải thi công   ≈ 18 

2.1 Rửa xe 20,7 80% 16,56 

2.2 Rửa dụng cụ  1,2 80% 0,96 

1.3.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất trong giai đoạn vận hành của dự án 

(1) Nhu cầu sử dụng nước 

- Nhu cầu dùng nước cho dự án khi đi vào hoạt động bao gồm: 

+ Nước sinh hoạt cho khu BQL Khu CNC 

+ Nước sinh hoạt cho công nhân làm việc tại các nhà máy thứ cấp 

+ Nước dùng tưới cây, rửa đường 

+ Nước phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp 
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+ Nước dùng cho nhu cầu chữa cháy. 

+ Nước phục vụ pha hóa chất cho khu xử lý nước thải 
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Bảng 1.19. Nhu cầu dùng nước của Dự án 

TT Tên ô 

Nước sinh hoạt Nước Công nghiệp 

Nước 

khu 

TMD 

Nước tưới cây xanh 

TP,KV 

Nước rửa đường TP, 

KV 

Nước hạ tầng, an 

ninh 

Tổng 

(m3/ngđ) Người 

làm 

việc dự 

kiến 

Tiêu 

chuẩn 
Qsh 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
Qcc 15% Qsh 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
QCX 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
QRĐ 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
Qcc 

1 Ô quy hoạch A 
  

 38,68 44,5 1.721 0 1,26 30 38 6,6 5 33 0,43 30 12,9 1.805 

2 Ô quy hoạch B 
  

 27,98 44,5 1.245 0 2,42 30 73 5,59 5 27,95 2,07 30 62,1 1.408 

3 Ô quy hoạch C 17750 200 3550 17,17 44,5 764 533 0 30 0 5,27 5 26,35 0 30 0 4.873 

4 Ô quy hoạch D 4300 200 860 21,08 44,5 938 129 3,41 30 102 4,84 5 24,2 0,15 30 4,5 2.058 

4 Ô quy hoạch E 
  

 0 44,5 0 0 14,44 30 433 0 5 0 0 30 0 433 

  Tổng 22050 
 

4.410 104,91  4.668 662 21,53  646 22,3  112 2,65  80 10.577 

Lưu lượng nước phòng 20% 2.115 

Nước phòng cháy chữa cháy (tính cho 2 đám cháy, lưu lượng 110l/s trong 3h) 2.376 

Tổng nhu cầu ngày dùng nước trung bình có kể dự phòng khoảng  15.068 

Nhu cầu ngày dùng nước cao nhất có kể dự phòng (làm tròn) 21.096 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000
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* Lượng nước thải phát sinh dự kiến:  

Bảng 1.20. Lượng nước thải phát sinh tại Dự án 

TT Tên ô 

Nước sinh hoạt Nước công nghiệp 
Nước 

CCĐVO 

Nước hạ tầng, an 

ninh 

Tổng 

(m3/ngđ) 

Qmax 

(m3/ngđ) 

Kmax=1,4 

Người 

làm 

việc dự 

kiến 

Tiêu 

chuẩn 
Qsh 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
Qcc 

15% 

Qsh 

Diện 

tích 

(ha)  

Tiêu 

chuẩn 
Qcc 

  

I Nước thải Công nghiệp            4.258 

1 Ô quy hoạch A       38,68 44,5 1.721 0 0,43 30 13 1.734 2.428 

2 Ô quy hoạch B       27,98 44,5 1.245 0 2,07 30 62 1.307 1.830 

II Nước sinh hoạt            9.490 

3 Ô quy hoạch C 17.750 200 3550,0 17,17 44,5 764 533 0 30 0 4.847 6.786 

4 Ô quy hoạch D 4.300 200 860,0 21,08 44,5 938 129 0,15 30 5 1.932 2.704 

5 Ô quy hoạch E       0 44,5 0 0 0 30 0 0  

  Tổng 22.050   4.410 104,91  4.668 662 2,65  80 9.820 13.748 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án
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(2). Nhu cầu sử dụng điện 

Xây dựng 01 trạm biến áp 110kV tại vị trí đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật                      

A-HTKT phía Bắc dự án. Công suất trạm dự kiến là (40+63)MVA tại giai đoạn trước 

mắt, về lâu dài có thể nâng cấp công suất lên thành (2x63)MVA, đảm bảo phục vụ nhu 

cầu cấp điện của khu công nghệ cao (theo Văn bản số 3828/SCT-QLNL ngày 08/08/2019 

của Sở Công thương về việc bố trí quỹ đất để xây dựng trạm 110kV tại dự án Khu công 

nghệ cao sinh học Hà Nội) và khu vực lân cận. Từ trạm biến áp 110Kv xây dựng các 

tuyến cáp 22KV chạy dọc theo tuyến đường quy hoạch cấp cho các phụ tải khu vực trong 

khu quy hoạch. 

(3). Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nguyên vật liệu, hóa chất trong giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu là các hóa 

chất phục vụ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Các hóa chất sử dụng như sau: 
Hóa chất keo tụ: PAC; Hóa chất trợ keo: Polime; Hóa chất điều chỉnh pH: Axit, bazo; 

dinh dưỡng (N, P), Polymer cho máy ép bùn; Hóa chất khử trùng: Chloramin. Các hóa 

chất sử dụng được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1.21. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại trạm xử lý nước thải của Khu CNC 

TT Hóa chất Đơn vị tính Lượng tiêu thụ  

A Trạm XLNT công nghiệp   

1 Kiềm (NaOH) Kg/ngày 50 

2 Axit H2SO4 Kg/ngày 50 

3 PAC  Kg/ngày 215 

4 Polymer - Anion Kg/ngày 215 

5 Dinh dưỡng (methanol) Kg/ngày 215 

6 Polymer - Cation cho ép bùn Kg/ngày 215 

7 Javen Kg/ngày 215 

B Trạm XLNT sinh hoạt   

1 Dinh dưỡng (methanol) Kg/ngày 515 

2 Dinh dưỡng (methanol) Kg/ngày 515 
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TT Hóa chất Đơn vị tính Lượng tiêu thụ  

3 Javen Kg/gày 515 

 Tổng (kg/ngày)  2.720 

(Nguồn: Thuyết minh công nghệ Trạm xử lý nước thải) 
 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Như phần mục tiêu của dự án đã nêu, mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, san nền tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tới đầu tư xây dựng và 

kinh doanh.  

Chủ đầu tư chỉ đầu tư hạ tầng, không đầu tư hoạt động sản xuất nên chủ yếu là 

công tác quản lý các nhà máy trong Khu CNC và vận hành trạm xử lý nước thải.  

Công nghệ của Khu CNC phụ thuộc vào công nghệ sản xuất của các nhà đầu tư 

thứ cấp, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ phải thực hiện quy định về hồ sơ môi trường trước 

khi đầu tư vào khu CNC nên công nghệ của từng nhà máy sẽ được phê duyệt trong các 

hồ sơ môi trường riêng do đó không đánh giá trong phạm vi báo cáo. 

 Trong phạm vi báo cáo chỉ đánh giá công tác quản lý các nhà máy trong Khu 

CNC và vận hành trạm xử lý nước thải của chủ đầu tư: 

 Quy trình cho thuê đất của Khu CNC như sau: 

 
 

 

 

 

  

Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thuê đất để sản xuất, kinh doanh trong Khu 

CNC sẽ liên hệ với chủ đầu tư để thỏa thuận về nhu cầu, mục đích thuê đất, giá thuê và 

các quyền lợi, nghĩa vụ, quy định của Khu CNC cần thực hiện khi hoạt động trong Khu 

CNC.  

Sau khi thống nhất được thỏa thuận 2 bên sẽ ký hợp đồng thuê đất và các thoả 

thuận liên quan đến cấp điện, nước, thoát nước mưa, nước thải, thu gom chất thải rắn và 

xử lý nước thải. Sau đó khách hàng được giao mặt bằng để tổ thức thi công xây dựng 

nhà máy.  

 Quản lý hoạt động các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu CNC 

Doanh nghiệp, 

tổ chức có nhu 

cầu thuê đất 

2 bên thỏa 

thuận điều 

khoản, giá 

thuê 

2 bên ký 

kết hợp 

đồng 

Doanh nghiệp, tổ 

chức được giao mặt 

bằng để thi công 

xây dựng 
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 Chủ đầu tư sẽ thành lập BQL Khu CNC có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư phù 

hợp với quy hoạch của Khu CNC,  vận hành hệ thống xử lý nước thải, quản lý, giám sát 

các nhà máy trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như hoạt động. Cụ thể:  

- Các nhà máy hoạt động trong Khu CNC phải tuân thủ các quy định pháp luật 

về môi trường hiện hành, thực hiện lập các hồ sơ môi trường (nếu có) trước khi đầu tư 

vào Khu CNC và gửi hồ sơ môi trường về BQL Khu CNC để theo dõi, giám sát.   

 - Giám sát hoạt động thi công nhà máy của các nhà máy như: thi công các công 

trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường và giấy phép xây dựng, thi công xây 

dựng theo quy định của Khu CNC về giới hạn chiều cao xây dựng, số tầng, tỉ lệ xây 

dựng, tỉ lệ cây xanh, khoảng lùi công trình với tường rào, đường giao thông thuận lợi 

cho PCCC, thi công vị trí đấu nối nước mưa, nước thải.   

 - Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi 

trường và quan trắc môi trường định kỳ, gửi về BQL Khu CNC để theo dõi. 

 - Lấy mẫu kiểm tra nước thải đột xuất để giám sát việc xử lý nước thải của các 

nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của khu CNC, đối với nước thải sinh hoạt phải 

đạt cột B, QCVN 14:2025/BTNMT; đối với nước thải công nghiệp phải đạt cột B, 

QCTĐHN 02:2014/BTNTM trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của Khu CNC.  

 - Ban hành nội quy của Khu CNC và yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện 

đúng theo các quy định của Khu CNC như: 

+ Ký hợp đồng đấu nối xử lý nước thải với BQL Khu CNC 

+ Đảm bảo tỷ lệ xây dựng, diện tích cây xanh và giao thông thuận lợi cho việc 

PCCC. 

+ Yêu cầu các nhà máy phải tự chịu trách nhiệm thu gom, lưu giữ CTR, CTNH 

và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường về BQL Khu CNC để theo dõi, tổng 

hợp. 

+ Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, tốc độ xe ra vào Khu CNC. 

+ Đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn đầu vào của Khu CNC trước khi thải 

ra hệ thống thoát nước chung của Khu CNC. 

+ Đảm bảo xử lý khí thải phát sinh đạt quy chuẩn quốc gia hiện hành.  

1.5. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án 

1.5.1. Tổ chức thi công và nhân lực thi công 

a. Kế hoạch thi công và tổ chức thi công 

- Chuẩn bị trước khi thi công: Tạo hàng rào tôn ngăn cách tạm thời giữa khu vực 
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thi công của dự án với khu vực xung quanh để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
dân cư xung quanh trong quá trình thi công; 

- Triển khai thi công sẽ thực hiện theo phương án cuốn chiếu, việc san lấp mặt 
bằng và thi công kết hợp với nhau. San lấp mặt bằng xong sẽ tổ chức thi công các hạng 
mục hạ tầng kỹ thuật. 

- Khi thi công, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và các phương tiện 
thi công cũng như cán bộ, công nhân thi công xây dựng di chuyển vào khu vực thi công 
theo hướng cổng vào từ đường Tây Thăng Long phía Nam dự án. 

- Sau khi san nền sẽ tiến hành thi công xây kè các hồ và nhà điều hành dịch vụ 
đồng thời hoàn thiện các hạng mục cấp điện, cấp nước, thoát nước kết nối với hạ tầng 
cấp điện, cấp nước của khu vực đồng thời hoàn thiện thi công đường giao thông, đường 
đi nội bộ và trồng cây xanh. 

b. Nhân lực thi công 

- Nhân lực thi công: Hạng mục xây dựng của Dự án thi công đồng thời các hạng 

mục, thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục. Nhân lực thi công được chia làm 02 
ca/ngày (12h/ca), số lượng người thi công sẽ là 50 người/ca.  

- Nhân lực thi công dự kiến lấy nhân công địa phương để thuận tiện cho việc bố 

trí chỗ ăn ở cho công nhân. 

- Bố trí khu vực lán trại nghỉ ngơi tạm thời của công nhân diện tích khoảng 
100m2. Khu vực lán trại phục vụ thi công dự án được sử dụng trong toàn bộ quá trình 

thi công xây dựng dự án. Tại công trường không tổ chức ăn uống, sinh hoạt, ăn ở cho 

công nhân, công nhân sẽ tự túc thuê ăn uống bên ngoài. 

c. Phương án vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải 

- Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải là tuyến đường Tây Thăng 

Long phía Nam khu đất dự án – Đường Văn Tiến Dũng – đường QL 32. 

- Nguyên vật liệu vận chuyển theo phương án thi công đến đâu tập kết nguyên 

vật liệu đến đó. Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sử dụng xe tải trong 20 tấn, các 

xe đều được yêu cầu chở đúng tải trọng và che phủ bạt để không làm rơi vãi nguyên vật 

liệu ra đường. 

d. Phương án lưu trữ, quản lý lượng đất bóc hữu cơ, bùn hữu cơ và phương án đổ 
thải 

- Khối lượng đất đào của Dự án gồm đất bóc tách lớp hữu cơ (177.550,78 m3) và 
nạo vét bùn kênh mương nội đồng (180.904,67 m3) khu vực Dự án. Toàn bộ đất bóc lớp 

hữu cơ và bùn kênh mượng nội đồng được tận dụng để đắp vào khu vực quy hoạch 

trông cây xanh tại dự án.  

- Đối với đất đào hữu cơ đất tận dụng trồng cây xanh sẽ được tập kết vào các khu 

vực quy hoạch trồng cây xanh của Dự án.  

- Phế thải phát sinh từ quá trình phá dỡ các công trình hiện trạng, đường bê tông 
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và kênh mương nội đồng hiện trạng và chất thải từ quá trình xây dựng sẽ được tập trung 

tại khu vực bãi thải tạm của Dự án dự kiến bố trí tại khu vực có diện tích 200 m2 tại 

phía Nam khu đất gần cổng ra vào để thuận tiện cho việc vận chuyển đi xử lý. 

- Trong quá trình vận chuyển đi đổ thải, phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh 

báo giao thông. Các phương tiện vận chuyển sẽ được đăng ký tuyến đường, biển số với 

chính quyền địa phương để quản lý và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trên các 

tuyến đường vận chuyển: phủ bạt, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tốc độ quy định. 

Bãi tập kết chất thải rắn dự kiến là khu vực 6,5 ha tại nút giao thông đường Pháp 

Vân - Cầu Giẽ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ 

phần dịch vụ sản xuất Toàn Cầu quản lý và vận hành.  

1.5.2. Biện pháp giải phóng mặt bằng  

Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội thì đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ do UBND quận 

Bắc Từ Liêm và Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành giải phóng mặt bằng. Chủ dự án 

sẽ phối hợp trong quá trình giải phóng mặt bằng. 

1.5.3. Biện pháp thi công san nền 

Hoạt động san nền trên toàn bộ diện tích 1.990.300 m2. 

Các bước thi công san nền gồm: 

Bước 1: Định vị thi công san nền: Định vị vị trí thi công bằng máy đo điện tử.  

Bước 2: Dọn dẹp mặt bằng, cụ thể bao gồm các hoạt động:  

- Đào hữu cơ:  

+ Dùng máy ủi, ủi dồn đất hữu cơ về thành từng đống, cự ly di chuyển của máy 

ủi trung bình 70m; 

+ Các loại đất hữu cơ được tận dụng để đắp vào những lô đất cây xanh làm tăng 

độ màu mỡ của đất trồng; 

+ Trong quá trình thi công nền đào cần chú ý đến các công tác thoát nước bề 

mặt. Đảm bảo cho bề mặt khô ráo thuận tiện cho việc thi công. 

- Đối với khu vực kênh mương, ao hồ trong khu vực phải được bơm hút cạn 

nước, nạo vét bùn với chiều dày khoảng 50cm bằng máy đào xúc, máy ủi. Đất bùn kênh 
mương được đổ ra khu vực tập kết trồng cây xanh để khô, tân dụng làm đất đắp trồng 

cây xanh.  

Bước 3: Đắp nền. Tiến hành đắp từng lớp với chiều dày 0,5m với hệ số đầm nén 

K = 0,9 nêu trên cho đến cao độ san nền quy định. Thiết bị thi công là tổ hợp ô tô vận 

chuyển, ủi, lu rung, xe tưới nước. Quá trình này, đất được vận chuyển bằng ô tô về đổ 

thành đống tại dự án, sau đó sử dụng máy ủi để san gạt lớp đất và tiến hành lu lèn với 

hệ số đầm K=0,9 
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1.5.5. Biện pháp thi công hạng mục hạ tầng 

 (1). Thi công đường giao thông 

Biện pháp thi công các tuyến đường có sự kết hợp đồng bộ giữa làm thủ công và 

phương tiện máy móc phục vụ. Chuẩn bị các bãi tập kết vật liệu, bãi để ống cống và 

tấm đan cống. Các bước thi công đường giao thông gồm: 

Bước 1: Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên các tuyến đường theo thiết kế; 

Bước 2: Thi công nền đường; 

-Thi công nền đường đào đắp thường: Sử dụng tổ hợp máy xúc 1,25m3, máy ủi 

110CV để đào nền đường, dùng nhân công sửa sang nền đường và ô tô để vận chuyển 

đất ra vào khu vực xây dựng; 

- Thi công nền đường đắp: Nền đắp được thi công hoàn toàn bằng máy, đất đắp 

độ chặt đảm bảo K ≥ 0,9; 

- Khuôn đường: Dùng máy thi công theo đúng kích thước và độ dốc ngang, 

chỉnh sửa lại bằng nhân công, tiến hành lu lèn đạt độ chặt rồi tiến hành thi công lớp mặt 

đường; 

- Đất sử dụng đắp nền đường là đất tại khu vực và đất đào được từ việc thi công 
nền đường; 

- Đất khai thác được vận chuyển bằng ô tô tải về dự án đổ thành đống sau đó sử 
dụng máy san ủi để san gạt đất và sử dụng máy lu để lu lèn K ≥ 0,9. 

Bước 3: Thi công mặt đường 

- Kết cấu mặt đường: 

 Đối với các tuyến đường giao thông đô thị và giao thông chính khu vực sử dụng 

kết cấu mặt đường như sau: 

+ Sử dụng ô tô tải vận chuyển đá dăm loại loại II về vị trí xây dựng tuyến đường 

dùng máy san ủi đá đảm bảo độ dày của lớp đá là 30cm. Dùng máy lu 25 tấn, lu len lớp 

phối đá dăm. 

+ Sử dụng ô tô tải vận chuyển đá dăm loại loại I về vị trí xây dựng tuyến đường 

dùng máy san ủi đá đảm bảo độ dày của lớp đá là 18cm. Dùng máy lu 25 tấn, lu len lớp 

phối đá dăm. 

+ Sử dụng máy rãi hỗn hợp bê tông nhựa chặt hạt trung (đá dăm >50%) dày 

6cm; Tưới thấm bám bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2. 

+ Sử dụng máy rải hỗn hợp bê tông nhựa chặt hạt mịn (đá dăm >50%) dày 5cm, 

Tưới dính bám bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2. 

Bước 4: Thi công công trình trên tuyến: Bao gồm cống thoát nước ngang, rãnh 

gia cố đá hộc xây, cọc tiêu, biển báo.  

(2). Biện pháp thi công hệ thống thoát nước mưa 
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- Đào cống bằng máy đào 1,25m3 và máy ủi 110CV, đào bằng thủ công kết 
hợp cơ giới. 

- Đệm lớp đệm đáy cống, đầm chặt bằng máy đầm cóc, K =0,95; 

- Lắp đặt các đế cống, cống tròn bằng cần trục bánh hơi 6T; 

- Nối ống bằng gioăng cao su. 

- Tận dụng đất đào, đắp đất mang cống thi công bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu 
K=0,95; 

- Thi công xây dựng các hố ga thăm, khớp nối các tuyến cống thoát nước mưa, 

Ga thu ga thăm cấu tạo bằng bê tông cốt thép, nắp ga thăm và tấm thu nước. Thành ga 
giếng và cổ ga giếng đổ tại chỗ, tấm đan và đáy ga giếng đúc sẵn.  

- Thi công xây dựng các Cửa xả bằng BTCT. Tùy từng cửa xả có mái gia cố như 

thiết kế kè bờ kênh hoặc kè hồ tương ứng; 

- Thi công xây dựng hệ thống cống qua đường bằng cống hộp, lót móng xây 
bằng đá hộc, bê tông móng bằng bê tông thương phẩm hoặc thủ công BT đá 1×2 M200. 

Cửa xả bằng BTCT đường kính thép ≤ 10mm, bê tông sản xuất bằng máy trộn 250l, đổ 
bằng thủ công, đá 1×2 M200; 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ sang phần đắp đường. 

(3). Biện pháp thi công hệ thống thoát nước thải 

- Đào ống đặt đường ống có mở mái taluy bằng thủ công; 

- Đắp cát móng đường cống bằng cát đắp; 

- Lắp đặt ống cống nối bằng vành đai, bằng cần trục bánh hơi 6T; 

- Lắp đặt đế cống BTCT đúc sẵn;  

- Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng; 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường. 

* Phần ga thăm (sử dụng ga thăm BTCT): 

- Đào xúc đất bằng máy đào 0,4m3 và máy ủi 110CV (30% đào thủ công); 

- Đắp đất chân hố móng bằng máy Đầm bánh hơi tự hành 9T và máy ủi 108CV; 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường, đất cấp III; 

- Đổ bê tông lót móng đáy hố ga bằng bê tông M100, đá 4×6, bê tông đổ tại chỗ, 
đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l; 

- Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn hố ga bằng gỗ ván; 

- Lắp dựng cốt thép bê tông hố ga; 

- Đổ bê tông móng cống ngang đường bằng bê tông M250, đá 2×4, bê tông đổ tại 
chỗ, đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l; 

- Tháo dỡ ván khuôn bê tông móng cống ngang đường bằng gỗ ván; 

- Trát trong, ngoài hố ga bằng vữa xi măng M100 dày 20cm; 
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- Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng; 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường; 

- Lắp đặt nắp hố ga bằng gang chế tạo sẵn và lưới chắn rác. 

(4). Biện pháp thi công hệ thống cấp nước 

- Đào đất đặt đường ống, hố van, có mở mái ta luy bằng máy đào 0,8m3 (cơ giới 
kết hợp thủ công); 

- Đắp cát nền móng công trình bằng đầm cóc; 

- Lắp đặt hố van chụp lắp ghép chế tạo sẵn; 

- Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn hố van bằng gỗ ván; 

- Lắp dựng cốt thép hố van; 

- Đổ bê tông trụ đỡ van và tê cút bằng bê tông đổ tại chỗ, BTCT đá 1×2 M200; 

- Tháo dỡ ván khuôn bê tông trụ đỡ bằng gỗ ván; 

- Lắp đặt các đường ống cấp nước, bao gồm van, tê, cút và các phụ kiện cần thiết 
bằng cần trục bánh hơi 6T. 

- Lắp đặt các họng cứu hỏa D≥100 dọc theo các tuyến đường, khoảng cách giữa 
các họng cứu hỏa từ 100÷110 m; 

- Tiến hành thử áp qlực các tuyến ống cấp nước bằng máy bơm nước 5CV; 

- Tiến hành đắp đất hoàn trả hố móng và nền móng công trình bằng đầm cóc; 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường; 

- Đấu nối mạng lưới với đường ống cấp nước khu vực. 

(5). Biện pháp thi công hệ thống cấp điện, cáp thông tin liên lạc, chiếu sáng 

Toàn bộ cáp điện, cáp thông tin liên lạc của dự án được đi ngầm dưới đất và 

được luồn qua đường ống HDPE để bảo vệ. Các bước chính của quá trình thi công như 

sau: 

- Khảo sát vị trí, tiến hành đo đạc. 

- Đào hào, hố đặt cáp: Sử dụng máy đào kết hợp đào thủ công. 

- Luồn dây cáp: Luồn dây cáp chủ yếu sử dụng máy nén khí, máy bắn cáp, máy 

hàn cáp,… 

- Kiểm tra, hoàn thiện đường dây cáp và hoàn trả mặt bằng. 

(6). Biện pháp thi công Trạm xử lý nước thải 
- Đào xúc đất bằng máy đào 0,4m3 và máy ủi 110CV (đào cơ giới kết hợp thủ 

công); 

- Đắp đất chân hố móng bằng máy Đấm bánh hơi tự hành 9T và máy ủi 108CV; 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường, đất cấp III; 

- Đổ bê tông lót móng đáy bể hợp khối bằng bê tông M100, đá 4×6, bê tông đổ 

tại chỗ, đổ thủ công bằng máy trộn bê tông 250l; 
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- Sản xuất, lắp dựng, ván khuôn bê tông bể hợp khối bằng gỗ ván; 

- Lắp dựng cốt thép bê tông bể hợp khối; 

- Đổ bê tông bể hợp khối bằng bê tông M250, đá 2×4, bê tông đổ tại chỗ, đổ thủ 

công bằng máy trộn bê tông 250l; 

- Tháo dỡ ván khuôn bê tông bể hợp khối bằng gỗ ván; 

- Trát trong, ngoài thành bể bằng vữa xi măng M100 dày 20cm; 

- Đắp đất nền móng công trình bằng đất tận dụng; 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 7T sang phần đắp đường; 

- Xây dựng kết cấu nhà phía trên bể hợp khối. 

- Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, điện động lực, điện chiếu sáng, điện 

điều khiển và các trang thiết bị máy móc khác; 

- Thử áp lực và vận hành thử nghiệm hệ thống trạm xử lý nước thải. 

(8). Biện pháp thi công kè kênh và hồ cảnh quan đoạn chảy qua giữa dự án 

- Công tác định vị 

Công tác định vị vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy đo đạc điện 

tử kết hợp với thước thép và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị 

trí; 

- Công tác đào đất. 

+ Công tác thi công đất được thực hiện theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật. 

+ Trước khi tiến hành thi công đào đất phải kiểm tra lại mặt bằng vị trí đào đất, 

nếu quá trũng so với mặt bằng chung thì tiến hành thực hiện các biện pháp tiêu thoát 

nước mặt như bố trí các rãnh tiêu thoát và ngăn ngừa nước mặt từ khu vực khác. 

+ Đất đào được vận chuyển đổ ra ngoài vị trí thi công và được tận dụng lại để 

san nền hoặc trồng cây. 

+ Móng đào được kiểm tra máy thủy bình, kết hợp dây văng kiểm tra cao trình 

trục móng đồng thời với việc đào móng, kiểm tra có thể tiến hành làm công tác bê tông 

lót móng, dùng các mốc cố định (mốc chuẩn) về tim cốt để tiện việc kiểm tra thường xuyên. 

+ Thi công đào móng có máy bơm thường trực phòng nước ngập. 

+ Các hố đào sâu phải có gắn các bảng báo nguy hiểm và hàng rào tạm bao vây 

phục vụ công tác an toàn cho con người và thiết bị. 

- Thi công lớp đá dăm lót. 

+ Đá dăm lót là loại đá dăm (1x2)cm rắn chắc sạch không lẫn tạp chất. Được 

kiểm tra trước khi đem vào sử dụng. 
+ Tiến hành kiểm tra và nghiệm thu hố móng sau đó mới thi công lớp đá dăm lót.  
+ Thi công đá dăm lót bằng thủ công, đá dăm được vận chuyển và được tập kết 

tại bãi, dùng nhân công vận chuyển bằng thủ công xuống đổ vào từng khoang đá xây.  
+ Căn cứ vào khối lượng vào chiều dày theo thiết kế của từng khoang mà ta bố 
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trí lực lượng cũng như khối lượng vật tư cho phù hợp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và 

tăng chất lượng đá dăm lót. 
+ Quá trình thi công đá dăm lót tránh đổ từ trên cao xuống, chiều cao đổ từ 0,3 -

0,5m, đá dăm đổ xuống được san phẳng đúng chiều dày và hệ số mái theo thiết kế. 
- Thi công phần kè bờ 
Trước khi thi công xây đá, phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công 

lớp đá dăm đệm. 
Đá xây phải đảm bảo đúng kích thước, cao trình và phải đạt chất lượng cụ thể: 
+ Các viên đá xây có kích thước và trọng lượng lớn phải được bố trí ở các lớp 

dưới cùng của kết cấu đá xây. 
+ Các viên đá xây trong cùng một lớp phải có chiều dày tương đương nhau. 
+ Các viên đá xây ở mặt ngoài phải có kích thước tương đối lớn và bằng phẳng. 
+ Mạch vữa giữa các viên đá xây phải đầy vữa, chặt và kín nước đồng thời 

không có hiện tượng trùng mạch ở mặt ngoài, mặt trong và mạch đứng của khối xây. 
+ Khi xây phải đặt nằm hòn đá, mạch xây phải no vữa đều, dày nhất là 3cm, 

đồng thời không được xây hòn đá trực tiếp tì lên nhau. Nghiêm cấm đặt đá trước đổ vữa 

sau, không được dùng đá dăm để kê đá hộc ở mạch ngoài. 
+ Không xây trùng mạch ở mặt ngoài cũng như trong đá xây. Mạch đứng của lớp 

đá trên phải so le với mạch đứng của lớp đá dưới ít nhất 8cm. 
+ Trong mỗi lớp đá xây 2 hàng đá ở mặt ngoài tường trước. Sau mới xây các 

hàng đá ở giữa, các hòn đá xây ở mặt ngoài tường phải có kích thước tương đối lớn 

và phải phẳng. 
+ Khi tạm ngừng thi công trong thời gian ngắn, phần đá xây phải xây tiếp được 

đổ đầy vữa và chèn đá dăm vào tất cả các mạch vữa của kết cấu đá xây. Nếu thời gian 

ngừng kéo dài phải có biện pháp phủ kín và tưới nước bảo dưỡng các bề mặt kết cấu đá 

xây dở dang, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô ráo hay có nhiều gió. Trước khi xây 

trở lại các kết cấu đá này phải xử lý bề mặt tiếp giáp giữa khối xây cũ và mới. 
+ Khi kết thúc công việc xây đá cần đảm bảo không được tác động trực tiếp hay 

sát cạnh kết cấu đá xây trong thời gian ninh kết của vữa và khối xây đạt cường độ thiết 

kế.  
+ Nếu tại những vị trí phải đắp đất chung quanh các kết cấu đá xây chỉ được thực 

hiện khi kết cấu đã ổn định và đủ khả năng chịu lực theo thiết kế. Trong trường hợp 

muốn thực hiện công tác đắp đất sớm hơn thời gian cho phép Đơn vị phải được sự đồng 

ý của Chủ đầu tư. 
Trát vữa: 
+ Khi trát mặt vữa phải bảo đảm đủ chiều dày, số hiệu và độ dẻo do thiết kế quy định. 
+ Trước khi trát phải cạo, trải và rửa thật sạch hết các chỗ bẩn trên mặt trát, 

trước khi trát phải tưới nước vào mặt được trát, khi trát phải bảo đảm cho vữa dính chặt 

vào mặt trát, các lớp vữa liên kết chặt với nhau, phải dùng bàn xoa miết cho vữa dính 

chặt và mặt trát được phẳng, vữa trát một hay nhiều lần là tuỳ theo chiều dày và độ dẻo 

theo thiết kế quy định.  



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu 

công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam 92 

 

 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức, quản lý thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

+ Tháng 6/2025 – tháng 9/2025: Thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thiện thủ tục 

pháp lý:  
+ Tháng 10/2025 – tháng 3/2027: San lấp, giải phóng mặt bằng 
+ Tháng 12/2025 – tháng 12/2028: Thi công xây dựng 
+ Tháng 1/2029 – tháng 3/2029: Thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường 
+ Tháng 3/2029 – tháng 6/2029: Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi 

trường 
+ Tháng 7/2029: Hoạt động chính thức 

1.6.2. Tổng vốn đầu tư của dự án 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đầu tư 

số 011043000307 do UBND thành phố Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 
03 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 28 tháng 8 năm 2024.. 

Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 
- Nhu cầu nhân lực 
Nhu cầu nhân lực trong quá trình thi công có khoảng 100 công nhân (bao gồm 

công nhân địa phương và công nhân đến từ nơi khác). 
b. Giai đoạn vận hành của dự án 
Sau khi công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng của dự án, Công ty TNHH Pacific Land 

Việt Nam sẽ thành lập Ban quản lý Khu CNC để quản lý, kinh doanh hạ tầng của dự án 

và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
Nhân lực của Ban quản lý Khu CNC dự kiến gồm: 
Quản lý điều hành dự án: 2 người 
Bộ phận kỹ thuật hạ tầng và môi trường: 6 người, trong đó có 3 người phụ trách 

kỹ thuật hạ tầng, 3 người vận hành 2 hệ thống xử lý nước thải chia thành 3 ca, mỗi ca 

8h/ngày. 
Bộ phận hành chính: 5 người 
Tổ bảo vệ: Khoảng 6 người hoạt động theo 3 ca 
Tổ vệ sinh môi trường: Dự kiến khoảng 4 người thực hiện công tác thu gom rác 

thải, vệ sinh môi trường hàng ngày tại khu vực dự án, tưới cây, chăm sóc cây xanh.  
     Sơ đồ quản lý như sau: 
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Hình 1.8. Mô hình quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại dự án

Công ty TNHH Pacific Land Việt 

Nam 
BQL Khu CNC 

Bộ phận kỹ thuật 

Vệ sinh, quét dọn 

chất thải, chăm sóc 

cây xanh 

Phụ trách kỹ 

thuật điện, nước 

cấp, nước thải, 

PCCC 

Tổ vệ sinh Tổ bảo vệ 

Đảm bảo an ninh tại khu 

vực, kiểm soát phương 

tiện ra vào dự án 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội 

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi 

trường 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng. Cao độ tự nhiên trung bình khoảng: 

5,88m - 7,20m, hướng dốc chủ yếu Đông – Tây, Nam – Bắc. 

2.1.1.2. Điều kiện về địa chất 

Tham khảo số liệu khoan khảo sát địa chất công trình từ Dự án Nhà ở thấp 

tầng tại ô đất TT6-1 và TT6-3 thuộc khu chức năng Tây Tựu ngay gần khu vực 

dự án KHU CNCCSH Hà Nội, mô tả kết cấu địa chất tại khu vực khá tương đồng 

và có các thông số các lớp đất như sau: 

+ Lớp 1, đất san lấp: cát hạt nhỏ lẫn vật liệu xây dựng (0,4m) + đất ruộng 

(0,4m) sét pha xám nâu. 

+ Lớp 2, sét pha xám nâu, màu vàng, dẻo cứng lẫn dẻo mềm Sét  

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực dự án có chung chế độ khí hậu với thành phố Hà Nội. Cụ thể một năm 

có hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. 

Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Hướng gió chủ đạo là gió Đông - 

Nam. Nhiệt độ trung bình khoảng 24°-29 °C. Mùa nóng đồng thời cũng là mùa mưa, 

tập trung từ tháng 7 đến tháng 9.  

Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3. Hướng gió chủ đạo là gió Đông Bắc, 

thời tiết lạnh, hanh khô. Nhiệt độ trung bình mùa này khoảng 15°C - 22 °C. Độ ẩm 

trung bình năm là 83 %. 

Bão thường xuất hiện vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, cấp gió mạnh từ cấp 8 

đến cấp 10 và đôi khi lên tới cấp 12. 

a. Nhiệt độ 

Nhiệt độ: tại khu vực dự án, từ tháng V đến tháng X, khí hậu nóng và ẩm, từ 

tháng XI đến tháng IV năm sau, khí hậu lạnh, nhiệt độ trung bình là 24,5 °C. Các giá trị 

về nhiệt độ trung bình từ năm 2017 đến năm 2023 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trong các tháng và năm từ 2019 – 2023 (đơn vị 0C) 
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Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2017 12,8 17,7 17,1 23,8 27,2 29,5 29,9 28,9 27,6 24,5 23,8 17,4 23,4 

2018 14,6 16,2 20,2 26,2 28,9 30,3 29,6 29,3 28 26,8 23,4 18,7 24,4 

2019 16,3 19,9 24 25 28,9 30 28,7 29,1 27 25,6 22,8 16,3 24,4 

2020 17,7 17,2 19,9 26,3 29,3 30,1 29,5 28,9 29,2 27 22,9 17,6 24,6 

2021 17,7 19,1 21,6 24,9 30 30,5 29,7 29,5 28,2 26,6 24,4 18,5 25,1 

2022 17,6 19,6 21,7 24,8 29,9 30,2 29,2 29,6 27,9 26,7 24,5 17,9 25,4 

2023 17,7 17,9 20,2 24,9 29,3 30,1 29,3 28,9 28,3 27 22,6 17,7 24,8 

TB 16,3 18,2 20,6 25,1 29,0 30,1 29,4 29,1 28,0 26,3 23,4 17,7 24,5 

 [Nguồn:Niên giám thống kê thành phố Hà Nội] 
b. Lượng mưa 

Mùa mưa thường xảy ra trong thời kỳ từ tháng V đến tháng X. Tháng có lượng 

mưa lớn nhất thường là tháng VII hoặc tháng VIII gắn liền với mùa mưa bão ở đồng 

bằng Bắc Bộ. Tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng II. Lượng mưa trung bình nhiều 

năm là 1535,4 mm. Lượng mưa tháng lớn nhất giai đoạn 2017-2023 là 541,4 mm (xuất  

hiện vào tháng VIII/2019) 

 Lượng mưa trung bình tháng và trung bình nhiều năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Lượng mưa trong các tháng và năm từ 2019 – 2023 (đơn vị mm) 

Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2017  9,3 17,5 105,9 42 149 388,3 256,3 313,2 247,3 177,6 31,8 51,5 1789,7 

2018  20,3 16,5 16,9 31,8 386,7 268,9 388,3 487,8 54,7 77,5 34,8 25,7 1809,9 

2019  13,9 17,6 46,1 23,3 242,5 216,7 305,9 541,4 374,3 61,2 69,6 22,3 1934,8 

2020  0,7 16,1 68,6 170,4 106,1 221,7 357,3 314,7 237,3 119,4 36,5 11,8 1660,6 

2021  29,7 20,4 72,7 24,8 96,3 25,7 131,6 287,3 247,2 112,4 100,3 37,2 1185,6 

2022 28,7 19,4 73,7 24,5 96,5 25,4 132,6 286,3 246,2 113,4 101,3 38,2 1186,2 
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Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2023 28,6 19,5 72,5 25,4 95,5 24,2 131,4 288,8 245,2 111,6 100,5 37,6 1180,8 

TB 18,7 18,1 65,2 48,9 167,5 167,3 243,3 359,9 236,0 110,4 67,8 32,0 1535,4 

 [Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hà Nội] 
c. Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình của khu vực dự án từ năm 2017 đến năm 2023 là 79,3 %. Các 
giá trị về độ ẩm trung bình tháng và độ ẩm trung bình năm từ 2017 đến năm 2023 được 

thể hiện trong các bảng sau. 

Bảng 2.3. Độ ẩm trong các tháng và năm từ năm 2019 – 2023 (đơn vị %) 

Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2017 71 83 81 80 76 80 78 81 81 79 77 68 77,9 

2018 83 83 83 80 76 80 78 81 81 79 77 68 79,1 

2019 82 86 80 81 80 74 83 81 82 73 73 68 78,6 

2020 71 79 87 86 77 80 81 82 78 73 79 67 78,3 

2021 81 86 91 82 80 76 77 81 85 76 82 78 81,3 

2022 83 83 83 80 76 80 78 81 81 79 77 68 79,1 

2023 80 85 90 81 81 78 76 80 84 75 81 79 80,8 

TB 78,7 83,6 85,0 81,4 78,0 78,3 78,7 81,0 81,7 76,3 78,0 70,9 79,3 

 [Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hà Nội] 
e. Chế độ gió 

Hà Nội có 2 hướng gió chủ đạo, đó là gió Đông Bắc (thổi vào mùa Đông) và gió 

Đông Nam (thổi vào mùa Hè). Bên cạnh đó, với 2 hướng gió chủ đạo nêu trên, nếu xảy 

ra vào đầu mùa Đông kèm theo hiện tượng nghịch nhiệt và hoạt động đốt rơm rạ của 

người dân khu vực ngoại thành thì sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không 

khí Thủ đô hết sức nghiêm trọng. 

Bảng 2.4. Thông tin điều kiện gió Hà Nội 
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Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Năm 2017 

Tốc độ TB (m/s) 1,9 2,1 2 2,1 2,2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 

Tần suất lặng gió 

(%) 
23 17,9 22 23,1 19,4 15,7 17,9 25,6 33,1 30,2 28,5 27,6 23,7 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

B và 

ĐĐ 

B và 

ĐB 
ĐB ĐN 

Năm 2018 

Tốc độ TB (m/s) 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,5 1,4 13 1,4 1,5 1,7 

Tần suất lặng gió 

(%) 
26 22,0 24,0 26,0 18 18 20,6 29,4 38 35 32,8 31,7 27 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐB 

B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2019 

Tốc độ TB (m/s) 1,7 2 2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 

Tần suất lặng gió 

(%) 
24,5 20 22,3 23,5 15,7 17,2 18,1 30,1 36 33,2 303 283 25 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2020 

Tốc độ TB (m/s) 1,5 1,8 1,8 2 1,8 11,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 

Tần suất lặng gió 

(%) 
22,3 17,4 21,3 22,4 18,8 15,0 17,4 24,8 33,0 29,3 27,6 26,8 23,0 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

Bvà 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2021 
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Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
2,1 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 2 1,6 1,8 2,1 2 1,9 1,9 

Tần suất lặng giỏ 

(%) 
23,4 18,4 21,8 23,0 17,3 16,1 17,7 27,5 34,3 31,3 29,0 27,3 23,9 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐB Đ 

Năm 2022 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1,4 1,2 1,6 

Tần suất lặng gió 

(%) 
22,6 17,5 21,6 22,8 18 15,9 17,8 26,9 35,2 30,5 29,7 27,7 23,8 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

Bvà 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2023 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
1,4 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 

Tần suất lặng gió 

(%) 
23,1 17,4 22,0 22,0 18,3 16,1 16,7 26,5 34,5 31,6 29,5 27,3 23,7 

Hướng gió chủ 

đạo 
ĐB ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 

B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐB Đ 

 

f. Các hiện tượng khí tượng bất thường 

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương - Trung tâm KTTV Quốc gia, 2023: 

 Mưa bão: trong mùa nóng (từ tháng VIII đến tháng X) có một số đợt áp thấp 

nhiệt đới và bão hình thành ngoài khơi Philipin đi vào biển Đông đổ bộ lên châu thổ 

Bắc Bộ di chuyển sang phía Tây gây ra mưa lớn, gió mạnh. 
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Gió mùa Đông Bắc: là những khí áp cao hình thành từ lục địa châu Á thổi qua 

Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng Đông Bắc từ tháng IX đến 

tháng V năm sau. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh hơn của 

các đợt so với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa Đông Bắc tràn về ảnh hưởng tới thời 

tiết địa phương từ 3 tới gần chục ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột 

ngột, rồi bị “nhiệt đới hóa” mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa tràn về đầu mùa hoặc 

cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra giông 

tố, lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua. 

Sương muối: thường vào tháng XII và tháng I năm sau, khi kết thúc đợt gió mùa 

Đông Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, lặng gió, gây ra bức xạ mặt đất mạnh. 

Nhiêt độ không khí hạ thấp rất nhanh, có thể xuống gần 0°C. Hơi nước trong không khí 

giáp mặt đất ngưng kết dạng tinh thể muối, đọng lại gây thời tiết lạnh buốt gọi là sương 

muối. Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật, đông cứng 

các mô nên những động vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô hấp của người 

và động vật. 

Nồm: Vào mùa lạnh, xen giữa các đợt lạnh có những ngày nóng bức bất thường 

hay xảy ra vào mùa xuân, độ ẩm không khí lên tới 90 %, gây hiện tượng hơi nước đọng 

ướt át nền nhà, làm ẩm mốc các đồ dùng, thực phẩm, sâu bệnh phát triển,... gọi là thời 

tiết nồm. 

Nhận xét chung: Đặc điểm khí hậu thuận lợi cho phát triển sản xuất và sinh hoạt 

đời sống. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, xây dựng cần lưu ý chủ động phòng 

chống, tính toán khả năng chịu đựng của các công trình với các hiện tượng bất thường 

của thời tiết.  

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

(1). Hệ thống kênh mương thủy lợi 

Trong khu vực thực hiện dự án có 01 mương thuỷ lợi có chức năng cung cấp nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước vào mùa mưa. Tuy nhiên mương thuỷ lợi 

này không phù hợp với quy hoạch của dự án sẽ được phá bỏ. Theo văn bản số 74/TP-

VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đối với kênh 

mương hiện trạng qua khu vực dự án sẽ do UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty 

TNHH MTV Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ thực hiện di dời, hoàn trả không 

thuộc phạm vi đánh giá của ĐTM. 

 (2). Hệ thống sông ngòi: 
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Thành phố Hà Nội có hệ thống sông ngòi với mật độ mạng lưới sông cung cấp 

nguồn nước dồi dào cho sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất. Chế độ thủy văn của 
thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng chủ yếu của các con sông chính sau:  

- Sông Hồng chiều dài 74,5 km, là địa giới giữa hai thành phố Hà Nội và Thái 
Bình. Sông Hồng tiếp tục chảy qua 18 xã của thành phố Hà Nội và đổ ra biển tại cửa Ba 

Lạt. Sông Hồng chảy theo hướng tây bắc - đông nam. Trên sông Hồng có 4 trạm thuỷ 

văn là Phú Hào, Ngô Xá, Vũ Thuận và Ba Lạt. Tại Phú Hào lưu lượng bình quân năm 

là 1310 m3/s, lượng nước mùa lũ (6-10) chiếm 78 % tổng lượng nước năm, trong đó 

lượng nước tháng lớn nhất (8) chiếm 20 %, còn lượng nước mùa cạn (11- 5) chỉ chiếm 

22 %, trong đó tháng kiệt (3) chiếm có 1,6%. Trong mùa lũ, 3 tháng có mức nước trung 

bình trên 2 m là 7, 8, 9, tháng cực đại là tháng 8, mực nước là 2,69 m. Trong mùa cạn, 3 

tháng mực nước trung bình thấp nhất dưới 0,70 m là 2, 3, 4, tháng cực tiểu là tháng 3, 

mực nước chỉ đạt 0,57 m. Biên độ năm như vậy là 2,12 m.  

- Sông Nhuệ: Sông Nhuệ là một nhánh sông đào của hệ thống sông Hồng, từ Liên 

Mạc chảy dọc qua địa phận Hà Nội, tiếp nhận nước thải của thành phố tại cầu Bươu sau 

đó chảy qua Hà Nội đổ vào sông Đáy và sông Châu Giang tại Phủ Lý. Chiều dài của 

sông Nhuệ là 74km, chiều rộng lòng sông trung bình khoảng từ 30 - 40m, với cao độ 

đáy sông +0,52 - 2,8m. Sông Nhuệ được coi là trục tiêu chính cho của hệ thống thủy lợi 

của quận Hà Đông và tỉnh Hà Nam. Mực nước trung bình của sông Nhuệ vào khoảng 

5,3 đến 5,7m. Với tổng lưu lượng 250m3/s hệ thống thủy nông sông Nhuệ phục vụ tưới 

tiêu cho 107.530ha lưu vực (trong đó diện tích canh tác là 84.790ha) thuộc địa bàn Hà 

Nội, Hà Nam. Diện tích canh tác thuộc địa bàn 2 huyện Từ Liêm và Thanh Trì (Hà Nội) 

là 10.332ha; và các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Phú 

Xuyên, Ứng Hoà, thị xã Hà Đông là 55.385ha; thuộc địa bàn Hà Nam (gồm các huyện 

Kim Bảng, Duy Tiên) là 16.073ha.  

Lưu vực sông Nhuệ có mật độ kênh, mương khá dày và tăng dần từ Bắc xuống 

Nam. Đặc biệt, mực nước biến động mạnh do phụ thuộc vào các cửa cống, phụ thuộc 

lưu lượng nước thải của sông Tô Lịch (đoạn cuối của sông Tô Lịch đổ vào sông Nhuệ 

trung bình 300.000m3 nước/ngày đêm).  

Ngoài lòng dẫn chính, sông Nhuệ còn có các nhánh lớn chảy qua trục chính là: 

sông Đăm, Đồng Bồng, cầu Ngà, Tô Lịch, máng Hoà Bình và sông Lương.  

Với quy luật chung của  khí hậu phân hoá một mùa khô và một mùa mưa nên chế 

độ thuỷ văn sông Nhuệ cũng có sự phân hoá tương tự. Song hiện nay chế độ thuỷ văn 

không còn phù hợp một cách chặt chẽ với chế độ khí hậu do tác động khống chế và vận 

hành của các công trình thuỷ nông, đặc biệt là phụ thuộc vào cửa cống Liên Mạc và 

lượng xả nước của thành phố Hà Nội qua đập Thanh Liệt. 
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2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn của 

nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là cống thu gom nước thải D400 trên 

đường Tây Thăng Long. Cống thu gom nước thải này thuộc lưu vực thoát nước của dự 

án trạm xử lý nước thải Tây sông Nhuệ công suất 89.000 m3/ngđ.  

Tuy nhiên hiện tại trạm XLNT tập trung Tây Sông Nhuệ chưa được xây dựng do 

đó dự án sẽ xây dựng trạm XLNT để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của khu CNC. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực thực hiện dự án 

Năm 2024, Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, toàn 

diện trên các lĩnh vực. 27/27 chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đều 

hoàn thành, trong đó, 9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể 

như sau:  

 Về công tác tổ xây dựng Đảng: Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021 - 2025) và 15 năm thực 

hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy, các chức danh cán 

bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị đúng quy trình, quy định theo 

phân cấp. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. 

Triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, Thành phố về Đại hội Đảng các cấp 

tiến tới Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đã chỉ đạo tổ chức tổng kết 6 

Chương trình công tác toàn khóa của quận gắn với 10 Chương trình công tác của Thành 

ủy; đánh giá 2 khâu đột phá; tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học về phát triển công 

nghiệp văn hóa và chuyển đổi số để phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại 

hội Đảng bộ quận lần thứ III. 

 Kinh tế xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách tăng 16% so với cùng kỳ năm 

2023; trong đó, thu tiền sử dụng đất tăng 2,7 lần. Chi ngân sách tăng 54% so với cùng 

kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 73%.  

Văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội được chăm lo; trật tự giao 

thông, đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn đều được đảm bảo. Cải 

cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch chuyển đổi số tiếp tục được 

triển khai tích cực. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động ứng phó với cơn 

bão số 3 và lũ lớn trên các tuyến sông, qua đó, đã giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, đảm 

bảo an toàn cho nhân dân, được Thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học của khu vực thực hiện 

dự án 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu 

công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  102 

2.2.1. Đánh giá các hiện trạng thành phần môi trường  

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án, Chủ dự án đã 

phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý môi trường Việt Nam tiến hành khảo 

sát, lấy mẫu môi trường và phân tích hiện trạng môi trường nền tại khu đất thực hiện 

Dự án. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý môi trường Việt Nam có Giấy chứng nhận đủ 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcert 174 do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp tại Quyết định số 22/GCN-BTNMT ngày 30/12/2022. (đính kèm phụ lục báo cáo).  

Ngày lấy mẫu: 28/04/2025. 

Thời tiết lấy mẫu: Trời nắng, có gió. 

Vị trí lấy mẫu như sau:  

Bảng 2. 5. Vị trí lấy mẫu chất lượng môi trường 

Stt Ký hiệu Vị trí 

A Mẫu không khí 

1 K1 Không khí xung quanh góc phía Tây Nam khu đất dự án. 

2 K2 Không khí xung quanh góc phía Đông Nam khu đất dự án giáp nhà dân. 

3 K3 Không khí xung quanh phía Đông khu đất dự án giáp nhà dân. 

4 K4 Không khí xung quanh góc phía Đông Bắc khu đất dự án giáp nhà dân. 

5 K5 
Không khí xung quanh phía Bắc dự án giáp KHU CNC Nam Thăng 

Long. 

6 K6 Không khí xung quanh góc phía Tây Bắc dự án. 

7 K7 Không khí xung quanh khu vực trung tâm khu đất dự án. 

B Mẫu nước mặt 

1 NM Nước mặt tại mương nước chảy qua phía Nam khu đất dự án. 

C Mẫu đất 

1 Đ1 Mẫu đất góc phía Tây Nam dự án. 

2 Đ2 Mẫu đất góc phía Đông Nam dự án. 

3 Đ3 Mẫu đất góc phía Đông Bắc dự án. 

4 Đ4 Mẫu đất góc phía Tây Bắc dự án. 

5 Đ5 Mẫu đất trung tâm khu đất dự án. 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường hiện trạng dự án:  
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Hình 2. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường hiện trạng khu vực thực hiện Dự án 

a. Môi trường không khí xung quanh 

Kết quả đo đạc và phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí khu vực Dự án 
được trình bày như trong bảng sau: 
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Bảng 2.6. Kết quả đo và phân tích môi trường không khí 

 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

A2504/

1887 

A2504/

1888 

A2504/

1889 

A2504/

1890 

A2504/

1891 

A2504/

1892 

A2504/

1893 

Trung 

bình 1 giờ 

1 Nhiệt độ(a) oC QCVN 46:2012/BTNMT 27,8 28,5 30,1 29,8 29,6 29,5 29,8 - 

2 Độ ẩm(a) % RH QCVN 46:2012/BTNMT 75 71 71,5 76,5 70,7 71,5 72 - 

3 Tiếng ồn(a) dBA TCVN 7878-2:2018 60,3 59,8 58,6 59,8 58,7 58,6 57,5 70(1) 

4 Độ rung(a) dB TCVN 6963:2001 42,5 44,1 40,3 41 42 42 41,5 70(2) 

5 SO2
(a) µg/Nm3 MASA 704B 31,7 27,1 29,2 30,5 32,5 29,1 29,7 350 

6 NO2
(a) µg/Nm3 TCVN 6137:2009 31,4 29,9 34,4 29,6 30,1 31,8 29,2 200 

7 CO(a) µg/Nm3 SOP.ECVN.PT-KK03 3.757 4.039 

KPH 

(MDL= 

3.500) 

3.790 3.950 4.006 3.896 30.000 

8 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)(a) 
µg/Nm3 TCVN 5067:1995 128 156 140 135 122 128 124 300 
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Ghi chú:  

- Vị trí quan trắc: 
+ K1: Không khí xung quanh góc phía Tây Nam khu đất dự án.  
+ K2: Không khí xung quanh góc phía Đông Nam khu đất dự án giáp nhà dân. 

+ K3: Không khí xung quanh phía Đông khu đất dự án giáp nhà dân. 

+ K4: Không khí xung quanh góc phía Đông Bắc khu đất dự án giáp nhà dân. 

+ K5: Không khí xung quanh phía Bắc dự án giáp KHU CNC Nam Thăng Long. 

+ K6: Không khí xung quanh góc phía Tây Bắc dự án. 

 + K7: Không khí xung quanh khu vực trung tâm khu đất dự án. 

 - Quy chuẩn so sánh: 
+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

  + (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+ (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

Nhận xét: Từ bảng kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường không khí khu 

đất thực hiện Dự án tại bảng trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Qua đó cho thấy chất lượng 

môi trường không khí khu vực Dự án tương đối tốt.  

b. Môi trường nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được trình bày như trong bảng sau: 

Bảng 2.7. Kết quả đo và phân tích nước mặt 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT 

W2504/2925 

Bảng 1 - 

Bảng 2 

(Mức B) 

1. pH(a) - TCVN 6492:2011 7,18 6 ÷ 8,5 

2. 
Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5)(a) 
mg/L TCVN 6001-1:2008 17,8 ≤ 6 

3. 
Nhu cầu oxi hóa 

học (COD)(a) 
mg/L 

SMEWW 

5220C:2017 
38,4 ≤15 

4. 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(a) 
mg/L TCVN 6625:2000 19,8 ≤ 100 

5. NH4
+_N(a) mg/L TCVN 6179-1:1996 13 0,3 

6. Tổng Nitơ(a) mg/L TCVN 6638:2000 52,1 ≤ 1,5 

7. Tổng Photpho(a) mg/L TCVN 6202:2008 2,38 ≤ 0,3 

8. Sắt (Fe)(a) mg/L TCVN 6177:1996 1,17 0,5 

9. Crom (VI)(a) mg/L 
SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

KPH 

(MDL=0,002) 
0,01 
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Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT 

W2504/2925 

Bảng 1 - 

Bảng 2 

(Mức B) 

10. Asen (As)(a) mg/L 
SMEWW 

3114B:2017 

KPH 

(MDL=0,0006) 
0,01 

11. Thủy ngân (Hg)(a) mg/L TCVN 7877:2008 
KPH 

(MDL=0,00015) 
0,001 

12. Cd(a) mg/L 
SMEWW 

3113B:2017 
0,0003 0,005 

13. Chì (Pb)(a) mg/L 
SMEWW 

3113B:2017 
0,001 0,02 

14. Tổng Crom (Cr)(a) mg/L TCVN 6222:2008 0,001 0,05 

15. Đồng (Cu)(a) mg/L 
SMEWW 

3111B:2017 
KPH (MDL=0,01) 0,1 

16. Zn(a) mg/L 
SMEWW 

3111B:2017 
KPH (MDL=0,07) 0,5 

17. Niken (Ni)(a) mg/L 
SMEWW 

3113B:2017 
0,008 0,1 

18. Mangan (Mn)(a) mg/L 
SMEWW 

3111B:2017 
0,027 0,1 

19. 

Hóa chất bảo vệ 

thực vật Photpho 

hữu cơ(a) 

µg/L 

US EPA Method 

3510C +  US EPA 

Method 3620C +  US 

EPA Method 8270D 

KPH (MDL=0,01) 0,5 

20. Tổng dầu, mỡ(a) mg/L 
SMEWW 

5520B:2017 
0,82 5 

21. Coliform(a) 
MPN/ 

100 mL 

SMEWW 

9221B:2017 
24x103 ≤ 5000 

22. 
Chất hoạt động bề 

mặt(a) 
mg/L TCVN 6622-1:2009 KPH (MDL=0,03) 0,1 

  

 Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt.  
(1) So sánh tại Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe 

con người).  
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(2) Các thông số pH, BOD5, COD, TSS, DO, Tổng P, Tổng N, Tổng Coliform so 

sánh tại Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ việc phân loại 
chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 
nước). 

- KPH: Không phát hiện. 

- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp. 

- Nhận xét: Qua kết quả phân tích môi trường nước mặt và so sánh QCVN 
08:2023/BTNMT cho thấy: Mẫu nước mặt tại khu đất thực hiện dự án: thông số BOD, 
COD, Amoni, Tổng N, Tổng P, Fe, Colifom vượt quy chuẩn cho phép. Như vậy nước 
mặt tại khu vực dự án đang có dấu hiệu ô nhiễm. Khi thực hiện dự án cần có các biện 
pháp bảo vệ môi trường hợp lý tránh ảnh hưởng môi trường nước khu vực.  

d. Môi trường đất  

Kết quả phân tích chất lượng đất được trình bày như trong bảng sau: 
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Bảng 2. 8. Kết quả đo và phân tích chất lượng đất  

 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 
QCVN 

03:2023/BTNMT 

S2504/189 S2504/190 S2504/191 S2504/192 S2504/193 Loại 2 Loại 3 

1 Asen (As)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

TCVN 8467:2010 
3,83 3,88 3,75 2,43 4,61 50 200 

2 Cadimi (Cd)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

US EPA Method 7010 
0,11 0,1 0,17 0,7 0,22 10 60 

3 Chì (Pb)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

US EPA Method 7010 
62,61 37,17 45,47 31,8 53,67 400 700 

4 Kẽm (Zn)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

SMEWW 3111B:2017 
71,58 52,95 59,26 45,67 85,89 600 2.000 

5 Tổng Crom (Cr)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

SMEWW 3111B:2017 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 
200 250 

6 Đồng (Cu)(a) mg/Kg 
US EPA Method 3051A +  

SMEWW 3111B:2017 
29,87 23,25 21,25 14,11 25,32 500 2.000 
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Ghi chú:  

- Vị trí quan trắc: 

 +  Đ1: Mẫu đất góc phía Tây Nam dự án. 

 + Đ2: Mẫu đất góc phía Đông Nam dự án. 

 + Đ3: Mẫu đất góc phía Đông Bắc dự án. 

 + Đ4: Mẫu đất góc phía Tây Bắc dự án. 

 + Đ5: Mẫu đất trung tâm khu đất dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng đất (loại 2: Đất thương mại dịch vụ, loại 3: đất công nghiệp). 

Nhận xét: Các thông số môi trường đất thuộc khu vực thực hiện dự án trong đợt 
lấy mẫu và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2023/BTNMT, từ 
đó cho thấy môi trường đất trong khu vực dự án tương đối tốt phù hợp để xây dựng khu 
CNC. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Hệ sinh thái tại khu vực mang tính chất là hệ sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản và luôn bị tác động bởi yếu tố con người do có hiện tượng cày xới, canh tác và 

đây được coi là hệ sinh thái nhân tạo nhưng được duy trì dựa trên các quy luật tự nhiên.  

+ Hệ thực vật: chủ yếu là cây trồng của người dân như: rau màu (mùng tơi, rau 

muống, rau cải...), các loại hoa (hoa hồng, hoa cúc, hoa ly..), các loại cây ăn quả (chuối, 

ổi, bưởi,...), một số cây bụi, cỏ dại mọc ven đường đất hoặc dọc các bờ: cỏ tranh, cỏ 

xuyến chi, cỏ may, cỏ lau, cỏ gà, cỏ lồng vực, cỏ lông, cỏ đuôi phụng, cỏ lác,... và một 

số loài cây xanh cảnh quan như bàng, dừa cạn, cau cảnh,... 

+ Hệ động vật trên cạn: trong khu vực có các loài động vật như chim, chuột 

đồng, chuột nhà, côn trùng như giun, bướm, bò sát (thằn lằn, rắn mối,...) và một số loài 

động vật không xương sống, động vật lưỡng cư như ếch, nhái, cóc,....  

- Hệ sinh thái dưới nước: 

+ Hệ thực vật: chủ yếu là rong, rêu, tảo chiếm ưu thế và một số loại thực vật nổi 

trên mặt nước như bèo tây, bèo tấm,... ngoài ra còn một số loài cây như rau muống 

nước, rau cần nước, rau ngổ mọc ở các ao nước, mương nước. 

+ Hệ động vật dưới nước: gồm các loài cá, tôm, cua, ốc… từ ao của các hộ dân 

trong khu vực và hệ thủy sinh vật tự nhiên tại các kênh, mương thủy lợi của khu vực.  

 Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực thực hiện Dự án tương đối đơn giản, bao 

gồm các loài phổ biến và không thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp cần bảo vệ theo 

sách Đỏ Việt Nam. 
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2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án  

2.3.1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động bởi quá trình thực hiện dự án 
 

Các đối tượng bị tác động trong quá trình thực hiện dự án được tổng hợp tại bảng 
sau: 

Bảng 2.9. Tổng hợp các đối tượng bị tác động trong quá trình thực hiện dự án 

Hoạt động Nguồn tác động/Đối tượng bị tác động Phạm vi tác động 

I Giai đoạn chuẩn bị 
 

Đền bù và 
giải phóng 
mặt bằng 

- Kinh tế - xã hội – tín ngưỡng dân cư địa 
phương do giải phóng mặt bằng, vật liệu nổ tồn 
dư, thu hồi đất canh tác, 

- Bụi, khí thải (CO2, CO, NOx, SO2), tiếng ồn, độ 
rung từ quá trình phá dỡ công trình, phương tiện 
vận chuyển xà bần. 

- Chất thải rắn phát sinh do chặt phá thảm thực 
vật, phá dỡ công trình hiện trạng. 

- Nước mưa chảy tràn. 

Môi trường đất, môi 
trường không khí, môi 
trường nước và ảnh hưởng 
tới đời sống sinh hoạt, kinh 
tế của dân cư xung quanh 

dự án 

II Giai đoạn san nền và thi công các hạng mục công trình 

Thi công hạ 
tầng kỹ 

thuật Khu 
CNC 

- Bụi, khí thải (CO2, CO, NOx, SO2), tiếng ồn, độ 
rung từ quá trình san ủi, đầm nén, thi công, vận 
chuyển nguyên vật liệu xây dựng, bốc xếp tập 
kết nguyên vật liệu xây dựng, hàn. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt công 
nhân. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt 
của công nhân và chất thải rắn xây dựng từ quá 
trình thi công. 

- CTNH: găng tay, giẻ lau dính dầu,… 

Môi trường đất, môi 
trường không khí, môi 
trường nước và ảnh hưởng 
tới đời sống sinh hoạt, kinh 
tế của dân cư xung quanh 

dự án 

III Giai đoạn vận hành của dự án  

Hoạt động 
kinh doanh 
hạ tầng kỹ 
thuật của 
Khu CNC 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát 
sinh từ các nhà máy thứ cấp, từ nhà điều hành 
công cộng và vận hành trạm xử lý nước thải; 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các nhà máy thứ 
cấp và hoạt động vận hành của trạm xử lý nước 
thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt 
của công nhân và chất thải rắn công nghiệp từ 

Môi trường đất, môi 
trường không khí, môi 
trường nước và ảnh hưởng 
tới đời sống sinh hoạt, kinh 
tế của dân cư xung quanh 
dự án 
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Hoạt động Nguồn tác động/Đối tượng bị tác động Phạm vi tác động 

các nhà đầu tư thứ cấp và từ hoạt động kinh 
doanh hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học 

- CTNH: găng tay, giẻ lau dính dầu,… 

- Các sự cố môi trường như cháy nổ, chập điện, 
sự cố trạm xử lý nước thải của Khu CNC,... 

 

2.3.2. Nhận dạng các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại khu vực thực hiện dự án 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/20222/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường.  

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Vị trí thực hiện dự án phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực bởi 

các yếu tố sau: 

(1). Về điều kiện tự nhiên:  

Về vị trí: Khu vực thực hiện dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, toàn bộ diện 

tích đất là đất canh tác nông nghiệp, phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Theo khảo sát thực tế những năm gần đây tại khu vực dự án không 

xảy ra các hiện tượng trượt lở, bão lụt, lũ quét, xói mòn... nên phù hợp triển khai Dự án.  

Về giao thông: Dự án có giao thông thuận lợi do nằm gần tuyến đường huyết 

mạch ra vào thành phố như đường vành đai 3, đường QL32, đường Phạm Văn Đồng tạo 
thuận lợi cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu, máy thi công (giai đoạn xây dựng) 

và thuận lợi cho hoạt động giao thông sau này (giai đoạn vận hành). Khi thực hiện dự 

án sẽ tiến hành mở rộng, cải tạo đường, góp phần tạo cảnh quan khu vực, thuận tiện 

giao thông. 

Về tiêu thoát nước: Dự án nằm trong khu vực được quy hoạch thoát nước, xử lý 

nước thải đang được triển khai xây dựng tương đối hoàn chỉnh, tạo thuận lợi khi triển 

khai dự án, không ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

Về hiện trạng môi trường: theo kết quả khảo sát hiện trạng các thành phần môi 

trường tại khu vực Dự án và vùng xung quanh cho thấy: chất lượng các thành phần môi 

trường (không khí, tiếng ồn, nước dưới đất và đất) tại khu vực Dự án và vùng xung 

quanh tương đối tốt. Đa số các chỉ tiêu quan trắc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho 

phép của các QCVN. Như vậy, quá trình thực hiện Dự án không bị ảnh hưởng bởi các 

tác nhân ô nhiễm từ môi trưởng tự nhiên (bị ảnh hưởng từ môi trường bị ô nhiễm).  

Về đa dạng sinh học: kết quả khảo sát hiện trạng sinh thái và tài nguyên sinh vật 

tại khu vực cho thấy: trong khu vực dự án và khu vực xung quanh không có các hệ sinh 

thái đặc hữu, không có các loài quý hiếm cần bảo vệ, bảo tồn.  

(2). Về điều kiện kinh tế - xã hội  
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Dự án triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội khu vực bởi các yếu tố sau: 

- Góp phần phát triển theo hướng công nghiệp hóa trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 
nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.  

- Tạo điều kiện công ăn,, việc làm cho lao động tại địa phương và khu vực lân cận.  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Dự án khi được triển khai sẽ gây ra các tác động nhất định đến môi trường. Các 
tác động này xuất hiện từ khi bắt đầu xây dựng và trong suốt quá trình triển khai Dự án. 
Trong chương này, Báo cáo sẽ tập trung nhận dạng, phân tích và đánh giá tác động môi 
trường Dự án theo 2 giai đoạn sau: 

Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng Dự án 

Giai đoạn vận hành Dự án 

Việc thực hiện Dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường 
bên trong và bên ngoài khu vực Dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở mức 
độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang tính 
chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. Các tác động này có thể 
xảy ra trong giai đoạn xây dựng hoặc giai đoạn Dự án đi vào hoạt động chính thức. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Các hoạt động chủ yếu của Dự án trong giai đoạn xây dựng được xác định là các 
đối tượng tạo ra các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến 
chất thải, bao gồm: 

Bảng 3. 1. Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn thi công và xây 

dựng Dự án 

T
T 

Hoạt động Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Phạm vi 

tác động 
Mức 

độ 
Thời 

gian 

Khả 

năng 

giảm 

thiểu 
1  

Thu hồi đất, 

giải phóng 

mặt bằng  

Chiếm dụng, 
mất đất canh 

tác của 

người dân 
Di dời mộ. 

- Người dân 
- KTXH 

Mặt bằng 

khu vực 

Dự án 

Trung 
bình 

Dài 
hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

được 

2  

Phát quang 
mặt bằng thi 

công làm mất 

thảm thực vật 
 

- Mất thảm 

thực vật 
- CTR sinh 
khối thực 

vật, chất thải 

từ phá dỡ 

công trình  
- Bụi 
- Nước thải 
- Tiếng ồn 

- Thực vật 
- Động vật 
- Môi trường 

không khí 
- Môi trường 

nước 
 

Khu vực 

Dự án và 

lân cận 

Trung 
bình 

Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

được 

3  
San lấp, đào 

đắp  

- Bụi, khí 

CO, CO2, 
SO2, NOx, 

- Công nhân 
xây dựng. 
- Cảnh quan. 

- Khu vực 

thi công 
và lân 

Nhỏ 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 
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T
T 

Hoạt động Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 
Phạm vi 

tác động 
Mức 

độ 
Thời 

gian 

Khả 

năng 

giảm 

thiểu 
HC 
- Tiếng ồn, 

rung 

- Nước mặt. 
- Người dân 

xung quanh 

cận. 
- Hộ dân 

lân cận 

khu thực 

hiện Dự 

án 
4  

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu xây dựng, 

đất san nền, 

phế thải xây 

dựng 

- Bụi, khí 

CO, CO2, 
SO2, NOx, 
HC 
- Tiếng ồn, 

rung 

- Người dân 2 

bên tuyến 

đường. 
- Công nhân 
vận chuyển, 

bốc xếp 
 

Hai bên 
các tuyến 

đường  

vận 

chuyển và 

khu vực 

xây dựng 

Trung 
bình 

Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

5  

Bãi tập kết 

VLXD  

- Tăng độ 

đục dòng 

chảy 
- Chất thải 

rắn 

- Đất 
- Nước mặt 
- Công nhân 
- Người dân 

xung quanh 

- Khu vực 

kho, bãi 
- Khu vực 

thi công, 
lân cận 

Trung 
bình 

Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

6  Hoạt động 

xây dựng Dự 

án (hoạt động 

của các máy 

móc, thiết bị 

xây dựng) 

- Bụi, khí 

CO, CO2, 
SO2, NOx,.. 
- Tiếng ồn, 

rung 

- Công nhân 
- Không khí 
- Nước mặt 
- Đất 
- Người dân 

xung quanh 

Khu vực 

thi công 
và lân cận 

Trung 
bình 

Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

7  Hoạt động 

vận chuyển, 

lắp đặt máy 

móc thiết bị 

trong giai 
đoạn hoàn 

thiện công 

trình 

- Bụi, khí 

CO, CO2, 
SO2, NOx,.. 
- Tiếng ồn, 

rung 

- Không khí 
- Nước mặt 
- Đất 
- Người dân 

xung quanh 

Khu vực 

thi công 
và lân cận 

Nhỏ 

Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

8  

Sinh hoạt của 

công nhân 
xây dựng  

-  CTR, 
nước thải,  
- Xung đột, 

lan truyền 

dịch bệnh 

- Công nhân, 
dân cư xung 

quanh. 
- Không khí 
- Nước mặt 
- Nước ngầm 
- Đất 

Khu vực 

thi công 
và lân cận 

Nhỏ 
Ngắn 

hạn 

Có thể 

giảm 

thiểu 

9  Sức khỏe và 

an toàn lao 
động 

 
- Công nhân 
- Phương tiện, 

thiết bị thi công 

Khu vực 

thi công 
và lân cận 

Trung 
bình 

Tạm 

thời 

Có thể 

giảm 

thiểu 
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Nguồn gây tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

A. Tác động đến môi trường không khí 
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 Bụi từ quá trình vận chuyển sinh khối thực vật và chất thải từ việc phá 

dỡ cách hạng mục công trình trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 
Theo tính toán tại chương I, khối lượng thực vật và công trình trong giai đoạn 

giải phóng mặt bằng là 2.075 tấn.  

Dự án sử dụng xe tải có tải trọng 16 tấn để vận chuyển, thời gian vận chuyển dự 

kiến trong vòng 1 tháng. Vậy trung bình mỗi ngày có khoảng 4 xe ra vào dự án tương 

đương với khoang 8 lượt xe/ngày. 

Dự kiến bãi đổ chất thải và bãi xử lý chất thải 6,5ha Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà 

Nội cách khu đất thực hiện dự án khoảng 20km. 

Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được 

tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO thiết lập đối 

với các loại xe vận tải có công suất 3,5 – 16,0. 

Tải lượng (kg/ngày) =  × Quãng đường vận chuyển × số lượt xe 

Tải lượng (mg/ms) =  × tải lượng (kg/ngày) 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 

Bảng 3. 2. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra 

TT Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/1000km) 

Quãng 
đường 
(km) 

Lượt xe 
(lượt 

xe/ngày) 

Tải lượng 
ô nhiễm 
(kg/ngày) 

Tải lượng 
(mg/m.s) 

1.  Bụi 0,9 20 8 0,144 0,005 

2.  SO2 4,15*S 20 8 0,0332 0,0012 

3.  NOx 14,4 20 8 2,304 0,08 

4.  CO 2,9 20 8 0,464 0,0161 

5.  VOCs 0,8 20 8 0,128 0,0044 

(Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%) 

Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm 

tại  một điểm ở khu vực dự án như sau: 
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Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms); 

z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5m; 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng 

mặt đất h = 0m; 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực năm 2023 là 1,8 (m/s); 

δz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m); 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δz theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức:  

δz = 0,53x0,73  (m) 

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m.  

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng địa hình… Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 

tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 3. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển chất thải 

Khảng 

cách 
(m) 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

10 20 40 60 80 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
(mg/m3.h) 

TSP 1,3 0,85 0,53 0,4 0,32 0,3 

SO2 0,3 0,2 0,12 0,09 0,07 0,35 

NOx 20,84 13,62 8,48 6,35 5,16 0,2 

CO 4,2 2,74 1,71 1,28 1,04 30 

VOC 1,16 0,76 0,47 0,35 0,29 - 

 Nhận xét: 

- Tải lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển sinh khối thực vật 

trong giai đoạn chuẩn bị là không lớn. Ngoài việc làm phát sinh bụi và khí thải hoạt 

động vận chuyển phế thải xây dựng còn có thể gây ra các tác động: 

+ Vận chuyển quá tải trọng làm hư hỏng hệ thống đường giao thông. 

+ Vận chuyển đổ thải không đúng thời gian quy định gây ùn tắc giao thông; 
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- Lượng bụi và khí thải phát sinh khuếch tán trên toàn bộ quãng đường vận 

chuyển. Đối tượng chịu tác động chính là những người cùng tham gia giao thông và 

người dân sinh sống hai bên cung đường vận chuyển. Chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện 

pháp giảm thiểu bụi và khí thải trong giai đoạn chuẩn bị để hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

 Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền 

Lượng bụi phát thải, khuyếch tán vào môi trường không khí (MB) được tính toán 

dựa theo hệ số ô nhiễm (E) và khối lượng đất đào, đắp (MĐ):   

MB = E  MĐ (1) 

Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới (Environmental 

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, World Bank, 

Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính bằng công thức dưới đâysau:  

E = k × 0,0016 × (U/2,2)1,4/(M/2)1,3 (2)  

Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35. 

U: Tốc độ gió trung bình (tính theo Chương 2 là 1,8 m/s). 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu lấy bằng 32%. 

Như vậy thay vào (2) được  E = 0,35 × 0,0016 × (1,2/2,2)1,4/(0,32/2)1,3 

               E = 0,002 kg/tấn. 

Căn cứ vào tổng khối lượng đất đào đắp của dự án là 1.785.701,99 tấn, vậy 

lượng bụi phát sinh do quá trình đào đắp đất trong giai đoạn xây dựng các hạng mục 

công trình là 3.571,4 kg. Thời gian san lấp mặt bằng dự kiến là 17 tháng  (510 ngày).  

Bảng 3.4.  Lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công đào đắp đất 

Số ngày 
thi công 
(ngày) 

Tổng 
lượng 

phát sinh 
(kg) 

Tải lượng 
(kg/ngày) 

Hệ số phát 
thải bụi bề 

mặt 
(g/m2/ngày) 

Nồng độ 
bụi trung 

bình 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

510 3.571,4 7,00 0,0035 0,015 0,3 

Ghi chú:  

+ Tổng lượng phát sinh (kg) = Tổng khối lượng đào đắp, phá dỡ (kg) x 0,002 

kg/tấn. 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg) / Số ngày thi công (510 ngày); 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng (kg/ngày) x 103 / Diện tích 

thi công của dự án (1.990.300 m2),  

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V (m3), Thể tích 

tác động trên mặt bằng dự án V = SxH với S là diện tích thi công của hạng mục và H = 

10m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10m). 
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Nhận xét: 

Trong quá trình thi công đào đắp đất đá để san nền sẽ phát sinh bụi với nồng độ 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn sẽ áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu để tránh ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực. Ngoài ra việc san lấp 

các hệ thống mương thuỷ lợi trong khu vực dự án sẽ có nguy cơ gây ngập úng cục bộ 

khu vực dự án và khu vực xung quanh. Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu trong giai 

đoạn san lấp mương thuỷ lợi. 

 (2). Bụi, khí thải do quá trình vận chuyển đất san nền 

Theo tính toán trong quy hoạch 1/2000 của dự án thì tổng khối lượng đất đào của 

của dự án là 626.654,02 m3, tổng khối lượng đất đắp của dự án là 1.159.047,97 m3. 
Toàn bộ đất đào được tận dụng làm đất đắp, khối lượng đất đắp cần vận chuyển là 

532.393,95 m3 tương đương với khoảng 745.351,53 tấn. 
Dự án sử dụng xe có trọng tải 20 tấn để vận chuyển. Với thời gian san lấp mặt 

bằng dự kiến là 18 tháng ngày thì trung bình mỗi ngày có 69 chuyến xe vận chuyển, 

tương ứng với 138 lượt xe/ngày.  
Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu dự kiến trên địa bàn các khu vực xung 

quanh với khoảng cách dự kiến khoảng 30 km. 
Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được 

tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO thiết lập đối 

với các loại xe vận tải có công suất 3,5 – 16,0. 

Tải lượng (kg/ngày) =  × Quãng đường vận chuyển × số lượt xe 

Tải lượng (mg/ms) =  × tải lượng (kg/ngày) 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 
Bảng 3. 5. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/1000km) 

Quãng 
đường 
(km) 

Lượt xe 
(lượt 

xe/ngày) 

Tải lượng 
 ô nhiễm 
(kg/ngày) 

Tải lượng 
(mg/m.s) 

6.  Bụi 0,9 30 138 3,73 0,13 

7.  SO2 4,15*S 30 138 0,86 0,03 

8.  NOx 14,4 30 138 59,62 2,07 

9.  CO 2,9 30 138 12,01 0,42 

10.  VOCs 0,8 30 138 3,31 0,12 

(Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%)  
Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm 

tại  một điểm ở khu vực dự án như sau: 
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Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  
E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms); 
z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5m; 
h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng 

mặt đất h = 0m; 
u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 
δz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m); 
Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δz theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức:  
δz = 0,53x0,73  (m) 
x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m.  
Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng địa hình… Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 6. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Khảng 

cách 
(m) 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

10 20 40 60 80 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
(µg/m3.h) 

TSP 33,71 22,03 13,71 10,27 8,34 300 

SO2 7,77 5,08 3,16 2,37 1,92 350 

NOx 539,34 352,47 219,39 164,33 133,40 200 

CO 108,62 70,98 44,18 33,09 26,87 30.000 

VOC 29,96 19,58 12,19 9,13 7,41 - 
Từ kết quả trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi và các khí phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu đều thấp hơn quy chuẩn so sánh lần khi so sánh với 
QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí (trung bình 1 giờ). Điều đó chứng tỏ 
tác động từ hoạt động này đến môi trường là rất nhỏ. 

(3). Bụi, khí thải do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải thi công 

Theo tính toán tại chương I, khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án 

khoảng 110.774,4 tấn, chất thải thi công xây dựng là 553,87 tấn. Tổng khối lượng 

nguyên vật liệu, chất thải thi công là 111.328,272 tấn. 
Dự án sử dụng xe có trọng tải 16 tấn để vận chuyển. Với thời gian san thi công 

dự án là 36 tháng khoảng 1.080 ngày, số lượng xe vận chuyển hằng ngày là 6 chuyến 

xe/ngày tương đương với 12 lượt xe/ngày. Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu, 
chất thải dự kiến trên địa bàn các khu vực xung quanh với khoảng cách dự kiến khoảng 

20 km. 
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Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được 

tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO thiết lập đối 

với các loại xe vận tải có công suất 3,5 – 16,0. 

Tải lượng (kg/ngày) =  × Quãng đường vận chuyển × số lượt xe 

Tải lượng (mg/ms) =  × tải lượng (kg/ngày) 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 
Bảng 3. 7. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/1000km) 

Quãng 
đường 
(km) 

Lượt xe 
(lượt 

xe/ngày) 

Tải lượng 
 ô nhiễm 
(kg/ngày) 

Tải lượng 
(mg/m.s) 

11.  Bụi 0,9 20 12 0,22 0,01 

12.  SO2 4,15*S 20 12 0,05 0,002 

13.  NOx 14,4 20 12 3,46 0,12 

14.  CO 2,9 20 12 0,70 0,02 

15.  VOCs 0,8 20 12 0,19 0,01 

(Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%)  
Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm 

tại  một điểm ở khu vực dự án như sau: 
 
 
 
Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  
E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms); 
z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5m; 
h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng 

mặt đất h = 0m; 
u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 
δz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m); 
Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δz theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức:  
δz = 0,53x0,73  (m) 
x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m.  
Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng địa hình… Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 8. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 
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Khảng 

cách 
(m) 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

10 20 40 60 80 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
(µg/m3.h) 

TSP 1,95 1,28 0,79 0,60 0,48 300 

SO2 0,45 0,29 0,18 0,14 0,11 350 

NOx 31,27 20,43 12,72 9,53 7,73 200 

CO 6,30 4,11 2,56 1,92 1,56 30.000 

VOC 1,74 1,14 0,71 0,53 0,43 - 
Từ kết quả trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi và các khí phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu đều thấp hơn quy chuẩn so sánh lần khi so sánh với 
QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí (trung bình 1 giờ). Điều đó chứng tỏ 
tác động từ hoạt động này đến môi trường là rất nhỏ. 

 (4). Bụi và khí thải độc hại phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công các 

hạng mục công trình 

Để phục vụ công tác thi công xây dựng cần sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác 

nhau như đã thống kê Chương 1. Trong đó phần lớn các loại máy sử dụng năng lượng 

điện trong quá trình hoạt động, chỉ có một số ít sử dụng nhiên liệu hóa thạch là dầu 

diezen. 

 Quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ làm phát sinh vào môi trường 

xung quanh một lượng bụi và hỗn hợp khí thải gồm: CO, CO2, SO2, NOX, VOC,... 

Lượng khí thải phát sinh phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của máy móc, thiết bị và 

phương thức thi công. Các máy móc trong công trường hoạt động như một nguồn điểm, 

vì vậy việc tính lượng khí thải sẽ dựa vào lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy này 

trong một ca làm việc. 

 Dự kiến trong cùng một ca làm việc, tất cả các máy cùng hoạt động thì lượng 

nhiên liệu tiêu hao sử dụng căn cứ theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 

năm 2015 của Bộ xây dựng như sau: 

Bảng 3. 9. Lượng nhiên liệu sử dụng của các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn 

thi công xây dựng 

STT Máy thi công 
Số lượng 

máy móc 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu (lít dầu 

dezel/ca làm việc) 

Khối lượng nhiên 

liệu tiêu hao tương 

ứng [1](kg/ca làm 

việc) 

1 Ô tô tải 16t 10 73 584 

2 
Ô tô phun nước rửa đường 

5m3 
2 23 36,8 
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STT Máy thi công 
Số lượng 

máy móc 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu (lít dầu 

dezel/ca làm việc) 

Khối lượng nhiên 

liệu tiêu hao tương 

ứng [1](kg/ca làm 

việc) 

3 Máy kéo bánh lốp 4 56 179,2 

4 Máy đào 6 53 254,4 

5 Máy đầm 6 53 254,4 

6 Máy ủi 108CV 5 39 156 

7 
Máy nén khí điêzen 

360m3/h 
2 35 56 

 Tổng cộng 35  1.520,8 

  [1] Tỉ trọng của dầu là 0,8 kg/l. 

Bảng 3. 10. Hệ số phát thải ô nhiễm khi tiêu thụ nhiên liệu 

Các chỉ tiêu ô nhiễm TPS SO2 NOx CO VOC 

Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) 4,3 
20S 

(S = 0,05 %) 
65 10 8 

(Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí-Tập I, 

Geneva, 1993) 

 Căn cứ theo tổng lượng nhiên liệu sử dụng của đồng thời toàn bộ lượng máy 

móc thiết bị trên công trường là 1.520,8 kg nhiên liệu/ca làm việc. Từ đó có thể tính 

được tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc 

phục vụ thi công như trong bảng sau: 

Bảng 3. 11. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ các loại máy móc 

thiết bị phục vụ thi công 

Các chỉ tiêu ô nhiễm TPS SO2 NOx CO VOC 

Tổng lượng ô nhiễm (mg/m.s) 0,00011 0,000027 0,0017 0,00027 0,0002 

* QCVN 05:2023/BTNMT 300 350 200 30.000 - 

* QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí).  

Nhận xét: 

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể, các thông số ô nhiễm 
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đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí  

Tác động do nguồn này chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối 

hướng gió và tác động trực tiếp đến người công nhân đang làm việc trên công trường. 

- Đối tượng chịu tác động: môi trường tự nhiên, công nhân lao động trên công 

trường; người dân xung quanh. 

- Mức độ tác động: mức trung bình, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không 

khí, ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động trên công trường và người dân 

xung quanh. 

 (5). Bụi, khí thải (công đoạn hàn) phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt 

máy móc thiết bị 

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị 

cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và 

ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân.  

Bảng 3. 12. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) Trung bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 27 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003) 

Với khối lượng que hàn dự kiến sử dụng là 58,79 kg. Que hàn sử dụng tại dự án 

là loại que hàn đường kính 4mm, 1kg tương đương với 25 que hàn. Vậy số lượng que 
hàn sử dụng là 1.469,75 que hàn. Thời gian thi công xây dựng diễn ra trong 1.080 ngày 

thì tải lượng khí thải phát sinh từ quá trình hàn được tính toán như sau: 

Tải lượng (kg/ngày) = (  : 1.080 

Bảng 3. 13. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm từ quá trình hàn 

Chất ô nhiễm Tải lượng (kg/ngày) 

Khói hàn 0,001 

CO 0,00003 

NOx 0,00004 

Khí hàn thi công xây dựng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, do đó 

nhà thầu thi công cần có biện pháp giảm thiểu tác động nhằm hạn chế tối đa các tác 
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động gây ra từ hoạt động này. 

Tuy nhiên, khí thải phát sinh từ quá trình hàn ảnh hưởng trực tiếp đến những 

người công nhân và thợ hàn. Nếu không có các phương tiện phòng hộ phù hợp, người 

thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức 

khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính. 

- Đối tượng chịu tác động: môi trường tự nhiên, công nhân lao động. 

- Mức độ tác động: mức trung bình, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không 

khí, ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động. 

c. Đánh giá các tác động  

 Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp thi công trên công trường, dân cư 

cạnh khu vực triển khai dự án, dân cư dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, đổ 

thải chất thải xây dựng. 

 Tác hại của bụi 

Bụi trong không khí có tác hại chủ yếu đến hệ hô hấp rồi mắt, da,..., sau đó tùy 

theo tính chất của bụi mà nó có tác động đến các cơ quan khác của cơ thể. Bụi bám trên 

mặt da có thể gây viêm da, tấy đỏ, ngứa, rát xót. Nếu vào phổi, bụi sẽ gây kích thích cơ 

học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi, gây ra các bệnh về đường hô hấp. Các hạt bụi 

kích thước lớn hơn 10 µm được giữ lại bởi các lông ở khoang mũi, sau đó thải ra ngoài. 

Còn các hạt bụi nhỏ hơn tiếp tục đi sâu vào trong các cơ quan hô hấp và các hạt có kích 

thước < 10 µm có thể bị giữ lại ở phổi, hay vào máu gây nhiễm độc. Lớp màng nhầy bị 

kích thích làm khó khăn cho quá trình hô hấp. 

 Tác hại của SO2  

Đối với sức khỏe: SO2 vào cơ thể qua đường hô hấp và tiếp xúc với niêm mạc 

ẩm ướt nên hình thành nhanh chóng các axit, do dễ tan trong nước nên SO2 sau khi hít 

thở vào sẽ phân tán trong máu tuần hoàn. Độc tính chung của SO2 là rối loạn chuyển 

hoá protein và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxydaza. Hấp thụ lượng lớn 

SO2 có khả năng gây bệnh cho hệ tạo huyết và tạo ra methemoglobin tăng cường quá 

trình oxy hoá Fe2+ thành Fe3+. 

Bảng 3. 14. Tác hại của SO2 đối với con người và động vật 

Nồng độ SO2 Tác hại 

30 – 20 mg SO2/m3 Giới hạn của độc tính 

50 mg SO2/m3 Kích thích đường hô hấp, ho 

260 – 130 mg SO2/m3 Liều nguy hiểm sau khi hít thở (30 – 60 phút) 

1300 – 1000 mg SO2/m3 Liều gây chết nhanh (30 – 60 phút) 

(Nguồn: Độc học môi trường, Lê Huy Bá, 2000) 



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  125 

Đối với thực vật: đối với thực vật, SO2 có tác hại đến sự sinh trưởng của rau quả. 

Ở nồng độ thấp nhưng với thời gian kéo dài một số ngày sẽ làm lá úa vàng và rụng. Khi 

nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1 – 2 ppm có thể gây chấn thương đối với lá cây 

sau vài giờ tiếp xúc. Ở nồng độ cao thì trong một thời gian ngắn đã làm rụng lá và gây 

bệnh chết hoại đối với thực vật. 

Đối với vật liệu: sự có mặt của các khí axit trong không khí ẩm làm tăng cường 

quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ vật liệu bê tông, và các công trình xây dựng, nhà 

cửa.  

Đối với khí hậu khu vực: sự tích luỹ SO2, NO2 trong khí quyển tác nhân chính 

gây nên hiện tượng mưa axit đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.  

 Tác hại của Oxyt cacbon (CO) 

Đối với người và động vật: CO còn tác dụng với sắt trong xytochrom-oxydaz-

men hô hấp có chức năng hoạt hoá oxy – làm sự thiếu oxy càng trầm trọng. 

Bảng 3. 15. Mức gây độc của CO ở những nồng độ khác nhau 

Nồng độ CO trong 

không khí (ppm) 

Nồng độ Hb.CO trong máu 

(phần đơn vị) 
Mức gây độc 

50 0,07 Nhiễm độc nhẹ 

100 0,12 Nhiễm độc vừa và chóng mặt 

250 0,25 Nhiễm độc nặng và chóng mặt 

500 0,45 Buồn nôn, nôn, trụy tim mạch 

1.000 0,60 Hôn mê 

10.000 0,95 Tử vong 

(Nguồn: Độc học môi trường, Lê Huy Bá, 2000) 

Đối với thực vật: thực vật nhạy cảm với CO ít hơn so với người và động vật, 

nhưng khi nồng độ CO cao (100 – 10.000 ppm) làm cho lá rụng, bị xoắn lại, cây non bị 

chết, và cây cối chậm phát triển. CO làm mất khả năng cố định Nitơ, làm thực vật thiếu 

đạm. 

B. Tác động tới môi trường nước 

a.  Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt phát sinh của khoảng 100 công nhân trong giai đoạn thi công 

xây dựng trên công trường với lưu lượng lớn nhất khoảng 4,5 m3/ngày, thông số ô 

nhiễm đặc trưng là BOD5, TSS, dầu mỡ động thực vật, photphat, nitrat, coliform. 

Dựa vào TCVN 7957:2023 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài. Dự 

báo tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận 
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hành (nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 

Bảng 3. 16. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Thông số 
Tải lượng ô 
nhiễm trung 

bình (g/người) 

Tổng tải lượng 
(g/ngày) 

Nồng độ các 
chất ô nhiễm 

(mg/L) 

QCVN 14 : 
2008/BTNMT,  

cột B 
BOD5 65 6.500 1204 50 

TSS 145 14.500 2685 100 

Dầu mỡ 
ĐTV 

30 3.000 556 20 

NH4
+ 8 800 148 10 

NO3
- 0,6 60 11 50 

TDS 185 18.500 3426 1000 

Tổng chất 
hoạt động bề 

mặt 
20 2.000 370 10 

Sunfua 12 1.200 222 4 

Phosphat 3,3 330 61 10 

Coliforms 1090 109.000 20185 5.000 

 (Nguồn: TCVN 7957:2023 - Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài) 

Từ bảng số liệu trên cho thấy, nồng độ các chất hữu cơ có trong nước thải sinh 

hoạt khá cao. So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt cho thấy, nước thải sinh hoạt của dự án nếu chỉ thu gom, không 

được xử lý sơ bộ thì các thông số ô nhiễm đều vượt quy chuẩn cho phép  nhiều lần. 

Nước thải sinh hoạt mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ, các loại vi khuẩn 

(E.Coli, virut, trứng giun sán,…). Ngoài ra, trong nước thải còn có chứa các chất dinh 

dưỡng khác như NH4
+, PO4

3-, là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước 

thải như gây ra hiện tượng phú dưỡng các ao, hồ tiếp nhận.  

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ có khả năng bị phân huỷ sinh học cao, do đó làm 

giảm độ ôxy hoà tan trong nước, ảnh hưởng tới hệ thuỷ sinh vật.  

- Chất rắn lơ lửng: Sự hiện diện của chất rắn lơ lửng trong môi trường nước làm 

giảm mỹ quan của nước, đặc biệt là làm giảm khả năng truyền quang vào nguồn nước, 

do đó ảnh hưởng tới các loại thuỷ thực vật sống ở lớp đáy. Các chất rắn này cũng là giá 

thể tốt để các sinh vật phát triển. Ngoài ra, hiện tượng lắng đọng của chất rắn lơ lửng 

theo thời gian làm bồi lấp lòng sông giảm khả năng vận chuyển nước của sông. 

- Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): Ảnh hưởng lớn nhất của hai nguyên tố 

này đến thuỷ vực tiếp nhận là khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng phú 
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dưỡng có thể khiến các loài động vật dưới nước bị chết, gây ra mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Các loại vi khuẩn: Trong nước thải sinh hoạt luôn chứa một lượng vi khuẩn 

gây tả, lị, thương hàn. Tuỳ theo điều kiện môi trường mà các loại sinh vật này có thể 

tồn tại trong thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nước, chúng sẽ có khả năng 

phát tán và gây bệnh trên diện rộng. 

- Dầu mỡ: Dầu mỡ là những chất có khối lượng riêng nhỏ hơn nước. Đó là 

những chất nổi, chúng sẽ làm giảm khả năng truyền quang của nước, giảm khả năng 

hòa tan oxi từ không khí vào nước, gây mất thẩm mỹ và gây ảnh hưởng xấu tới các 

công trình thoát nước. 

 (2). Nước thải thi công xây dựng  

Nước thải thi công phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa xe vận chuyển nguyên vật 

liệu và rửa thiết bị, dụng cụ thi công với tổng lưu lượng khoảng 18 m3/ngày, thông số ô 

nhiễm đặc trưng là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ,... 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Đại học Xây 

dựng Hà Nội thì lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị máy móc 

với đặc trưng nước thải từ công trường xây dựng là chứa hàm lượng chất rắn tổng số 

cao, được trình bày tại bảng sau:  

Bảng 3. 17. Nồng độ chất ô nhiễm điển hình trong nước thải thi công 

Loại nước thải 
Nồng độ các chất gây ô nhiễm 

COD (mg/l) Dầu (mg/l) SS (mg/l) 

Từ vệ sinh máy móc 50-80 1-2 120-200 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B 150 10 100 

(Nguồn: Viện khoa học và kỹ thuật môi trường – Đại học xây dựng Hà 

Nội) 

Thành phần chính trong nước thải thi công có chứa nhiều đất cát,cặn lơ lửng do 

đó nếu nước thải này không được thu gom, lắng cặn thì lượng bùn cặn có thể gây tắc 

nghẽn hệ thống thoát nước. 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng 

sẽ có những biện pháp để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt cũng như nước thải thi 

công, tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

 (3). Nước mưa chảy tràn 
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Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy qua khu vực thi công sẽ cuốn theo vật 

liệu xây dựng, lá cây, dầu mỡ… xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Tác động của 

nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công có thể được dự báo thông qua vấn đề thải 

các chất ô nhiễm vào khí quyển. Với đặc trưng của nguồn ô nhiễm môi trường không 

khí trong hoạt động thi công là bụi và các chất khí độc hại có tính axit (SO2, NOx, 

CO,…) khi gặp mưa các chất ô nhiễm này hoà tan vào nước mưa, làm cho nước mưa bị 

nhiễm bẩn. Ngoài ra, do sự hoà tan của các chất khí có tính axit nên nước mưa có thể 

làm hư hại các vật liệu kết cấu và công trình xây dựng. 

Theo GS.TS Trần Đức Hạ - Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 

2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau: 

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s) 

Trong đó: 

2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị. 

 - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc; 

H - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h  

Theo bảng số liệu niêm giám thống kế từ năm 2017 – năm 2023, thì lượng mưa 

trong ngày lớn nhất là 137mm tương đương với lượng mưa tính theo giờ là 5,7mm/h.  

F - Diện tích khu vực khu đất; 

Bảng 3. 18. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCVN 7957:2008) 

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án, chọn hệ số  = 0,3.  

 Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn 

qua khu vực dự án trong giai đoạn thi công như sau: 

Với tổng diện tích đất dự án là 1.990.300 m2 thì lượng nước mưa chảy tràn vào 

khoảng:  
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Q= 2,78 x 10-7
 x0,3 x 1.990.300 x 57 = 22 m3/s. 

 Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn chủ yếu từ nước mưa đợt đầu 

(tính từ khi bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 - 20 phút sau). Hàm 

lượng (BOD5) trong nước mưa đợt đầu thường nằm trong khoảng 35 - 50 mg/l; hàm 

lượng cặn lơ lửng 1.500 đến 1.800 mg/l. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định như sau: 

M = Mmax (1- e-Kzt ) x F   (kg) 

Trong đó: 

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực dự án (Mmax = 

220kg/ha); 

+ Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (Kz = 0,2 /ngày);  

+ t: Thời gian tích luỹ chất bẩn 15 ngày; 

+ F: Diện tích khu vực dự án, (ha). 

 Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lượng chất bẩn tính tụ trong 

nước mưa đợt đầu như sau: 

M = 220 x (1  2,718-0,2x15) x 199,03= 21.893,3 kg 
 Tại khu vực thi công xây dựng sẽ có nhiều bùn đất tích tụ trên bề mặt công trường 

nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thu gom thoát nước của 

khu vực và môi trường xung quanh. 

C.  Tác động do chất thải rắn 

(1).  Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 100 cán bộ, công nhân 

làm việc trên công trường, nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại công 
trường, khối lượng rác được xác định theo định mức thải là 0,8 kg/người/ngày (Căn cứ 

vào Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019). Tính toán tổng lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh khi số lượng công nhân thi công lớn nhất có tại công trường là: 

100 người x 0,8 kg/người/ngày đêm = 80 kg/ngày đêm. 

Thành phần chủ yếu: Các loại bao bì, vỏ chai lọ, các chất thải hữu cơ dễ phân hủy 

và gây ra mùi hôi thối, khó chịu cho công nhân và gây ô nhiễm đất, nguồn nước và mất 

mỹ quan có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.  

- Mức độ tác động: mức độ nhỏ, có thể khắc phục được. 

(2). Chất thải rắn xây dựng 

a. . Giai đoạn giải phóng mặt bằng 

 Hoạt động giải phóng mặt bằng bao gồm: 

+ Phá dỡ các công trình trình hiện trạng, chủ yếu là nhà tạm bằng tôn, nhà kho 

bằng tôn, ngoài ra có 01 nhà kho kiên cố bằng bê tông, cốt thép tường gạch diện tích 
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350 m2 (10 x 35m) quy mô 3 tầng và nhà kho, nhà tạm bằng tôn. 

 + Phá bỏ và vận chuyển sinh khối thực vật 

 + Phá dỡ đường giao thông hiện trạng trong khu vục dự án không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng để tạo mặt bằng thi công. 

Bảng 3. 19. Khối lượng phá dỡ các công trình hiện trạng 

TT Tên công trình Quy mô 

Quy đổi 

Theo Thông tư 

12/2021/TT-

BXD 

Khối lượng phá 

dỡ (tấn) 

1 
Nhà kho hiện trạng diện tích 

350 m2 x 3 tầng  
  

1.1 
Phá dỡ trần, sàn bê tông cốt 

thép 
420 m3 2,5 tấn/m3 1.050 

1.2 
Phá dỡ cột trụ cột ( 18 cột kích 

0,3 x 0,22m; chiều cao 9m) 
10,6 m3 2,5 tấn/m3 26,73 

1.3 Phá dỡ tường 10 gạch ống 900 m2 180 kg/m2 162 

2 

Phá dỡ nhà kho, nhà tạm 

bằng tôn (tổng diện tích 

khoảng 1000 m2) 

1.000 1 m2 = 20 kg 20 

3 Sinh khối thực vật phá bỏ    

3.1 Hoa màu, cây cỏ (rau, hoa…) 96,572 ha 0,68 tấn/ha (*)  65,66 

3.2 Cây ăn quả, cây cảnh quan 41,388 ha 7,5 tấn/ha (*) 310,41 

4 
Phá dỡ đường giao thông 

hiện trạng 
   

4.1. 
Đường bê tông (dài 300 m x 

rộng 2m x sâu 0,1m) 
60 m3 2,5 tấn/m3 150 

4.2 

Đường nhựa Phạm Văn Nghị 

(dài 642,73 m x rộng 6m x sau 

0,05m) 

192,8 1,5 tấn/m3 289,2 

5 
Chất thải xây dựng khác gỗ, 

cửa gỗ, kính… (ước tính) 
  1 
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TT Tên công trình Quy mô 

Quy đổi 

Theo Thông tư 

12/2021/TT-

BXD 

Khối lượng phá 

dỡ (tấn) 

 Tổng   2.075 

(*) Số liệu điều tra về sinh khối thảm thực vật theo cách tính của 

b. Chất thải rắn từ quá trình xây dựng 

Căn cứ theo Thông tư 12/ 2021 TT – BXD 31/8/2021 của Bộ xây dựng ban hành 

định mức xây dựng, lượng hao hụt nguyên vật liệu trong thi công xây dựng như sau: 

0,5% × 110.774,4 = 553,87 tấn 

Chất thải rắn xây dựng thông thường phát sinh với khối lượng lớn nhưng ít độc 

hại. Tuy nhiên, nếu quản lý không tốt sẽ là nguồn phát tán bụi vào môi trường rất lớn 

đặc biệt vào những ngày khô hanh, có gió. Đây cũng là nguồn làm tăng ô nhiễm chất 

rắn lơ lửng cho nguồn nước mặt trong khu vực khi trời mưa lớn, gây tắc nghẽn dòng 

chảy, làm mất mỹ quan khu vực.  

(3). Tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một số thành phần chất thải nguy hại như: 

giẻ lau dình dầu nhớt, dầu nhớt thải từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy 
móc, các phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công… Các loại chất thải này có mã 
CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 như sau: 

Bảng 3. 20. Các loại chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 

18 02 01 5,0 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 3,0 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 
hợp thải 

17 02 03 1,5 

4 Pin, ắc quy thải 16 01 02 3,0 

5 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 
ra là CTNH) thải 

18 01 03 7,0 

6 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 07 04 01 5,0 
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Stt Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

thành phần nguy hại 

 Tổng (kg/tháng)  24,5 

Trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi dầu nhớt từ các phương tiện thi công xuống mặt 

nước là điều rất dễ xảy ra và các tác động đến môi trường cũng sẽ phát sinh xuất phát từ 

sự ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của chúng. 

Sự ô nhiễm dầu, các sản phẩm dầu phân giải làm giảm khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước, do các sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy tham gia quá trình đó bị chết đi 

hoặc giảm về số lượng hoặc tham gia yếu ớt. 

Khi dầu rơi vãi vào nguồn nước, lượng dự trữ ôxy hoà tan trong nước nguồn sẽ 

giảm do ôxy được tiêu thụ cho quá trình oxy hoá các sản phẩm dầu, làm cản trở quá 

trình làm thoáng mặt nước. 

3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 

 (1). Đánh giá tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

* Tác động đến tâm lý người dân, gây xáo trộn đời sống của người dân 

Khu đất tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng chủ yếu là đất nông nghiệp của 

người dân. Vì vậy, quá trình giải phóng mặt bằng chủ yếu tác động đến tâm lý của người 

dân do lo ngại mất việc làm, mất nguồn thu nhập. Việc thu hồi đất phục vụ dự án sẽ tác 

động tiêu cực tới đời sống của các gia đình bị mất đất do các nguyên nhân sau: 

+ Không có việc làm dẫn đến thu nhập bấp bênh; Phát sinh tệ nạn xã hội, mất trật 

tự an ninh ảnh hưởng xấu đến người dân xung quanh khu vực dự án. 

+ Do mất một phần hoặc toàn bộ đất canh tác, mất kế sinh nhai và khó tìm được 

nơi có các điều kiện tương tự như nơi ở hiện hữu để duy trì nghề nghiệp. 

+ Khó mua được một diện tích đất canh tác tương đương vì các khu vực xung 

quanh khu vực Dự án không còn quỹ đất canh tác có chất lượng tương đương như đất 

chiếm dụng vĩnh viễn để có thể cấp cho các hộ gia đình bị chiếm dụng đất. 

+ Gặp khó khăn do phải chuyển đổi việc làm từ sản xuất nông nghiệp sang các 

loại hình công việc khác do một bộ phận lớn người dân chỉ quen với nghề nông; ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. 

+ Việc thu hồi đất để thực hiện Dự án làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu 

vực và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng.  

+ Gây thiệt hại về kinh tế cho người dân nếu không có chính sách đền bù thỏa 

đáng (thiệt hại do chiếm dụng đất được tính bằng các yếu tố: diện tích đất bị chiếm 

dụng, năng suất, thời gian chiếm dụng và đơn giá nông sản được công bố).  

+ Làm giảm nguồn thu nhập hàng năm, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến 

đời sống của các hộ dân, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương, giảm ngân 

sách do nông nghiệp.  
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Nắm bắt rõ hiện trạng khu đất Dự án, Chủ dự án đầu tư đã đã phối hợp với chính 

quyền địa phương là UBND quận Bắc Từ Liêm nghiên cứu, xác định rõ các tác động 

ảnh hưởng từ việc thu hồi đất để lên kế hoạch chi tiết và cụ thể, lập kế hoạch đền bù cho 

từng hộ dân có đất trong khu vực Dự án. Chủ động thông báo cho các hộ dân kế hoạch 

đền bù, cách thức kê khai thực hiện đền bù để người dân không bị ngỡ ngàng, hạn chế 

tối đa các tác động đên người dân bị thu hồi đất cho Dự án. Ngoài ra, Chủ dự án đầu tư 

sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có các phương án đền bù GPMB 

thỏa đáng, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. 

(2). Tác động do di dời mương thủy lợi trong khu đất dự án  

Việc chiếm dụng, lấp mương thủy lợi hiện trạng chạy qua khu vực dự án sẽ làm 

thay đổi dòng chảy bề mặt khu vực dự án, có khả năng gây ngập úng cục bộ do dòng 

chảy không tiêu thoát kịp. Nếu không có biện pháp giảm thiểu kịp thời gây ảnh hưởng 

tưới tiêu các đồng ruộng xung quanh, ảnh hưởng đến vấn đề thoát nước vào mùa mưa 

gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc canh tác của người dân canh tác 

trên diện tích xung quanh dự án. 

(3). Tác động do dịch chuyển đường dây điện 110kV trong khu đất dự án  

Trong quá trình thi công, xây dựng sẽ tiến hành dịch chuyển đường dây điện 
110kV đi qua Dự án.  

Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân thành 
phố Hà Nội thì đối với tuyến đường điện 110kv sẽ giao cho Tổng Công ty điện lực 
thành phố Hà Nội triển khai hạ ngầm nên không thuộc phạm vi dự án 

- Mức độ ảnh hưởng: Chủ dự án sẽ thông báo trước về kế hoạch dịch chuyển 
đường dây để người dân chủ động trong công việc sinh hoạt, do vậy, mức độ ảnh hưởng 
nhỏ và trong thời gian ngắn.   

 (5). Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh 
Trong quá trình thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của 

máy móc thi công trên công trường (máy ủi, máy trộn vữa…) và hoạt động của phương 

tiện giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu, chất thải. 
 Tác động 

- Để đánh giá phạm vi chịu ảnh hưởng của độ ồn từ khu vực công trường có thể sử 

dụng công thức toán học làm cơ sở cho mô hình là công thức xác định độ ồn tại một 

điểm có khoảng cách d (m) so với nguồn phát ra tiếng ồn:  

Li = Lp – ΔLd – ΔLc – ΔLcx  (dB) 

Trong đó:  

- Li:   Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m).  

- Lp:   Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m).  

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i.  
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ΔLd =  20lg[(r2/r1 )1+a]  (dB) 

Trong đó: 

+ r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m.  

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li ; m 

+ a:  Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thu tiếng ồn của địa hình mặt đất.  

- ΔLc:  Độ giảm mức ồn qua vật cản.  

- ΔLcx: Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh.  

 (dB) 

 Trong đó:   

+ ΔLd: Độ giảm mức ồn do khoảng cách; dB 
+ 1,5Z: Độ giảm mức ồn do tác dụng phản xạ của các dải cây xanh.  
+ Z- Số lượng các dải cây xanh.  
+ βΣBi: Mức ồn hạ thấp do âm thanh bị hút và khuếch tán trong các dải cây 

xanh (β: Trị số hạ thấp trung bình theo tần số, β=0,10÷0,20 dB/m) 
Như vậy có thể thấy rằng, độ ồn giảm theo hàm số logarit theo khoảng cách tính 

từ điểm phát sinh tiếng ồn. Đối với khu vực dự án, do có ít vật cản, địa hình bằng 

phẳng, thảm thực vật chủ yếu là cây bụi, cỏ dại thấp nên nếu khoảng cách tính tới thiết 

bị xây dựng tăng lên gấp đôi (r2 = 2 r1) thì độ ồn sẽ giảm đi xấp xỉ 6 dB.  

 Bảng 3. 21. Lan truyền tiếng ồn do các máy móc, thiết bị xây dựng 

Máy móc thiết bị 
Tiếng ồn  

trung bình khoảng 
cách  1,5m (dBA) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

20m 50m 100m 

Máy ủi 93 70,6 62,6 56,6 

Máy xúc 82,5 60,1 52,1 46,6 

Máy đào 88 76,8 72,8 69,8 

Cần cẩu 87,5 65,1 57,1 51,1 

Máy nén khí 74 51,3 43,8 37,5 

Xe lu 79 55,7 50,1 43,8 

Xe tải 75 49,5 41,2 35,8 

Máy cắt 86,5 64,5 58,7 52,1 

Máy hàn 83 59,1 50,5 45,3 

QCVN 
26:2010/BTNMT 

70 dBA 

(Độ ồn quy chuẩn cho từng thiết bị (nguồn: Mackernize, L.da, 1985) 
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Từ bảng trên có thể nhận thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện, máy móc thi 

công đều nằm dưới ngưỡng cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn) ở khoảng cách từ 50m trở lên.  

Ðộ ồn cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như gây mất ngủ, mệt 

mỏi, tạo tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán 

bộ, công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể làm cho thính lực 

giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên 

cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì 

tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Do đó, 

trong giai đoạn thi công xây dựng chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ có những biện pháp 

phù hợp để hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng về tiếng ồn của dự án tới môi trường 

xung quanh. 

b. Độ rung 

 Nguồn phát sinh 

Độ rung phát sinh do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển 

nguyên, vật liệu, chất thải và các thiết bị và hoạt động của máy móc thi công tại công 

trường. 

 Tác động 

 Mức rung tham khảo của các thiết bị, máy móc thi công trên công trường được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 22. Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung tham khảo, dBA (mức rung theo phương 

thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 

1  Máy ủi 79 69 

2  Máy xúc 74 67 

3  Máy đào 80 71 

4  Cần cẩu 79 65 

5  Máy nén khí 81 72 

6  Xe lu 82 71 

7  Xe tải 74 64 

8  Máy cắt 89 74 

9  Máy hàn 85 72 
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(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc 

xây dựng NJID, 300.1, 31 – 12 - 1971) 

Độ rung lớn sẽ gây tác động xấu đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc 

trên công trường cũng như chất lượng các công trình xung quanh dự án. Tuy nhiên, 

trong giai đoạn thi công xây dựng, đơn vị thi công sẽ phối hợp với chủ đầu tư thực hiện 

các biện pháp phù hợp để hạn chế tối mức tối thiểu các tác động từ độ rung . 

 (7). Tác động đến chất lượng nước và tiêu thoát nước của khu vực 

Dưới góc độ môi trường, khi xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án thì vấn đề tiêu 

thoát nước luôn cần được quan tâm, không chỉ trong giai đoạn thi công dự án mà ngay 

cả khi dự án đưa vào vận hành. 

Trong quá trình thi công các hạng mục: Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ là 

thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm biến đổi hệ thống thoát nước mặt đất, gây 

cản trở dòng chảy mặt làm ảnh hưởng khu vực dự án, cũng như khu vực xung quanh dự 

án. Một số tác động như sau:  

- Không khớp nối được hệ thống thoát nước của công trình đối với hệ thống thoát 
nước của các đường giao và các tuyến đường lân cận gây úng ngập toàn bộ khu vực, 

ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường, tăng thời gian và chi phí thi công, thiệt hại 

về kinh tế. 

- Việc san lấp mặt bằng dự án ảnh hưởng phần nào đến lượng nước tưới tiêu của 

các hộ dân canh tác còn lại, việc thu hẹp diện tích canh tác dẫn đến lượng nước mưa 

chảy tràn trên bờ mặt nhiều hơn ảnh hưởng đến việc điều tiết nước tưới và tiêu nếu 

không có những biện pháp thích hợp cho việc tiêu thoát nước sẽ ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới việc canh tác của người dân canh tác trên diện tích xung quanh dự án. 

- Không có các biện pháp quản lý nguyên vật liệu tốt, các biện pháp kỹ thuật thi 

công đi kèm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của khu vực: làm tắc nghẽn 

dòng nước do đất, cát, rác thải theo nước mưa thoát vào hệ thống thoát nước chung. 

Đặc biệt nếu thi công nền đường vào mùa mưa bão, tăng nguy cơ ngập lụt cục bộ cho 

từng khu vực, nước mưa có thể cuốn theo chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, nước 

thải thi công làm ô nhiễm cục bộ khu vực bị ngập úng, ô nhiễm đất, nước ngầm... 

- Việc nước thải của quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân thi công nếu 

không được quản lý và xử lý hiệu quả sẽ gây ô nhiễm tại mương thoát nước thải xung 

quanh Dự án.  

Toàn bộ hệ thống tiêu thoát và xử lý nước thải thi công tạm nếu không được nạo 

vét thường xuyên sẽ gây ứ trệ việc tiêu thoát nước trên toàn hệ thống, gây úng ngập cục 

bộ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình thi công. 

(8). Tác động đến giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào Dự án gây ảnh hưởng tới 

hoạt động giao thông quanh khu vực Dự án.  

Các tác động từ quá trình này gồm: 
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- Gây ùn tắc giao thông cục bộ tại cổng ra vào Dự án và có khả năng gây ùn tắc 

kéo dài trên tuyến đường ra vào Dự án. Việc ùn tắc giao thông sẽ gây sự khó chịu và 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân xung quanh. 

- Gây tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều 

khiển của người lái xe, nếu không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể 

gây ra tai nạn giao thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể 

gây nguy hiểm cho người dân xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh Dự án. 

- Gây hư hỏng tuyến đường do đây là các tuyến đường chính vận chuyển nguyên 

vật liệu ra vào Dự án.  

Như vậy, tác động từ quá trình này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh hoạt 

và sức khỏe của cộng đồng dân cư. Ảnh hưởng đến chất lượng công trình tuyến đường 

gần khu vực Dự án do đó Chủ dự án đầu tư cần có biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm 

hạn chế tối đa các tác động tiêu cực. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

(1).  Tai nạn giao thông 

Quá trình xây dựng của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây cản trở 

cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực do các hoạt động vận chuyển 

VLXD và tập kết máy thi công.  

Việc gia tăng mật độ giao thông làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông trong khu 

vực. Sự cố tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều khiển của người lái 
xe, nếu không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể gây ra tai nạn giao 

thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể gây nguy hiểm cho 

người dân xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh Dự án. Ngoài ra, sự cố tai 
nạn giao thông cũng có thể xảy ra do trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thùng 

xe không được che chắn kín, làm rơi vãi vật liệu xuống đường, gây cản trở đi lại, tăng 

nguy cơ tai nạn giao thông. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và người dân xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: Sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng 

của công nhân lao động. 

(2). Tai nạn lao động 

Trong quá trình xây dựng các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô 

nhiễm môi trường có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người công nhân như gây 

mệt mỏi, choáng váng.  

- Tai nạn do điện giật; 

- Tai nạn do rơi, đổ các vật liệu, cấu trúc xây dựng, cây chống. 

- Hoạt động của các phương tiện thi công và máy móc trên cao nếu không tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động có khả năng xảy ra sự cố đứt cáp, gãy cẩu trục, ảnh 

hưởng đến sinh mạng và sức khỏe của công nhân.  

Nguyên nhân thường là do công nhân không tuân thủ các kỉ luật và nội quy lao 
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động, chưa thành thạo nghề, ít kinh nghiệm hoặc do phương tiện, công cụ lao động 

(thanh, cẩu, tời...) và trang bị lao động chưa đầy đủ và không đảm bảo an toàn.  

Ngoài ra, còn phải đề phòng các tai nạn do giao thông trên và trong khu vực công 

trường, do sự bất cẩn của lái xe, do người chưa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã 

xảy ra ở một số công trường xây dựng), do bố trí đường vận tải trên công trường không 

hợp lý,... 

(3). Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người 

và máy móc trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

Các thùng chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ 

thuật thi công (sơn, xăng, dầu DO,…) không đảm bảo an toàn về cháy nổ. Khi sự cố 

xảy ra có thể gây cháy nổ các nhà kho làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và 

gây ra ô nhiễm môi trường. 

Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố 

điện giật, chập, cháy gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong khi thi công (hàn) có thể gây ra cháy, các 

tai nạn lao động nếu như không có biện pháp phòng ngừa. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường sinh thái, công nhân thi công và người dân 

xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng Dự án.  

- Mức độ tác động: trung bình. 

 (4).  Sự cố do thiên tai, mưa, bão 

Khi xảy ra các sự cố về thiên tai, mưa bão lớn bất thường sẽ gây hư hại các công 

trình, gây ảnh hưởng chất lượng nguồn nước cho toàn bộ khu vực bị ngập lụt, các chất ô 

nhiễm từ các khu vực chứa chất thải, xử lý chất thải sẽ hòa vào nước và lan truyền đi 

toàn bộ khu vực ngập lụt. Sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn 

nước mặt trong khu vực, các hệ sinh thái trong thủy vực tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm.  

Khu vực xây dựng dự án có thể bị ngập lụt khi có mưa lớn do địa hình thấp nhất là 

các khu vực trũng. Tùy theo mức độ ngập lụt mà gây nên những thiệt hại khác nhau, 

trong đó điển hình là hệ thống thoát nước, kho chứa nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 

gây hư hỏng làm tràn dầu mỡ, cát, sỏi, xi măng... ra môi trường. 

(5). Sự cố mất nước, mất điện xung quanh dự án 

Nguồn cấp điện cho cho khu vực dự án từ hạ tầng cáp điện của khu vực do Công 

ty Điện lực Bắc Từ Liêm quản lý, được đấu nối từ nguồn điện tại Trạm biến áp hiện 

trạng phía Tây Bắc dự án. Nguồn nước cấp cho Dự án sẽ được cấp từ hệ thống cấp 

nước chung khu vực. Do việc đấu nối này thực hiện theo đúng quy định nên tác động 

xảy ra ở mức thấp. Trong quá trình thi công có thể xảy ra các tác động như sau: 

+ Sự cố do các máy móc thiết bị chạy quá công suất, có thể gây ra sự cố điện giật, 
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chập, cháy. 

+ Cháy, nổ trong quá trình đấu nối điện. 

+ Các máy móc thi công xảy ra va chạm với đường ống cấp nước, gây rò rỉ, vỡ 

đường ống. 

Các sự cố xảy ra sẽ gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân, 

gây mất điện, mất nước ảnh hưởng đến người dân xung quanh 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và người dân xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: Sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng 

của công nhân lao động, sinh hoạt của người dân. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến nguồn thải 

A.  Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

 Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị thi công 

Để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực trong giai đoạn thu hồi đất và GPMB, 

mặc dù công việc hỗ trợ, bồi thường GPMB do Hội đồng bồi thường GPMB của Quận 

Bắc Từ Liêm tổ chức thực hiện, nhưng chủ đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm kết hợp 

với các cấp chính quyền như UBND phường trong phạm vi dự án cùng thực hiện 

chương trình bồi thường và hỗ trợ người dân bị thu hồi đất. Các biện pháp được áp 

dụng như sau:  

 - Công khai thông tin liên quan đến người dân và chính quyền địa phương bằng 

các cuộc họp tham vấn, lấy ý kiến. 

 - Thực hiện thông tin đầy đủ, minh bạch về dự án, cung cấp đầy đủ đến người dân 

phương án và kết quả bồi thường, hỗ trợ mà người dân nhận được; lắng nghe ý kiến của 

người dân và giải đáp kịp thời những thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ. 

  - Giám sát công tác hỗ trợ, bồi thường theo đúng giá đất, tài sản và vật kiến trúc 

theo quy định hiện hành của Nhà nước và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương 

đảm bảo chính xác, công bằng.  

 Ưu tiên người dân trong độ tuổi lao động bị ảnh hưởng bởi dự án tham gia ngay từ 

giai đoạn xây dựng dự án như làm công việc lái xe, xây dựng, bảo vệ.  

 Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện trong vòng 2 tháng. Chủ đầu 

tư sẽ để người dân thu hoạch hết sản phẩm nông sản, cây quả, hoa màu còn sót lại dự kiến 

khoảng 1 tháng. Khu đất thực hiện dự án không có nhà cửa, không có người ở nên không 

phải tổ chức di dân tái định cư. 

 - Phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát 

triển thuỷ lợi Sông Nhuệ thực hiện di dời, hoàn trả mương thuỷ lợi để không ảnh hưởng đến 

nước tưới tiêu cho các khu vực đất nông nghiệp xung quanh dự án. 
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 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công  

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, việc phát sinh bụi, khí thải là điều 
không thể tránh khỏi. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu bụi và khí thải như sau: 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động đào đắp và vận chuyển 

Đối với hoạt động đào, đắp đất, san lấp thực hiện phun ẩm bề mặt trước khi tiến 

hành để giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình này; 

Lượng đất đào của dự án sẽ được phân loại và tận dụng toàn bộ để san nền và đổ 

đất trồng cây cho dự án. Không tiến hành vận chuyển và đổ thải ra ngoài khu vực dự án.  

Phun nước tưới ẩm công trường trong giai đoạn phát quang cây cối, đào đắp cũng 

như giai đoạn thi công và trên tuyến đường vận chuyển phía trước công trường thi công 

định kỳ 2 lần/ngày để giảm thiểu bụi phát tán ra ngoài môi trường. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển và máy móc thi công 
Chủ đầu tư sẽ tường bao xung quanh dự án bằng tôn có chiều cao khoảng 2,5 - 

3m để hạn chế bụi phát tán ra ngoài môi trường. 
 + Các xe vận chuyển chỉ vận chuyển đúng tải trọng xe, định kỳ được kiểm định 
theo quy định. Trong suốt quá trình vận chuyển phải che phủ bạt để hạn chế phát sinh 
bụi, khí thải trong phạm vi thực hiện dự án cũng như khu vực lân cận.  
 + Tại khu vực cổng ra vào dự án, bố trí cầu rửa xe. Các xe vận chuyển trước khi 
ra khỏi công trường đều được tưới rửa để hạn chế việc phát tán đất, cát, bụi bẩn trong 
dự án vào các tuyến đường và khu vực lân cận. 

  + Khu vực tập kết nguyên vật liệu, khu vực tập kết phế thải được tiến hành quây 
bạt hoặc tôn để hạn chế sự phát tán bụi. Nguyên vật liệu sau khi tập kết chưa sử dụng 
đến sẽ được phủ bạt để hạn chết bụi phát tán ngoài ra dự án sẽ xây dựng đến đâu sẽ tập 
kết nguyên vật liệu đến đó để tránh tập kết nguyên vật liệu quá nhiều chưa sử dụng dẫn 
đến phát tán bụi ra ngoài. 

 + Khi bốc xếp VLXD, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá nhân để 

giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ. 
+ Giáo dục ý thức BVMT cho công nhân và người quản lý lao động, trên công 

trường. Cho họ thấy được lợi ích trong việc BVMT, lao động trong sạch gắn liền với 

bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng.  
+ Xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm qui định. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động hàn 

Sử dụng que hàn của các hãng sản xuất lớn, công nghệ hàn hiện đại,… để đảm bảo 

phát tán ít khói hàn cũng như xỉ hàn rơi vãi. Que hàn được lưu giữ tại khu khô thoáng, 

tránh gặp nước làm ẩm que hàn, dẫn đến mối hàn không hiệu quả cũng như phát sinh 

nhiều khói thải. 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc với máy hàn: mũ, găng 

tay, khẩu trang, kính hàn… 
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Không bố trí tập trung nhiều máy hàn làm việc cùng một chỗ giảm mùi và khí thải 

phát sinh; 

- Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản dễ thực hiện 

- Không gian áp dụng: toàn bộ diện tích có hạng mục cần hàn 

- Thời gian áp dụng: thời gian thi công hàn 

- Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao 

B.  Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

(1). Nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tuyển dụng nhân công địa phương có điều 

kiện tự túc ăn ở.  

- Giai đoạn thi công Dự án sẽ sử dụng 10 nhà vệ sinh di động (mỗi nhà vệ sinh có 

2 buồng, dung tích bể gom khoảng 1.000 lít/nhà), tồng thể tích lưu chứa 10 m3, nhà vệ 

sinh đặt tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân, nhà điều hành. 

 Chủ dự án đầu tư thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển nước thải sinh hoạt và xử lý bùn thải từ các nhà vệ sinh di động theo quy định 

và sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 74 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Nước thải sinh hoạt 

phát sinh của dự án không xả thải ra môi trường.  

- Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh di động → đơn vị 

chức năng hút, vận chuyển, xử lý khi đầy bể và kết thúc giai đoạn thi công.  

Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

+ Kích thước: dài x rộng x cao = 1,89m x 1,350m x 2,4m  

+ Dung tích bể chưa chất thải 1.000L/buồng. Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu 

động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp trong giai đoạn thi công xây dựng do 

phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi công của các nhà thầu. Việc lựa chọn vị trí sẽ 

theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng 

tiêu chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng 

(TCVN 7957:2023 thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - yêu cầu thiết kế). 

+ Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trường. 

-  Nghiêm cấm phóng uế và xả thải bừa bãi. 

(2). Nước thải thi công  xây dựng 

Nước thải thi công xây dựng: Bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào. Nước thải phát 

sinh từ quá trình rửa xe, rửa vệ sinh dụng cụ thi công được thu gom qua đường ống 

cống bằng PCV đường kính D110 vào 01 bể lắng 2 ngăn, thể tích bể 20 m3 (kích thước 

5m x 2m x 2m) gồm 02 ngăn xây bằng gạch lát xi măng chống thấm.  

Tại ngăn thứ nhất kích thước 2,5 x 2 x 2m có bố trí song chắn rác để tách các chất 



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  142 

thải rắn có kích thước lớn và lớp vải thấm dầu để thu các váng dầu (thay thế vải 2 tuần/ 

1 lần). Nước thải thi công sau khi được tách dầu, chất rắn lơ lửng được chảy theo đường 

ống PVC D110 sang ngăn thứ 2 kích thước 2,5 x 2 x 2m để lắng cặn. Nước sau khi lắng 

cặn được tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích rửa xe, phun làm ẩm các vật liệu đất thải 

trước khi vận chuyển và tưới nước dập bụi trên công trường thi công. Các tấm vải tách 

dầu sẽ được thu gom, xử lý như chất thải nguy hại. Bùn thải được đơn đơn vị có chức 

năng đến hút đi xử lý với tần suất 1 tuần/lần. 

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải từ quá trình rửa xe, rửa vệ sinh dụng cụ → 

ngăn lắng cặn, tách dầu → Ngăn lắng cặn → tuần hoàn rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi 

công, đất, đá thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi.  

+ Đối với hố lắng, rãnh thoát nước tạm sau khi thi công sẽ được san lấp và hoàn 

trả lại mặt bằng theo đúng quy định. 

- Đảm bảo máy móc, thiết bị thi công an toàn môi trường, được che chắn để hạn 

chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công; 

- Nạo vét hệ thống thoát nước, rãnh thoát nước, hố ga, hố lắng định kỳ 1 tháng/lần 

và ngay sau các trận mưa để đảm bảo hiệu quả xử lý. 

*) Nước thải từ đào hồ điều hoà 

Trường hợp phát sinh nước trong quá trình đào hồ cảnh quanh, nước được để lắng 

cặn tại hố đào khoảng 3h, sau đó bơm trực tiếp ra mương thoát nước của khu vực bằng 

máy bơm nước với lưu lượng 3 m3/h, tại đầu ống hút nước máy bơm bố trí đầu lọc hạn 

chế cặn lơ lửng phát sinh. Trong quá trình bơm, bố trí công nhân theo dõi lưu lượng và 

khả năng tiêu thoát của các tuyến mương để tránh gây ngập úng khu vực xung quanh. 

(3). Nước mưa chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa 

từ khu vực dự án đến hệ thống thoát nước chung khu vực.  

- Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt 

quá trình xây dựng và không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực 

bên ngoài dự án; 

- Rãnh thoát nước mưa có kích thước 300 x 400mm xung quanh dự án để thu gom 

nước mưa, nước mưa chảy qua các hố ga lắng cặn kích thước 0,8x0,8x0,8m sau đó chảy 

ra hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường Tây Thăng Long. 

C- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước mưa không để 

phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn, tiến hành nạo vét 

định kỳ 2 tuần/1 lần để khơi thông dòng chảy; 

C.  Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân 

xây dựng. 

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường. 
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- Bố trí 06 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng dung tích khoảng 120 
lít/thùng, vật liệu: nhựa, có nắp đậy (03 thùng rác hữu cơ màu xanh và 03 thùng rác vô 
cơ màu vàng) đặt khu nhà điều hành dự án và khu vực nghỉ ngơi tạm thời của công 

nhân.  

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày.  

(2). Chất thải rắn xây dựng 

a. Chất thải rắn từ hoạt động phát dỡ, phát quang cây cối  

Biện pháp thu gom, xử lý thảm thực vật phát quang nhằm phòng ngừa và giảm 

thiểu các tác động đối với môi trường do sự hiện hữu và phân hủy của sinh khối thực 

vật phát quang trên công trường thi công. 

Trong quá trình tạo mặt bằng xây dựng, diện tích phát quang phải được quy định 

ranh giới rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc phát quang tràn lan.  

Yêu cầu đơn vị thi công tuyệt đối không đốt sinh khối phát quang tại khu vực Dự 

án, rất dễ gây ra cháy lây lan ra các khu vực xung quanh. 

Chất thải phát quang được tập kết tại khu vực gần công ra vào có diện tích 100 m2 
để thuận tiện cho việc thu gom xử lý. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý ngay trong ngày. 

b. Chất thải từ quá trình san nền 

- Đất bóc hữu cơ: Toàn bộ đất bóc tách lớp hữu cơ sẽ được tận dụng trồng cây 

xanh, trong quá trình bóc lớp đất hữu cơ Dự án bố trí 01 khu chứa tạm đất bóc hữu cơ 

tại trung tâm khu đất Dự án (diện tích khoảng 200m2) là khu vực dự kiến trông cây 

xanh theo quy hoạch của dự án, sau đó được tái sử dụng đất hữu cơ bóc để chuyển đến 

các khu vực trồng cây xanh. 

Vị trí bãi tập kết đất đào được bố trí đảm bảo không ảnh hưởng đến các phương 

tiện vận chuyển và quá trình thi công các hạng mục công trình xây dựng của Dự án. 

Chủ dự án đầu tư cam kết không vận chuyển lượng đất bóc hữu cơ này ra bên ngoài dự 

án. 

- Tổng khối lượng đất đào, nạo vét bùn của dự án theo tính toán tại chương I là 

626.654,02 m3. Tổng khối lượng đất đắp san nền của dự án là 1.159.047,97 m3. Như 

vậy khối lượng đất đắp san nền của dự án lớn hơn khối lượng đất đào do đó chủ dự án 

sẽ tận dụng toàn bộ đất đào để làm đất đắp san nền nên không phải vận chuyển đi xử lý.  

Trong quá trình đào đất các hạng mục công trình chủ dự án và đơn vị thi công sẽ 

tính toán để vận chuyển khối lượng đất đào đến vị trí phù hợp để san nền. 

c. Chất thải rắn xây dựng 

Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây 

dựng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu 

xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án. 
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- Phế thải xây dựng được chứa vào 02 thùng ben dung tích 5 m3/thùng và được tập 

kết tại 01 bãi chứa chất thải rắn tạm thời ở phía Nam dự án, diện tích 100m2 gần khu 

vực cổng ra vào để thuận tiện cho vận chuyển. 

Chủ dự án đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển chất thải 

đến Bãi tập kết chất thải rắn dự kiến là khu vực 6,5 ha tại nút giao thông đường Pháp 

Vân - Cầu Giẽ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ 

phần dịch vụ sản xuất Toàn Cầu quản lý và vận hành. Tần suất vận chuyển 1 tuần/2 lần. 

- Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường; thu dọn gọn gàng vật liệu, chất 

thải thi công phát sinh. Chủ dự án đầu tư sẽ cử 01 nhân viên có trách nhiệm giám sát vệ 

sinh môi trường tại công trường.  

- Phương án, vị trí đổ thải phế thải xây dựng:  

+ Phương tiện vận chuyển: Xe tải có trọng tải 16 tấn. 

+ Tuyến đường vận chuyển: Công trình  tuyến đường Tây Thăng Long  
QL32  Vành đai 3 trên cao  Bãi đổ thải: Khu vực 6,5 ha nút giao Pháp Vân – Cầu 

Giẽ (Trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án đầu tư yêu cầu đơn vị Nhà thầu thi 

công sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có bãi tiếp nhận phế thải xây dựng đảm bảo 

đúng quy định và không để ảnh hưởng tới môi trường). 

Trong quá trình vận chuyển đi đổ thải, phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh 

báo giao thông. Các phương tiện vận chuyển sẽ được đăng ký tuyến đường, biển số với 

chính quyền địa phương để quản lý và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trên 
các tuyến đường vận chuyển: phủ bạt, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tốc độ quy 

định. 

 (3). Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

+ Phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại với các loại chất 

thải khác; 

+ Hạn chế việc sửa chữa máy móc, phương tiện vận chuyển tại công trường (chỉ 
sửa chữa trong trường hợp sự cố); 

+ Bố trí tại công trường thi công sẽ bố trí 01 kho CTNH có diện tích 10 m3 phía 
Nam dự án gần cổng ra vào để thuận tiện cho vận chuyển. Kho có kết cấu nền bê tông 

chống thấm, tường và mái bằng tôn, có cửa ra vào. 

Trong kho sẽ bố trí  06 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng dung tích 
khoảng 60 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, gắn dấu hiệu cảnh 

báo nguy hại để thu gom, phân loại tại nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh;  

+ Kho được xây dựng theo đúng quy cách, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn 

đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định;  

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  

(4). Biện pháp bảo vệ môi trường tại bãi thải tạm: 

Để hạn chế các tác động phát sinh từ hoạt động đổ thải tại các bãi thải cần thực 
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hiện các biện pháp như: 

- Đổ thải theo đúng trình tự và thông số thiết kế của các bãi thải.  

- Tại vị trí đổ thải sẽ giới hạn chiều cao bãi thải.  

- Tổ chức tốt công tác thoát nước mặt trên toàn bộ bề mặt bãi thải, không để nước 

mặt tồn đọng trên mặt tầng và chảy tràn qua sườn tầng. 

- Tạo các khe, rãnh thoát nước xung quanh các bãi thải để không gây sạt lở, ứ 

đọng làm tràn đất khi gặp trời mưa. 

- Khu vực bãi thải bố trí bờ kè tạm tránh rửa trôi, sạt lở chất thải khi trời mưa, phủ 

bạt tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh và xói lở do nước mưa. Tạo các khe, 

rãnh thoát nước xung quanh các bãi thải để không gây sạt lở, ứ đọng làm tràn đất khi 

gặp trời mưa. 

3.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan tới chất thải 

(1). Đối với các tác động do chiếm dụng đất  

Như đã đánh giá ở nội dung trên, hoạt động của Dự án không tránh khỏi việc 

chiếm dụng đất gây ra các ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai của người dân. 

Để giảm thiểu tác động của Dự án đến đời sống và kinh tế của các hộ gia đình 

cũng như kinh tế - xã hội tại địa phương, Chủ dự án đầu tư đã rất quan tâm đến chính 

sách đền bù đảm bảo hợp lý, được cộng đồng chấp nhận và phù hợp với khung chính 

sách của UBND thành phố Hà Nội. Ngoài ra Chủ dự án đầu tư còn thực hiện một số 

biện pháp sau: 

+ Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù của 

nhà nước tới các hộ bị ảnh hưởng cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của họ; 

+ Công khai về mức giá đền bù đối với từng chi tiết của từng loại tài sản bị ảnh 

hưởng. Công khai chính xác khối lượng đền bù của từng hộ dân; 

+ Tường minh các thông tin về Dự án, tiến độ thi công đối với địa phương và các 

hộ bị ảnh hưởng, chính sách và phương án đền bù hỗ trợ. 

 (4). Biện pháp giảm thiểu tác động do di dời mương thủy lợi trong khu đất dự án  

- Theo văn bản số 74/TP-VP ngày 24/2/2025 của văn phòng Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội thì đối với kênh mương hiện trạng qua khu vực dự án sẽ do UBND 

quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ 

thực hiện di dời, hoàn trả không thuộc phạm vi đánh giá của ĐTM. 

- Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH 
MTV Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ để di dời mương thuỷ lợi, không làm ảnh 

hưởng đến nước tưới tiêu của người dân. 

 (5). Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Khu đất thực hiện dự án nằm gần với khu dân cư ở phía Đông, nên quá trình 

triển khai xây dựng sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư khu vực. Vì vậy, 
toàn bộ thời gian thi công sẽ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp: 
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 + Thi công trong giờ hành chính, giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, 
phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ trưa. 
 + Máy móc sử dụng trong thi công sẽ hoạt động theo đúng công suất thiết kế; 
 + Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, nhằm tránh cộng hưởng lớn từ 
nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định;  

- Các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ thường xuyên;  

- Xây dựng tường rào cao 2,5 - 3m xung quanh công trường để hạn chế bụi và 

tiếng ồn. 

- Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, nhằm tránh cộng hưởng lớn từ nhiều 

nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

 (6). Giảm thiểu tác động đến chất lượng nước và tiêu thoát nước của khu vực 

* Giải pháp phòng chống ngập úng: 

Phân vùng, vạch tuyến thoát nước mưa, nước thải trong khu vực Dự án hợp lý, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài. 

Thiết kế độ dốc phù hợp cho các tuyến thoát nước trong khu vực Dự án, đảm bảo 

thoát nước nhanh chóng. 

Thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, bùn thải tại các tuyến thoát nước, tránh 

gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến ngập úng cục bộ trong khu vực Dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra dọc khu vực thi công, nếu phát hiện tình trạng ngập úng 

cục bộ, sẽ thực hiện ngay các công việc bao gồm: khơi thông cho thoát nước, dẫn nước 

đến các dòng chảy tự nhiên, nhưng không làm đục nguồn nước bằng cách lắp đặt tấm 

ngăn để thu gom bùn đất chỉ cho nước không có bùn đất chảy vào nguồn nước. 

3.1.2.3.  Biện pháp giảm thiểu các tác động do các rủi ro, sự cố 

(1).  Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ 

cao điểm; 

Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Chủ dự án đầu tư đề 

ra; 

Có đội ngũ giám sát quá trình thi công; có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các 

phương tiện vận chuyển ra vào công trình; 

Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển; 

Đặt biển cảnh báo, đèn báo hiệu tại khu vực công trường thi công. Khi có xe ra 
vào dự án sẽ có bảo vệ chỉ dẫn và phân luồng giao thông để không gây nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều 
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khiển. 

 (2). Biện pháp về an toàn lao động 

Để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động, đơn vị nhà thầu thi công áp dụng các biện 

pháp sau:  

- Nhân viên điều khiển phương tiện, thiết bị thi công là người có bằng lái và kinh 

nghiệm, tuân thủ những quy định an toàn lao động trên công trường;  

- Công nhân lái xe, máy móc, vận hành thiết bị theo đúng quy trình, không tự ý bỏ 

đi nơi khác hay cho người khác vận hành; nghiêm cấm những người không phận sự ra 

vào công trường làm việc;  

- Cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời 

các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối;  

- Trên đoạn thi công và các hố đào trên đường có rào chắn, ban đêm có đèn báo 

hoặc biển phản quang để người tham gia giao thông dễ nhận biết;  

- Sau mỗi ca thi công, máy móc thiết bị phải được tập kết về bãi theo quy định. 

- Thành lập một đội kiểm tra an toàn, thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trên 

công trường. Hướng dẫn đội thi công theo các điều lệ về an toàn lao động, về khoảng 

cách đối với máy thi công; 

 - Trang bị tủ thuốc y tế tại công trường để kịp thời cấp cứu khi xảy ra sự cố tai 

nạn lao động;  

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về thời tiết để có phương án thi công 

hợp lý. Không tổ chức thi công trong điều kiện thời tiết xấu như bão, áp thấp nhiệt đới, 

lũ lụt. 

3.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Bảng 3.23. Các nguồn gây tác động tới môi trường của dự án tại KHU CNC 

Stt 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/ Yếu 

tố gây tác động 
Thời gian Không gian 

I Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

a 

Khí thải và bụi 

từ các dây 

chuyền công 

nghệ 

- Sản xuất phát sinh chủ 

yếu là bụi, hơi dung môi 

hữu cơ, khí thải vô cơ 

như: khí hàn, hơi nhựa, 

CO, SO2, Nox, VOC… 

 

Trong suốt 

thời gian sản 

xuất của các 

nhà máy 

Trong các nhà 

xưởng sản xuất; 

Các khu vực lân 

cận nhà máy sản 

xuất gây ô nhiễm 

khí thải và bụi 

b 
Khí thải và bụi 

từ nguồn đốt 

Các lò hơi, lò đốt sử dụng 

nhiên liệu là than, dầu 

Trong suốt 

thời gian sản 

Trong vùng ảnh 

hưởng của vệt 
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nhiên liệu của 

các nhà máy 

DO, dầu FO, khí hóa 

lỏng, LPG, khí gas,… 

phát sinh bụi, SO2, NOx, 

CO, CxHy 

xuất của các 

nhà máy 

khói khí thải lò 

đốt 

c 

Khí thải từ hoạt 

động giao 

thông vận tải 

- Khí thải và bụi từ 

phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, hàng 

hóa,… 

- Khí thải từ các phương 

tiện cá nhân như xe máy, 

ô tô; 

- Bụi cuốn theo bánh xe 

di chuyển trên mặt 

đường. 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

Trên các tuyến 

đường nội bộ 

trong Khu CNC 

và trong khuôn 

viên các nhà máy 

trong Khu CNC 

d 
Khí thải từ các 

hoạt động khác 

Khu vực trạm XLNT và 

các khu lưu chứa rác thải, 

CTR tạm phát sinh mùi 

(NH3, H2S,…) và các khí 

thải khác 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC và của 

các nhà đầu tư 

thứ cấp 

Trạm XLNT, khu 

lưu chứa CTR của 

Khu CNC và của 

các nhà máy 

1.2 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

a 
Nước thải sản 

xuất 

- Phát sinh từ các hoạt 

động rửa nguyên liệu, vật 

liệu, sản phẩm. 

- Nước làm nguyên liệu; 

vệ sinh máy móc, thiết bị; 

vệ sinh nhà xưởng;  

- Nước làm mát; nước 

giải nhiệt 

- Nước thải y tế từ hoạt 

động khám chữa bệnh, 

nghiên cứu. 

Trong suốt 

thời gian sản 

xuất của các 

nhà máy 

Trong các nhà 

xưởng sản xuất; 

Các khu vực lân 

cận nhà máy sản 

xuất có thể gây ô 

nhiễm nguồn 

nước 

b 
Nước thải sinh 

hoạt 

Phát sinh từ các hoạt 

động sinh hoạt: Tắm rửa, 

giặt, ăn uống, vệ 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

Trong các nhà 

xưởng sản xuất; 

Các khu vực lân 
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sinh,…của nhân viên làm 

việc sinh hoạt trong Khu 

CNC 

CNC cận nhà máy sản 

xuất có thể gây ô 

nhiễm nguồn 

nước 

c 
Nước mưa 

chảy tràn 

Nước chảy tràn trên toàn 

bộ bề mặt Khu CNC, 

cuốn theo các chất bẩn, 

chất độc rơi vãi trên mặt 

đất từ các hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

Trong toàn bộ 

phạm vi Khu 

CNC 

1.3 Các nguồn phát sinh CTR và CTNH 

a 
CTR công 

nghiệp 

Phát sinh từ các hoạt 

động của các nhà máy 

trong Khu CNC như bao 

bì thải, giấy thải, nilon 

thải, kim loại vụn, da 

vụn, gỗ, cao su thải và 

các nguyên vật liệu rơi 

vãi. 

Trong suốt 

thời gian sản 

xuất của các 

nhà máy trong 

Khu CNC 

Trong phạm vi 

các nhà máy thuê 

đất, trong Khu 

CNC, khu vực 

xung quanh nếu 

không quản lý 

việc thu gom, xử 

lý. 

b 
Rác thải sinh 

hoạt 

- Rác thải sinh hoạt từ các 

khu vực văn phòng, nhà 

ăn, nhà xưởng sản xuất 

của các nhà máy; 

- Rác thải sinh hoạt từ các 

khu nhà điều hành, kho 

tàng, bến bãi do BQL dự 

án quản lý. 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

Trong phạm vi 

các nhà máy thuê 

đất, trong Khu 

CNC, khu vực 

xung quanh nếu 

không quản lý 

việc thu gom, xử 

lý. 

c 
Chất thải nguy 

hại 

Các loại hóa chất, dung 

môi thải; bao bì chứa hóa 

chất, dung môi; dầu mỡ 

thải, giẻ lau dính dầu; 

linh kiện điện tử chứa 

CTNH; mực in thải, hộp 

mực in; bóng đèn neon 

hỏng… 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

Trong phạm vi 

các nhà máy thuê 

đất, trong Khu 

CNC, khu vực 

xung quanh nếu 

không quản lý 

việc thu gom, xử 

lý. 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
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2.1 

Các hoạt động 

sản xuất của 

các nhà máy 

trong Khu 

CNC 

- Ô nhiễm tiếng ồn, độ 

rung 

- Ô nhiễm nhiệt 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

Trong toàn bộ 

phạm vi Khu 

CNC 

2.2 
Tuyển dụng lao 

động 

Giải quyết công ăn việc 

làm cho lao động trong 

và ngoài địa phương 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

- Trong toàn bộ 

phạm vi Khu 

CNC 

- Các khu vực lân 

cận Khu CNC 

2.3 
Gia tăng mật 

độ giao thông 

Gây ách tắc, mất an toàn 

giao thông 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

- Trong toàn bộ 

phạm vi Khu 

CNC 

- Các vùng lân 

cận Khu CNC 

2.4 
Tập trung đông 

công nhân 

- An ninh trật tự địa 

phương 

- Các tệ nạn xã hội 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Khu 

CNC 

- Trong toàn bộ 

phạm vi Khu 

CNC 

- Các vùng lân 

cận Khu CNC 

 

3.2.1.1. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải của Dự án 

(1). Tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải công nghiệp: 

* Nguồn phát sinh 
Khu CNC Sinh học Hà Nội là khu CNC đa ngành, được quy hoạch không gian 

khép kín bao gồm khu vực sản xuất nghiên cứu công nghệ cao, khu vực ăn ở sinh hoạt 

của công nhân, chuyên gia và các tiện ích đi kèm như trường học, bệnh viện... để phục 

vụ tốt đảm bảo đời sống cho chuyên gia, cán bộ nghiên cứu làm việc trong khu CNC. 
Do đó đặc trưng nước thải của Khu CNC bao gồm các nguồn thải sau: 
+ Nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất, nghiên cứu. 
+ Nước thải y tế từ bệnh viện 

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ các quá trình sản xuất khác nhau của các nhà 

máy, xí nghiệp thứ cấp hoạt động trong Khu CNC có thành phần và tính chất nước thải 

rất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng loại hình sản xuất cụ thể. Các 

nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

+ Nước thải phát sinh từ các dây chuyền công nghệ sản xuất; 
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+ Nước thải phát sinh từ các hệ thống, thiết bị giải nhiệt; 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị, nhà xưởng; 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải. 

+ Nước thải y tế từ khu đất quy hoạch bệnh viện 

Như vậy, với các nguồn phát sinh nước thải và tính chất như trên, cho thấy nước 

thải sản xuất có tải lượng ô nhiễm cao, đây cũng là vấn đề gây bức xúc nhất không chỉ 

đối với dự án mà vấn đề chung ở các Khu CNC đang hoạt động. 

* Thành phần ô nhiễm 

Theo tính toán của chủ dự án, tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh tại 
Khu CNC là 4.300 m3/ngày.đêm. 

Thành phần ô nhiễm trong nước thải công nghiệp phụ thuộc vào quy trình công 
nghệ sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp, phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất. Thông số 
ô nhiễm đặc trưng của các ngành nghề sản xuất dự kiến như sau: 

Bảng 3. 24. Đặc trưng nước thải các ngành nghề dự kiến  

TT 
Các ngành nghề thu hút 

đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 
06/7/2018) 

Thông số ô nhiễm đặc 
trưng 

1 
Nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ 
M72 

pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

2 Sản xuất sợi nhân tạo C203 
pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

3 
Sản xuất thuộc, hoá dược, 

dược liệu 
C21 

pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

4 
Sản xuất sản phẩm điện tử, 

máy vi tính và sản phẩm 
quang học 

C26 
pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

5 Sản xuất thiết bị điện C27 

pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P, 
As, Cd, Cr6+, Cr3+, Cu, 
Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, 

Zn, dầu mỡ khoáng 

6 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y 

tế, nha khoa, chỉnh hình 
phục hồi chức năng 

C325 
pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

7 Logistics H52292 
pH, TSS, BOD5, COD, 

tổng N, tổng P 

8 
Hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ 

khác chưa được phân vào 
M749 

pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 
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đâu 

9 

Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại; các dịch vụ 

xử lý, gia công kim loại 
(không bao gồm công đoạn 

xi mạ) 

C259 
pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

10 
Sản xuất máy móc, thiết bị 
chưa được phân vào đâu 

C28 
pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P 

11 Bệnh viện Q86101 

pH, TSS, màu, BOD5, 
COD, tổng N, tổng P, 
Tổng hoạt động phóng 
xạ α, Tổng hoạt động 
phóng xạ β, vi khuẩn. 

13 Giáo dục P854 
pH, TSS, BOD5, COD, 

tổng N, tổng P 

14 Lưu trú I551, 559 
pH, TSS, BOD5, COD, 

tổng N, tổng P 

(Nguồn: Thông tư số  04/2012/TT-BTNMT ngày  8  tháng  5  năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng)  

 Tác động của nước thải sản xuất  

Nước thải sản xuất phát sinh từ các quá trình sản xuất khác nhau của các nhà 
máy, xí nghiệp có tính chất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng loại 
hình sản xuất cụ thể. Tùy theo từng loại hình công nghệ sản xuất mà nước thải có tải 
lượng, thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau.  

Tác động chung của các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất của các nhà máy 
trong Khu CNC đến môi trường nước được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 3. 25. Tác động chung của nước thải sản xuất đến môi trường nước 
STT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hòa tan 
trong nước (DO) 
- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học 
- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ 

trong nước 

2 Dầu mỡ 

- Gây ô nhiễm môi trường nước 
- Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều 
kiện tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. 
- Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy 
sản. Gây chết các động vật nuôi dưới nước như tôm cá… 
- Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, 
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STT Thông số Tác động 
các dẫn xuất Clo của Phenol 

3 Các chất hữu cơ 
- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước 
- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

4 Chất rắn lơ lửng 
- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh 
- Gây bồi lắng, tắc nghẽn nguồn tiếp nhận nước thải 

5 
Các chất dinh 
dưỡng (N,P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, 

sự sống thủy sinh. 

6 Kim loại nặng 
- Ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh 

thái và sức khỏe con người 

7 
Các vi khuẩn 
gây bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 
- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 
- E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, 
có nhiều trong phân người. 

Tùy theo từng loại công nghệ sản xuất, ngành nghề sản xuất mà mỗi nhà máy sẽ 
phát sinh nước thải tại từng công đoạn khác nhau và tính chất nước thải khác nhau.   

Các thành phần, tính chất và tác động từ nước thải sinh hoạt các nhà máy thứ cấp 
trong Khu CNC sẽ được đánh giá chi tiết trong báo cáo ĐTM hoặc Giấy phép môi 
trường, đăng ký môi trường của từng nhà máy trước khi xây dựng và hoạt động. 

Các nhà máy thứ cấp phải thu gom xử lý riêng nước thải công nghiệp và nước 
thải sinh hoạt đảm bảo xử lý nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn đấu nối của Khu 
CNC trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, XLNT công nghiệp của Khu CNC. 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp tập trung 
tách riêng với hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo xử lý nước thải đạt 
quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường nên sẽ giảm thiểu được các tác động đến 
môi trường. 
b. Nước thải sinh hoạt: 

- Khu CNC Sinh học Hà Nội là khu CNC đa ngành, được quy hoạch không gian 

khép kín bao gồm khu vực sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao, khu vực ăn ở sinh hoạt 

của công nhân, chuyên gia và các tiện ích đi kèm như trường học, bệnh viện... để phục 
vụ tốt đảm bảo đời sống cho chuyên gia, cán bộ nghiên cứu làm việc trong khu CNC 

cùng với gia đình (nếu có). Do đó nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn sau: 
+ Nước thải sinh hoạt từ khu vực BQL Khu CNC 
+ Nước thải sinh hoạt từ công nghân làm việc trong các nhà máy thứ cấp 
+ Nước thải sinh hoạt từ khu vực trường học, bệnh viện, ký túc xá, chung cư. 

 - Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Khu 

CNC là 10.300 m3/ngày.đêm.  

Nước thải sinh hoạt có đặc điểm là thành phần ô nhiễm tương đối cao, nhất là từ 

các khu nhà vệ sinh. Thành phần nước thải chứa nhiều tạp chất khác nhau, trong đó có 

khoảng 52% là các chất hữu cơ, 48% là các chất vô cơ và một số vi sinh vật. Phần lớn 
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các vi sinh vật trong nước thải sinh hoạt thường là các virus và vi khuẩn gây bệnh như 

tả, lị, thương hàn… Trong nước thải cũng chứa các vi khuẩn có tác dụng phân hủy các 

chất thải.  

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ có khả năng bị phân huỷ sinh học cao, do đó làm 

giảm độ ôxy hoà tan trong nước, ảnh hưởng tới hệ thuỷ sinh vật.  

- Chất rắn lơ lửng: Sự hiện diện của chất rắn lơ lửng trong môi trường nước làm 

giảm mỹ quan của nước, đặc biệt là làm giảm khả năng truyền quang của nước, do đó 

ảnh hưởng tới các loại thuỷ thực vật sống ở lớp đáy. Các chất rắn này cũng là giá thể tốt 

để các sinh vật phát triển. Ngoài ra, hiện tượng lắng đọng của chất rắn lơ lửng theo thời 

gian làm bồi lấp lòng sông giảm khả năng vận chuyển nước của sông. 

- Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): ảnh hưởng lớn nhất của hai nguyên tố 

này đến thuỷ vực tiếp nhận là khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng phú 

dưỡng có thể khiến các loài động vật dưới nước bị chết, gây ra mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Các loại vi khuẩn: Trong nước thải sinh hoạt luôn chứa một lượng vi khuẩn 

gây tả, lị, thương hàn. Tuỳ theo điều kiện môi trường mà các loại sinh vật này có thể 

tồn tại trong thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nước, chúng sẽ có khả năng 

phát tán và gây bệnh trên diện rộng. 

- Dầu mỡ: Dầu mỡ là những chất có khối lượng riêng nhỏ hơn nước. Đó là 

những chất nổi, chúng sẽ làm giảm khả năng truyền quang của nước, giảm khả năng 

hòa tan oxi từ không khí vào nước, gây mất thẩm mỹ và gây ảnh hưởng xấu tới các 

công trình thoát nước.  

Các nhà máy thứ cấp phải thu gom xử lý riêng nước thải công nghiệp và nước 
thải sinh hoạt đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn đấu nối của Khu CNC 
trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, XLNT sinh hoạt của Khu CNC. 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 
tách riêng với hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp đảm bảo xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường nên sẽ giảm thiểu được các tác động 
đến môi trường. 
c. Nước mưa chảy tràn: 

Theo GS.TS Trần Đức Hạ - Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 

2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau: 

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s) 

Trong đó: 

2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị. 
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 - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc; 

H - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h  

Theo bảng số liệu niêm giám thống kế từ năm 2017 – năm 2023, thì lượng mưa 

trong ngày lớn nhất là 137mm tương đương với lượng mưa tính theo giờ là 5,7mm/h.  

F - Diện tích khu vực khu đất; 

Bảng 3. 26. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCVN 7957:2008) 

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án, chọn hệ số  = 0,7.  

 Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn 

qua khu vực dự án trong giai đoạn thi công như sau: 

Với tổng diện tích đất sân đường của dự án sau khi hoàn thiện xây dựng là 

614.500 m2 thì lượng nước mưa chảy tràn vào khoảng:  

Q= 2,78 x 10-7
 x0,7 x 614.500 x 57 =6,8 m3/s. 

 Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn chủ yếu từ nước mưa đợt đầu 

(tính từ khi bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 - 20 phút sau). Hàm 

lượng (BOD5) trong nước mưa đợt đầu thường nằm trong khoảng 35 - 50 mg/l; hàm 

lượng cặn lơ lửng 1.500 đến 1.800 mg/l. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định như sau: 

M = Mmax (1- e-Kzt ) x F   (kg) 

Trong đó: 

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực dự án (Mmax = 

220kg/ha); 

+ Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (Kz = 0,2 /ngày);  

+ t: Thời gian tích luỹ chất bẩn 15 ngày; 

+ F: Diện tích khu vực dự án, (ha). 
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 Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lượng chất bẩn tính tụ trong 

nước mưa đợt đầu như sau: 

M = 220 x (1  2,718-0,2x15) x 61,45= 6.759,5 kg 
 Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn vận hành của dự án sẽ phụ thuộc 

vào bề mặt nước mưa chảy qua, giai đoạn hoạt động khu CNC đã được bê tông hoá nên 

thành phần ô nhiễm sẽ giảm đi nhiều.  

 Theo số liệu thống kê của WHO thì hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước 

mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5mg N/l; 0,004  0,03mg P/l; 10  20mg COD/l 

và 10  20mg TSS/l. So sánh với QCVN 08/2023/BTNMT thì các chỉ tiêu trên đều nhỏ 

hơn Quy chuẩn cho phép, nước mưa chảy tràn tương đối sạch, do đó có thể thải trực 

tiếp ra môi trường sau khi được tách rác và lắng sơ bộ.  

Tuy nhiên, trong những trận mưa với cường độ lớn có thể xảy ra hiện tượng bục 
vỡ đường ống,...gây hiện tượng ngập úng. Lượng nước này sẽ được thoát theo đường 

thoát nước riêng, qua các hố ga lắng cặn, thoát ra hồ điều hoà. 

 (2). Tác động tới môi trường không khí 

 Nguồn phát sinh 
 Trong giai đoạn vận hành thương mại, bụi và khí thải có thể phát sinh từ các 
nguồn sau: 

+ Hoạt động từ quá trình xây dựng và sản xuất của nhà máy thứ cấp; 
 + Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Khu CNC; 
 + Hoạt động của quá trình vận hành hệ thống XLNT 
a. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông: 

Các phương tiện giao thông di chuyển trong Khu CNC bao gồm: Phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của các nhà máy; Xe ô tô đưa đón nhân viên của các 

nhà máy; Xe máy của người lao động làm việc tại các nhà máy trong Khu CNC. 

Hoạt động của dòng xe trên đường sẽ phát sinh bụi và các khí thải như CO, NO2, 

SO2,… Mức độ phát thải bụi và các khí thải phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham 

gia giao thông, chất lượng đường giao thông và không gian trong Khu CNC. 

Toàn bộ các tuyến đường nội bộ của Khu CNC đã được nhựa hóa như đã trình bày 

trong Chương 1. Hệ thống đường giao thông nội bộ trong các nhà máy cũng được nhựa 

hóa hoặc bê tông hóa. Do đó ô nhiễm bụi cuốn lên từ bánh xe là không đáng kể nếu bề 

mặt đường thường xuyên được quét, rửa sạch sẽ. Khí thải phát sinh từ hoạt động này 

chủ yếu là khí thải của động cơ phương tiện. 

- Khi khu CNC đi vào hoạt động, dự kiến có khoảng 22.050 người làm việc. Dự 

kiến 70% số người sử dụng ô tô, 30% số người sử dụng xe máy làm phương tiện di 

chuyển.  

Như vậy sẽ có khoảng 6.615 xe máy. 
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Đối với ô tô sẽ có khoảng 10% sử dụng xe ô tô con còn lại sử dụng xe 29 chỗ đưa 

đón cán bộ nhân viên. Vậy số lượng ô tô con và xe ca là: 2.022 xe. 

- Giả sử lượng xe vận chuyển nguyên vật liêu, sản phẩm ra vào khu CNC là 200 

lượt xe/ngày. 

Khoảng cách di chuyển trung bình từ công vào nhà máy và ngược lại là 1,2 km. 

Theo tài liệu đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất, Geneva 

1993 của WHO, thiết lập để xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong khói thải của các 

phương tiện giao thông như sau: 

Bảng 3.27. Hệ số ô nhiễm của các loại xe 

STT Loại xe 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000km) 

TSP SO2 NO2 CO 

1 Xe tải 1,6 7,26S 18,2 7,3 

2 Xe chở công nhân và xe con 0,9 4,29S 11,8 6 

3 Xe máy 0,04 0,57S 0,14 1,6 

Ghi chú: S(%) Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%) 

Bảng 3. 28. Tải lượng các chất ô nhiễm do giao thông 

TT Loại xe 

Số lượng 

(lượt 
xe/ngày) 

Cự ly 

(km/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm E (mg/m/s) 

Thời gian làm việc: 8h/ngày 

TSP SO2 NO2 CO 

1 Xe tải 200 1,2 0,38 0,09 4,3 1,75 

2 

Xe đưa đón 

nhân viên 

và xe con 

2.022 1,2 0,1 0,024 1,32 0,67 

3 Xe máy 6.615 1,2 0,1 0,01 0,05 0,59 

Tổng cộng 8.837  0,58 0,124 5,67 3,01 
 

Để xét ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến cộng đồng dân cư cần dự báo mức 

độ phát tán chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo khoảng cách. 

Theo các tài liệu nghiên cứu về môi trường không khí thì nồng độ chất ô nhiễm 

tại điểm bất kỳ trong không khí ở hai bên đường giao thông do nguồn đường phát thải 

liên tục, có thể xác định gần đúng theo công thức của Sutton: 

Bảng 3.29. Kết quả tính lan truyền chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông ra vào 

KHU CNC 

Khảng Nồng độ các chất ô nhiễm 
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cách 
(m) 

10 20 40 60 80 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
(mg/m3.h) 

TSP 151,12 98,76 61,47 46,04 37,38 300 

SO2 32,31 21,11 13,14 9,84 7,99 350 

NOx 14,77 9,65 6,01 4,50 3,65 200 
CO 784,25 512,53 319,01 238,95 193,98 30.000 

Nhận xét: Kết quả tính toán ở trên cho thấy: Bụi và khí thải từ hoạt động giao 
thông nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT ở tất cả các khoảng 
cách lan truyền tính toán (từ 10÷80m); qua quá trình lan truyền, phát tán chất ô nhiễm 
thì nồng độ các chất ô nhiễm tại những độ cao lớn hơn thì nồng độ ô nhiễm càng giảm 
xuống nên sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng không khí xung quanh. Như vậy với lưu 

lượng phương tiện giao thông ra vào Khu công nghệ cao sinh học sẽ không ảnh hưởng 
tới môi trường khu vực. 

b. Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các Nhà máy trong Khu CNC: 

* Nguồn phát sinh khí thải từ sản xuất công nghiệp: 

Tùy thuộc vào quá trình xây dựng của các nhà máy thứ cấp trong Khu CNC. 
Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh bụi và khí thải tương đối đa 

dạng và phức tạp. Mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ phát sinh lượng khí thải với thành phần, 
tính chất cũng khác nhau. Có nhà máy thì phát sinh nhiều bụi và khí thải nhưng cũng có 

nhà máy phát sinh bụi và khí thải không đáng kể. Lượng phát thải này phụ thuộc vào độ 
xây dựng của các nhà máy thành phần trong Khu CNC, khả năng thu hút đầu tư, tiến độ 
xây dựng, mật độ lấp đầy trong Khu CNC và rất khó để tính toán chi tiết. 

Trong phạm vi của báo cáo này chỉ có thể dự kiến thành phần bụi, khí thải đối 
với mỗi loại hình công nghiệp được đề xuất ưu tiên. Đặc trưng dự kiến các thành phần 
các ngành nghề dự kiến như sau: 

Bảng 3.30. Hệ số ô nhiễm do khí thải từ các nhà máy thứ cấp 

TT Các ngành nghề thu hút đầu tư Thông số ô nhiễm đặc trưng 

1 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ 
Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

2 Sản xuất sợi nhân tạo Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

3 Sản xuất thuộc, hoá dược, dược liệu Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

4 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học 
Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

5 Sản xuất thiết bị điện Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

6 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 

khoa, chỉnh hình phục hồi chức năng 
Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 
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7 Logistics Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

8 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và 
công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu 
Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

9 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; 

các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 
(không bao gồm công đoạn xi mạ) 

Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

10 Y tế Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

11 Giáo dục và đào tạo Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

12 Lưu trú Bụi tổng, CO,  NOx, SO2 

Nguồn: Thông tư 04/2012/TT – BTNMT – Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng) 

Tải lượng ô nhiễm khí thải cụ thể của các nhà máy dầu tư vào trong Khu CNC 

được trình bày chi tiết trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép 
môi trường của từng nhà máy trước khi triển khai xây dựng . 

Rất khó để tính toán tải lượng ô nhiễm khí thải của các nhà máy thành viên trong 

Khu CNC vì tải lượng phát thải của mỗi nhà máy tùy thuộc vào quy mô sản xuất, quy 

trình công nghệ được sử dụng, lượng nhiên liệu,… được sử dụng làm chất đốt cung cấp 
năng lượng cho quá trình sản xuất của các nhà máy; đồng thời còn phụ thuộc rất lớn 

vào chủng loại nguyên liệu, trang thiết bị máy móc và cả kỹ thuật vận hành của công 

nhân. 

- Tải lượng bụi và khí thải do hoạt động của các nhà máy thành viên trong khu 

CNC: 

Tính chất Khu CNC không khác gì khu CNC nên tham khảo theo theo kết quả 

nghiên cứu của Đề tài KHCN.07.11.1998 - Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo môi 

trường tại các đô thị và KCN trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, được rút ra từ quá 

trình điều tra cụ thể tại 64 nhà máy đang hoạt động tại KCN Biên Hòa I (đặc trưng cho 

loại hình công nghiệp ô nhiễm), 82 nhà máy đang hoạt động tại KCN Biên Hòa II (đặc 

trưng cho loại hình công nghiệp hiện đại, ít ô nhiễm), 15 nhà máy đang hoạt động tại 

khu chế xuất Ling Trung và 108 nhà máy đang hoạt động tại khu chế xuất Tân Thuận 

và kết hợp với số liệu khảo sát thực tế trong nhiều lần, nhiều năm ở các KCN phía Bắc, 

hệ số ô nhiễm cho từng loại hình công nghiệp ở các KCN được cho như bảng sau: 

Bảng 3.31. Hệ số ô nhiễm của một số loại hình khu công nghiệp 

TT 
Loại hình 

sản xuất 

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày.đêm) 

Bụi SO2 SO3 NOx CO THC 

1 Loại K1 9,91 250 3,49 4,19 2,18 1,53 
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TT 
Loại hình 

sản xuất 

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày.đêm) 

Bụi SO2 SO3 NOx CO THC 

2 Loại K2 7,21 148,54 2,24 28,7 1,88 1,14 

3 Loại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92 

4 Loại K4 5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 - 

5 Trung bình 7,15 128,3 1,94 13,42 2,07 0,9 

Ghi chú:  

+ Loại K1: Ứng với loại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (Trong đó công 

nghiệp nặng có loại hình hóa chất, vật liệu xây dựng, năng lượng, luyện kim chiếm đa 

số); 

+ Loại K2: Ứng với loại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (Trong đó công 

nghiệp nặng có loại hình vật liệu xây dựng, hóa chất hoặc luyện kim, công nghiệp nhẹ 
như cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đa số); 

+ Loại K3: Ứng với công nghiệp nhẹ (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như 

cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đa số); 

+ Loại K4: Ứng với công nghiệp nhẹ (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như 

dệt may, điện tử và công nghiệp nhẹ chất lượng cao chiếm đa số); 

Căn cứ vào các ngành nghề hoạt động của các nhà máy trong Khu CNC  thì Khu 
CNC sinh học được xếp vào loại K4.  

 (3). Tác động do chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong quá trình hoạt động của Khu CNC: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Bùn thải từ Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu CNC  

Các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ được 

phân loại trực tiếp ngay tại nguồn thải và bảo quản trong các thùng chứa tại các khu vực 

quy định. 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên trong các doanh nghiệp tại Khu CNC. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các sinh 

hoạt hàng ngày có thành phần bao gồm: rác thực phẩm, giấy, nilon, carton, vải, gỗ, thủy 

tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại, tro… 

Trong quá trình hoạt động của Khu CNC, lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu 

là chất thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trung tâm điều hành và công nhân trong các 
nhà máy. Tổng số công nhân làm việc trong Khu CNC là 22.050 lao động. Ước tính 

mỗi công nhân tạo ra khối lượng rác thải trung bình 0,8 kg/người.ngày (căn cứ theo báo 

cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019), tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của 
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Khu công nghệ cao sinh học phát sinh khoảng: 

22.050 người× 0,8 kg/người.ngày = 17.640 (kg/ngày) = 17,64 tấn/ngày. 

Với khối lượng chất thải sinh phát sinh trên, nếu không được thu gom và xử lý 

thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan của Khu CNC, đồng thời mưa có thể cuốn theo  

xuống cống thoát nước gây tắc nghẽn tuyến thoát nước, làm phát sinh mùi hôi nếu để 

quá lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực và quá trình làm việc của 

cán bộ công nhân viên. Vì vậy CĐT sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

 Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN):  
Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại Khu CNC ước tính là 0,3 

tấn/ha (căn cứ QCVN 01:2021/BXD).  

Với diện tích khu đất thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp là  60m1 ha. Vậy khối 

lượng chất thải phát sinh là khoảng 18,03 tấn/ngày 

Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ các quy trình sản xuất khác nhau của các nhà 
máy có tính chất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng loại hình sản 
xuất và quy trình công nghệ của từng nhà máy. 

Trong giai đoạn này chưa có cơ sở tính toán lượng chất thải này. Mức độ, tính 
chất, phạm vi ảnh hưởng của loại chất thải này sẽ được tính toán, dự báo trong báo cáo 
ĐTM/Giấy phép môi trường của từng nhà máy trước khi xây dựng, hoạt  
động 
   - Bùn thải từ hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung 

Tính lượng bùn hoạt tính 

 Hệ số tạo ra bùn hoạt tính trong bể :    =0.288   

θc : Tuổi của bùn (8 ÷ 20 ngày) θc =18 Ngày    

Q : Lưu lượng nước thải tối đa: Q = 10.300 M3/NG.Đ    

So: Hàm lượng BOD5 đầu vào, So =250.0 mg/l    

S : Hàm lượng BOD5 đầu ra, S = 30.0 mg/l    

Y:Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại,(Y=0.4 ÷ 0.8), mg bùn hoạt tính/mg 

BOD, Y=0.6 

X :Nồng độ bùn hoạt tính trong bể, X = 1.000.0 mg/l    

Kd : Hệ số phân hủy nội bào (Kd=0.02 ÷0.1), Chọn Kd =0.06( ngày-1) 

 Lượng bùn sản sinh ra do khử BOD5:       

Px = (Yb.Q(So-S))/1000=650,5 kg/ngày 

+ Tổng lượng cặn lơ lửng sinh ra theo độ trơ của cặn lựa chon Z=0,3 : 

Pxl = Px/(1-Z) =929,32 kg/ngày 

+ Lượng cặn dư hàng ngày phải thải ra :   

Pxả = Pxl - Q x SS /1000 

Pxả =929,32-10.300*22/1000 = 702,72 kg/ngày 

 SS: nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước thải SS=22.00 mg/l    

d. Tác động do chất  thải nguy hại 
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 Chất thải nguy hại từ hoạt động vận hành của chủ dự án: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy 

móc của trạm XLNT, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật và một phần hoạt động của 

khu nhà điều hành. Chất thải nguy hại có thể phát sinh tại Dự án trong giai đoạn này 

bao gồm bóng đèn Led, ắc quy, dầu mỡ thải, thiết bị dính dầu mỡ hỏng, vỏ bao hóa 

chất, găng tay giẻ lau dính dầu, mực máy in, ... Tham khảo từ các hoạt động của dự án 

tương tự, khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn này khoảng 35 kg/tháng và sẽ được thu 

gom để hạn chế ảnh hưởng tới người lao động và môi trường xung quanh. 

Ngoài ra còn có bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: 

Tính lượng bùn hoạt tính 

 Hệ số tạo ra bùn hoạt tính trong bể :    =0.288   

θc : Tuổi của bùn (8 ÷ 20 ngày) θc =18 Ngày    

Q : Lưu lượng nước thải tối đa: Q = 4300 M3/NG.Đ    

So: Hàm lượng BOD5 đầu vào, So =250.0 mg/l    

S : Hàm lượng BOD5 đầu ra, S = 30.0 mg/l    

Y:Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại,(Y=0.4 ÷ 0.8), mg bùn hoạt tính/mg 

BOD, Y=0.6 

X :Nồng độ bùn hoạt tính trong bể, X = 4300.0 mg/l    

Kd : Hệ số phân hủy nội bào (Kd=0.02 ÷0.1), Chọn Kd =0.06( ngày-1) 

 Lượng bùn sản sinh ra do khử BOD5:       

Px = (Yb.Q(So-S))/1000=272.885 kg/ngày 

+ Tổng lượng cặn lơ lửng sinh ra theo độ trơ của cặn lựa chon Z=0,3 : 

Pxl = Px/(1-Z) =389.84 kg/ngày 

+ Lượng cặn dư hàng ngày phải thải ra :   

Pxả = Pxl - Q x SS /1000 

Pxả =389,83-4300*22/1000 = 295.24 kg/ngày 

 SS: nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước thải SS=22.00 mg/l   

 - Lượng bùn thải bỏ từ bể lắng hóa lý được tính như sau: 

+ Lượng bùn từ quá trình keo tụ - lắng: 

1000
262.0

1

xQxC
Q Al

B   

Trong đó: QB1 Lượng bùn thải từ keo tụ phèn PAC, kg/ngày 
   CAl nồng độ phèn nhôm sử dụng, chọn 40 mg/l (30 – 70 
mg/l) 
   0,262  hệ số sinh bùn từ phèn nhôm 
   Q Lưu lượng nước cần xử lý, 4.300 m3/ngày 

Thay số tính được:  = 45 kg/ngày 

 Tổng lượng bùn thải phát sinh khoảng 304,24 kg/ngày. 

Trong giai đoạn vận hành, hoạt động vận hành của chủ dự án phát sinh các loại 
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CTNH chủ yếu như sau: 

Bảng 3.32. Các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành 

STT Tên CTNH Dạng tồn tại Mã CTNH Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giẻ lau dầu mỡ động cơ thải Rắn 18 02 01 2 

2 Dầu mỡ động cơ thải Lỏng 17 02 04 6 

3 Bóng điện huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

4 Pin  Rắn 16 01 12 5 

5 Ắc quy, chì thải Rắn 19 06 01 10 

6 
Bùn thải từ từ Hệ thông 

XLNT 
Bùn 12 06 05 

10.207,2 

Tổng 10.231,2 
 

 Chất thải nguy hại từ hoạt động của các nhà máy thứ cấp: 

- Thành phần CTNH: Chất thải nguy hại tại dự án có thể bao gồm: giẻ lau dính 

dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì cứng, mềm dính chất thải nguy hại, dầu thải, 

pin, ắc quy thải,…thành phần cụ thể phụ thuộc vào từng loại hình Dự án; và sẽ được 

đánh giá, trình bày chi tiết trong Báo cáo ĐTM hoặc GPMT của các Dự án thứ cấp đầu 

tư trong KHU CNC. 

- Khối lượng dự kiến: 

Theo số liệu lấy tại báo cáo môi trường quốc gia 2011 – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường - thì lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các Khu CNC có tỷ trọng chiếm 5% 

chất thải rắn phát sinh, Như vậy lượng chất thải nguy hại ước tính tại Khu CNC hàng 
năm là 41,47 tấn/ngày.đêm x 5% = 2 tấn/ngày. 

 Đánh giá tác động chất thải nguy hại 

CTNH trên nếu không có các biện pháp thu gom, bảo quản, xử lý đúng theo các 

quy định thì dầu thải, chất thải nhiễm dầu sẽ gây ra các tác động không nhỏ tới môi 

trường: 

- Ô nhiễm môi trường đất: Do dầu thải tràn ra, chất thải nhiễm dầu vương vãi ra 

bề mặt đất gây ô nhiễm, làm giảm giá trị sử dụng.  

- Ô nhiễm môi trường nước: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu vương vãi hoặc do 

nước mưa chảy tràn cuốn theo vào nguồn nước mặt sẽ gây ô nhiễm trực tiếp nước mặt 

nguồn tiếp nhận và gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực. 

- Ảnh hưởng tới hệ sinh thái: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu tràn ra bề mặt đất sẽ 

làm chết hoặc làm giảm khả năng sinh trưởng của thực vật trên phần đất đó.  

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(1). Tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các nhà máy và từ các phương tiện 
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giao thông ra vào khu CNC.  

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

xung quanh. Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ 

lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn tới cơ thể con người còn 

thể hiện ở các dải tần số khác nhau. 

(2). Tác động của độ rung 

Trong quá trình hoạt động của Khu công nghệ cao sinh học, nguồn phát sinh 

rung động chủ yếu từ hoạt động của các nhà máy trong Khu công nghệ cao sinh học và 
từ các phương tiện vận tải ra vào Khu công nghệ cao sinh học. 

Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị nguồn. Mức rung có thể 

biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tải trọng thiết bị, mức rung của thiết bị 

khi hoạt động, bản chất của môi trường lan truyền sóng âm... Sóng âm lan truyền dễ 

dàng hơn trong môi trường là nền cứng so với nền mềm. Tác động của rung có thể làm 

hư hại đến công trình lân cận.  

(4). Tác động đến giao thông khu vực 

 Giao thông trong khu vực 

Trong quá trình vận hành của Khu CNC sẽ diễn ra các hoạt động giao thông như 

sau: 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa ra vào Khu CNC của các đơn 

vị thứ cấp. 

- Các phương tiện di chuyển của cán bộ công nhân viên như ô tô, xe máy. 

- Hoạt động vận chuyển rác thải, chất thải của đơn vị được thuê thu gom, xử lý 

chất thải của Khu CNC và các nhà máy thành viên. 

Các hoạt động này sẽ chỉ diễn ra trong khu vực Dự án (cổng ra vào, kho tập kết, 

kho chất thải), và không thường xuyên.  

 Giao thông ngoài khu vực 

Quá trình vận hành của Khu CNC làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây 

cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực do các hoạt động vận 

chuyển hàng hóa ra vào Khu CNC.   

Hơn nữa, việc gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường đặc biệt là 

phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn sẽ gây áp lực lớn đối với hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông khu vực, ảnh hưởng tới chất lượng mặt đường, có thể gây nứt, hư 

hỏng mặt đường nếu không có biện pháp quản lý phù hợp. 

(5). Tác động của dự án đến môi trường kinh tế-xã hội và sức khỏe cộng đồng 

 Các tác động mang tính tích cực 

- Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố Hà Nội. 

- Đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà 
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nước và địa phương dưới dạng thuế và phí: Thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế 

tài nguyên, phí bảo vệ môi trường,... 

- Đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng Khu CNC để xúc tiến, thu hút 

đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt biệt là các doanh nghiệp nước 

ngoài thuộc lĩnh vực công nghệ cao đầu tư tại Hà Nội. 

- Xây dựng một Khu CNC đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kỹ 

thuật cao, các tiêu chuẩn cho phép về môi trường, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của các 
nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị 
sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh.  

- Làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, thực hiện tốt 

chương trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. 

- Tạo cơ hội việc làm cho CBCNV, đảm bảo đời sống và tạo công ăn việc làm 

cho người dân địa phương về các dịch vụ công nhân. 

- Tăng phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: cầu 

đường, trạm y tế, trường học, nhà trẻ mẫu giáo và các hoạt động xã hội cho địa phương. 

- Phát triển các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của dự 

án cũng được phát triển. 

 Các tác động mang tính tiêu cực 

- Ảnh hưởng tới vấn đề sử dụng đất đai của địa phương. 

- Ảnh hưởng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và bồi lắng. 

- Tăng mật độ giao thông dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn. 

- Việc tập trung một số lượng lớn CBCNV khi Dự án đi vào hoạt động như vậy 

sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh tế xã hội của khu vực: 

+ Gia tăng các nguy cơ như tệ nạn xã hội do tập trung một lượng lao động 

khoảng 22.050 người sinh hoạt tập trung trong một thời gian dài. 

+ Ảnh hưởng đến cấu trúc dân số của địa phương, gia tăng dân số do nhập cư 

người tới địa phương. 

- Tác động do bụi, khí thải: Các chất thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

hàng hóa từ các đơn vị thứ cấp, hoạt động trạm XLNT,.. ảnh hưởng đến sức khoẻ người 
lao động, một phần dân cư lân cận dự án. 

- Tác động do tiếng ồn và rung: Tiếng ồn, rung phát sinh từ dự án, các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa của các đơn vị thứ cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ 

của công nhân và người dân địa phương xung quanh, gây ra các bệnh liên quan đến 

thính giác.  

- Ngoài ra, mùi hôi bốc ra từ nước thải, rác thải sinh hoạt từ khu vực sinh hoạt 

không được thu gom cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 

- Trong trường hợp nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường đất bị ô nhiễm sẽ 

tác động lớn tới chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu của địa phương, từ 

đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thu nhập của dân cư địa phương. 
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- Phát sinh một số nhu cầu về mặt kinh tế xã hội như: tăng nhu cầu tiêu dùng, 

khám chữa bệnh... trong điều kiện địa phương chưa đáp ứng được. 

3.2.1.4. Đánh giá các sự cố, rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành Khu CNC 

(1). Sự cố cháy nổ 

Khả năng cháy nổ tại khu Dự án bắt nguồn từ việc sử dụng và lưu trữ các vật 

liệu có thể gây cháy như: nhiên liệu, hóa chất… Các vật liệu trên đều rất dễ bắt lửa và 

gây ra cháy, nổ. 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào các khu vực dễ cháy như khu 

vực chứa xăng dầu, bao bì giấy, gỗ…. 

- Tàng trữ hóa chất, nhiên liệu không đúng quy định. 

- Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ, quạt.... bị quá tải trong quá trình 

vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

- Sự cố sét đánh. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, Chủ Đầu tư cần thiết 

lập hệ thống PCCC tại chỗ, đặt nhiều nơi trong từng khối hạng mục công trình riêng 

biệt, như khu văn phòng, các khu dịch vụ công cộng, … để nhân viên có thể dễ lấy dễ 

dàng, chữa cháy kịp thời nếu hỏa hoạn xảy ra trước khi Đội PCCC chuyên nghiệp của 

khu vực đến. 

(2). Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi các nhà máy đang hoạt động, chủ yếu gồm: 

- Các bộ phận truyền động và chuyển động: Những trục máy, bánh răng, dây đai 

chuyền và các loại cơ cấu truyền động khác tạo nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt… Tai nạn 

gây ra có thể làm cho người lao động bị chấn thương hoặc chết. 

- Nguồn nhiệt: Ở các lò nung vật liệu, kim loại nóng chảy, nấu ăn... tạo nguy cơ 

bỏng, nguy cơ cháy nổ. 

- Nguồn điện: Theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện tạo nguy cơ điện giật, 

điện phóng, điện từ trường, cháy do chập điện…; làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch. 

- Vật rơi, đổ, sập: Đổ hàng hóa trong sắp xếp kho tàng… 

- Vật văng bắn: Thường gặp là phoi của máy gia công như: máy mài, máy tiện, 

đục kim loại; gỗ đánh lại ở các máy gia công gỗ … 

(3). Sự cố do quá trình vận hành đường dây và trạm biến áp trong KHU CNC 
* Điện giật 

Khi không chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc an toàn trong điều hành và sử dụng 
các thiết bị điện thì sự cố điện giật sẽ xảy ra. Quy mô ảnh hưởng của sự cố này chỉ giới 
hạn tại chỗ, chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người như trèo lên cột điện, các nhà 
máy không tuân thủ các an toàn lao động trong ngành điện.  
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* Cháy nổ 

Sự cố cháy nổ xảy ra khi chập điện hoặc quá tải, sét đánh hoặc đứt dây… Sự cố cháy 
nổ do điện chỉ xảy ra tại chỗ và trong thời gian ngắn, vì khi xảy ra sự cố các Rơle bảo vệ 
đặt tại trạm sẽ tự động ngắt mạch. Tuy nhiên nếu không dập tắt đám cháy kịp thời sẽ dẫn 
tới nguy cơ lan rộng đám cháy, nhất là tại nơi đường điện đi qua khu dân cư.  

*  Sự cố rò rỉ dầu 

Trong quá trình hoạt động phải cung cấp dầu cho máy biến áp để làm mát máy. 
Tuy nhiên khi máy biến áp gặp sự cố dầu bị tràn ra ngoài. Nếu không có biện pháp thu 
gom, dầu sẽ ngấm vào đất làm ô nhiễm môi trường đất, hay theo nước mưa làm ô 

nhiễm môi trường nước mặt ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc trong Khu 
CNC. 

* Sự cố với máy biến áp 

Trong khi vận hành nếu thấy máy biến áp có các hiện tượng khác thường như: 

Chảy dầu, mức dầu ở bình dầu phụ không đủ, máy bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác 
thường, phát nóng cục bộ ở đầu cốt đầu sứ, bộ điều áp hoạt động không bình thường 
gây ra sự cố quá nhiệt, phóng điện, cháy nổ máy biến áp. 

 Tham khảo hệ thống bán định lượng tác động của Dự án được đánh giá ở mức độ 

là nhỏ. 

(4). Sự cố vỡ đường ống cấp thoát nước 
Sự cố có thể xảy ra như vỡ đường ống do lưu lượng nước cấp và nước thải lớn, 

kích thước và đặc tính đường ống không đảm bảo. Khi sự cố xảy ra chủ Dự án cần phối 
hợp với đơn vị có chức năng tiến hành kiểm tra tìm ra nguyên nhân và tiến hành biện 
pháp khắc phục kịp thời. Khi sự cố xảy ra mà chưa khắc phục được trong thời gian dài, 
thì lượng nước thải trong toàn bộ Dự án sẽ bị ứ đọng, gây tràn hệ thống thu gom, do 
vậy chủ Dự án sẽ có biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động tới môi trường khi có sự 
cố hệ thống cấp thoát nước trong thời gian dài. 

Với lưu lượng cấp nước cho Khu CNC trong một ngày là tương đối lớn, vì vậy sự 
cố đường ống cấp nước bị rò rỉ hoặc vỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động 
của các nhà máy trong Khu CNC, đồng thời thiệt hại về kinh tế. Do đó chủ Dự án phải 
có biện pháp khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất đảm bảo cho quá trình hoạt 
động sản xuất của các nhà máy đầu tư thứ cấp trong KHU CNC.  

Tham khảo hệ thống bán định lượng tác động của Dự án được đánh giá ở mức độ 

trung bình. 

(4). Sự cố từ quá trình vận hành Trạm XLNT 

* Sự rò rỉ đường ống, vỡ các bể chứa nước, vỡ ống dẫn nước: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, hiện tượng rò rỉ của hệ thống đường ống 

thu gom và vỡ bể các bể của trạm xử lý là có khả năng xảy ra do các nguyên nhân sau: 

Thiết kế thi công: 
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- Chất lượng đường ống, nguyên liệu xây dựng không đảm bảo không tốt. 

- Quá trình thi công nền móng công trình chưa đảm bảo về kỹ thuật, khi trạm xử 

lý có nước thải làm nứt thành bể gây rò rỉ nước thải. 

- Hệ thống các bể, đường ống không được chống thấm tốt. 

Các tác động bên ngoài: 

- Đường ống, các công trình đơn vị chịu sự va đập mạnh của các hoạt động của 

con người như bị va đập của các vật có trọng lượng lớn, tại nạn giao thông, sụt lún 

trong quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng xung quanh. 

- Các tác động khách quan như thiên tai, lũ lụt, động đất... 

- Vận hành bảo trì. 

- Các công trình đơn vị, đường ống, máy móc thiết bị không được bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ. 

* Sự cố trong quá trình vận hành: 

Tại nhà máy xử lý nước cấp, các sự cố thường gặp có thể xảy ra như sau: 

- Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển trong quá trình vận hành của 

công nhân, gây cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng của công nhân vận hành. 

- Do hệ thống xử lý chủ yếu là keo tụ tạo bông, lắng, lọc nên quá trình vận hành 

thường gặp các sự cố như sau: 

+ Hư hỏng bơm định lượng hóa chất,… 

+ Sự cố của các thiết bị điều khiển tự động PLC, các đèn tín hiệu… 

+ Sự cố về các công trình và thiết bị khác như đường ống, van, máy bơm nước 

do chất lượng thiết bị ngay từ giai đoạn chuẩn bị vật tư và thi công lắp đặt không đảm 

bảo, gây ảnh hưởng tới hoạt động của toàn bộ hệ thống xử lý (ngừng hoạt động, quá 

tải…). 

* Sự cố về công nghệ trong quá trình vận hành nhà máy XLNT: 

- Lượng rác thô và lược rác tinh: 

+ Mùi hôi: Do vật chất bị lắng trước khi tới song chắn hoặc tích tụ trên song 

chắn, giỏ rác, thân và các chi tiết máy. 

+ Tắc nghẽn: do không làm vệ sinh sạch sẽ. 

- Đầu vào (tại hố bơm): 

+ Mùi hôi: Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống thu gom hoặc nguồn nước 

thải nào đó xả về hệ thống có mùi hôi. 

+ Nước có màu đen: Do bị phân hủy yếm khí trước khi đến hố thu hoặc do bị 

phân hủy yếm khí tại hố thu hoặc do nguồn nước thải có màu đen. 

- Bể bể keo tụ, bể tạo bông: 

Giá trị pH không tối ưu: do lượng hóa chất không tối ưu; khuấy trộn không đồng 

đều hoặc tốc độ khuấy không phù hợp; do bản chất của các chất ô nhiễm; thời gian lưu 

không thích hợp do thiết kế không chuẩn hoặc do quá tải hoặc do đầu dò thiết bị đo 



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  169 

không chính xác. 

- Bể sinh học hiếu khí: 

+ Nước thải sau xử lý đục: do khả năng lắng của bùn kém; tải lượng chất hữu cơ 

vượt quá; thiếu chất dinh dưỡng; thiếu oxi; pH không tối ưu hoặc bùn già. 

+ Bọt trắng nổi trên mặt: do có quá ít bùn (thể tích bùn thấp) hoặc sự có mặt của 

những chất hoạt động bề mặt không phân hủy sinh học. 

+ Bùn có màu đen: do có lượng oxi hòa tan (DO) thấp (yếm khí). Sự thông khí 

không đủ, tạo vùng chết và bùn nhiễm khuẩn thối. 

+ Bùn có chỉ số thể tích bùn cao: do lượng DO trong bể thấp. 

+ Bùn đen trên bề mặt: do thời gian lưu bùn quá lâu. 

- Bể lắng thứ cấp: Có nhiều bông bùn trôi theo dòng chảy sau xử lý: do lưu 

lượng nước thải phân phối vào bể lắng không đều; nước thải quá tải hoặc do máng tràn 

quá ngắn. 

- Đầu ra: Nước ra không đạt tiêu chuẩn môi trường: do hiệu quả xử lý của hệ 

thống kém. 

(5). Sự cố rò rỉ hóa chất 

Khu CNC tập trung nhiều loại hình công nghiệp khác nhau, hầu hết các ngành 

công nghiệp đều sử dụng nhiên liệu và hoá chất trong quá trình sản xuất. Do đó, lượng 

dầu (dầu FO, DO sử dụng cho lò hơi) và hoá chất lưu trữ trong Khu CNC có thể gây ra 

các sự cố về rò rỉ hóa chất. Khi có sự cố về tràn dầu hay rò rỉ về hóa chất xảy ra sẽ tác 

động trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động và đến môi trường đất, nước khu vực. 

(6). Sự cố ngập úng 

Vào mùa mưa lũ, có thể xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ trong Khu CNC 
trong các trường hợp sau: 

- Hệ thống kênh mương tiêu thoát nước quanh Khu CNC bị sạt lở, tắc nghẽn do 

CTR hoặc các loài thực vật mặt nước làm cản trở dòng chảy; 

- Hệ thống kênh tiêu bên ngoài Dự án bị tắc nghẽn, sạt lở không đảm bảo tiêu 

thoát nước khu vực xung quanh dự án. 

Tác động do sự cố ngập úng: 

- Có thể gây ảnh hưởng đến tiêu thoát nước của khu cánh đồng phía Tây Dự án; 

- Gây cản trở hoạt động đi lại của công nhân làm việc trong Khu CNC và hoạt 

động vận chuyển, sản xuất của các nhà máy thứ cấp. 

- Ảnh hưởng đến việc thoát nước thải. 

(7). Sự cố, rủi ro về khí thải 

Các sự cố về khí thải có thể xảy ra bao gồm: 

- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị hoặc sự cố vận hành của Hệ thống xử lý khí 
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thải tại các doanh nghiệp thứ cấp. 

- Sự cố khi khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định. 

- Các sự cố về điện và phòng cháy chữa cháy. 

(8). Các sự cố khác 

Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động, sự tập trung lượng lớn công nhân có khả 

năng phát sinh lây lan dịch bệnh nhanh chóng hay sự cố về an toàn thực phẩm đối với 

các khu nhà ăn công nhân của các nhà máy. Các tác động này sẽ được đánh giá chi tiết 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) của 

từng nhà máy khi tiến hành đầu tư vào Khu CNC. 

Các hiện tượng thời tiết bất thường như lốc cuốn, mưa to gây lụt cũng gây ảnh 

hưởng đến quá trình hoạt động của dự án. Tuỳ theo mức độ ngập lụt mà gây nên những 

thiệt hại khác nhau, trong đó điển hình là hệ thống mương dẫn, bể chứa nước, nhà 

xưởng, thiết bị bị phá hủy, hư hỏng làm tràn lượng lớn nước thải, hoá chất (clo bị rò rỉ) 

ra môi trường.  

Dịch bệnh phát sinh do lan truyền vi sinh vật gây bệnh theo nguồn nước: Nước 

thải Khu CNC Sinh học có khả năng chứa rất nhiều vi sinh vật gây bệnh do có nguồn 

gốc khác nhau: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước y tế. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải, biện pháp giảm 

thiểu các tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1.  Biện pháp quản lý môi trường chung  

(1). Lựa chọn nhà đầu tư 

- Công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị mới; 

- Thuộc các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm đúng với các ngành nghề dự 

kiến thu hút đầu tư; 

- Khuyến khích các nhà máy, xí nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về môi 

trường, dây truyền sản xuất khép kín, ít chất thải, đảm bảo thực hiện nguyên tắc chung, 

lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của Khu CNC; 

- Khu CNC khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn ISO 14.000 

nhằm bảo đảm vệ môi trường và hội nhập kinh tế Quốc tế thuận lợi.  

(2). Xây dựng tiêu chí về bảo vệ môi trường 

Căn cứ vào mục tiêu và quy hoạch xây dựng Dự án, phương hướng chung về bảo 

vệ môi trường, Chủ đầu tư chủ động đưa ra các quy định về bảo vệ môi trường đối với 
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nhà đầu tư thứ phát dưới dạng các điều khoản trong hợp đồng dân sự, cụ thể là: 

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếp nhận nước thải của các nhà máy thứ cấp khi 

thải vào hệ thống cống thu gom nước thải chung Dự án: Nước thải phát sinh tại các nhà 

máy thứ cấp phải được xử lý sơ bộ đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột B đối với nước thải 

sinh hoạt và QCVN 40:2025/BTNMT, cột B đối với nước thải sản xuất, QCVN 

28:2010/BTNMT cột A đối với nước thải y tế trước khi xả thải vào hệ thống thu gom 

nước thải về Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu CNC.Thực hiện lập hồ sơ đấu nối 

thoát nước thải và nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của Khu CNC theo đúng 

quy định. Cụ thể như sau: 

+ Các nhà đầu tư thứ cấp phải thực hiện hồ sơ đấu nối với BQL Khu CNC Sinh 

học trước khi đi vào vận hành thử nghiệm các công trình BVMT.  

+ Tại mỗi điểm đấu nối lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng xả 

thải làm căn cứ tính tiền xử lý nước thải. Trong trường hợp không lắp đặt đồng hồ đo 

lưu lượng, lượng nước thải tính tiền xử lý tính bằng 100% lượng nước cấp đầu vào. 

+ Tại điểm đấu nối có hố ga để lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải định kỳ 

được thuận tiện. 

- Lập và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Các nhà máy thứ cấp cần xử lý khí thải, bụi đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi 

trường xung quanh. 

- Các nhà máy thứ cấp tự trang bị thiết bị thu gom, vị trí lưu giữ chất thải và ký 

hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải thông thường cho nhà máy. 

- Các nhà máy trước khi xây dựng và đưa vào hoạt động phải làm hồ sơ về 

PCCC và được thẩm duyệt trước khi hoạt động. Tự trang bị thiết bị PCCC và đảm bảo 

khoảng cách lối đi an toàn cho các phương tiện chữa cháy theo đúng quy định. 

- Chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường giao thông nội bộ. 

Tổ chức đội ngũ quản lý môi trường tại Khu CNC và các doanh nghiệp (có ít 

nhất 01 cán bộ phụ trách/nhà máy thứ cấp). 

(3). Xây dựng quy chế phối hợp phòng chống thiên tai, cứu hỏa 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu vực Dự án bắt buộc phải tham 

gia và ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp trong phòng chống thiên tai và cứu hỏa. 

Quy chế này phải được xây dựng dựa trên các tài liệu quản lý, tài liệu chuyên ngành và 
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có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Chủ đầu tư sẽ là đầu 

mối thường trực và tổng chỉ huy khi có sự cố xảy ra. 

3.2.2.2. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

(1). Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 

a. Biện pháp giảm thiểu do nước mưa chảy tràn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa của KHU CNC 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải 

và mạng lưới thoát nước trong Khu công nghệ cao sinh học dùng cống tròn bê tông 
cốt thép đi ngầm dưới lòng đường. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải và 

mạng lưới thoát nước trong Khu công nghệ cao sinh học dùng cống tròn bê tông cốt thép đi 

ngầm dưới tuyến đường giao thông nội bộ trong khu CNC. 

- Hướng thoát nước mưa được xây dựng theo nguyên tắc tự chảy. Hệ thống thoát 
nước mưa được chia thành 3 lưu vực: 

+ Lưu vực 1: thoát nước tự chảy ra hồ quy hoạch và kênh tiêu ở giữa khu quy 
hoạch. Lưu vực giới hạn bởi các tuyến đường phía Tây Bắc, phía tây và phía nam ranh 
giới quy hoạch. Diện tích lưu vực khoảng 88,72ha. 

+ Lưu vực 2: thoát tự chảy ra hồ quy hoạch và kênh tiêu ở giữa khu quy hoạch. 
Lưu vực giới hạn bởi các tuyến đường phía đông bắc, phía đông và phía nam ranh giới 
quy hoạch. Diện tích lưu vực khoảng 77,12ha. 

Điểm đấu nối thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa CCN 

Nguồn tiếp nhận 

Hố ga, hàm êch 

Nước mưa nhà máy 

Hệ thống thu gom thoát 

nước mưa của nhà máy 

Nước mưa đường giao 
thông, cây xanh 
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+ Lưu vực 3: khu vực phía nam đồ án, nước mưa thoát về tuyến cống thoát nước 
mưa hiện hữu trên đường Tây Thăng Long qua 5 cửa xả. Diện tích lưu vực khoảng 
38,4ha. 

 Hệ thống thoát nước trong các lưu vực số 1 và số 2: 
- Kênh B=20m: 

   + Kênh được xây dựng hở đoạn chảy qua trung tâm dự án khu vực hồ điều hoà 
và ngầm hóa tại các đoạn qua đường và đấu vào cống hộp ở phía Bắc và phía Nam dự 
án. Toàn bộ nước mưa của dự án và nước từ hồ điều hoà sẽ chảy ra Kênh thoát nước. 
Hiện tại 2 đầu kênh ở phía Bắc và phía Nam của khu vực nghiên cứu đã thi công xong 

cống hộp qua đường theo quy hoạch phân khu đô thị GS với kích thước 2,0mx2,0m.  

   + Hướng nước chảy: Kênh được thiết kế đáy bằng, cos giống nhau để đảm bảo 
nước có thể tự chảy được theo cả 2 hướng Bắc và Nam phụ thuộc vào mực nước tại 
sông Nhuệ. Phía Bắc sẽ thoát ra mương hiện trạng chảy ra sông Nhuệ, phía Nam thoát 
ra mương hiện trạng chảy ra sông Pheo. 

 Khi mực nước sông Nhuệ thấp, nước trong kênh sẽ chảy tự nhiên theo 
hướng từ Bắc xuống Nam ra mương thoát nước hiện trạng sau đó chảy ra Sông Pheo. 

 Khi mực nước sông Nhuệ và sông Pheo dâng cao và không thoát kịp, trạm 
bơm Liên Mạc sẽ vận hành bơm nước ngược ra sông Hồng, khi đó nước trong kênh 
dưới tác động của trạm bơm Liên Mạc sẽ chảy theo hướng từ Nam về Bắc và chảy vào 
kênh quy hoạch phía Bắc để trạm bơm Liên Mạc sau đó bơm ra Sông Hồng. 

• Hồ điều hòa: 

Trong khu quy hoạch có hồ điều hòa ở giữa khu nằm trong hệ thống hồ điều tiết 
của lưu vực sông Pheo với tổng diện tích 9,08ha: 

+ Mực nước hồ là H=5,50m phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị GS và mực 
nước lớn nhất tại dự án trạm bơm Liên Mạc (Khu vực nghiên cứu nằm trong tiểu lưu 

vực sông Pheo thuộc lưu vực Hữu Nhuệ. Theo Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013, tại tiểu lưu vực sông Pheo xây dựng trạm bơm 

Liên Mạc công suất 170 m³/s (nằm ngoài ranh giới khu quy hoạch) có hướng thoát ra 
sông Hồng. 

+ Điều tiết nước của hồ thông qua cửa phai điều tiết vào kênh hở B=20m đi dọc 
giữa khu. 

Khối lượng hệ thống thoát nước mưa như sau: 

Bảng 3. 33. Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa 

Stt Mô tả vật tư, thiết bị Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D300 M 1.306 

2 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D800 M 6.956 

3 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1000 M 1.004 

4 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1200 M 902 

5 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1500 M 1420 

6 Cống tròn thoát nước mưa BTCT D1800 M 829 
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7 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B600xH600 M 277 

8 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B800xH800 M 3.464 

9 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1000XH800 M 1.333 

10 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1000XH1000 M 4.160 

11 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1200XH1200 M 242 

12 Cống hộp thoát nước mưa BTCT B1500XH1200 M 190 

13 Cống hộp nối mương B2000XH2000 M 206,0 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

b. Biện pháp giảm thiểu do nước thải 

 Phương án thu gom nước thải chung: 

- Toàn bộ nước thải phát sinh của các nhà máy thứ cấp trong Khu CNC sau khi 
được xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của Khu CNC sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của Khu CNC. Nước thải tại các nhà máy phải thu gom nước thải sinh hoạt và 

công nghiệp riêng. Trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt phải xử lý sơ bộ đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B 

+ Nước thải Công nghiệp phải xử lý sơ bộ đạt QCVN 40:2025/BTNTM cột B 

+ Nước thải y tế phải xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột A sau đó đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải công nghiệp. 

 Hệ thống thu gom nước thải của khu CNC 

Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xây dựng tách riêng.  

Hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp được thiết kế xây dựng là 

hệ thống cống BTCT bề rộng D300 – D500. Độ dốc tối thiểu là i=1/D (D- đường kính 

cống) thu về 2 hố thu gom nước thải H1, H2 sau đó bơm lên hệ thống thu gom thoát 

nước dẫn về trạm XLNT nước thải tập trung đẻ xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt của các nhà máy trong khu CNC được thu gom về hố thu 

H2 thể tích 666 m3 sau đó bơm công suất 11.500 m3/ngày.đêm,  theo đường ống PVC 

D160 ra cống thoát nước BTCT D400 sau đó tự chảy về trạm XLNT sinh hoạt tập trung 

để xử lý. 

+ Nước thải công nghiệp được thu về hố thu H1 thể tích 52 m3 sau đó được bơm 

công suất 1.000 m3/ngày.đêm bơm theo đường ống PVC D110 ra cống thoát nước 

BTCT D400 sau đó tự chảy về trạm XLNT công nghiệp để xử lý. 

Trên hệ thống thu gom chủ dự án sẽ đặt các giếng thăm để giám sát và định kỳ vệ 

sinh, nạo vét hệ thống thu gom thoát nước. Ngoài ra các giếng thăm cũng là vị trí đấu 

nối nước thải cho các nhà đầu tư thứ cấp khi đầu tư vào Khu CNC. 
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Trên hệ thống, tại các điểm đường cống giao nhau và trên các đoạn cống có đặt 

giếng thăm, khoảng cách giếng thăm khoảng 20m–30m/giếng. 

Bảng 3. 34. Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước thải 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D300 m 10.664 

2 Cống BTCT D400 m 1.253 

3 Cống BTCT D500 m 1.948 

4 Trạm bơm nước thải cái 2 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/2000 của dự án) 

c. Trạm xử lý nước thải 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ 

nước thải sinh hoạt và công nghiệp phát sinh tại Khu CNC. Trong đó: 
 - 01 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10.300 m3/ngày.đêm được chia 

thành 4 Module, mỗi module công suất 2.575 m3/ngày.đêm 

- 01 Trạm XLNT công nghiệp công suất 4.300 m3/ngày.đêm chia thành 4 
Module, mỗi module công suất 1.075 m3/ngày.đêm 

2 hệ thống xử lý nước thải được xây dựng nửa chìm, nửa nổi tại khu vực Đông 

Bắc của dự án.  

Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

- Phần bể của các module xử lý sẽ được xây dựng ngay trong giai đoạn đầu tư, tuy 

nhiên phần thiết bị chủ dự án sẽ lắp đặt theo giai đoạn phù hợp với tình hình hoạt động của 

Khu CNC và lưu lượng nước thải thực tế. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau:  

Nước thải từ hệ thống thu gom của Khu CNC → bể tiếp nhận → mương tách rác 

→ Bể gom → Bể tách cát, tách mỡ → Bể điều hoà  → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí 
MBBR → Bể lắng → Bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Bể chứa nước thải sau xử lý 
(chung 2 trạm) → mương quan trắc tự động → Nguồn tiếp nhận là công thoát nước thải 
trên đường Tây Thăng Long 

 - Trong đó các bể xử lý được chia thành module nhu sau: 

+ Bể tiếp nhận, mương tách rác, bể gom, bể tách cát, bể điều hoà, bể trung gian, bể 

chứa bùn, bể khử trùng sẽ xây dựng 01 bể sử dụng chung cho cả 4 module. 

+ Bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bồn lọc áp lực được chia thành 4 module riêng. 
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 Hình 3. 2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 

 Thuyết minh dây chuyền công nghệ: 
 Bể tiếp nhận nước thải 

Bể thu nước thải 

Mương tách rác 

N
ư

ớc tu
ần hoàn 

Bể tách lắng cát, tách 
mỡ 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

Xả ra ngoài 

môi trường 

Bể lắng  

Bể thu gom 

Bể thiếu khí   

Bể hiếu khí  

Bể trung gian 

máy 
thổi khí 

Bể điều hòa  

Hút đi xử lý 

xử lý 

B
ùn tu

ần hoàn 

Bể chứa bùn 
Bùn 

Bồn lọc áp lực 

Javen Bể khử trùng 

Bể chứa nước thải 

sau xử lý 

Mương quan trắc tự động 

Nguồn tiếp nhận 

Hồ sự cố 
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Bể tiếp nhận nước thải có chức năng phân phối nước đến 2 mương tách rác vận 

hành song song. Tại mương tách rác chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị tách rác tự động để thu 

gom rác thải. Việc vận  hành 2 mương tách rác song song sẽ giảm thiểu sự cố khi 1 thiết 

bị tách rác hỏng sẽ có thời gian sửa chữa và không ảnh hưởng đến hoạt động của trạm. 

Nước thải sau khi tách rác được chảy sang bể gom.  

 Bể gom 

Bể gom có chức năng có chức năng thu gom nước thải. Tại bể gom nước thải sẽ 

được điều tiết sang 2 bể tách cát và tách mỡ vận hành song song và một đường thoát 

ra hồ sự cố khi có sự cố đối với trạm XLNT. 

 Bể tách cát, tác mỡ 

Chức năng chính của bể là tách cát, loại bỏ một phần cặn bẩn có trong nước 

thải và dầu mỡ còn lại trong nước thải sinh hoạt. Bể được thiết kế 3 ngăn và dốc ở 

đáy để tăng hiệu quả lắng cát và tách rác. 

 Ngăn chứa rác, ngăn lọc mỡ và ngăn chứa nước sạch. Nước thải sẽ được đưa 

vào ngăn chứa thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại 

các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất 

khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho thiết bị tách mỡ làm việc ổn định 

mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lưu 

dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra 

lại tiếp tục đi xuống đáy và chảy sang ngăn thứ 3 có chức năng như ngăn thú 2. Phía 

đáy bể được thiết kế vát cao dần giúp tăng hiểu quả lắng cát. 

Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ xả 

van để loại bỏ lớp dầu mỡ. Nước thải sau bể tách dầu mỡ sẽ được chảy sang bể điều 

hoà. 

 Bể điều hoà 

Tại bể điều hoà nước thải được điều hòa lưu lượng cho 4 module xử lý cũng như 

nồng độ giúp cho qua trình xử lý ở công đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao và ổn định. Bể 

được lắp đặt hệ thống sục khí để nước thải được xáo trộn đồng đều tránh lắng cặn hoặc 

phát sinh mùi khó chịu trước khi sang bể thiếu khí của 4 module xử lý. 

 Bể xử lý sinh học thiếu khí 

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần 

phải được loại bỏ ra khỏi nước thải. 

Tại bể thiếu khí, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý 

N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphorin. 
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Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa 

NO3
-  → NO2

-  → N2O → N2↑ 

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là Nito đã 

được xử lý. 

Quá trình Photphorin hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất 

mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với 

chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây các chất dinh dưỡng có trong nước thải được bổ sung cho quá trình 

khử nitơ. 

   NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

 

Máy khuấy chìm 

 Bể hiếu khí 

Tại bể hiếu khí nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 mg/l – 4 mg/l để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu 

khí phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất 

xử lý đạt 80% - 90% tổng lượng BOD có trong nước thải. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 
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Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan 

có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả 

chỉ tiết bằng phương trình sau:   

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-. Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

 

 

Hệ thống phân phối khí          Máy thổi khí đặt cạn 

 Bể lắng  

Tại bể lắng diễn ra quá trình lắng các chất lơ lửng có trong nước thải, dưới tác dụng 

của hóa chất trợ lắng các tạp chất tạo thành các bông cặn có kích thước lớn. Dưới tác 

dụng của trọng lực cùng với sự kết hợp của đệm lắng các bông cặn sẽ lắng xuống đáy. 

Lượng chất rắn lơ lửng sẽ giảm khoảng 80% - 85% kéo theo các loại tạp chất (bao gồm 

cả các thành phần chứa nitơ, photpho, chất hữu cơ...). Căn cứ vào quá trình xử lý thực tế 

mà ta có thể tăng hoặc giảm lượng hóa chất trợ lắng tại giai đoạn này. Bùn lắng vi sinh sẽ 

được tuần hoàn 1 phần về bể thiếu khí giúp vi sinh vật thiếu khí phát triển, phần còn lại 

đưa về bể chứa bùn. 

 Bể trung gian   
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Nước sau lắng theo đường ống dẫn chảy sang bể trung gian. Bể trung gian có tác 

dụng chứa nước và lắng một phần cặn bẩn còn xót lại từ bể lắng để quá trình lọc bằng 

bồn áp lực đạt hiệu quả, hoạt động đúng lưu lượng lọc. Qua đó tăng tuổi thọ của vật liệu 

lọc, giảm khả năng tắc bể lọc. 

Trên thành bể được lắp 1 phao tín hiệu. Khi nước đầy đến mức cài đặt phao tự 

động truyền tín hiệu để máy bơm  hút nước từ bể trung gian vào bồn lọc áp lực. Khi 

nước hết phao tắt, quá trình lọc đảm bảo lưu lượng lọc đúng công suất thiết kế.  

 Bồn lọc áp lực    

Nước từ bể trung gian sẽ được bơm vào bồn lọc áp lực theo tín hiệu của phao 

điện. Tại đây các bùn cặn nhỏ không lắng sẽ được giữ lại hoàn toàn bởi lớp vật liệu lọc. 

Nước sau lọc dưới tác dụng của áp lực sẽ tự đẩy lên bể khử trùng. 

Cấu tạo của bồn lọc áp lực: Trên đường ống hút vào bồn lọc áp lực có thiết kế 2 vị 

trí lấy nước và lắp 2 van 2 chiều, 1 đường lấy nước từ bể trung gian vào bồn lọc áp lực 

đây là quá trình lọc áp lực, 1 đường lấy nước từ bể khử trùng vào bể lọc áp lực đây là 

quá trình rửa lọc. Phía ngay trên bơm  được thiết kế 1 đường ống tuần hoàn nước lại bể 

trung gian mục đích làm giảm áp lực nước lên bể lọc để cột lọc làm việc ổn định hơn. 

Tại bồn lọc áp lực được lắp đặt 2 van 2 chiều như hình dưới: 

Quy trình lọc diễn ra như sau: Đầu tiên phải đảm bảo máy bơm đã tắt, tiến hành 

mở van lấy nước từ bể trung gian, đóng van bể khử trùng lại. Sau đó điều chỉnh van 

trong bồn lọc như vị trí đã đánh dấu: mở van 1, đóng van 2 và 3 lại sau đó bật máy bơm 

chạy bình thường.  

Sau 1 thời gian hoạt động do giữ lại nhiều cặn nhỏ nên bồn lọc sẽ dẫn tới hiện 

tượng tắc lớp vật liệu lọc. Lúc đó sẽ thực hiện quá trình rửa lọc bằng cách sử dụng nước 

tại bể khử trùng. 

Quá trình rửa ngược đối với hệ thống lọc áp lực được thực hiện như sau: Cũng 

phải đảm bảo đảm bảo máy bơm đã tắt, tiến hành mở van lấy nước từ bể khử trùng, 

đóng van bể trung gian lại. Sau đó điều chỉnh van trong bồn lọc, mở van 2 và 3, đóng 

van 1 và 4,5 lại sau đó bật máy bơm chạy bình thường. Nước rửa lọc sẽ theo đường ống 

dẫn về bể chứa bùn. 

Quá trình rửa lọc được thực hiện đến khi nước rửa lọc trong và hết cặn bẩn. Nếu 

trường hợp rửa hết nước ở bể khử trùng mà nước chưa đạt thì tiến hành rửa lần 2, mở 

các van cho lọc bình thường đến khi nước đầy bể khử trùng thì tiến hành rửa lọc tiếp. 

Sau khi rửa lọc xong bạn điều chỉnh lại các van để thực hiện quá trình lọc bình thường. 

Định kỳ rửa lọc 1 tuần 1 lần nên rửa vào đầu tuần để hệ thống làm việc ổn định trong cả 

tuần. 

Ở giai đoạn này hiệu suất của bồn lọc áp lực loại bỏ loại bỏ TSS = 90%, loại bỏ 

NH4
+ = 85 %, loại bỏ PO4

3- = 65%, loại bỏ dầu mỡ = 35%. 
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 Bể khử trùng 

Nước thải từ bồn lọc áp lực chảy vào bể khử trùng dưới tác dụng của Javen khử 

trùng các vi khuẩn độc hại sẽ được xử lý (coliform, Ecoli…) trước khi nước được thải ra 

môi trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT Cột A (Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt). 

 Hồ sự cố 

 Vị trí xây dựng Hồ sự cố: Hồ sự cố được xây dựng tại lô đất XLNT có thể tích 

11.200 m3 kích thước dài x rộng x sau 80 x 35 x 4m. 

Theo quy định, các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung cần phải có 

phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố xảy ra. Với dự án trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

của Khu CNC Sinh học sẽ xây dựng hồ sự cố để phường ngừa sự cố với trạm XLNT.  

 Hồ sự cố được sử dụng khi nhà máy xử lý nước thải gặp các sự cố kỹ thuật mà 

khiến hệ thống phải dùng lại để sửa chữa, thay thế thiết bị hoặc bảo trì. Khi đó, lượng 

nước thải tồn dư sẽ được bơm về hồ và lưu trữ ở đó cho đến khi hệ thống sự cố hoạt 

động trở lại bình thường. 

 Khi Trạm XLNT có sự cố, nước thải từ bể gom sẽ bơm vào hồ sự cố (dùng 

chung cho cả 04 module), khi hệ thống khắc phục xong sẽ sử dụng bơm di động để  

bơm lượng nước thải này trở lại hệ thống xử lý để vận hành công nghệ đúng quy trình 

nhằm đảm bảo chất lượng nước thải tại đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn xả thải theo quy định 

hiện hành. 

 Quy trình vận hành và chế độ vận hành của hệ thống  

 Hệ thống xử lý có 2 chế độ vận hành: vận hành tự động và vận hành bằng tay. Ở 

chế độ tự động, các thiết bị hoạt động theo cảm biến và phao định mức. 

 Bể điều hòa: 

Nước thải sau khi qua rọ chắn rác vào trạm bơm dâng và được bơm chuyển tiếp về 

cụm bể xử lý. Bể điều hoà có chứng năng điều tiết nước thải cho 4 module xử lý. Mỗi 

Module sẽ có 2 bơm nước thải để bơm nước thải từ bể điều hoà về module xử lý và 

được vận hành theo phao báo mức. Có thể chia ra các trường hợp sau: 

- Vận hành non tải: Do lượng dân cư ở tại dự án không ổn định và không thường 

xuyên nên nước thải sẽ phát sinh không ổn định, sẽ có trường hợp non tải hoặc quá tải. 

Trường hợp non tải thì cán bộ vận hành sẽ phải bổ sung thêm dinh dưỡng để đảm bảo 

cho vi sinh phát triển, khối lượng dinh dưỡng bổ sung phụ thuộc vào lưu lượng nước 

thải về trạm và phụ thuộc vào tình trạng vi sinh. 

Khi đã lắp đặt hoàn thiện cả 4 module mà nước thải về trạm non tải, thì căn cứ 

theo lưu lượng nước thải sẽ được ưu tiên bơm nước về để chảy đủ tải cho từng module, 
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các module còn lại sẽ vận hành non tải theo quy trình ở trên.  

Ở chế độ vận hành đủ tải thì lúc này trạm đã vận hành ổn định, cán bộ vận hành 

hằng ngày sẽ kiểm tra hệ thống, chất lượng vi sinh, và bổ sung hoá chất khử trùng, kiểm 

tra thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. 

- Trường hợp quá tải:  

+ Khi module số 1 hoàn thành và chưa lắp đặt module số 2, số 3, 4: Trường hợp 

quá tải, lưu lượng nước thải về trạm vượt quá công suất module số 1 thì nước thải sẽ 

được lưu giữ tại bể điều hoà và các bể xử lý của module số 3, 4. Nếu lưu lượng nước 

thải phát chỉ đột suất trong thời gian ngắn thì có thể xử lý dần. 

 Trường hợp nước thải quá tải thời gian lâu dài thì nước thải sẽ được lưu giữ tại 

các bể xử lý của module số 3, 4 để xử lý nước thải và chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị cho 

module để nâng công suất xử lý. Trường hợp đầy bể chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức 

năng đến hút đi xử lý. 

 Trường hợp khi lắp đặt cả 4 module xử lý mà lưu lượng nước thải vượt quá công 

suất của hệ thống hoặc khi toàn bộ hệ thống gặp sự cố thì nước thải sẽ được bơm ra hồ 

sự cố để lưu trữ, hồ sự cố có thể tích 11.800 m3 đẩm bảo lưu nước trong 1 ngày để khắc 

phục. Trường hợp thời gian quá tải kéo dài hoặc sửa chữa hệ thống kéo dài chủ dự án sẽ 

thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý và có phương án nâng công suất hệ thống xử 

lý đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. 

- Ở chế độ vận hành tự động: trường hợp cả 4 module cùng chạy. Phao 1: 04 bơm 

hoạt động luân phiên (mỗi moduel 2 bơm, 1 bơm chạy 1 bơm nghỉ) theo thời gian được 

cài đặt trong phần mềm và theo phao báo mực nước. Phao 2: 08 bơm cùng chạy (khi 

mực nước cao).  

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể thiếu khí 

Mỗi Module lắp 02 máy khuấy chìm cho bể thiếu khí, máy khuấy chìm hoạt động 

24h/24h có nhiệm vụ xáo trộn dòng nước thải, điều hòa nồng độ chất bẩn có trong nước 

thải.  

Nguyên lý vận hành: Kết hợp với các hệ thống điện, máy khuấy chìm được vận 

hành tự động hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo 

trạng thái về tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  
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- Vận hành tự động: 02 máy khuấy hoạt động liên tục theo thời gian được cài đặt 

trong phần mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể hiếu khí 

 Bơm tuần hoàn nước: 02 bơm chìm tuần hoàn nước hoạt động luân phiên tuần 

hoàn nước từ ngăn hiếu khí về ngăn thiếu khí.   

Nguyên lý vận hành: kết hợp với các hệ thống điện, bơm được vận hành tự động 

hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  

- Vận hành tự động: 02 bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được cài đặt 

trong phần mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Máy thổi khí:  

Mỗi module lắp 2 Máy thổi khí có bể hiếu khí, các máy thổi khí hoạt động luân 

phiên được thiết kế để cung cấp khí cho thiết bị sục, khuếch tán khí có động cơ phù hợp 

với yêu cầu đáp ứng tiêu thụ điện năng và áp lực xả.  

- Vận hành tự động: 02 máy thổi khí hoạt động luân phiên theo thời gian được cài 

đặt trong phần mềm 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị thổi khí 

thông qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể lắng: 

02 bơm chìm tuần hoàn bùn dư tuần hoàn bùn từ ngăn lắng về bể thiếu khí và bể 

chứa bùn. 

Nguyên lý vận hành: Kết hợp với các hệ thống điện, bơm được vận hành tự động 

hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  

- Vận hành tự động: 02 máy bơm hoạt động theo thời gian được cài đặt trong phần 

mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  184 

 Bể chứa nước thải sau xử lý:  

02 bơm chìm thoát nước hoạt động luân phiên bơm nước sau xử lý ra hệ thống 

thoát nước bên ngoài. 

Nguyên lý vận hành: các bơm được điều khiển theo mực nước của bể. Hoạt động 

và dừng tự động bởi phao báo tín hiệu. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết. 

- Vận hành tự động: Phao 1: 02 máy bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được 

cài đặt trong phần mềm và phao báo mực nước. Phao 2: 02 bơm cùng chạy (khi mực 

nước cao) 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bổ sung hóa chất: 

Trong nhà vận hành bố trí 01 bồn hóa chất 500l chứa javen khử trùng. Mỗi bồn 

hóa chất bố trí: 02 bơm định lượng 30-150l/h (01 hoạt động và 1 dự phòng) và hệ thống 

động cơ khuất hóa chất.  

Nguyên lý vận hành: máy khuấy bồn hóa chất hoạt động 24h/24h. Các bơm định 

lượng hoạt động và dừng tự động theo bơm dâng của trạm bơm dâng. 

- Vận hành tự động:  

+ 01 máy khuấy hoạt động 24/24h kể cả khi không có nước thải đầu vào 

+ 02 máy bơm định lượng hoạt động luân phiên liên tục theo thời gian được cài 

đặt trong phần mềm và theo bơm chìm trạm bơm dâng. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm và máy 

khuấy thông qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

Bảng 3. 35. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Hạng mục Ký hiệu 

Chiều 

dài  

(L, m) 

Chiều rộng (W, 

m)/ 

Đường kính (D, 

m) 

Chiều 

cao  

(H, m) 

Thể tích 

m3 
Ghi chú 

Ngăn thu đầu vào B-01 3,0 3,0 6,7 60,3 Chung 4 Module 

Mương tách rác B-02 4,5 3,0 6,7 90,5 Chung 4 Module 

Bể thu gom B-03 15,0 7,5 8,0 900,0 Chung 4 Module 
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Ngăn phân phối B-04 7,5 1,5 3,0 33,8 Chung 4 Module 

Bể lắng cát, tách mỡ B-05 30,6 7,5 3,0 688,5 Chung 4 Module 

Ngăn thu B-06 7,5 1,5 3,0 33,8 Chung 4 Module 

Bể điều hoà B-07 41,35 18,0 5,5 4093,7 Chung 4 Module 

Bể thiếu khí 

B-08.1 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 1 

B-08.2 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 2 

B-08.3 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 3 

B-08.4 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 4 

Bể hiếu khí 

B-09.1 20,0 10,0 5,5 1100,0 Module 1 

B-09.2 20,0 10,0 5,5 1100,0 Module 2 

B-09.3 20,0 10,0 5,5 1100,0 Module 3 

B-09.4 20,0 10,0 5,5 1100,0 Module 4 

Bể lắng sinh học 

B-10.1 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 1 

B-10.2 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 2 

B-10.3 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 3 

B-10.4 10,0 10,0 5,5 550,0 Module 4 

Bể trung gian B-11 20,45 5,0 5,5 562,4 Chung 4 Module 

Bồn lọc áp lực (DxH) 

B-12.1 
- 

 
3,5 6,0 57,6 Module 1 

B-12.2 - 3,5 6,0 57,6 Module 2 

B-12.3 - 3,5 6,0 57,6 Module 3 

B-12.4 - 3,5 6,0 57,6 Module 4 

Bể khử trùng B-13 20,45 5,0 5,5 562,4 Chung 4 Module 

Bể chứa B-14 20,0 10,0 6,0 
1200,0 Chung 4 Module 

(B16 - 4300) 0,0 

Bể bùn B-15 16,7 7,5 5,5 688,9 Chung 4 Module 

Hồ sự cố B-16 80,0 35,0 4,0 11200,0 Chung 4 Module 

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải) 
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Bảng 3. 36. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 NGUỒN 

GỐC/ XUẤT 
XỨ  

ĐƠN 
VỊ 

 SỐ 
LƯỢNG   GHI CHÚ  

A THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ         
I NGĂN THU ĐẦU VÀO          
II MƯƠNG TÁCH RÁC          

1 
Máy tách rác lược cào 
- Kích thước khe hở: 10mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00  
  

2 
Song chắn rác 
- Kích thước khe hở: 10mm 
- Vật liệu: Inox 304 Việt Nam  

Bộ          1,00  
  

III BỂ THU GOM          

1 

Bơm chìm bể thu gom: 
- Model  : 200BZ622 
- Lưu lượng max 10m3/phút 
- Cột áp: 24m 
- P=22kW/3pha/380V 

Trusumi cái          6,00  

Module 1 sử 
dụng 2, 

module 2 bổ 
sung 1, 

module 3 bổ 
sung 2,module 
4 bổ sung 1, 

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

Việt Nam Bộ         6,00  

Module 1 sử 
dụng 2, 

module 2 bổ 
sung 1, 

module 3 bổ 
sung 2,module 
4 bổ sung 1, 

3 

Phao báo mức 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ         2,00  

  

4 
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 
DN350 

EU/G7 Bộ         1,00  
  

IV NGĂN PHÂN PHỐI          

  

Máy tách rác trống quay 
- Loại: Loại trống quay 
- Công suất: ~500m3/h 
- Kích thước khe hở: 2mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ         2,00  

Module 1&2 
sử dụng 1, 

module 3&4 
sử dụng 1 

V BỂ LẮNG CÁT, TÁCH MỠ         

1 
Bơm bùn cát : 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng: 2.1 m3/phút 

EU/G7 Bộ          2,00  
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-Cột áp: 14 m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

Việt Nam Bộ         2,00  

  

3 

Bơm hút váng dầu mỡ: 
- Model: 8-FSP3 
-Công suất: 0.75kw/ 3 pha/ 380V 
-Hmax = 5.35m 
-Qmax = 0.25m3/min 

EU/G7 Bộ         2,00  

  

4 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo 
-Vật liệu: Gang 
-Xích kéo: Inox 304 

Việt Nam Bộ         2,00  

  

5 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ         2,00  

  
VI NGĂN THU          
VII BỂ ĐIỀU HÒA          

1 

Bơm chìm bể điều hòa:- Model  : 
100BZ415- Lưu lượng max 
3.5m3/phút- Cột áp: 28m- 
P=15kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ          8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

Việt Nam Bộ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

3 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          2,00  

  

4 

Hệ thống khí bể điều hòa 
+ Dạng bọt khí thô, lắp đặt dưới 
đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE 

EU/G7 Hệ         1,00  

  

5 
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 
DN100 

EU/G7 Bộ         4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 
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VIII BỂ THIẾU KHÍ         

1 Thiết bị đo pH online 
EU/G7 

Bộ         4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

2 

Máy khuấy chìm 
Model: MR61NF/NR7.5 
Công suất: 7,5 kw 
Điện áp: 3 pha 380v 
Lưu lượng khuấy: 32 m3/min 

EU/G7 Bộ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

3 

Giá đỡ máy khuấy 
+ Bao gồm: giá đỡ máy khuấy, 
thanh dẫn hướng và xích kéo 
+ Vật liệu: inox 304 

Việt Nam Hệ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

IX BỂ HIẾU KHÍ         

1 

Máy đo DO Online HD-200-FL bao 
gồm 
- Cảm biến DO-2000 
-( Dải đo 0-20mg/L) 

EU/G7 Bộ         4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

2 

Hệ thống phân phối khí bể hiếu khí 
+ Model: HD270 
+ Kiểu bọt tinh, Q=1.5-10m3/h/đĩa 
+ Vật liệu: PP, PE 
+ Đường kính đĩa : 268mm. 

EU/G7 Hệ          4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

3 

Giá thể vi sinh (MBBR) 
+ Dạng cầu D150mm 
+ Nhiệt độ làm việc: 5-40°C 
+ Diện tích tiếp xúc: 180-
200m2/m3 
+ Nhựa PE/PVC 

Việt Nam Hệ          4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

4 

Bơm chìm tuần hoàn: 
- Model  : 100BZ415 
- Lưu lượng max 3.5m3/phút 
- Cột áp: 28m 
- P=15kW/3pha/380V 

Việt Nam Hệ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

5 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

Việt Nam Hệ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

X BỂ LẮNG          

1 

Bơm bùn: 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng max 2.2m3/phút 
- Cột áp: 18m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

EU/G7 Cái         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

2 
Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
Việt Nam Bộ         8,00  

Mỗi module 
sử dung 2 
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-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

thiết bị 

3 

Ống lắng trung tâm, mắng răng 

cưa, tấm chắn bọt 
+ Gia công theo bản vẽ thiết kế 
+ Vật liệu: inox SUS304, dày 2mm 

Việt Nam Bộ         4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

4 
Mô tơ giảm tốc gạt bùn và hệ cánh 
gạt bùn 

EU/G7 Bộ          4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

5 
Bơm  Airlift hút bùn, váng nổi- Vật 
liệu uPVC-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         4,00  
Mỗi module 

sử dung 1 
thiết bị 

XI BỂ TRUNG GIAN          

1 

Bơm cấp lọc cạn trục ngang 
-Model : CM80/200 
-Công suất: 50HP 
-Nguồn điện: 380V 
-Cột áp: 61.7 - 43.9m 
-Lưu lượng: 84-240m³/h 
-Mức bảo vệ: IP55  

EU/G7 Bộ          8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

2 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          2,00  

  
XII BỒN LỌC ÁP LỰC         

1 
Bồn lọc áp lực 
-Kích thước:  DxH:3500x6000mm 
-Théo CT4, sơn chống rỉ 

Việt Nam  Bộ          8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

XIII BỂ KHỬ TRÙNG          

1 

Hệ thống khí thô 
 + Dạng bọt khí thô, lắp đặt dưới 
đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE 

EU/G7 hệ          1,00  

  

2 

Bơm rửa lọc cạn trục ngang 
-Model : CM80/200 
-Công suất: 50HP 
-Nguồn điện: 380V 
-Cột áp: 61.7 - 43.9m 
-Lưu lượng: 84-240m³/h 
-Mức bảo vệ: IP55  

EU/G7 Bộ          8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

3 
Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 

EU/G7 Bộ          1,00  
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+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

4 

Hệ thống giám sát nội bộ tự động 
liên tục chất lượng nước thải sau xử 
lý 
Bao gồm các chỉ tiêu: COD, TSS, 
pH, Nhiệt độ, Ammonium, Lưu 

lượng đầu vào, Lưu lượng kênh hở, 
Máy lấy mẫu tự động, UPS, camera 
giám sát 

Asia/EU/G7 Hệ 
         

1,00  
  

XIV BỂ CHỨA          
XV BỂ BÙN          

1 

Hệ thống khí thô 
 + Dạng bọt khí thô, lắp đặt dưới 
đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE EU/G7 

Hệ          1,00  

  

2 

Bơm bùn: 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng max 2.2m3/phút 
- Cột áp: 18m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ          2,00  

  

3 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, xích 

kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: Inox 
304 

Việt Nam Bộ         2,00  

  

4 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 cái          1,00  

  
XVI HỒ SỰ CỐ          

1 

Bơm tuần hoàn nước sự cố-Model : 
CM80/200-Công suất: 50HP-
Nguồn điện: 380V-Cột áp: 61.7 - 
43.9m-Lưu lượng: 84-240m³/h-
Mức bảo vệ: IP55  

EU/G7 Bộ          4,00  

Module 1&2 
sử dụng 2 
thiết bị, 

module 3&4 
sử dụng 2 

thiết bị 

2 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          1,00  
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XVII NHÀ ĐIỀU HÀNH          

1 

Máy cấp khí đảo trộn bể điều hòa 
Model: RSR150  
Cột áp : 6000mmAq 
Lưu lượng : 24.67m3/phút 

EU/G7 cái          3,00    

2 

Máy cấp khí đảo trộn bể hiếu khí 
Model: RSR150  
Cột áp : 6000mmAq 
Lưu lượng : 24.67m3/phút 

EU/G7 cái          6,00  

Module 1 sử 
dụng 2, 

module 2 bổ 
sung 1, 

module 2 bổ 
sung 2,module 
2 bổ sung 1, 

4 

Máy cấp khí đảo trộn bể hiếu khí 
Model: RSR150  
Cột áp : 6000mmAq 
Lưu lượng : 24.67m3/phút 

Việt Nam Bộ         2,00  

Module 1&2 
sử dụng 1 
thiết bị, 

module 3&4 
sử dụng 1 

thiết bị 

6 Máy nén khí chỉnh băng tải Việt Nam Cái         2,00  

Module 1&2 
sử dụng 1 
thiết bị, 

module 3&4 
sử dụng 1 

thiết bị 

7 
Bồn chứa hóa chất Polymer 
Thể tích: 2000 L 
Vật liệu: PE 

Việt Nam Cái         1,00    

8 

Bơm định lượng hóa chất C-
Polymer 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng max: 320L/h 
Cột áp max: 6bar 
Công suất: 0,37kW; 
380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ         2,00    

9 

Động cơ khuấy hóa chất cho bồn C-
Polymer 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,55kw; 
380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Bộ         1,00    

10 
Trục khuấy hóa chất 
-Vật liệu: Inox 304 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         1,00    

XI HỆ THỐNG HÓA CHẤT         

1 
Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 5000 L 
Vật liệu: PE 

Việt Nam Cái         3,00    



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  192 

2 

Động cơ khuấy hóa chất 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,55kw; 
380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Bộ         3,00    

3 
Trục khuấy hóa chất 
-Vật liệu: Inox 304 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         3,00    

4 

Bơm định lượng hóa chất Cơ chất 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng max: 320L/h 
Cột áp max: 6bar 
Công suất: 0,37kW; 
380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ         8,00  
Mỗi module 

sử dung 2 
thiết bị 

5 

Bơm định lượng hóa chất NaOH 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng max: 320L/h 
Cột áp max: 6bar 
Công suất: 0,37kW; 
380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ       10,00  

Mỗi module 
sử dung 2 

thiết bị,còn 2 
thiết bị cấp hệ 

thống xử lý 
mùi 

6 

Bơm định lượng hóa chất 
JavelLoại: Bơm màngLưu lượng 
max: 1260L/hCột áp max: 
5barCông suất: 0,75kW; 
380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ         3,00  

Module 1,2 sử 
dụng 2 thiết 

bị, Module 3,4 
bổ sung thêm 

1 thiết bị 

XII 
HỆ THỐNG QUAN TRẮC 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 
TỰ ĐỘNG 

Asia/EU/G7 Hệ         1,00    

1 

Hệ thống quan trắc tự động liên tục 
chất lượng nước thải sau xử lý theo 
thông tư 10/2021/TT-BTNMT 
Bao gồm các chỉ tiêu: COD, TSS, 
pH, Nhiệt độ, Ammonium, Lưu 

lượng đầu vào, Lưu lượng kênh hở, 
Máy lấy mẫu tự động, UPS, camera 
giám sát 

Asia/EU/G7 Hệ 
         

1,00  
  

VIII HỆ THỐNG XỬ LÝ mùi         

1 

Quạt hút mùi 
+ Lưu lượng: 30000-45000 m3/h 
+ Cột áp: 4500 Pa 
+ Công suất: 22-37kW/380V/50Hz 

Asia/EU/G7 Cái         2,00    

2 

Bơm dung dịch tuần hoàn 
+Lưu lượng (m3/giờ):  40 
+Áp lực hoặc cột áp: 20m 
+Công suất (kW) 6,5 kw 

Asia/EU/G7 Cái         2,00    

3 
Tháp hấp thụ 
- Kích thước: 

Việt Nam Cái         1,00    
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Φ3000mm*H6500mm 
- Vật liệu: PP tấm 12mm-15mm 
-Lớp quả cầu sinh học (PP): Dày 
300 – 400 mm 
-Giàn phun chất hấp phụ: nhựa 
uPVC 

4 Thiết bị đo pH online Asia/EU/G7 Bộ         1,00    

5 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          1,00    

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải) 

 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

- Phần bể của các module xử lý sẽ được xây dựng ngay trong giai đoạn đầu tư, tuy 

nhiên phần thiết bị chủ dự án sẽ lắp đặt theo giai đoạn phù hợp với tình hình hoạt động của 

Khu CNC và lưu lượng nước thải thực tế. 

 - Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại Khu CNC như sau:  

Nước thải từ hệ thống thu gom của Khu CNC → bể tiếp nhận → mương tách rác 

→ Bể gom → Bể tách cát, tách mỡ → Bể điều hoà  → bể phản ứng → bể lắng sơ cấp 

→ Bể thiếu khí → Bể hiếu khí MBBR → Bể lắng → bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → 

Bể chứa nước thải sau xử lý (chung 2 trạm XLNT) → mương quan trắc tự động → 

Nguồn tiếp nhận là công thoát nước thải trên đường Tây Thăng Long 

 - Trong đó các bể xử lý được chia như sau: 

+ Bể tiếp nhận, mương tách rác, bể gom, bể tách cát, bể điều hoà, bể trung gian, bể 

chứa bùn sinh học, bùn hoá lý sẽ xây dựng 01 bể sử dụng chung cho cả 4 module. 

+ Bể trung hoà, bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hoá lý, bể khử trùng sẽ xây dựng 02 

bể, 2 module sẽ chung 1 bể xử lý 

+ Bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng sinh học, bồn lọc áp lực được chia thành 4 

module riêng. 
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Nước 

thải công 

nghiệpp 

BỂ ĐIỀU HÒA 

Bể lắng hóa lý 

Bể hiếu khí (MBBR) 

Bể khử trùng 

Máy thổi khí 

MÁY THỔI KHÍ 

Máy khuấy chìm 

Hóa chất khử trùng 

ĐƯỜNG NƯỚC: 

ĐƯỜNG KHÍ: 

ĐƯỜNG TUẦN 

HOÁN: 
ĐƯỜNG HÓA 

CHẤT: 

Bể thu gom 

Cụm bể phản ứng trung 

hòa+keo tụ+tạo bông 

Bể thiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Hóa chất trung  hòa hòa , 

keo tụ, tạo bông 

Bể chứa bùn hóa lý 

CƠ CHẤT, NaOH 

Hệ thống thoát nước 

Bể lắng cát+tách mỡ 

QUAN TRẮC ONLINE 

Bể chứa bùn sinh học 

Hệ thống xử lý 

mùi/khí 

 

Môi trường BƠM 

 

Bơm 

 

MÁY TÁCH RÁC 

 

ĐƯỜNG THU KHÍ: 

Bể trung gian 
Bồn lọc 

áp lực 

Nước rửa 
lọc 

Bể 

thu 

gom 

BƠM 

Bể chứa sau xử lý 

Mương tách rác 
Ngăn 

thu đầu 

vào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải Công nghiệp tập trung 
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Thuyết minh công nghệ xử lý: 

a. Ngăn thu đầu vào 

Có tác dụng tiếp nhận nước thải, lưu nước thải 1 thời gian ngắn trước khi vào các 

công đoạn sau. 

b. Mương tách rác 

Để làm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các chất thải có kích thước lớn trong 

nguồn nước đầu vào cho các công đoạn xử lý sau. Có những loại rác mà không những 

các công đoạn sau không xử lý được mà nó còn gây tác động bất lợi đến các giai đoạn 

xử lý này. Ví dụ: Rác rau củ quả, thức ăn thừa, túi nilon… Tại đây, máy lược rác được 

lắp đặt giúp loại bỏ các loại rác này. 

c. Bể thu gom 

Thu gom toàn bộ nước thải trước khi chuyển tới các công trình bể xử lý nước thải. 

d. Bể lắng cát & tách mỡ 

Bể tách dầu mỡ có chức năng loại bỏ dầu mỡ ra khỏi nước thải, sau đó được 
chuyển tiếp tới các công trình xử lý phía sau. Bể tách mỡ tại đây được kết hợp với chức 
năng lắng cát giúp loại bỏ các chất hữu cơ lơ lửng có trong nước trước khi bước vào 
giai đoạn xử lý sinh học . 
e. Bể điều hoà 

Nước thải sau bể thu gom (hố bơm) được bơm tới bể điều hòa chảy qua song 

chắn rác trước khi đi vào bể điều hòa. 

Tại bể điều hoà nước thải được điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ giúp cho 
qua trình xử lý ở công đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao và ổn định. Bể được lắp đặt hệ 
thống sục khí để nước thải được xáo trộn đồng đều tránh lắng cặn hoặc phát sinh mùi 
khó chịu trước khi sang công đoạn xử lý hoá lý 
f. Cụm xử lý hoá lý 

Quá trình xử lý hoá lý gồm 3 bước: 

- Trung hoà: Điều chỉnh pH nước thải đến mức thuận lợi cho quá trình keo tụ, tạo 

bông 

- Keo tụ: Hoá chất keo tụ được bổ sung để làm tăng kích thước các hạt lơ lửng 

- Tạo bông: Hoá chất tạo bông được bổ sung để kết dính các hạt lơ lửng đã được 

tăng kích thước đến mức có thể lắng do tác dụng của trọng lực 

g. Bể lắng hoá lý 

Tại bể lắng hoá lý, dưới tác dụng của trọng lực cùng các bông cặn sẽ lắng xuống 

đáy. Phần nước trong sau lắng sẽ được đưa sang bể thiếu khí. Bùn lắng hoá lý sẽ được 

đưa về bể chứa bùn hoá lý trước khi đi vào các công đoạn xử lý tiếp theo 

 Giai đoạn 2: Xử lý sinh học 
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a. Bể xử lý sinh học thiếu khí. 

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần 

phải được loại bỏ ra khỏi nước thải.  

Tại bể thiếu khí, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý 

N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoryl. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa 

NO3
-  → NO2

-  →  N2O  →  N2↑ 

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là Nito đã 

được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất 

mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với 

chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây hóa chất dinh dưỡng (như Methanol) cũng sẽ được châm vào để bổ 

sung dưỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat 

b. Bể hiếu khí.  

Tại bể hiếu khí nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 mg/l – 4 mg/l để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu 

khí phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất 

xử lý đạt 80% - 90% tổng lượng BOD có trong nước thải. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan 

có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả 

chỉ tiết bằng phương trình sau:   

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 
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Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-. Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Bể được bổ sung hóa chất NaOH khi cần thiết để điều chỉnh pH tạo môi trường 

thuận lợi cho hệ vi sinh phát triển 

c. Bể lắng sinh học. 

Tại bể lắng diễn ra quá trình lắng các chất lơ lửng có trong nước thải. Dưới tác 

dụng của trọng lực cùng các bông cặn sẽ lắng xuống đáy. Lượng chất rắn lơ lửng sẽ 

giảm khoảng 80% - 85% kéo theo các loại tạp chất (bao gồm cả các thành phần chứa 

nitơ, photpho, chất hữu cơ...). Căn cứ vào quá trình xử lý thực tế mà ta có thể tăng hoặc 

giảm lượng hóa chất trợ lắng tại giai đoạn này. Bùn lắng vi sinh sẽ được tuần hoàn 1 

phần về bể hiếu khí giúp vi sinh vật hiếu khí phát triển, phần còn lại đưa về bể bùn 

 .Giai đoạn 3 xử lý hoàn thiện. 

a. Bể trung gian 

Bể trung gian có tác dụng chứa nước sau quá trình lắng sinh học, trước khi vào 

các công đoạn xử lý tiếp theo 

b. Bồn lọc áp lực 

Bồn lọc áp lực có chức năng loại bỏ cặn lơ lửng kích thước nhỏ ra khỏi nước nhờ 

cơ chế lọc qua các lớp vật liệu như đá, sỏi, than hoạt tính…dưới tác dụng của áp suất 

c. Bể khử trùng 

Nước sau quá trình lọc được đưa về bể khử trùng, thời gian khử trùng khoảng 

15-30 phút bằng javen. Tại đây dưới tác dụng của javen khử trùng các vi khuẩn độc hại 

sẽ được xử lý (coliform, Ecoli…) trước khi nước được thải ra môi trường. Nước sau xử 

lý đạt giá trị C theo QCVN 02:2014/BTNMT cột A 

d. Bể chứa nươc thải sau xử lý 

Nước sau quá trình khử trùng được chứa tại đây, trước khi qua mương quan trắc, 

thải ra nguồn tiếp nhận 

 Hồ sự cố 

 Vị trí xây dựng Hồ sự cố: Hồ sự cố được xây dựng tại lô đất XLNT có thể tích 
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4.800 m3 kích thước dài x rộng x sau 40 x 30 x 4m. 

Theo quy định, các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung cần phải có 

phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố xảy ra. Với dự án trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

của Khu CNC Sinh học sẽ xây dựng hồ sự cố để phường ngừa sự cố với trạm XLNT.  

 Hồ sự cố được sử dụng khi nhà máy xử lý nước thải gặp các sự cố kỹ thuật mà 

khiến hệ thống phải dùng lại để sửa chữa, thay thế thiết bị hoặc bảo trì. Khi đó, lượng 

nước thải tồn dư sẽ được bơm về hồ và lưu trữ ở đó cho đến khi hệ thống sự cố hoạt 

động trở lại bình thường. 

 Khi Trạm XLNT có sự cố, nước thải từ bể gom sẽ bơm vào hồ sự cố (dùng 

chung cho cả 02 module), khi hệ thống khắc phục xong sẽ sử dụng bơm di động để  

bơm lượng nước thải này trở lại hệ thống xử lý để vận hành công nghệ đúng quy trình 

nhằm đảm bảo chất lượng nước thải tại đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn xả thải theo quy định 

hiện hành. 

 Quy trình vận hành và chế độ vận hành của hệ thống  

 Hệ thống xử lý có 2 chế độ vận hành: vận hành tự động và vận hành bằng tay. Ở 

chế độ tự động, các thiết bị hoạt động theo cảm biến và phao định mức. 

 Bể điều hòa: 

Nước thải sau khi qua rọ chắn rác vào trạm bơm dâng và được bơm chuyển tiếp về 

cụm bể xử lý. Bể điều hoà có chứng năng điều tiết nước thải cho 4 module xử lý. Mỗi 

Module sẽ có 2 bơm nước thải để bơm nước thải từ bể điều hoà về module xử lý và 

được vận hành theo phao báo mức. Có thể chia ra các trường hợp sau: 

- Vận hành non tải: Do lượng dân cư ở tại dự án không ổn định và không thường 

xuyên nên nước thải sẽ phát sinh không ổn định, sẽ có trường hợp non tải hoặc quá tải. 

Trường hợp non tải thì cán bộ vận hành sẽ phải bổ sung thêm dinh dưỡng để đảm bảo 

cho vi sinh phát triển, khối lượng dinh dưỡng bổ sung phụ thuộc vào lưu lượng nước 

thải về trạm và phụ thuộc vào tình trạng vi sinh. 

Khi đã lắp đặt hoàn thiện cả 4 module mà nước thải về trạm non tải, thì căn cứ 

theo lưu lượng nước thải sẽ được ưu tiên bơm nước về để chảy đủ tải cho từng module, 

các module còn lại sẽ vận hành non tải theo quy trình ở trên.  

Ở chế độ vận hành đủ tải thì lúc này trạm đã vận hành ổn định, cán bộ vận hành 

hằng ngày sẽ kiểm tra hệ thống, chất lượng vi sinh, và bổ sung hoá chất khử trùng, kiểm 

tra thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. 

- Trường hợp quá tải:  

+ Khi module số 1 hoàn thành và chưa lắp đặt module số 2, số 3, 4: Trường hợp 

quá tải, lưu lượng nước thải về trạm vượt quá công suất module số 1 thì nước thải sẽ 
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được lưu giữ tại bể điều hoà và các bể xử lý của module số 3, 4. Nếu lưu lượng nước 

thải phát chỉ đột suất trong thời gian ngắn thì có thể xử lý dần. 

 Trường hợp nước thải quá tải thời gian lâu dài thì nước thải sẽ được lưu giữ tại 

các bể xử lý của module số 3, 4 để xử lý nước thải và chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị cho 

module để nâng công suất xử lý. Trường hợp đầy bể chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức 

năng đến hút đi xử lý. 

 Trường hợp khi lắp đặt cả 4 module xử lý mà lưu lượng nước thải vượt quá công 

suất của hệ thống hoặc khi toàn bộ hệ thống gặp sự cố thì nước thải sẽ được bơm ra hồ 

sự cố để lưu trữ, hồ sự cố có thể tích 11.800 m3 đẩm bảo lưu nước trong 1 ngày để khắc 

phục. Trường hợp thời gian quá tải kéo dài hoặc sửa chữa hệ thống kéo dài chủ dự án sẽ 

thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý và có phương án nâng công suất hệ thống xử 

lý đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. 

- Ở chế độ vận hành tự động: trường hợp cả 4 module cùng chạy. Phao 1: 04 bơm 

hoạt động luân phiên (mỗi moduel 2 bơm, 1 bơm chạy 1 bơm nghỉ) theo thời gian được 

cài đặt trong phần mềm và theo phao báo mực nước. Phao 2: 08 bơm cùng chạy (khi 

mực nước cao).  

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể thiếu khí 

Mỗi Module lắp 02 máy khuấy chìm cho bể thiếu khí, máy khuấy chìm hoạt động 

24h/24h có nhiệm vụ xáo trộn dòng nước thải, điều hòa nồng độ chất bẩn có trong nước 

thải.  

Nguyên lý vận hành: Kết hợp với các hệ thống điện, máy khuấy chìm được vận 

hành tự động hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo 

trạng thái về tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  

- Vận hành tự động: 02 máy khuấy hoạt động liên tục theo thời gian được cài đặt 

trong phần mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể hiếu khí 

 Bơm tuần hoàn nước: 02 bơm chìm tuần hoàn nước hoạt động luân phiên tuần 

hoàn nước từ ngăn hiếu khí về ngăn thiếu khí.   
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Nguyên lý vận hành: kết hợp với các hệ thống điện, bơm được vận hành tự động 

hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  

- Vận hành tự động: 02 bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được cài đặt 

trong phần mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Máy thổi khí:  

Mỗi module lắp 2 Máy thổi khí có bể hiếu khí, các máy thổi khí hoạt động luân 

phiên được thiết kế để cung cấp khí cho thiết bị sục, khuếch tán khí có động cơ phù hợp 

với yêu cầu đáp ứng tiêu thụ điện năng và áp lực xả.  

- Vận hành tự động: 02 máy thổi khí hoạt động luân phiên theo thời gian được cài 

đặt trong phần mềm 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị thổi khí 

thông qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể lắng: 

02 bơm chìm tuần hoàn bùn dư tuần hoàn bùn từ ngăn lắng về bể thiếu khí và bể 

chứa bùn. 

Nguyên lý vận hành: Kết hợp với các hệ thống điện, bơm được vận hành tự động 

hoặc bằng tay trên tủ điện điều khiển. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết.  

- Vận hành tự động: 02 máy bơm hoạt động theo thời gian được cài đặt trong phần 

mềm. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bể chứa nước thải sau xử lý:  

02 bơm chìm thoát nước hoạt động luân phiên bơm nước sau xử lý ra hệ thống 

thoát nước bên ngoài. 

Nguyên lý vận hành: các bơm được điều khiển theo mực nước của bể. Hoạt động 

và dừng tự động bởi phao báo tín hiệu. Khi động cơ báo lỗi sẽ có cảnh báo trạng thái về 

tủ điện điều khiển để người vận hành biết. 

- Vận hành tự động: Phao 1: 02 máy bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được 
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cài đặt trong phần mềm và phao báo mực nước. Phao 2: 02 bơm cùng chạy (khi mực 

nước cao) 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm thông 

qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

 Bổ sung hóa chất: 

Trong nhà vận hành bố trí 01 bồn hóa chất 500l chứa javen khử trùng. Mỗi bồn 

hóa chất bố trí: 02 bơm định lượng 30-150l/h (01 hoạt động và 1 dự phòng) và hệ thống 

động cơ khuất hóa chất.  

Nguyên lý vận hành: máy khuấy bồn hóa chất hoạt động 24h/24h. Các bơm định 

lượng hoạt động và dừng tự động theo bơm dâng của trạm bơm dâng. 

- Vận hành tự động:  

+ 01 máy khuấy hoạt động 24/24h kể cả khi không có nước thải đầu vào 

+ 02 máy bơm định lượng hoạt động luân phiên liên tục theo thời gian được cài 

đặt trong phần mềm và theo bơm chìm trạm bơm dâng. 

- Vận hành bằng tay: nhân viên vận hành tiến hành vận hành thiết bị bơm và máy 

khuấy thông qua can thiệp từ tủ điện điều khiển. 

Bảng 3.37. Thông số kỹ thuật dự kiến các bể xử lý nước thải 

Hạng mục Ký hiệu 
Chiều 

dài  
(L, m) 

Chiều rộng 

(W, m)/ 
Đường kính 

(D, m) 

Chiều 

cao  
(H, m) 

Thể 

tích m3 
Ghi chú 

Ngăn thu đầu 

vào 
B-01 4,00 2,00 6,70 53,60 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Mương tách 

rác 
B-02 4,50 4,00 6,70 120,60 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Bể thu gom B-03 10,00 4,00 8,00 320,00 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Bể lắng cát, 

tách mỡ 
B-04 25,40 2,50 5,00 317,50 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Bể điều hoà B-05 25,40 15,00 5,00 1905,00 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Bể trung hoà B-06.1 2,60 2,60 5,00 33,80 
Chung 2 
module 
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B-06.2 2,60 2,60 5,00 33,80 
Chung 2 
module 

Bể keo tụ 
B-07.1 2,60 2,60 5,00 33,80 

Chung 2 
module 

B-07.2 2,60 2,60 5,00 33,80 
Chung 2 
module 

Bể tạo bông 
B-08.1 3,50 2,60 5,00 45,50 

Chung 2 
module 

B-08.2 3,50 2,60 5,00 45,50 
Chung 2 
module 

Bể lắng hoá 

lý 

B-09.1 9,50 9,50 5,00 451,25 
Chung 2 
module 

B-09.2 9,50 9,50 5,00 451,25 
Chung 2 
module 

Bể thiếu khí 

B-10.1 9,00 6,05 5,00 272,25 Module 1 
B-10.2 9,00 6,05 5,00 272,25 Module 2 
B-10.3 9,00 6,05 5,00 272,25 Module 3 
B-10.4 9,00 6,05 5,00 272,25 Module 4 

Bể hiếu khí 

B-11.1 17,00 6,05 5,00 514,25 Module 1 
B-11.2 17,00 6,05 5,00 514,25 Module 2 
B-11.3 17,00 6,05 5,00 514,25 Module 3 
B-11.4 17,00 6,05 5,00 514,25 Module 4 

Bể lắng sinh 

học 

B-12.1 7,50 6,05 5,00 226,88 Module 1 
B-12.2 7,50 6,05 5,00 226,88 Module 2 
B-12.3 7,50 6,05 5,00 226,88 Module 3 
B-12.4 7,50 6,05 5,00 226,88 Module 4 

Bể trung gian B-13 12,50 3,50 5,00 218,75 
Sử dụng 

chung 4 
module 

Bồn lọc áp 

lực (DxH) 

B-14.1 
 

3,00 5,50 38,8 Module 1 
B-14.2 

 
3,00 5,50 38,8 Module 2 

B-14.3 
 

3,00 5,50 38,8 Module 3 
B-14.4 

 
3,00 5,50 38,8 Module 4 

Bể khử trùng B-15 12,50 3,50 5,00 218,75 
Chung 2 
Module 

Bể chứa B-16 20,00 10,00 6,00 1200,00 

Chung 2 
trạm 

(B14 - 
10300) 

Bể bùn hoá lý B-17 12,50 2,50 5,00 156,25 
Sử dụng 

chung 4 
module 

Bể bùn sinh 

học 
B-18 12,50 2,50 5,00 156,25 

Sử dụng 

chung 4 
module 

Hồ sự cố B-19 40,00 30,00 4,00 4800,00 
Sử dụng 

chung 4 



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  203 

module 

 (Nguồn: Báo cáo thuyết minh công nghệ Trạm xử lý nước thải) 

Bảng 3. 38. Danh mục thiết bị của hệ thống XLNT khi lắp đặt đủ 4 module 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 NGUỒN 

GỐC/ 

XUẤT XỨ  

ĐƠN 
VỊ 

 SỐ 

LƯỢNG  
 GHI CHÚ  

A THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ         
I NGĂN THU ĐẦU VÀO          
II MƯƠNG TÁCH RÁC        Sử dụng chung 

1 
Máy tách rác lược cào 
- Kích thước khe hở: 10mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00  
  

2 
Song chắn rác 
- Kích thước khe hở: 10mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam  Bộ          1,00  
  

III BỂ THU GOM        Sử dụng chung 

1 

Bơm chìm bể thu gom: 
- Model  : 100BZ415 
- Lưu lượng max 3.5m3/phút 
- Cột áp: 28m 
- P=15kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ          2,00    

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ         2,00    

3 

Phao báo mức 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ         2,00  

  

4 
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 

DN125 
EU/G7 Bộ         1,00  

  
VI BỂ LẮNG CÁT, TÁCH MỠ       Sử dụng chung 

1 

Máy tách rác trống quay 
- Loại: Loại trống quay 
- Công suất: ~200m3/h 
- Kích thước khe hở: 2mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00    

2 

Bơm bùn cát : 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng: 2.1 m3/phút 
-Cột áp: 14 m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ          2,00  

  

3 
Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 

Việt Nam Bộ         2,00  
  



Báo cáo ĐTM của “Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học 
Hà Nội (Habiotech)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam  204 

-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

4 

Bơm hút váng dầu mỡ: 
- Model: 8-FSP3 
-Công suất: 0.75kw/ 3 pha/ 

380V 
-Hmax = 5.35m 
-Qmax = 0.25m3/min 

EU/G7 Bộ         1,00  

  

5 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo 
-Vật liệu: Gang 
-Xích kéo: Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00  

  

6 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ         1,00  

  
V BỂ ĐIỀU HÒA          

1 

Bơm chìm bể điều hòa: 
- Model  : 100BZ415 
- Lưu lượng max 3.5m3/phút 
- Cột áp: 28m 
- P=15kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ          2,00    

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ         2,00    

3 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          2,00  

  

4 

Hệ thống khí bể điều hòa 
+ Dạng bọt khí thô, lắp đặt 

dưới đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE 

EU/G7 Hệ         1,00  

  
VI BỂ TRUNG HÒA          
1 Thiết bị đo pH online EU/G7 Bộ         1,00    

2 

Mô tơ khuấy  : 
Loại đứng 
Tốc độ n = 50-70 v/phút 
Công suất: P = 3kw; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Cái 1,00   

3 
Trục cánh khuấy:  
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00   
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Chế tạo theo thiết kế 
VII BỂ KEO TỤ          

1 

Mô tơ khuấy  : 
Loại đứng 
Tốc độ n = 50-70 v/phút 
Công suất: P = 3kw; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Cái 1,00   

2 
Trục cánh khuấy:  
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00   

VIII BẺ TẠO BÔNG          

  

Mô tơ khuấy  : 
Loại đứng 
Tốc độ n = 50-70 v/phút 
Công suất: P = 3kw; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Cái 1,00   

  
Trục cánh khuấy:  
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00   

IX BỂ LẮNG HÓA LÝ         

1 

Loại: Bơm chìm 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng: 2.1 m3/phút 
-Cột áp: 14 m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

EU/G7 Bộ 2,00   

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00   

3 

Ống lắng trung tâm, mắng răng 

cưa, tấm chắn bọt 
+ Gia công theo bản vẽ thiết kế 
+ Vật liệu: inox SUS304, dày 

2mm 

Việt Nam Bộ 1,00   

4 
Mô tơ giảm tốc gạt bùn và hệ 

cánh gạt bùn 
EU/G7 Bộ  1,00   

5 
Bơm  Airlift hút bùn, váng nổi 
- Vật liệu uPVC 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2,00   

X BỂ THIẾU KHÍ         

1 

Máy khuấy chìm 
Công suất: 4 kw 
Điện áp: 3 pha 380v 
Lưu lượng khuấy: 19 m3/min 

EU/G7 Bộ         2,00    

2 
Giá đỡ máy khuấy 
+ Bao gồm: giá đỡ máy khuấy, 

thanh dẫn hướng và xích kéo 
Việt Nam Hệ         2,00    
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+ Vật liệu: inox 304 
XI BỂ HIẾU KHÍ         

1 

Máy đo DO Online HD-200-FL 
bao gồm 
- Cảm biến DO-2000 
-( Dải đo 0-20mg/L) 

EU/G7 Bộ         1,00    

2 

Hệ thống phân phối khí bể hiếu 

khí 
+ Model: HD270 
+ Kiểu bọt tinh, Q=1.5-
10m3/h/đĩa 
+ Vật liệu: PP, PE 
+ Đường kính đĩa : 268mm. 

EU/G7 Hệ          1,00    

3 

Giá thể vi sinh (MBBR) 
+ Dạng cầu D150mm 
+ Nhiệt độ làm việc: 5-40°C 
+ Diện tích tiếp xúc: 180-
200m2/m3 
+ Nhựa PE/PVC 

Việt Nam Hệ          1,00    

4 

Bơm chìm tuần hoàn: 
- Model  : 100BZ415 
- Lưu lượng max 3.5m3/phút 
- Cột áp: 28m 
- P=15kW/3pha/380V 

Việt Nam Hệ         2,00    

5 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Hệ         2,00    

XII BỂ LẮNG SINH HỌC          

1 

Bơm bùn: 
- Model: 100BZ47.5 
- Lưu lượng max 2.2m3/phút 
- Cột áp: 18m 
- P=7.5kW/3pha/380V 

EU/G7 Cái         2,00    

2 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ         2,00    

3 

Ống lắng trung tâm, mắng răng 

cưa, tấm chắn bọt 
+ Gia công theo bản vẽ thiết kế 
+ Vật liệu: inox SUS304, dày 

2mm 

Việt Nam Bộ         1,00    

4 
Bơm  Airlift hút bùn, váng nổi 
- Vật liệu uPVC 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         2,00    

XIII BỂ TRUNG GIAN          
1 Bơm cấp lọc cạn trục ngang EU/G7 Bộ          2,00    
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-Công suất: 22KW 
-Nguồn điện: 380V 
-Cột áp: 40.5 – 23.9 m 
-Lưu lượng: 66 – 225 m3/h 
-Mức bảo vệ: IP55  

2 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          2,00  

  
XIV BỒN LỌC ÁP LỰC         

1 

Bồn lọc áp lực 
-Kích thước:  

DxH:3000x5500mm 
-Théo CT4, sơn chống rỉ 

Việt Nam  Bộ          1,00    

XV BỂ KHỬ TRÙNG          

1 

Hệ thống khí thô 
 + Dạng bọt khí thô, lắp đặt 

dưới đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE 

EU/G7 hệ          1,00  

  

2 

Bơm rửa lọc cạn trục ngang 
-Công suất: 50HP 
-Nguồn điện: 380V 
-Cột áp: 61.7 - 43.9m 
-Lưu lượng: 84-240m³/h 
-Mức bảo vệ: IP55  

EU/G7 Bộ          1,00    

3 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 Bộ          1,00  

  

4 

Hệ thống giám sát nội bộ tự 

động liên tục chất lượng nước 

thải sau xử lý 
Bao gồm các chỉ tiêu: COD, 

TSS, pH, Nhiệt độ, 

Ammonium, Lưu lượng đầu 

vào, Lưu lượng kênh hở, Máy 

lấy mẫu tự động, UPS, camera 

giám sát 

Asia/EU/G7 Hệ         1,00    

XVI BỂ CHỨA          
XVII BỂ BÙN HÓA LÝ        Sử dụng chung 

1 

Hệ thống khí thô 
 + Dạng bọt khí thô, lắp đặt 

dưới đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE EU/G7 

Hệ          1,00  
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2 

Bơm bùn: 
Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 10 m3/giờ 
Cột áp: ≥ 8,0m 
Công suất: 0.75 kW; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp độ bảo vệ: IP68 

EU/G7 Bộ          1,00  

  

3 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00  

  

4 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 cái          1,00  

  
XVIII BỂ BÙN SINH HỌC        Sử dụng chung 

1 

Hệ thống khí thô 
 + Dạng bọt khí thô, lắp đặt 

dưới đáy bể 
+ Lưu lượng: Q=2-25m3/h/đĩa 
+ Vật liệu EPDM/PE EU/G7 

Hệ          1,00  

  

2 

Bơm bùn: 
Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 10 m3/giờ 
Cột áp: ≥ 8,0m 
Công suất: 0.75 kW; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp độ bảo vệ: IP68 

EU/G7 Bộ          1,00  

  

3 

Khớp nối nhanh đi kèm bơm, 

xích kéo, thanh dẫn hướng 
-Vật liệu: Gang 
-Thanh dẫn hướng, xích kéo: 

Inox 304 

Việt Nam Bộ         1,00  

  

4 

Thiết bị đo mức nước 
+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

EU/G7 cái          1,00  

  
XIX HỒ SỰ CỐ          

1 

Bơm tuần hoàn nước sự cố 
-Công suất: 22KW 
-Nguồn điện: 380V 
-Cột áp: 40.5 – 23.9 m 
-Lưu lượng: 66 – 225 m3/h 
-Mức bảo vệ: IP55  

EU/G7 Bộ          2,00    

2 Thiết bị đo mức nước EU/G7 Bộ          1,00    
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+ Báo cạn hoặc đầy 
+ Dạng phao quả 
+ Cấp độ bảo vệ: IP68  
+ Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE  
+ Vật liệu: Polypropylene  

XX NHÀ ĐIỀU HÀNH          

1 

Máy cấp khí đảo trộn bể điều 

hòa 
Model: RSR150  
Cột áp : 5500mmAq 
Lưu lượng : 24.91m3/phút 
-Công suất: 37kW 

EU/G7 cái          2,00    

2 

Máy cấp khí đảo trộn bể hiếu 

khí 
Model: RSR50 
Cột áp : 5500mmAq 
Lưu lượng : 12.9m3/phút 
Công suất: 22kW 

EU/G7 cái          2,00    

3 

Máy ép bùn băng tải 
-Model RBP-3000 
- Bề rộng băng tải: 3000mm 
- Năng suất ép bùn: 46-73m3/h 
- Khối lượng bùn khô: 690-
1100kg/h 
- Vận tốc băng tải: 2-8m/m 

Việt Nam Bộ         1,00    

4 Máy nén khí chỉnh băng tải Việt Nam Cái         1,00    

5 
Bồn chứa hóa chất Polymer 
Thể tích: 3000 L 
Vật liệu: PE 

Việt Nam Cái         1,00    

6 

Bơm định lượng hóa chất C-
Polymer 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng max: 320L/h 
Cột áp max: 6bar 
Công suất: 0,37kW; 

380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ         2,00    

7 

Động cơ khuấy hóa chất cho 

bồn C-Polymer 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,55kw; 
380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

EU/G7 Bộ         1,00    

8 
Trục khuấy hóa chất 
-Vật liệu: Inox 304 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         1,00    

XXI HỆ THỐNG HÓA CHẤT         

1 
Bồn chứa hóa chất 
Thể tích: 3000 L 
Vật liệu: PE 

Việt Nam Cái         6,00    

2 Động cơ khuấy hóa chất EU/G7 Bộ         6,00    
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Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,55kw; 

380V/3ph/50Hz 
Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

3 
Trục khuấy hóa chất 
-Vật liệu: Inox 304 
-Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ         6,00    

4 

Bơm định lượng hóa chất Axit, 

Bazơ, PAC, Polymer; cơ chất ; 

Javel  
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng max: 320L/h 
Cột áp max: 6bar 
Công suất: 0,37kW; 

380V/3ph/50Hz 

EU/G7 Bộ       14,00    

(2). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí 

 Biện pháp đối với các khu vực chủ đầu tư quản lý 
  Giảm thiểu ô nhiễm do giao thông: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do giao thông: 

- Mặt đường giao thông trong Khu CNC được thiết kế rộng, thoáng không gây 

ùn tắc giao thông và dễ dàng phát tán các chất ô nhiễm. 

- Vỉa hè rộng và khoảng cách giữa các ngôi nhà đến đường lớn. 

- Mặt đường được rải nhựa lên ít gây bụi. Khi thời tiết khô nóng được vệ sinh và 

phun nước thường xuyên. 

- Cây xanh ven các tuyến đường trong Khu CNC được quy hoạch đảm bảo cảnh 

quan môi trường khu vực và giảm thiểu ô nhiễm. 

Cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút 

bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ, giảm nhiệt độ không khí, hấp thụ tiếng 

ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm 

thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây 

xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây.  

Các dải cây xanh sẽ có tác dụng phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn trong Khu 

CNC. Khả năng giữ bụi trên lá của cây (lọc bụi) phụ thuộc vào đặc thù của lá cây (càng 

nhám càng dễ bám bụi), lá to hay nhỏ, dày hay thưa, lùm cây hay tán cây…và phụ 

thuộc vào thời tiết, nếu có mưa định kỳ thì hiệu quả lọc bụi của cây sẽ tốt hơn khi trời 

nắng khô liên tục. 

+ Trồng cây xanh đúng theo tỉ lệ được quy hoạch, đặc biệt trông tại các khu vực trạm 

XLNT, khu vực giáp dân cư phía Đông của Khu CNC và 2 bên đường giao thông góp 
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phần nâng cao chất lượng môi trường và tạo cảnh quan cho toàn Khu CNC.  

- Chủng loại cây : Chọn các loại cây bóng mát, chiều cao cây vừa phải, loại cây có 

rễ bám sâu, không lan rộng, có hoa đẹp, tán rộng, thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ 

nhưỡng. 

- Bố trí các nhà máy phát sinh khí thải các xa khu vực dân cư và không nằm trong 

hướng gió thổi về phía khu dân cư để phòng trường hợp khi có sự cố xảy ra.  

 Mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước 

Đối với mạng lưới thoát nước: Mạng lưới thoát nước thải được xây dựng bằng 

hệ thống ống BTCT kín nên không xảy ra hiện tượng phát sinh mùi.  

Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra, Chủ đầu tư sẽ 

thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống. 

Ngoài ra nước thải tại các nhà đầu tư thứ cấp trước khi chảy ra hệ thống thu gom 

nước thải của khu CNC đều phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của khu CNC nên mùi 

sẽ phát sinh không đáng kể. 

 Mùi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung: 

Chủ dự án sẽ lắp đặt 01 tháp khử mùi hôi tại mỗi trạm XLNT và sử dụng cho các 

module để thu gom, xử lý khí thải, mùi phát sinh từ các bể xử lý. Sử dụng Phương pháp 

hấp thụ bằng NaOH.  

 Quy trình xử lý nước thải như sau: 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình xử lý mùi của trạm XLNT  

Khí thải phát sinh được quạt hút thu gom theo đường ống PVC D160 nối trực 

tiếp với bể xử lý. Khí thải được quạt hút về tháp hấp thụ bằng vật liệu inox: SUS 304. 

Trong tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH được phun từ trên xuống qua lớp đệm để 

tăng diện tích tiếp xúc, dòng khí được quạt thổi từ dưới đi lên dung dịch NaOH, tại đây 

H2S, NH3 được dung dịch NaOH hấp thụ, khí sạch sau đó xả ra ngoài môi trường theo 

01 ống thoát khí D300 xả ra ngoài môi trường qua ống khói có chiều cao 4m so với mặt 

đất.  

Dung dịch NaOH được bổ sung tự động thông qua thiết bị đo pH tự động, đảm 

bảo nồng độ pH>9 đảm bảo hiệu quả xử lý. Khi pH <9 thiết bị sẽ tự động bơm dung 

dịch NaOH từ thùng chứa thể tích 300 lít để đảm bảo pH luôn duy trì >9 để nang cao 

hiệu quả xử lý. Định kỳ dung dịch NaOH sau khi sử dụng nồng độ pH <8 được xả về bể 

điều hoà của hệ thống xử lý nước thải để xử lý. 

Khí thải từ 

HTLXNT 

Quạt hút Tháp xử lý mùi Xả ra ngoài 

môi trường 
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Bảng 3. 39. Danh mục thiết bị hệ thống xử lý mùi trạm XLNT 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

I Hệ thống xử lý khí thải trạm XLNT sinh 
hoạt 

   

1 
Tháp xử lý khí 

thải 

- Kích thước: 
D3000xH6500mm 
- Vật liệu: inox 304 

 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 

2 
Quạt hút khí 

thải 

+ Lưu lượng: 30000-45000 
m3/h 

+ Cột áp: 4500 Pa 
+ Công suất: 22-

37kW/380V/50Hz" 

Asia/EU/G7 cái 2 

3 
Bơm hoá chất 

hấp thụ 

+Lưu lượng (m3/giờ):  40 
+Áp lực hoặc cột áp: 20m 
+Công suất (kW) 6,5 kw" 

Asia/EU/G7 cái 2 

II 
Hệ thống xử lý khí thải trạm XLNT Công 
nghiệp 

   

1 
Tháp xử lý khí 

thải 

- Kích thước: 
Φ2500mm*H6000mm 

- Vật liệu: PP tấm 12mm -
15mm 

-Lớp quả cầu sinh học 
(PP): Dày 300 – 400 mm 
-Giàn phun chất hấp phụ: 

nhựa uPVC" 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 

2 
Quạt hút khí 

thải 

+ Lưu lượng: 32000  m3/h 
+ Cột áp: 4500 Pa 

+ Công suất: 
22kW/380V/50Hz" 

Asia/EU/G7 cái 2 

3 
Bơm hoá chất 

hấp thụ 

+Lưu lượng (m3/giờ):  40 
+Áp lực hoặc cột áp: 20m 
+Công suất (kW) 6,5 kw" 

Asia/EU/G7 cái 2 

 

  + Ngoài ra, khu vực xử lý nước thải được xây dựng tại khu vực riêng, tách biệt 

với các khu vực khác trong nhà máy. Khoảng cách từ trạm XLNT đến các khu vực dân 

cư xung quanh nằm trong giới hạn an toàn theo quy định. 

  + Xung quanh trạm xử lý nước thải được trồng cây xanh với mật độ cao, cây 

xanh giúp giảm thiểu mùi phát sinh và phân tán ra ngoài. Ngoài ra khu vực trạm XLNT 

được xây dựng tại khu vực riêng, thông thoáng nên tác động đến môi trường là không 

đang kể.  

 Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

- Các cơ sở đầu tư vào KCN phải có hồ sơ môi trường và phải xây dựng các 
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công trình xử lý khí thải theo hố ưo môi trường đã được phê duyệt và phải tuân thủ các 

quy định về xử lý khí thải như sau: 

+ Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

(QCTĐHN 01:2014/BTNT; QCVN 20:2009/BTNMT); có sàn thao tác bảo đảm an toàn 

tại vị trí lấy mẫu khí thải; 

+ Có nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối 

thiểu 02 năm. 

+ Thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có) theo quy định. 

+ Thực hiện chương trình giám sát khí thải định kỳ theo hồ sơ môi trường được 

phê duyệt 

 Ngoài ra, còn phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, tiếng ồn và độ rung như 

trong bản báo cáo ĐTM hoặc Giấy phép môi trường. 

- Tuân thủ tỉ lệ diện tích cây xanh trong từng nhà máy thành viên theo quy định hiện 

hành của luật Việt Nam và theo nội quy của Khu CNC.. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, định lượng chính xác nguyên liệu, chấp 

hành đúng quy trình công nghệ để giảm tiêu hao nguyên liệu, giảm phát thải. 

- Sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, áp dụng các công nghệ ít phát sinh bụi, 

khí thải và khuyến khích sử dụng các loại nhiên liệu sạch, nhiên liệu sinh học. 

(3). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn thông thường 

 Tại khu CNC không bố trí khu vực lưu giữ chất thải tập trung, các nhà máy thứ 

cấp trong khu CNC tự chịu trách nhiêm thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải theo đúng 

quy định. 

a. Đối với các khu vực chủ đầu tư quản lý 

- Nguồn phat sinh: 

 + Rác thải sinh hoạt từ khu vực BQL khu CNC 

 + Rác thải sinh hoạt của nhân viên vận hành trạm XLNT 

 + Rác thải thông thường từ khu vực công cộng, giao thông 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt 

 - Biện pháp thu gom, xử lý 

 + Rác thải sinh hoạt từ khu vực BQL khu CNC: Tại khu vực văn phòng BQL 

khu CNC không tổ chức nấu ăn, công nhân sẽ tự túc ăn uống. Tại các văn phòng làm 
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việc chủ dự án sẽ bố trí các thùng chứa rác dung tích 10 lít, khu vực hành lang bố trí 

thùng chứa rác 20 lít để thu gom phân loại rác ngay tại nguồn. Cuối ngày sẽ có nhân 

viên vệ sinh thu gom về điểm tập kết rác 50 m2 tại khu vực phía Đông Bắc dự án.  

 + Rác thải sinh hoạt của nhân viên vận hành trạm XLNT: Mỗi trạm xử lý nước 

thải chủ dự án sẽ bố trí 3 cán bộ vận hành thay nhau làm việc 24/24h, mỗi ca 8 tiếng để 

vận hành hệ thống XLNT. Cán bộ công nhân không ăn uống, sinh hoạt tại trạm XLNT. 

Tại khu vực trạm XLNT sẽ bố trí 01 thùng chứa rác dung tích 20 lít để lưu giữ rác thải. 

Cuối ca làm việc, nhân viên sẽ thu gom rác về điểm tập kết rác thải có diện tích 50 m2 

bố trí tại phía Đông Bắc của khu CNC. 

 + Rác thải thông thường từ khu vực công cộng, giao thông: Tại khu vực công 

cộng, cây xanh, đường giao thông: Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây 

xanh, đường trục chính... chủ dự án sẽ đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín dung tích tối 

thiểu là 100lít với khoảng cách 100m/thùng. Định kỳ hằng ngày sẽ có nhân viên vệ sinh 

đi thu gom rác thải từ các thùng này về khu tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại 

phía Đông Bắc của khu CNC. Đối với rác thải từ quá trình cắt tỉa cây cối, lá rụng sẽ 

được nhân viên quét dọn, thu gom về khu tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại phía 

Đông Bắc của khu CNC. 

Rác thải phát sinh từ khu vực chủ đầu tư quản lý sẽ được thu gom, tập kết tại khu 

tập kết rác thải diện tích 50 m2 bố trí tại phía Đông Bắc của khu CNC. Khu vực tập kết 

được xây dựng với kết cấu tường gạch, mái tôn, nền xi măng chống thấm và chia thành 

03 kho chứa gồm: kho CTNH diện tích 10 m2, kho CTR sinh hoạt diện tích 5 m2, kho 

CTR thông thường diện tích 25 m2. 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt được lưu giữ trong bể chứa bùn của hệ thống 

 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt: 

Định kỳ 6 tháng/lần chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét bùn từ hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa và vận chuyển đi xử lý. 

b. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

- Các nhà đầu tư thứ cấp phải thực hiện các quy định pháp lý về môi trường và các 
biện pháp xử lý chất thải rắn thông thường theo đúng cam kết trong hồ sơ môi trường 
được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. 

- Các nhà máy phải tự xây dựng kho chứa chất thải thông thường của từng nhà 
máy theo đúng quy định. Kho chứa chất thải phải đảm bảo có mái che, có rãnh thu gom 
nước chảy tràn, hố thu, và được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định, có thiết bị 
PCCC, ứng phó sự cố chảy tràn chất thải lỏng. 
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- Yêu cầu các nhà máy thành viên bố trí ít nhất 1 cán bộ quản lý môi trường, an 
toàn lao động tại nhà máy. 

 - Yêu cầu các nhà máy phải ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến thu 

gom xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Các nhà máy thứ cấp phải gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định 
về Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam để tiện theo dõi và báo cáo tổng hợp. 

(4). Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải nguy hại 

 Tại khu CNC không bố trí kho lưu giữ CTNH tập trung, các nhà đầu tư sẽ chịu 

trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại trong phạm vi nhà máy của mình và ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom xử lý theo đúng quy định. 

* Đối với khu vực chủ đầu tư quản lý 

 - Nguồn phát sinh: 

 + CTNH từ khu vực văn phòng BQL khu CNC và từ quá trình vận hành trạm 

XLNT 

 + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

 + Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom nước thải công nghiệp 

 - Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

+ CTNH phát sinh tại khu vực BQL khu CNC và khu vực trạm XLNT có thành 

phần chủ yếu là giẻ lau dính dầu, bao bì thải đựng hóa chất, bóng đèn huỳnh quang 

hỏng, thiết bị điện tử... Trong quá trình thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cán bộ vận hành 

kỹ thuật của khu CNC sẽ thu gom chất thải và lưu chứa tạm thời tại kho chứa CTNH có 

diện tích 10 m2, có kết cấu tường gạch, mái tôn, nền bê tông chống thấm, vị trí phía 

Đông Bắc khu CNC gần trạm XLNT tập trung. Trong kho chủ dự án sẽ bố trí các thùng 

chưa dung tích 90 lít, có nắp đậy để lưu giữ CTNH, thùng chứa được dán mã, biển cánh 

báo theo đúng quy định. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo 

đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Đối bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được lưu giữ trong bể 

chứa bùn của hệ thống. Định kỳ 6 tháng/lần chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến 

hút đi xử lý. 

+ Đối với hệ thống thu gom nước thải công nghiệp, định kỳ 6 tháng/lần chủ dự 

án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý. 

* Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

- Các nhà máy phải tự chịu trách nhiệm thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định. Phải xây dựng kho chứa chất thải nguy hại trong khuôn viên 

đất của từng nhà máy theo đúng quy định. Kho chứa chất thải phải đảm bảo có mái che, 
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có rãnh thu gom nước chảy tràn, hố thu, và được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy 

định, có thiết bị PCCC, ứng phó sự cố chảy tràn chất thải lỏng. 

- Các nhà máy phải có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom đi xử lý hoặc trường hợp tự xử lý chất thải nguy hại thì phải được được cơ quan có 

chức năng cấp phép tự xử lý chất thải nguy hại theo quy định.  

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

 Đối với chủ đầu tư 
- Bố trí phân khu chức năng hợp lý nhằm, đảm bảo theo đúng quy hoạch. 

- Trồng cây xanh cách ly dọc các truyến đường và cây xanh cách ly với khu dân cư. 

- Đặt các biển báo tốc độ đối với các xe ra vào Khu CNC. 

- Yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các biện pháp giảm thiểu độ ồn tại 

nguồn đảm bảo đạt các quy định, quy chuẩn về tiếng ồn độ rung (Đạt QCVN 

26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung) 

 Đối với các nhà máy hoạt động trong Khu CNC 

- Phân lập các khu vực gây ồn cao bằng các phương pháp cách ly, cách âm, 

không vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bảo dưỡng và thay thế định kỳ, đảm 

bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc thiết bị. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

- Thực hiện tốt việc bố trí quy hoạch mặt bằng lô đất đảm bảo 20% diện tích cây 

xanh mặt nước để giảm phát tán tiếng ồn. 

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị máy móc 

(2) Biện pháp đảm bảo an ninh xã hội của khu vực dự án 

* Biện pháp tuyên truyền, giáo dục 
- Nâng cao nhận thức và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiểm 

họa từ tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội lành 
mạnh không có tệ nạn mại dâm; bài trừ văn hóa phẩm độc hại. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực. 
- Có hình thức xử phạt thích đáng đối với các cá nhân gây mất trật tự, gây rối trật 

tự an ninh xã hội trong khu vực. 
-  Có quy định nội quy rõ ràng tại khu vực dự án. 
- Liên hệ chặt chẽ với công  an khu vực để phối hợp trong công tác an ninh trật 

tự tại khu vực dự án. 
* Biện pháp tạo công ăn việc làm 

http://mt.gov.vn/moitruong/quy-chuan-chat-luong/21748/qcvn-26-2010-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on.aspx
http://mt.gov.vn/moitruong/quy-chuan-chat-luong/21748/qcvn-26-2010-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on.aspx
http://mt.gov.vn/moitruong/quy-chuan-chat-luong/21748/qcvn-26-2010-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on.aspx
http://mt.gov.vn/moitruong/quy-chuan-chat-luong/21748/qcvn-26-2010-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on.aspx
http://mt.gov.vn/moitruong/quy-chuan-chat-luong/21748/qcvn-26-2010-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on.aspx
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- Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị đầu tư thứ cấp tạo điều kiện và ưu tiên thu hút 

lao động địa phương vào làm việc tại các vị trí lao động phổ thông, vị trí lao động 
không đòi hỏi chuyên môn cao, trong đó ưu tiên đối với các hộ dân bị thu hồi đất. 

- Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị đầu tư thứ cấp tuân thủ luật lao động và các chế 
độ bảo hiểm, lương theo đúng quy định đối với người lao động. 

* Vệ sinh phòng dịch 
- Chủ đầu tư yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp phải bố trí phòng y tế, trang bị thiết 

bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc, cán bộ y tế trong nhà máy để đảm bảo sơ cứu ban 
đầu khi có tai nạn hoặc dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của nhà 
nước khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Thường xuyên phối hợp với trạm Y tế tại địa phương để có biện pháp hỗ trợ 
kịp thời khi có hiện tượng bất thường xảy ra. 

- Khi có dịch bệnh kịp thời báo với Trung tâm Y tế dự phòng để kịp thời dập 
dịch. 

* Đảm bảo giao thông đi lại, cấp thoát nước cho dân cư xung quanh 
Chủ đầu tư cam kết không làm hư hỏng các công trình cấp thoát nước của khu 

vực, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu vực xung quanh. 
Cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Cam kết không đổ thải chất thải, bùn thải ra các mương tưới, tiêu nước của khu 

vực. Thường xuyên kiểm tra dòng chảy, nạo vét để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước 

cho khu vực. 

 (3). Các biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt 

Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát tán nhiệt 

trong các phân xưởng sản xuất và bảo đảm các điều kiện thuận lợi trong môi trường lao 

động của công nhân. Các nhà máy thứ cấp trong Khu CNC cần áp dụng các biện pháp 

khống chế chủ yếu như sau: 

- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí 

hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

- Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp đặt 

trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, xây dựng các hệ 

thống thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao, mật 

độ nhân lực cao và có nhiều khí độc.  

- Tăng cường trồng cây xanh trên các khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất 

để cải thiện chất lượng không khí. 

(4. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 
 Giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông tại các vị trí giao cắt: 
Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa tuyến 
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Dự án với các đường hiện trạng, sẽ áp dụng các biện pháp: 

- Tại các vị trí giao cắt sẽ bố trí biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ có tác dụng 

giúp lái xe nhận biết sắp có đường ngang cho các phương tiện hoặc người đi bộ và để 

lái xe có thể điều chỉnh tốc độ xe.  

Sử dụng các gờ sơn giảm tốc trước đoạn giao cắt. Khoảng cách giữa các dải sơn 

giảm dần từ 1m đến 0,5m đến sát gần đường ngang để lái xe giảm tốc từ từ, chiều cao 

dải sơn dao động trong khoảng 0,5cm đến 1cm để xe nhẹ nhàng nảy lên khi qua các dải 

sơn, tập trung chú ý của lái xe  

 Các biện pháp đảm bảo an toàn đường bộ khi vận hành các tuyến đường giao 
thông trong khu vực Dự án 

Mục đích là đảm bảo an toàn giao thông khi Dự án đi vào vận hành: 

- Công tác quản lý và khai thác tuyến đường: 

+ Tổ chức giao thông cũng như các đối tượng tham gia giao thông trên đường phải 

tuân thủ theo quy định của Luật giao thông đường bộ. 

+ Phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ tốc độ lưu hành cho phép và biển 

báo tốc độ trên đường. 

+ Người tham gia giao thông trên tuyến đường phải chấp  hành hiệu lệnh và chỉ 

dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. 

+ Tuân thủ các quy định khi gặp sự cố khi tham gia giao thông. 

+ Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới 

hạn của cầu đường bộ theo quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT. 

- Công tác duy tu, bảo dưỡng: 

+ Tuyến Dự án khi đưa vào sử dụng phải được quản lý, khai thác và bảo trì theo 

quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư 52/2013/TT-BGTVT và các văn  

bản pháp luật hiện hành liên quan. 

+ Nội dung bảo trì gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, 

quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình đường bộ. 

+ Người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì tuyến đường có phù 

hiệu hoặc biểu tượng riêng. 

+ Việc quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ phải đảm bảo giao thông 

an toàn và thông suốt, an toàn cho người và tài sản, an toàn công trình, phòng, chống 

cháy nổ và bảo vệ môi trường. 

+ Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, an 

toàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Tác động đáng kể nhất trong giai đoạn này là sự gia tăng mật độ phương tiện 
giao thông. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như sau: 

+ Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo 
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đảm không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm.  

+ Luôn có lực lượng bảo vệ túc trực điều tiết các phương tiện giao thông ra vào 
khu vực dự án. 

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị điều phối giao thông 
chịu trách nhiệm trong khu vực và phối hợp các lực lượng giao thông, lực lượng trật tự 
có kế hoạch điều phối giao thông trên các tuyến đường gần công trình nhằm đảm bảo 
hoạt động không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông tại khu vực.  

+ Phương án giao thông được tính toán cụ thể theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo di 
chuyển phương tiện, bố trí thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông. 

+ Bố trí lực lượng an ninh thường trực, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát 
toàn bộ hoạt động của tòa nhà, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống mâu thuẫn, 
gây rối trật tự an ninh phát sinh. 

(5). Biện pháp giảm thiểu tác động từ sự gia tăng dân số cơ học 

- Dân số tại Khu CNC gia tăng nên tạo ra nguồn chất thải tăng theo chủ dự án có 

biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh hàng ngày, không để ứ đọng gây mất vệ 

sinh môi trường khu vực. 

- Ký hợp đồng với công ty cấp nước sạch và cam kết đảm bảo đáp ứng đủ nhu 

cầu nước sạch cán bộ công nhân làm việc tại Khu CNC, có tích trữ đề phòng khi mất 

nước. 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải tại cục bộ của các nhà đầu tư thứ cấp đảm bảo 

đạt Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu 

công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech) và dẫn về Trạm XLNT tập trung của Khu 
CNC để xử lý nước thải phát sinh từ dự án đạt chuẩn quy chuẩn QCTĐHN 

02:2014/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường xung quanh. Không xả nước thải 

chưa xử lý ra môi trường. 

- Quy định nội quy của cán bộ công nhân làm việc tại Khu CNC, nghiêm cấm tổ 

chức các hoạt động cờ bạc, tụ tập....trong Khu CNC. Kết hợp với chính quyền địa 

phương, công an khu vực giải quyết các vấn đề xã hội có thể xảy ra. 

- Tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân viên trong Khu CNC: sống sạch, bảo 

vệ môi trường và sức khỏe, khi có dịch bệnh bùng phát phải liên hệ với cơ quan y tế kịp 

thời đưa ra giải pháp phòng chống, tránh lây lan diện rộng. 

- Kết hợp với cảnh sát giao thông khu vực, phân luồng giao thông ra vào dự án 

hợp lý, có biển báo và quy định cấm dừng đỗ tại các ngã tư, ngã ba đường... 

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường 

 (1). Sự cố cháy nổ 

- Thường xuyên nhắc nhở ban quản lý, nhà đầu tư thứ cấp có ý thức tốt trong việc 

phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC. Yêu cầu 

các đơn vị thứ cấp thực hiện một số nội dung sau: 
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+ Khi thi công nhà xưởng phải tuân thủ các quy định về PCCC, phải được cơ quan 

chức năng phê duyệt, nghiệm thu hệ thống PCCC theo quy định trước khi đi vào hoạt 

động chính thức. 

+ Vận hành máy móc đúng quy trình công nghệ. 

+ Tắt máy, cúp cầu dao khi hết ca làm việc . 

+ Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị và hệ thống điện. 

+ Duy trì nghiêm túc công tác bảo vệ, tuần tra canh gác 24/24 giờ để phát hiện kịp 

thời các vụ cháy xảy ra để tổ chức chữa cháy kịp thời có hiệu quả.  

+ Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao 

động và công nhân để nâng cao nhận thức về công tác . 

+  Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập PCCC 

tại đơn vị. 

+Tổ chức diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC. 

+ Kết hợp chắt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC 

 + Công tác kiểm tra: Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC của các nhà máy thứ 

cấp trong Khu CNC. 

* Biện pháp ứng phó sự cố khi có hỏa hoạn trong Khu CNC 
Khu CNC được thiết kế nhà máy của từng doanh nghiệp độc lập, cách ly bởi dải 

cây xanh, đường giao thông, nên khi xảy ra đám chảy chủ yếu trong phạm vi riêng lẻ 
của từng nhà máy mà không xảy ra đám cháy trên toàn Khu CNC. Các nhà máy thứ cấp 
phải tự trang bị hệ thống PCCC cho nhà máy và thực hiện các biện pháp PCCC.  

Khi có đám cháy xảy ra trong KCN, ban quản lý dự án KCN sẽ phối hợp để phân 
luồng giao thông, bảo vệ tài sản, cứu chữa người gặp nạn và thông báo cho các cơ quan 

chức năng để phối hợp xử lý. Các biện pháp ứng phó gồm: 
+ Thông báo đến cơ quan chức năng (cụ thể là cảnh sát PCCC của địa phương) 
+ Di đời công nhân ra khỏi khu vực bị cháy (nếu có). 
+ Ứng cứu ngay các đối tượng trong khu vực nguy hiểm 
+ Chủ động cô lập điểm phát cháy bằng các thiết bị chữa cháy hiện có của nhà 

máy như máy bơm nước, bình bột, bình khí CO2,... 

(2). Biện pháp phòng chống sét 

- Tiến hành thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét phù hợp cho từng cụm công trình 

như khu nhà điều hành, khu XLNT tập trung. 

- Trên đỉnh các công trình cao tầng nhất thiết phải lắp đặt hệ thống thu sét đảm 

bảo chất lượng và lắp đặt các hàng đèn cảnh báo độ cao để đảm bảo an ninh quốc phòng 

và các thiết bị bay dễ dàng nhận biết vào ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết;  
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Lắp đặt hệ thống chống sét cho các vị trí cao của cơ sở. Lắp đặt hệ thống thu sét, 

thu tĩnh điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn 

cao cho các hoạt động của dự án. 

 Điện trở tiếp đất xung kích < 10 Ω khi điện trở suất của đất < 50.000 Ω/cm2. Điện 

trở tiếp đất xung kích >10 Ω khi điện trở suất của đất > 50.000 Ω/cm2.  

Tiến hành lắp đặt hệ thống chống sét chung cho toàn bộ cơ sở và từng nhà xưởng, 

công trình kho tàng, Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố 

trí để bảo vệ khắp dự án với độ cao bảo vệ tính toán là 10 – 14 m. 

 (3). Giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất: 

Để giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra cũng như giảm thiểu tác động nếu có 

xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, Chủ đầu tư Khu CNC, các Nhà máy, Xí nghiệp thứ cấp cần 

nghiêm túc áp dụng các biện pháp theo quy định. Một số các giải pháp được đề xuất để 

giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất như: 

- Xây dựng nội quy sử dụng phòng chứa hóa chất, quy chế sử dụng hóa chất của 

từng Nhà máy, Xí nghiệp trong Khu CNC. Cụ thể nội dung quy chế sử dụng phòng Hóa 

chất, quy chế sử dụng dầu, hóa chất như sau: 

+ Đối với việc sử dụng dầu/hóa chất:  

+ Sắp xếp dầu, hóa chất theo bộ phận trực thuộc; trong khu vực mỗi bộ phận lại 
chia theo loại dầu, hóa chất riêng biệt, có tem nhãn rõ ràng. 

+ Vệ sinh nắp thùng dầu, hóa chất sạch sẽ trước và sau khi sử dụng. 

+ Vệ sinh dụng cụ dùng để lấy dầu, hóa chất sạch sẽ sau khi sử dụng. 

+ Giẻ lau sạch, giẻ lau dính dầu, hóa chất phải để đúng nơi quy định. 

+ Dầu và hóa chất phải để trên palet, không để trực tiếp xuống sàn xưởng. 

+ Không được cắm bơm vào thùng chứa, mở nắp thùng dầu sau khi sử dụng để 

tránh bay hơi hóa chất, dầu. 

+ Phễu và bơm dùng để lấy dầu, hóa chất phải có giá để vững vàng, có khay 
hứng dầu, hóa chất bám vào dụng cụ sau khi sử dụng. 

+ Mỗi bộ phận lưu giữ dầu phải có nhật ký ghi lượng dầu xuất nhập riêng để tự 

quản lý. 

+ Vỏ thùng dầu, hóa chất sau khi sử dụng xong phải chuyển đi đúng quy định, 

không để lại nơi dự trữ. 

+ Phải lau sạch sàn phòng/kho Hóa chất nếu có gây rò rỉ dầu, hóa chất trong quá 

trình thao tác. 

+ Người lấy dầu phải là người có tên trong danh sách Cán bộ được phép ra vào 

phòng/kho Hóa chất; nếu không có tên trong danh sách phải liên lạc với trưởng ca 

phòng Khuôn mới được vào lấy dầu. 
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 (4). Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với đường ống cấp thoát nước 

- Đường ống cấp thoát nước sẽ có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền để thẩm định 

thiết kế và giám sát chất lượng công trình. 

(5). Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố trạm XLNT tập trung 

Để đảm bảo hệ thống XLNT được vận hành hiệu quả, hạn chế sự cố của Hệ thống 

XLNT, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 -  Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, thi công hệ thống XLNT để chuyển giao 

công nghệ, hướng dẫn chi tiết quy trình, cách thức vận hành. 

- Bố trí 03 cán bộ trực tiếp phụ trách vận hành hệ thống XLNT. Cán bộ vận hành 

có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn vận hành. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống thoát nước thải, các bể xử lý nước 

thải trong trường hợp có sự cố nứt, vỡ đường ống cần khẩn trương thay thế đường ống. 

 - Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị. 

 - Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: các máy bơm, phao, van, 

thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay thế khi 

hỏng hóc. 

 - Quan trắc chất lượng nước thải định kỳ và giám sát chất lượng nước thải đầu ra 

của hệ thống quan trắc tự động để sớm phát hiện các sự cố. 

- Theo dõi, giám sát lưu lượng nước xả thải thông qua đồng hồ đo lưu lượng tại 

mỗi hệ thống XLNT để kịp thời phát hiện tình trạng vận hành non tải hoặc vượt công 

suất hệ thống. Từ đó có phương án điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp hoặc có kế 

hoạch nâng cấp, cải tạo nếu cần. 

- Khi hệ thống gặp sự cố, tùy từng trường hợp sự cố hỏng hóc tại Hệ thống XLNT 

mà có những biện pháp khắc phục.  

Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp cơ bản giống 

nhau ở công đoạn xử lý vi sinh, chỉ khác nhau đối với trạm XLNT có thêm sự cố đối 

với công đoạn xử lý hoá lý. 

Bảng 3. 40. Các biện pháp khắc phục các sự cố của hệ thống XLNT  

STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bể điều 

hòa 
Bơm yếu hoặc 

không chạy 
- Do tác rác dẫn đến 

kẹt cánh quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng 

ngày tại hố gom 
- Tháo bơm ra kiểm tra 

lại. 
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STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

- Mất nguồn điện 

cấp vào 

- Bơm hỏng -> thay bơm 

khác đúng chủng loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào bơm. 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao. 
- Thay phao nếu phao 

hỏng. 

Tràn nước bể điều 

hòa 

- Bơm bể điều hòa 

sang thiếu khí bị lỗi 
- Đường thu gom 

quá tải 

- Kiểm tra bơm bể điều 

hòa. 
- Kiểm tra đường thu 

gom và các đường xả 

nước thải các nhà vệ sinh, 

kiểm tra bồn vệ sinh xem 

có bị hở nước hay không. 

Không có khí cấp 

vào bể 

- Máy thổi khí 
- Chưa mở van điều 

chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi 

khí. 
- Kiểm tra lại van điều 

chỉnh khí ở bể điều hòa. 

2 
Bể phản 

ứng 

Tại cụm xử lý hóa 

lý (không liên kết 

tạo thành bông cặn, 

bùn nổi, ..) 

- Do lượng hoá chất 

cấp vào bể không 

đủ 

- pH trong bể không 

đảm bảo 

Kiểm tra lại lượng hóa 

chất cấp vào bể 

- Kiểm tra lại nhiệt độ 

của nước thải, độ pH 

3 
Bể thiếu 

khí 

Bùn không đảo 

hoặc đảo không 

đều 

- Mất nguồn điện 

cấp vào máy khuấy 
- Do máy khuấy 

mắc rác 

- Kiểm tra lại nguồn đầu 

vào máy khuấy. 
- Kiểm tra máy đảo nước. 

Nước đảo nhưng 

không có bùn, màu 
nước trong hoặc 

đen 

- Do vận hành sai 
dẫn tới mất bùn 

- Tiến hành nuôi cấy lại. 

3 
Bể hiếu 

khí 

Máy thổi khí yếu 

hoặc không chạy 
- Mất nguồn điện 

cấp vào 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào máy 
- máy hỏng -> thay bơm 

khác đúng chủng loại . 

Không có khí cấp 

vào bể 

- Máy thổi khí 
- Chưa mở van điều 

chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi 

khí. 
- Kiểm tra lại van điều 

chỉnh khí ở bể hiếu khí. 

Đệm vi sinh bị - Hỏng chức năng - Chăng và cố định lại lớp 
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STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 
bung và không cố 

định 1 chỗ 
cố định đệm trên 

mặt bể 
- Đệm hết thời hạn 

sử dụng (12-24 
tháng) 

đệm vi sinh bị bung. 
- Thay thế đệm mới nếu 

hết thời hạn sử dụng. 

Mất bùn hoặc bùn 

bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí quá 

mạnh 
- Sai quy trình vận 

hành hoặc mất 

điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ 

thống. 
- Nuôi cấy vi sinh lại. 

Bể sinh học chứa 

đầy bọt trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ 

lửng có thể thấp 
- Vi sinh bị ức chế 

dẫn đến phân hủy 

nội bào 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn 

hợp rắn lơ lửng. 
- Xem lại hệ thống vận 

hành. 

Khí không đều trên 

bề mặt bể, bọt khí 

đường kính không 

nằm trong khoảng 

4-5mm 

- Bị mất áp cho dàn 

khí 
- Đĩa khí hết thời 

hạn sử dụng 

- Điều chỉnh lại van khí 

thay đổi áp cho phù hợp. 
- Thay thế đĩa khí mới 

nếu hết hạn sử dụng. 

4 Bể lắng 

- Bơm định lượng 

yếu hoặc không 

chạy 
- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện 

cấp vào 
- Bùn bị phân hủy 

kỵ khí và lắng chưa 

hiệu quả do quy 
trình hoặc cấu tạo 

bể lắng 

- Bơm hỏng -> thay bơm 

khác đúng chủng loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào bơm 
- Kiểm tra lại quy trình 

vận hành bể anoxic và bể 

hiếu khí. 
- Bể lắng không tĩnh 

nước có những dòng 

chuyển động. 

Tràn bể lắng 

Đường bơm bể điều 
hòa điều chỉnh 

không đúng công 

suất. 
 

- Điều chỉnh lại công suất 

theo công suất thiết kế 

của đường bơm bể điều 

hòa sang thiếu khí. 

Độ đậm đặc trong 

bùn hồi lưu rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lưu 

quá cao. 
- Dạng hình sợi 

phát thiển. 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu. 
- Kiểm tra sự tăng 

trưởng, phát triển pH, 

DO. 

6 
Bể khử 

trùng 

Mọc tảo rêu hoặc 

có vi sinh vật phù 

du 

Do hàm lượng 

Javen không đảm 

bảo, đường ống bị 

Kiểm tra lại liều lượng 

Javen đảm bảo đúng định 

mức, kiểm tra lại hệ 
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STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 
rò rỉ thống đường ống bơm 

định lượng hóa chất khử 

trùng 

Nước màu không 

trong 
Sai quy trình vận 

hành 
Kiểm tra lại quy trình vận 

hành 

7 
Bồn lọc 

áp lực 

Hiện tượng xảy ra 
khi bơm nước thải 

của cột lọc hoạt 
động bình thường 
nhưng nước thải 
sau cột lọc có lưu 

lượng thấp hoặc 
không có nước 

chảy. 

Sự cố tắc vật liệu 
lọc 

Tiến hành bơm rửa ngược 

cột lọc để loại bỏ các chất 

cặn bên trong cột lọc, vệ 

sinh cột lọc.  Trường hợp 

không hiệu quả cần thay 

thế vật liệu lọc khác đảm 

bảo hiệu quả xử lý của hệ 

thống 

 

(6) Đối với hệ thống xử lý mùi của hệ thống XLNT 

- Đối với hiện tượng khu vực xử lý nước thải có mùi hôi:  

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường ống thu gom đảm 

bảo không bị nứt, vỡ, rò rỉ; hệ thống quạt hút vận hành ổn định. 

+ Thường xuyên kiểm tra, thiết bị như bơm hoá chất, thiết bị đo pH tự động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất và tình hình vận hành thực tế. 

+ Bổ sung hoá chất hấp thụ đảm bảo pH>9 để nâng cao hiệu quả xử lý. 

- Đối với hiện tượng nứt, vỡ tháp xử lý: Thường xuyên kiểm tra tháp xử lý, thay 

thế tháp khác nếu thấy có dấu hiệu rạn, nứt. 

 (7). Biện pháp phòng chống ứng phó sự cố mất điện đột ngột toàn Khu CNC 

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu CNC được diễn 
ra liên tục, Chủ đầu tư đã làm việc với Công ty điện lực để đảm bảo nguồn cấp điện cho 
Khu CNC. Xây dựng hệ thống cấp điện đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành.   

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng khuyến cáo các nhà máy thứ cấp đầu tư thêm máy 

phát điện dự phòng để dự phòng trong trường hợp điện lưới của Khu CNC bị mất đột 
ngột do thiên tai, động đất hoặc các sự cố cháy nổ,.. khác gây ra.  

Khi có sự cố mất điện hoặc có thông báo cắt điện, ban quản lý Khu CNC sẽ 
thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu CNC để có kế hoạch sản xuất, bố trí nguồn 
điện dự phòng, đồng thời liên hệ với Công ty điện lực để nắm được tình hình khắc phục 
sự cố mất điện. 

Đối với khu vực trạm XLNT nước thải nếu mất điện trong thời gian ngắn 4-8 
tiếng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vi sinh, trường hợp mất điện dài hơn chủ đầu tư sẽ 
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thuê máy phát điện để đảm bảo vi sinh không bị chết. 

 (8). Biện pháp phòng chống ứng phó sự cố ngập úng 

 * Đối với chủ đầu tư 

- Trước khi đến mùa mưa bão cần rà soát, kiểm tra lại hệ thống tuyến thoát nước 

mưa, thoát nước và hồ điều hoà trong Khu CNC để nạo vét, dọn dẹp dòng chảy, gia cố 

các vị trí có khả năng sạt lở. 

- Kiểm tra, giám sát các nhà máy thứ cấp thực hiện tốt biện pháp vệ sinh hệ thống 

cống thoát nước mưa trong nhà máy. 

- Hỗ trợ địa phương dọn dẹp nạo vét các nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải của 

khu CNC. 

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão trước mùa mưa bão. 

- Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt 

bão tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai 

các phương án phòng chống lụt bão. 

- Khi nhận được tin về bão, lũ lụt, Ban quản lý thông báo ngay đến các nhà máy 

thành viên để các nhà máy có phương án tổ chức, phòng ngừa và ứng phó kịp thời.  

* Biện pháp chủ đầu tư yêu cầu nhà máy thành viên thực hiện:  

- Thành lập đội phòng chống thiên tai, ứng cứu, cứu hộ riêng của nhà máy để kịp 

thời ứng cứu khi có sự cố 

- Vào mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi báo đài và liên hệ với ban quản lý 

Khu CNC để kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp triển khai các phương án phòng 

chống và ứng cứu.  

- Dọn dẹp vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước không để rác thải làm tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước gây ngập úng. 

- Khi xảy ra ngập úng trong khu vực: Sử dụng bơm nước tiêu úng; khơi thông 

dòng chảy tại các điểm bị tắc nghẽn. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trên cơ sở đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường, các công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, công ty dự kiến kinh phí đối với các công 

trình bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 3.41.Các hạng mục công trình đầu tư BVMT trong giai đoạn hoạt động 

TT 
Tên hạng mục  

công trình 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 
Tiến độ thực hiện 

I 
Kinh phí đầu tư ban 

đầu 
  70.200.000.000 
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1 
Hệ thống thu gom thoát 

nước mưa tại Khu CNC  
Hệ thống 1 10.000.000.000 Thi công lắp đặt song 

song với quá trình xây 

dựng dự án; Thời gian 

vận hành thử nghiệm 

Trạm xử lý nước thải 

của Khu CNC Sinh học 
sẽ được hoàn thiện 

trước khi dự án đi vào 

hoạt động chính thức 

2 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải  
Hệ thống 1 10.000.000.000 

3 
Hệ thống xử lý nước thải 

+ Trạm xử lý nước thải 

Khu CNC 
Hệ thống 2 50.000.000.000 

5 
Thùng chứa rác thải sinh 

họat, nguy hại, xe đẩy 
  200.000.000 

II 
Kinh phí vận hành 

hàng năm 
  250.000.000  

1 
Kinh phí quan trắc môi 

trường định kỳ hàng 

năm 
  50.000.000 

Thực hiện trong suốt 

quá trình hoạt động của 

dự án 
2 

Kinh phí vận hành, bảo 

dưỡng hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống thu 

gom thoát nước mưa 

  100.000.000 

3 
Chi phí dự phòng cho 

hoạt động môi trường 

khác 
  100.000.000 

 

 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

Bộ phận kỹ thuật hạ tầng và môi trường: 6 người, trong đó có 3 người phụ trách 

kỹ thuật hạ tầng, 3 người vận hành 2 hệ thống xử lý nước thải chia thành 3 ca, mỗi ca 

8h/ngày. 
Bộ phận hành chính: 5 người 
Tổ bảo vệ: Khoảng 6 người hoạt động theo 3 ca 
Tổ vệ sinh môi trường: Dự kiến khoảng 4 người thực hiện công tác thu gom rác 

thải, vệ sinh môi trường hàng ngày tại khu vực dự án, tưới cây, chăm sóc cây xanh.  

Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại KHU CNC Sinh học 
được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Hình 3.5. Sơ đồ quản lý dự án của Khu CNC Sinh học 

3.4. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo 

3.4.1. Nhận xét về độ chi tiết của các phương pháp sử dụng 

Mức độ chi tiết của báo cáo được thể hiện ở các nhận định khoa học khách quan 

trên cơ sở tính toán logic và tuân thủ các quy định về lập Báo cáo ĐTM. Các số liệu, 

phương pháp, tài liệu tham khảo được lựa chọn phù hợp với Dự án và có độ tin cậy cao 

và được nhiều chuyên gia lựa chọn và các số liệu của báo cáo đều có chỉ dẫn nguồn gốc 

rõ ràng. 

Báo cáo còn chỉ ra được nhiều dẫn chứng minh họa cho thấy công tác lập Báo 

cáo ĐTM được làm cẩn thận và nghiêm túc. Các nội dung đánh giá trong Báo cáo có 

chọn lọc phù hợp với Dự án cũng như tính khả thi cao của các nội dung nêu trên. 

Ngoài ra, mức độ chi tiết còn được thể hiện thông qua việc sử dụng mô hình phát 

tán chất ô nhiễm, ma trận đánh giá các tác động nhằm dự báo cường độ, mức độ, quy 

mô, thời gian, đối tượng bị tác động. 

3.4.2. Nhận xét về độ tin cậy của các phương pháp sử dụng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và 

Phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech) tại thành phố Hà Nội được 

thực hiện dựa vào các phương pháp và độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện 

tại bảng sau: 

Bảng 3.42. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp sử dụng 

STT 
Phương pháp thực hiện 

ĐTM 
Mức độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Dựa vào số liệu thống kê chính 

thức của địa phương 

2 Phương pháp điều tra, Cao Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, 

Chủ đầu tư  

Ban quản lý dự án 

Phòng ban Kỹ thuật Tổ vệ sinh môi trường 

Điện, nước, 
PCCC 

An toàn 
lao động 

Môi 
trường 

Thu gom  
CTR, CTNH 

Vệ sinh môi 
trường, cây xanh 
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STT 
Phương pháp thực hiện 

ĐTM 
Mức độ tin cậy Nguyên nhân 

khảo sát và lấy mẫu hiện 

trường 
hiện đại 

Dựa vào phương pháp lấy mẫu 

theo tiêu chuẩn hiện hành. 

3 

Phương pháp đánh giá 

nhanh theo quy định của 

Tổ chức Y tế Thế Giới 

(WHO) 

Trung bình 
Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập nên chưa thực sự phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

4 
Phương pháp tổng hợp, so 

sánh 
Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

5 Phương pháp mô hình hóa Trung bình 
Được tính toán bằng mô hình toán 

học và có cơ sở đánh giá theo tiêu 

chuẩn môi trường quy định 
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CHƯƠNG 4. CHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện lập phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên không thực hiện đánh giá) 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

5.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được đề ra nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ 

môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng các hạng mục công trình của Dự án và 
trong suốt quá trình vận hành của Dự án nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 

theo đúng quy định như đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án. 

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

5.1.2.1. Tổ chức thực hiện 

Việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường tuân thủ các quy định của Việt 

Nam.  

Chủ đầu tư sẽ thực hiện chương trình quản lý môi trường và báo cáo cho cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

Trong quá trình thực hiện dự án, cùng với chủ đầu tư còn có các đơn vị trúng 

thầu thi công các hạng mục của dự án thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường.  

Cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn cho công ty về các 

vấn đề môi trường như kiểm tra tại chỗ và giám sát trong quá trình thực hiện dự án để 

đảm bảo rằng các quy định đề ra được thực hiện một cách phù hợp và đầy đủ. 

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và chính xác các biện pháp giảm 

thiểu, các điều khoản và cam kết trong hợp đồng. 

Chủ đầu tư sẽ giao cho Ban quản lý dự án thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước thải phát sinh tại dự án và quản lý, vận hành trạm xử 

lý nước thải tập trung của Khu CNC cũng như hệ thống giám sát online của trạm. 

- Quản lý chất thải: 

+ Chất thải nguy hại: Chủ yếu thực hiện công tác quản lý việc thu gom, xử lý 

chất thải nguy hại và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm) 

từ các nhà đầu tư thứ cấp; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: thống kê lượng CTRSH phát sinh tại từng đơn vị thi 

công cũng như các nhà đầu tư thứ cấp theo thời gian (tháng/quý/năm).  

- Phòng chống các sự cố môi trường: quản lý các vấn đề sạt lở, lún, sự cố trạm 

xử lý nước thải, phòng chống cháy nổ, ... 
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 Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường 

Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng dự 

án 

Thiết kế quy 

hoạch mặt 

bằng dự án 

Có thể gây tác 

động tới môi 

trường cảnh quan 

chung của khu 

vực 

- Nghiên cứu đánh giá cụ thể về vị trí và hiện trạng khu đất dự 

án. 

- Lựa chọn các loại hình công nghiệp phù hợp. 

- Giảm thiểu tác động từ quy hoạch mặt bằng Khu CNC (bảo 

đảm quy hoạch hợp lý về thoát nước bẩn, xử lý nước thải, hệ 

thống cấp điện…). 

- Giảm thiểu tác động từ quy hoạch kiến trúc cảnh quan. 

Toàn bộ giai 

đoạn chuẩn 

bị dự án 

Đơn vị tư 

vấn thiết kế 

Chủ đầu tư 

 

Thu hồi, 

đền bù đất 

- - Gây thiệt hại 

về kinh tế 

- Tác động đến 

kênh mương tưới 

tiêu 

- Đất thu hồi của Dự án được thực hiện đền bù dựa trên các 

quy định pháp luật về đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng của 

trung ương và địa phương. 

- Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng. 

- Có phương án giải quyết vấn đề việc làm để chuyển đổi nghề. 

- Phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm và Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ thực hiện di 

dời, hoàn trả mương thuỷ lợi để không ảnh hưởng đến nước 

tưới tiêu cho các khu vực đất nông nghiệp xung quanh dự án 

Toàn bộ giai 

đoạn triển 

khai xây 

dựng  dự án 

Chủ đầu tư 

và Ban đền 

bù giải 

phóng mặt 

bằng 

- Ban bồi 

thường 

GPMB thành 

phố Hà Nội 

- Chủ đầu tư 

- UBND các 

phường 

thuộc dự án  
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

Phá dỡ công 

trình, giải 

phóng mặt  

bằng 

- Tác động tới 

môi trường không 

khí, bụi, tiếng ồn, 

độ rung. 

- Tác động tới 

chất thải rắn. 

- Không phá dỡ vào giờ nghỉ trưa (12 – 1h30) và ban đêm (20h 

– 6h). 

- Sử dụng máy móc, thiết bị phá dỡ và phương tiện vận chuyển 

xà bần còn hạn đăng kiểm. 

- Thu gom xà bần và đổ bỏ đúng nơi quy định, ký hợp đồng 

thải bỏ xà bần. 

- Phủ bạt che phủ xà bần khi vận chuyển đi thải bỏ. 

- Thực hiện biện pháp phun nước giảm bụi vào các ngày hanh 

khô hoặc có gió 

- Thực hiện tiêu thoát nước vào những ngày mưa, không để 

tình trạng ngập úng trong phạm vi Dự án 

Toàn bộ giai 

đoạn triển 

khai xây 

dựng  dự án 

Nhà thầu 

thi công 

- Chủ đầu tư 

- Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 

San nền 

- Tác động tới 

môi trường không 

khí, môi trường 

nước, bụi, tiếng 

ồn, độ rung. 

- Tác động tới 

chất thải rắn. 

- San lấp đúng chỉ giới quy định. 

- Không san lấp và vận chuyển về ban đêm. 

- Phun nước chống bụi 2 lần/ngày. 

- Các phương tiện vận chuyển được che chắn. 

- Chỉ sử dụng các loại phương tiện còn đăng kiểm hoạt động 

trên công trường. 

Toàn bộ giai 

đoạn triển 

khai xây 

dựng  dự án 

Nhà thầu 

thi công 

- Chủ đầu tư 

- Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Khơi thông các dòng chảy xung quanh khu đất dự án nhằm 

tránh gây ngập úng cục bộ khi có mưa. 

- Gia cố chặt nền đường, tránh phát tán bụi đường vào không 

khí trong quá trình vận chuyển 

Xây dựng 

hạ tầng kỹ 

thuật Khu 

CNC: 

- Xây dựng 

hệ thống 

cấp nước, 

thoát nước 

mưa, nước 

thải 

- Xây dựng 

hệ thống 

cấp điện và 

Các tác động tới 

môi trường không 

khí 

- Chỉ được sử dụng các phương tiện vận chuyển còn thời hạn 

đăng kiểm. 

- Thu gom, tập kết các chất thải tập trung đúng nơi quy định 

sau mỗi ca làm việc của công nhân trên công trường 

- Các xe vận chuyển vật liệu và chất thải được phủ bạt và vệ 

sinh bánh xe trước khi ra, vào công trường. 

- Tưới nước tối thiểu 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng, chiều khi 

thời tiết khô, nhiệt độ trên 25oC hoặc có gió và 1 lần mỗi ngày 

khi trời râm mát. 

- Không đốt chất thải trên công trường. 

- Không để xe, máy hoạt động không tải quá 2 phút. 

- Sử dụng các loại máy móc thi công ít phát sinh tiếng ồn 

- Đảm bảo đúng tiến độ thi công. 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

- Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

thông tin. 

- Xây dựng 

nhà điều 

hành Khu 

CNC 

- Trồng cây 

xanh trong 

khu vực dự 

án. 

 

- Sử dụng các tấm tôn cao tối thiểu 2m bao xung quanh khu đất 

Dự án để hạn chế phát tán bụi 

Các tác động tới 

môi trường nước: 

- Nước rửa trôi bề 

mặt. 

- Nước thải sinh 

hoạt. 

- Nước thải thi 

công. 

- Bố trí rãnh thu gom, hố ga lắng cặn nước mưa chảy tràn để 

thu gom nước thải  trong công trường lớn. 

- Sử dụng nhà vệ sinh di động cho công nhân thi công trên 

công trường. Định kỳ thuê đơn vị vệ sinh môi trường đến xử lý 

nước thải. 

- Tránh tiến hành các hoạt động đào đắp khi có mưa. 

- Sử dụng lao động địa phương để hạn chế lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh. 

- Khơi thông mương rãnh quanh lán trại định kỳ hàng tuần. 

- Tránh tập kết nguyên vật liệu và các loại chất thải gần khu 

vực nguồn nước 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

- Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 

Các tác động do 

tiếng ồn: 

- Từ máy móc thi 

công. 

- Từ các phương 

- Mức ồn thi công xây dựng đảm bảo theo QCVN 

26:2010/BTNMT. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng 

ồn lớn. 

- Giám sát ô nhiễm tiếng ồn.  

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

- Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

- Lắp thiết bị giảm âm tại các vị trí tập trung nhiều máy móc  

- Không thi công các hoạt động gây độ ồn lớn vào buổi trưa và 

buổi tối 

Tác động từ thiết 

bị rung 

- Chống rung tại nguồn. 

- Sử dụng biện pháp kết cấu. 

- Sử dụng biện pháp công nghệ. 

- Chống rung trên đường lan truyền. 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

- CTR xây dựng  

- CTR sinh hoạt 

- Bố trí đặt thùng rác ở khu vực lán trại. 

- Tái sử dụng đất phong hóa, gỗ, gạch cho các mục đích hữu 

ích như san lấp mặt bằng, có thể tận dụng gỗ vụn để đun, nấu. 

- Thu gom tập kết chất thải tại các điểm cố định để vận chuyển 

đến nơi xử lý 

- Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý 

các chất thải  

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

CTR nguy hại 

- Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc thi công trong khu vực 

dự án 

- Xây dựng khu tập kết chất thải nguy hại  

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

- Thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng. 

Gián đoạn cấp 

nước sản xuất 

Thiết kế phương án có hệ thống cấp nước tưới tiêu tạm thời dự 

phòng trong giai đoạn thi công Dự án. 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Tác động đến 

cảnh quan, mỹ 

quan đô thị 

- Che chắn cẩn thận và vệ sinh định kỳ các phương tiện chuyên 

chở vật liệu, chất thải. 

- Vệ sinh, thu dọn khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất thải 

quanh khu vực thi công. 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Giao thông 

- Cắm biển hạn chế tốc độ trong phạm vi 50 m kể từ công 

trường. 

- Thiết lập các rào chắn phản quang đèn tín hiệu tại khu vực thi 

công trong quá trình xây dựng vào ban đêm. 

Hạn chế các loại xe chở vật liệu trọng tải lớn hoạt động vào 

giờ cao điểm 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Tác động đến hạ 

tầng và dịch vụ 

hiện hữu 

- Dừng thi công khi xảy ra hư hỏng công trình hiện hữu, đánh 

giá nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết. Nếu hư hỏng 

do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khôi 

phục. 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

Ảnh hưởng xã hội 

- Tổ chức tập huấn về môi trường, an toàn và sức khỏe cho 

công nhân trước khi giao việc.  

Sử dụng các lao động địa phương để tránh các xung đột giữa 

công nhân thi công và người dân xung quanh dự án 

Theo tiến độ 

thi công xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Đơn vị nhà 

thầu thi công  

An toàn và sức 

khỏe cho cộng 

đồng 

- Tuân thủ các quy định về An toàn trong xây dựng. 

Phối hợp với cơ quan y tế địa phương xây dựng và thực hiện 

kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong công nhân. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân xây dựng và cộng 

đồng tại khu vực thi công. 

- Cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động, mũ, kính, găng tay,.. cho 

công nhân làm việc trên công trường 

  - Đơn vị nhà 

thầu thi công  

- Đơn vị tư 

vấn giám sát 

do CĐT thuê 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Khu 

CNC 

Hoạt động 

giao thông 

ra vào Khu 

công nghệ 

cao  theo 

các giai 

đoạn của dự 

Tác động tới môi 

trường không khí 

do khí thải từ các 

phương tiện giao 

thông. 

- Mặt đường giao thông trong Khu CNC được thiết kế rộng, 

thoáng không gây ùn tắc giao thông. 

- Trồng cây xanh trong Khu CNC. 

- Xây dựng bãi đỗ xe thông thoáng. 

- Tăng cường khả năng thông gió của nhà xưởng. 

- Tăng cường trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí. 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

Khu CNC 

và các Nhà 

máy thứ 

cấp 

- Ban quản 

lý Khu CNC 

- Nhà máy 

thứ cấp 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

án 

Hoạt động 

sản xuất của 

các nhà máy 

trong Khu 

CNC 

Tác động tới môi 

trường không khí 

do khí thải sản 

xuất công nghiệp 

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải công nghiệp bằng 

các công trình: 

+ Xử lý bụi 

+ Xử lý các chất khí độc hại. 

- Đảm bảo vi khí hậu công trình. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do giao thông. 

- Các nhà máy thứ cấp sử dụng các dây chuyền sản xuất ít phát 

sinh khí thải 

- Thay thế các nguyên liệu sản xuất bằng các loại nguyên liệu 

sạch ít phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất  

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Nhà máy 

thứ cấp 

- Ban quản lý 

Khu CNC 

- Nhà máy 

thứ cấp 

 

- Tác động tới 

môi trường nước 

do nước thải và 

nước mưa chảy 

tràn. 

- Đánh giá về khả 

năng tiếp nhận 

- Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

+ Mạng lưới cống thoát nước mưa. 

+ Kênh thoát nước. 

+ Trạm bơm thoát nước và khả năng tiếp nhận nước mưa 

của nguồn nước. 

- Giảm thiểu tác động do nước thải: Xây dựng hệ thống thu 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Nhà máy 

thứ cấp 

- Ban quản lý 

Khu CNC 

- Nhà máy 

thứ cấp 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

nước thải của 

nguồn nước theo 

các giai đoạn của 

dự án. 

gom và xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt riêng. Xử lý 

nước thải đảm bảo đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột A và 

QCVN 14:2025/BTNMT cột A trước khi xả ra ngoài môi 

trường. 

Hoạt động 

sản xuất của 

các nhà máy 

trong Khu 

CNC theo 

các giai 

đoạn của dự 

án 

Tác động do tiếng 

ồn và rung 

Biện pháp giảm thiểu: 

Biện pháp kỹ thuật. 

Biện pháp quản lý và bảo trì. 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành DA 

Nhà máy 

thứ cấp 

Chủ đầu tư 

Khu CNC và 

các Nhà máy 

thứ cấp 

Tác động do chất 

thải rắn 

 

- Áp dụng phân loại tại nguồn đối với các nguồn phát sinh chất 

thải rắn 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường: 

+ Các nhà máy thu gom, tập kết 

+ Tự quản lý theo quy định pháp luật 

+ Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với chất thải nguy hại: 

+ Có biện pháp thu gom riêng 

+ Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

- Tái chế, tái sử dụng đối với các nguyên liệu sản xuất  

Suốt giai 

đoạn vận 

hành DA 

Nhà máy 

thứ cấp 

Chủ đầu tư 

Khu CNC và 

các Nhà máy 

thứ cấp 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

- Tác động đến 

kinh tế - xã hội 

khu vực 

- Tác động đến 

sức khỏe cộng 

đồng. 

- Tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trên. 

- Ổn định an ninh trật tự trong Khu CNC 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Nhà máy 

thứ cấp 

Chủ đầu tư 

Khu CNC và 

các Nhà máy 

thứ cấp 

Quản lý hạ 

tầng kỹ 

thuật Khu 

công nghệ 

cao  

- Tác động từ vận 

hành các công 

trình xử lý môi 

trường: 

- Tác động do 

mùi hôi phát sinh 

từ trạm XLNT. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực trạm XLNT. 

- Tuân thủ quy trình vận hành của trạm XLNT tập trung 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các công trình 

bảo vệ môi trường 

- Chu kỳ lấy bùn được tổ chức thường  xuyên 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

Khu CNC  

Chủ đầu tư 

Khu CNC và 

các Nhà máy 

thứ cấp 

Rủi ro và sự cố 

môi trường: 

- Rủi ro về sử 

dụng điện. 

- Rủi ro về cháy 

Biện pháp phòng chống và ứng phó rủi ro, sự cố môi trường: 

- Phòng chống cháy nổ. 

- Phòng cháy, chữa cháy. 

- Phòng chống sét. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Suốt giai 

đoạn vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

Khu CNC 

và các Nhà 

máy thứ 

cấp 

Chủ đầu tư 

Khu CNC và 

các Nhà máy 

thứ cấp 
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Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm giám 

sát 

nổ. 

- Rò rỉ hóa chất từ 

XLNT. 

- Hiệu suất XLNT 

không đạt tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- Rủi ro, sự cố về 

bệnh dịch và ngộ 

độc thực phẩm. 

- Đảm bảo an toàn giao thông. 

- Phòng chống và ứng cứu sự cố. 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất. 

- Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất từ trạm XLNT. 

- Kiểm soát sự cố hiệu xuất XLNT không đạt tiêu chuẩn môi 

trường. 

- Kiểm toán giảm thiểu chất thải. 

- Giảm thiểu tác động tới môi trường xã hội. 

- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh nghề nghiệp 

và bệnh dịch lây lan. 

- Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng Quy chế quản lý của Khu công nghệ cao sinh học.  
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.2.1. Mục tiêu chương trình giám sát môi trường 

Chương trình giám sát môi trường của Dự án được chủ Dự án phối hợp cùng với 

các cơ quan chuyên môn và các cơ quan chức năng lập chương trình giám sát môi trường, 

tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại một số điểm mốc trong khu vực Dự 

án theo thời gian định kỳ hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường, kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường do các hoạt 

động của Dự án gây ra. 

5.2.2. Nội dung môi trường giám sát môi trường 

5.2.2.1. Trong giai đoạn xây dựng 

Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án được trình bày 

tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 5.2. Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng 

VT Vị trí quan sát Chỉ tiêu giám sát Tần suất/ Quy chuẩn 

so sánh 

I Quan trắc môi trường không khí 

1 Khu vực cổng dự án 

Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx  

6 tháng/lần 
QCVN 

05:2023/BTNMT 2 
Khu vực tường rào phía 

Đông gần khu dân cư 

5.2.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý nước thải 

a. Đánh giá hiệu quả xử lý của từng công đoạn 

Vị trí, thông số quan trắc và thời gian dự kiến lấy mẫu để đánh giá từng công đoạn 

thiết bị xử lý như sau: 

Bảng 5.3. Vị trí lấy mẫu nước thải đánh giá hiệu quả xử lý từng công đoạn 

TT Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 

A Đối với hệ thống XLNT nước thải công nghiệp tập trung 

I Lấy mẫu tối thiểu 05 đợt 1, 2, 3, 4, 5, mỗi đợt cách nhau tối thiểu 15 ngày 

1 
Nước thải trước 
xử lý tại bể gom 

Lưu lượng, Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn 
lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, 
Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, 
Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính 
theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ 
phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

2 Bể điều hoà Lưu lượng, Nhiệt độ, Màu, pH, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng 
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hoạt độ phóng xạ β 

3 Bể đông tụ 
Màu, pH, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, 
Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Florua, 
Clorua, Clo dư, Tổng PCB, 

4 Bể keo tụ 

Màu, pH, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, 

Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Florua, 

Clorua, Clo dư, Tổng PCB,  

5 Bể lắng sơ cấp 
Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, 
Niken, Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, 
Florua, Clorua, Clo dư, Tổng PCB, 

6 Bể thiếu khí BOD5, COD, Amoni, TSS, Tổng N, tổng P, Sunfua 

7 
Bể hiếu khí 
MBBR 

BOD5, COD, Amoni, TSS, Tổng N, tổng P Sunfua 

8 Bể lắng thứ cấp BOD5, COD, Amoni, TSS, Tổng N, tổng P 

9 
Nước tại bể khử 
trùng 

Coliform 

10 
Nước thải sau 
bể khử trùng 

Lưu lượng, nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ 

lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, 
Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, 
Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính 
theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ 
phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

B Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 
Nước thải trước 
xử lý tại bể gom 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, 
Tổng Coliform, Sunfua, Dầu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt 
Anion. 

2 Bể điều hoà Lưu lượng, pH, Dầu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt Anion. 

3 Bể thiếu khí 
BOD5, COD, Amoni, Tổng N, Tổng P, Sunfua,  

 

4 
Bể hiếu khí 
MBBR 

BOD5, COD, Amoni, Tổng N, Tổng P, Sunfua,  

5 Bể lắng thứ cấp TSS 

6 
Nước tại bể khử 
trùng 

Coliform 
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7 
Nước thải sau 
bể khử trùng 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, 
Tổng Coliform, Sunfua, Dầu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt 
Anion. 

b. Đánh giá hiệu quả vận hành ổn định của hệ thống xử lý 

Vị trí, thông số lấy mẫu đánh giá vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 5.4. Vị trí và thời gian lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý của cả công trình 

TT 
Vị trí 

lấy mẫu 
Chỉ tiêu phân tích 

Quy chuẩn so 

sánh 

A Hệ thống XLNT công nghiệp  

I 
Nước thải đầu vào hệ thống xử lý – 01 mẫu đơn lấy mẫu 

vào ngày lấy mẫu đợt 1 

 

1 

Nước 

thải tại 

bể gom 

Lưu lượng, nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), 

COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, 

Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng 

phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho 

(tính theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, 

Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT cột A 

II 

Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý lấy mẫu 07 ngày liên 

tiếp mỗi ngày lấy 01 mẫu (lấy mẫu đơn). Mỗi ngày là 01 đợt 

lấy mẫu 

 

1 

Nước 

thải sau 

bể khử 

trùng tại   

Lưu lượng, nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), 

COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, 

Cadimi, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng 

phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho 

(tính theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, 

Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT cột A 

B Nước thải sinh hoạt 

I 
Nước thải đầu vào hệ thống xử lý – 01 mẫu đơn lấy mẫu 

vào ngày lấy mẫu đợt 1 

 

1 
Nước 

thải tại 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, 

Tổng P, Tổng Coliform, Sunfua, Dầu mỡ ĐTV, 

QCVN 

14:2025/BTNMT 
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TT 
Vị trí 

lấy mẫu 
Chỉ tiêu phân tích 

Quy chuẩn so 

sánh 

bể gom Chất hoạt động bề mặt Anion. cột A 

II 

Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý lấy mẫu 07 ngày liên 

tiếp mỗi ngày lấy 01 mẫu (lấy mẫu đơn). Mỗi ngày là 01 đợt 

lấy mẫu 

 

1 

Nước 

thải sau 

bể khử 

trùng tại   

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, 

Tổng P, Tổng Coliform, Sunfua, Dầu mỡ ĐTV, 

Chất hoạt động bề mặt Anion. 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

cột A 

5.2.2.3. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động: 

Các thông số quan trắc tự động đang theo dõi: pH, nhiệt độ, TSS, NH4
+, COD, và 

lưu lượng (đầu vào và đầu ra).  

Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, cột A (Cmax = C: Nước thải công nghiệp 

xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập 

trung). 

 Chương trình giám sát giai đoạn hoạt động của Dự án như sau: 
- Vị trí: Nước thải sau xử lý tại ví trí xả nước thải của dự án 

- Thông số: Màu, BOD5 (20oC), Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, 

Niken, Mangan, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Clo dư, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng 

xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 

Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 

công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, cột A (Cmax = C: Nước thải công nghiệp xả 

vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung). 

- Tần suất: 03 tháng/01 lần.  

 Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:  

- Giám sát thành phần, khối lượng 

- Tần suât: hằng ngày 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

Chủ dự án thực hiện tham vấn các cơ quan/tổ chức sau: 

+ Tham vấn thông qua trang thông tin điện tử của Ban quản lý các Khu công nghệ 

cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội 

+ Tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi 

trường tại các phường Liên Mạc,Thụy Phương, Minh Khai,  Tây Tựu, và Cổ Nhuế 2 

+ Tham vấn UBND các phường: Liên Mạc,Thụy Phương, Minh Khai, Tây Tựu, 

và Cổ Nhuế 2 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận  

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà 

Nội (Habiotech) được xây dựng trên địa bàn Thuộc ranh giới hành chính của các 

phường: Liên Mạc,Thụy Phương, Minh Khai,  Tây Tựu, và Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội. Khi Dự án được triển khai và đi vào 

hoạt động sẽ có những tác động nhất định tới môi trường tự nhiên (không khí, nước, đất 

và sinh vật...).  

Chủ đầu tư Dự án đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động khi triển 

khai Dự án (bao gồm các giai đoạn triển khai dự án và giai đoạn vận hành) đối với môi 

trường và đã đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đó cũng như có các biện 

pháp phòng chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường. Chủ đầu tư có khả năng kiểm 

soát được với các biện pháp khả thi đã được áp dụng có hiệu quả tại nhiều Dự án tương 

tự. Trong trường hợp bất khả kháng, Chủ đầu tư không thể giải quyết được sẽ nhanh 

chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

hướng giải quyết, xử lý.  

Việc triển khai Dự án tại địa phương sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 

hội của khu vực nói riêng và cả nước nói chung: 

- Tạo công việc trực tiếp cho nhiều lao động, góp phần làm giảm đáng kể lực 

lượng lao động thất nghiệp chưa có việc làm. 

- Thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp. 

Ngoài việc xây dựng hạ tầng cho Khu công nghệ cao sinh học (hệ thống đường 

giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước...), Dự án được triển 

khai sẽ có những tác động nhất định tới môi trường, cụ thể: 

- Giai đoạn triển khai dự án: 

+ Tác động nhiều nhất trong giai đoạn này là ảnh hưởng tới môi trường nước mặt, 

đất, không khí mà đặc biệt là bụi do hoạt động xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu 

gây ra. 

+ Dự án cũng có thể làm gia tăng khả năng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông 

xảy ra trên một số điểm giao với vị trí triển khai Dự án; trên tuyến đường vận chuyển, 

ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy thứ cấp đang triển khai trên Khu công nghệ 

cao sinh học. 

+ Việc tập trung một số lượng công nhân làm việc cũng làm gia tăng nguồn chất 

thải có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi trường nước. Không những vậy còn có thể xảy ra 

khả năng phát tán bệnh tật, tệ nạn xã hội.  

+ Các tác động đến môi trường đất; ngập úng do việc thi công cũng là những tác 

động cần phòng ngừa. 

+ Trong quá trình thi công cần chú ý tới tai nạn lao động có thể xảy ra nếu người 

lao động không tuân thủ các biện pháp thi công, biện pháp bảo hộ lao động cần thiết. 
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- Giai đoạn hoạt động của Khu CNC: 
+ Các tác động liên quan đến việc gia tăng mật độ phương tiện giao thông; làm 

tăng ô nhiễm không khí, tiếng ồn và tai nạn giao thông. 
+ Ngoài ra việc quản lý, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại là trọng tâm trong 

công tác bảo vệ môi trường Khu CNC. 
Đối với các tác động tiêu cực như đã nêu trong Báo cáo ĐTM hoàn toàn có thể 

khắc phục được bằng các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp; kết hợp với công tác 

xử lý ô nhiễm, Dự án sẽ có các biện pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn 

chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ thể các biện pháp an toàn lao động, an toàn cháy 
nổ và sự cố.  
2. Kiến nghị. 

Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào 

khai thác theo đúng tiến độ. 
Chủ dự án đề nghị Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp 

thành phố Hà Nội, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án được thực hiện đúng và đầy đủ các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Đảm bảo các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường là chính xác, đúng sự thật. 

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao 

đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án. 

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do 

các hoạt động của Dự án gây ra. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi 

trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư. 

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu 

trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Cam kết xử lý nước thải theo quy chuẩn đã quy định. 

- Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động 

khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi. 
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UBND T}IANH PHO HA NOI
BAN euAN.Lf clic xrru c6Nc xcn4r

VA CHE XUAT HA NOI

.IAY cH tNcnHil 
l,1ffi ,fi#"'

Chilmg nhQn Un aau: ngdy l2 thdng 3 ndm 2008

Chtimg nhQn thay ddi tdn thr 1: ngdy 28 thdng 8 ndm 2024

- Cdn cn LuQt Ddu tu st; 61/2020/QHtl ngdy t7/6/2020; Nghi dinh sii SttZOZI.NO-
CP ngdy 26/3/2021 cia Chlnh phil quy dinh chi ilAt vd hrdng ddn thi hdnh mil s6 diiu cila
Ludt Ddu tu;

- 9dn * Th6ng tu sd B/2021/IT-BKHDT ngay 09/4/2021 ctn 86 K€ hoqch vd Ddu m quy
dlnh byu n_tdu thqrc hi€n hoqt dQng diiu hr tai Viet Nam, diu * cta Vi€t Nam ra nlr6c ngodi vd, -.: -; : ^- ^^^^xic tiin ddu tr; Thong nr so 25/2023/T|-BKHDT ngay 3 l/t 2/2023 ctn BQ Ke hoqch vd Diu ttr
s*a d6i Thing fit 03/202\/I'T-BKHDT quy dinh mdu von bdn, bdo cdo liQn quan ddn hoat d6ng
diu tr tqi ViAt Nam, diu tn ti ViQt Nam ra nudc ngodi vd xrrc fidn diu tu;

- Cdn ct? Ngh! dinh stj 10/2024/ND-CP ngdy 01/02/2024 ct)a Chinh phi quy dinh vi
khu c6ng nghQ cao;

-.Cdn c* Quyat dinh sii tmStZOOAtgO-TTg ngdy t0/10/2008 cila Thil tudng Chinh
phfivA viQc thdnh ldp Ban Qudn li, cdc khu c6ng nghiQp vd chA xufu Hd Nli;

- Cdn cti guyAt ainn si| O\.ZOZS\?O-UBND ngdy 06/01/2023 cfia Ui ban nhdn ddn
thdnh pM Ua U1ri quy dinh chtlc ndng nhi€m vu, juyin hqn vd co cdu ij 

"lr*" 
c a Bon

Qudn l!,cdc khu c6ng nghiQp vd ch€ xudt Hd N|i;
- Cdn cu Vdn bdn sii OlZttrg-gngT ngdy t7/05/2007 crta Thi tu6ng Chinh phi vi

viQc chi trnong diu tu dr dn Khi iA"g uici ia"g nghQ sinh hoc Hd N6ivd Vdn-bdn sii
6697/VPCP-QHCT ngay 19/1 l/2007 vi dtr dn cliu tu ha tdng vd phdt tridn Khu c6ng nghQ
cao sinh h7c Hd NQi;

- Cdn c* Vdn bdn sii ZZaS/USNO-KHDT ngdy 24/5/2007 ct)a UBND Thdnh phii Hd
N\i chiip thu4n chti truong cldu tu vd gi6i thi€u dia diiim nghiLn c*u dtr dn vd triAn khai
cdc thi tuc ciip Giiiy chilmg nhqn ddu tu;

- Cdn c* Quy& dinh s,i OZ.ZOOA\?O-UBND ngdy 2t/01/2008 phc dtryQt diiu chinh
Quy hoqch chi fiAt Qj, le il2000) Khu c6ng nghiQp Nam Thdng Long thdnh khu c6ng nghQ
cao.sinh hqc Hd Nai: Gitiy chtimg nhQn ddng _Iry diu tu s(i 011043000307 do UBND thdnh
phiS Hd Nei ciip tin ddu ngdy t2/3/2008; Giiiy chring nhQn ddng lE doanh nghiQp C6ng ty
TNHH mQt thdnh viAn, md s6 doanh nghiQp 0t02690747 do Phdng Ddng tcy teiin aoann -
S0 Kd hoqch vd Eiu tu thdnh phd HA NQi ciip l,1n ddu ngdy 128/1008, tniy aAi hin thti 2
ngay 08/7/2020;

- Cdn c* Theng.bdo s6 j24/TB-Vr ngdy 22/7/2024 cia Vdn phdng UBND Thdnh phii
Hd N,i'thing bdo lctit luin cia Chil tich IJBND Thdnh phii tai ciAc njp vi t;nn hinh iien
khai; cdc khd khdn, vudng mdc cia Dr dn Khu c6ng nghQ cao sinh hoc Hd Nli;

- Cdn cn Ydn bdn sii Z8t t/UAttO-XfN ngay 26/8/2024 ctia UBND thdnh phd HA Nr/i
vi chil truong diiu chinh fiAn dQ thvc hiQn Di tin ddu ttt xdy dvn7 hq ting va phdt tridn
Khu c6ng nghQ cao sinh hpc Hd NAi;

coNc HoA xA ugr cH0 NGHIA vrEr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric



- Cdn cr Vdn ban di n7hi diiu chinh d,r dn diu u vd h6 so kim theo do Cing ty
TNHH Pacific Land ViAt Nam n6p ngdy 27/8/2024;

BAN QUAN Lf CAC KHU CONG NGHIDP
vA CHE XUAT HA NoI

lhimg than: DrJ AN DAU TU xAv ogNc HA TANG vA PHAT TzuEN KHU
CONG NGHE CAO SINH HQC HA NOI (HABIOTECH);. Gi6y chimg nhfn ddu tu s6
011043000307 do Uy ban nhiin d6n thanh ph6 Ha Ngi c6p lAn dAu ngay 2BIZOOB; ductc
dang kj didu chinh thdng tin nhd dAu tu vd ti6n dQ thpc hiQn dU 5n.

Th6ng tin vii dq en tIAu tu sau khi tli6u chinh nhu sau:

Nhd diu tu: PACIFIC LAND (INDOCHINA) LIMITED; Gi6y phdp thenh lap sd
1425607 do Phong Dang ky C6ng ty cia British Virgin Islands c6p ngdy t6/0812007.

- Mas6 thu6 (t?i Vi€t Nam): kh6ng

- T4r sd d6ng kj: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

- Dia chi tru sd chinh: 15 Hume street, Dublin 2, CQng hda Ai-len.

- Di6n tho4i: + 84 24 39461007 - Email: pacificlandindochinatg)gmail.com

Ngudi d4i diQn theo phdp lu4t: Ong PATzuCK GERARD MC KILLEN
- Ngdy sinh: 261711955 - Qu6c tich: CQng hda Ai-len.

- Chfc danh: Chri tlch ki€m T6ng Girim d6c '

- HQ chitiu s6: LB9959336 do Phdng HQ chi6u Thanh phO Dubli, c6p ngAy 07lO2l2O2O

- Dia chi thudng tru: l5 Hume Street, Dublin 2, CQng hda Ai-len.

- Ch6 d hiCn tai: 15 Hume Street, Dublin 2, C6ng hda Ai-len.

- DiQn tho4i: + 84 24 39461007 - Email: pacit'iclandindochina@gmqil.celq

T6 chfc kinh t5 thgc hiQn dg 6n dAu tu: cof\rc Ty TNHH PACIFIC LAND VIET
NAM, Gi6y chimg nhfn d[ng ky doanh rlghiQp sA OrcZOgOrul do Phdng Dang kf kinh
doanh - S0 K6 ho4ch vd DAu u thdnh ph6 HA Ngi c6p tan dAu neity t2lil2}O1-,thay rl6i
mn *rri Z ngdy 081712020; Md s6 thu6: 0102690747.

Dang kj thUc hi€n dy 6n dAu tu vdi nQi dung nhu sau:

Didu 1: NQi dung dr;6n iIAu tu
l. T6n du rtur <tau tu: DrJAN DAU TtI XAV OTJNC HA TANG VA PHAT TRrEN

KHU CONG NGHE CAO SINH HQC }IA NQI (HABIOTECH)

2. Mqc ti6u.dq rin: DAu tu xAy dlmg hQ thting co sd h4 tAng d6ng b0, hi-6n d4i nhim
thu hrit c6c nhd dAu tu thf phdt ph6t trialn Khu c6ng nghQ cao sinh-hgc ffa NOi (DU rin T6ng
the) trd thanh mQt khu kinh.t€ - khoa hoc ky rhuat ch6t lugng cao vd" hiQn elai chuyen
nghidn cuu, gi6o dpc, ph6t tri€n, img dgng, sdn xu6t thgc nghiQm vd chuyiSn giao c6ng nghQ
cao trong linh vgc c6ng nghQ sinh hoc v6 y ti5, n6ng nghiQp, bao giim cic trung t6m khoa
hgc c6ng nghQ cao sinh hoc, c5c trung t6m thi nghiQm nghi€n cftu phrit triiin, c6c co sd sin
xu6t dugc phAm, c6c trudng dpi hgc y khoa, c6c trudng quiic tt5, bQnh viQn, phdng kh6m
qu6c t6, c6c trung tAm thi nghiQm y khoa, ciic kh6ch sqn, tda nhi v6n phdng, khu brin 16,

chung cu, kf tuc x6, c6c c6ng trinh thti dpc thiS thao, vd c6c co sd, c6ng trinh phr,r tro, dich
vg li6n quan kh6c (goi ld cdc dg rin Thnnh phAn) theo quy ho4ch duoc ph€ duyQt, trong d6:

G
fi
,k
;.7
..vtl\i



- C6c c6ng trinh do chi diu tu thuc hiQn g6m: c6c cdng trinh co sd ha tdng k! thuflt
DU 6n, Khu hanh chinh khu 4rc, ciic chung cu cao tAng, ky tric xlir, ciic khu dich uI thuong
mai vir c6c dy rin thdnh phan khac...

- Ciic c6ng trinh do nhd ttdu tulhtphrit (ho4c chri <IAu tu) thgc hiQn theo Gi6y chrmg
nhin dAng ky tlAu tu kh6c sE tlugc c6p g6m: c6c trung tam nghiGn criu c6ng nghQ sinh hgc,
y hoc, n6ng-nghiQp, trudng tlai hgc, vi6n nghi0n criu, bQnh vi6n, khu du6.ng nghiQm, c6ng
trinh san xu6t va thuc nghiQm, c6ng trinh ph6t tritin vi s6n xu6t phAn mt- chuy6n ngnnh...

.. . 3: 9ly_T9 Ail ty.Cral <loan I ld 200,6 ha d6t theo quy hoach rluo. c ph€ duy-6t(Quy6t
dinh sO 07I2008/QD-[IBND ngdy 2ll0ll2OOB cria LIBND Thanh ph6 HA NOi) g6m c6c
chfc ning: Xi nghiQp, ciic c6ng trinh ph6t tririn c6ng nghQ vd thri nghiQm, trung t6m ttidu
hanh, dich vg cdng cQng, giao luu hang h6a, c6ng vi€n cdy xanh, hd di6u hda, khu ddo tao,
viQn nghidn crlu, bQnh vi6n. khiich san chuy6n gia, lqi tric x6 sinh vi€n, ha tang k! thuft,
giao thdng...(Giai do4n II sd theo quyet dinh vi quy hoach dugc ph6 duyQt cria UBND
Thdnh phd Ha NQi).

4. Dia ttiiim thgc hiQ-n dW rin: ThuQc rtia bdn cdc phudng Tdy Tyu, Li€n M4c, Minh
Khai, Thsy Phuong vn CO Nhu6 2, quin Bic Tir Li6m, Hd NOi. itria Nam ld rtudng quy
hoach 60m gi6p Khu dO th! Phf Di6n - Minh Khai vd Khu c6ng nghiQp Phri Minh. Phia
TAy vd Tdy Bic ld tludng quy hopch 40m. Phia D6ng ld duong quy ho4ch, m4t cit khoeng
40m.

5. DiQn tich sri dgng d6t: Giai doan I kho6ng 200,6 ha A6t tuo+rytroqchdncptrcdryel
6. T6ng v6n ddu tu cia dg rin: 250.000.000 USD (i1ai trdm ndm mroi triQu d6 la

My),tuongduong khoang 4.000.000.000.000 \,/ND (Biin nghin tj,ding ViCt Nam).
Vdn g6p tl6 thgc hiQn dg 6n h 50.000.000 USD (1vr;rz m*oi fiAu do la Mfl, tuong

ttucmg khoang 800..000.000.000 \l.ND (Tdm trdm tj, d6ng Vi€t Nam), chi6m 20o/o (Hai
mtoi phdn trdm)vdn ei6u tu bdng ti€n mdt.

. Ti6n dQ e6R viin: Trong vdng 36 th6ng, ki5 ttr ngdy c6p Gi6y chung nhin <tAu nr, voi
ti€n dQ c$ the nhu sau:

. - G6p 20.000.000 USD (/Iai muoi tuiAu dd la Mfl, chi€:m 40% (B6n mtni phin trdm)
v6n g6p bing ti€n m{t trong vdng 12 thfungk6 tn ngay c6p Gi6y chrmg nhin dAu tu.

. - G9p 15.000.000 USD (Mtdi ldm tri(u d6 la Mfl, chii:m3}o/o (Ba muoi phin trdm)
v6n g6p bAng ti6n mit trong vdng 24 thilng kd tir ngdy cdp Giriy chrmg nhfln driu tu.

. - G6p 15.000.000 USD (Mrdi I'm trie4d6 la Mfl, chii5m 30% (Ba mroi phin trdm)
v6n g6p bang ti6n mit trong vdng 36 th6ng ke tu ngiy cdp Giiiy chung nh{n diu tu.

7. Thdi.h4n.ho4t dQng cria dg rin: 50 (Ndm muoi) ndm, k€ tu ngdy c6p Gi6y chung
nhfln dAu tu lAn dAu.

8. Tiiin d0 thuc hiQn du 6n tl6u tu:

a) Ti6n dQ g6p v6n: theo quy ttinh tai Muc 6 Di6u l.
b) Tii5n <IQ x6y ftrng co bi,n vd dua c6ng hinh vio ho4t ttQng ho4c khai thric vfln hdnh:

Co bin hoan thdnh viQc xdy dpg co sd h4 tAng trong vdng j6 thriLng kr5 tri ngdy dugc
Nhd nudc ban giab d6t. Ooanh nghiQp ttuqc tritln khai <tiu tu xdy dUne co sd ha tlng tung
phan tAi nhirng khu vr;c il6 hoan thanh cl6n btr, gidi ph6ng m4t bang vd duo. c Nhi nu6c bdn
giao <16t, cg th6 nhu sau:

- C6ng t6c UOI ttruong, h6 trq eiai ph6ng m{t bang cria DU rin dU kitin duo. c titip tqc
thgc hiQn tt thring Oll2O25 vd du ki6n hodn thanh vdo th6ng 0112027.

- C6ng t6c tt6nh gi6 tic tlQng mdi trudng cria dg iin: DU kitin hoan thanh trong vdng
12th{ng sau khi Quy hoach chi tiCt xay dtmg ty lC 1/500 rtuqc ph6 duyQt.
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- C6ng t6c thAm duy6t phdng chdy vd chira ch6y: Dg ki6n hodn thanh tr;ng vdng 12
thdng sau khi Quy hopch chi tiCt xay dUng tg lC l/500 dugc ph€ duyQt.

- V0 ti6n dQ tl6u tu xriy dlmg c6c h4ng mgc k! thuflt:
+ San l6p mat bing todn bQ diQn tich d6t thuQc dp rln: dg ki6n co bin hoan thdnh

trong vong khoing 18 thring, kti tri ngdy duoc birn giao d6t;
+ Dau tu xdy dpg tuy6n ttudng giao th6ng nQi bQ: DU ki6n co ban hoan thanh thi

c6ng trong vdng 18 th6ng sau khi duo. c bdn giao d6t;
+ Nhd mriy.xri lj nudc thii: DU ki6n thi c6ng co ban tti di6u ki€n v{n hdnh trong

vdng24 thring. k6 tu ngiry duo. c birn giao ddtl
. + Xay dpg cric c6ng trinh ha tAng k! thuft kh6c cria Dq 6n: Dy ki6n co ban hoin

thdnh thi c6ng trong vdng khoing 36 thring, kti tu ngdy ban giao d6t.

Di6u 2. Cic uu ilni, h6 trg dAu tu
Dq iin duo. c hu&ng uu d6i theo quy dlnh hiQn hanh cria ph6p lu{t ViQt Nam.

Di6u 3. Cdc quy dinh al6i vriri nhh ilAu tu thgc hiQn dg 6n

1. Nhd ddu tu t.u chlu tr6ch nhiQm trudc ph6p luat vr-l tinh hqp ph6p, tinh x6c thgc d5i
v6i cr4c th6ng tin, s6 tiQu tC khai trong hd so dEng hi dau tuldiau-chinh dAu tu; c6 tr6ch
nhiQm chip hanh dAy <tu.ciic quy dinh hiQn hanh cia phdp luflt vA cric linh v.uc li6n quan:
dau nr, quin lj st dpng ddt dai, quy ho4ch xdy dpg, b6o vQ m6i trudng, an toan phdng ch6y
chfta chiy vg quan li sr? dung lao ci6. ng vd phrip lqit chuydn ngdnh c6 li€n quaq tu6n thri vd
thUc hiQn diy <fti c6c tti6u udc qu6c tt! ma Ct intr ptui Vipt Nam d6 cum ltit (niiu c6) li€n
quan d6n linh vr;c, nganh nghri d6ng ky dAu tu.

2. Ch6 dO bilo c6o: Nhd ddu tu c6 h6ch nhi6m ch6p hdnh <Iiy dn ch6 dO Biio c6o theo
quy dinh tai Didu 72 LuQt Diu tu: b6o ciio tr€n ilQ thdng th6ng iin qu6" giu uJ Oiu t" ,a
bl"^:i: q,ly-:6t ddu tu t:o q"y dinh tai c6c Msc 8, 1l Di€u ioo ua oieu I01 Nshi dinh
s6 29i20214.1D-CPngdy 2613/2021 cria Chinh phU quy <linh v6 trinh t.u, thn tpc thAm dinh
dU rfur quan trgng qu6c gia vd girirn s6t, ttrffi gi6 dAu tu.

3. Nhd ttdu tu c6 trAch nhiQm thgc hiQn viQc kyi qu! b6o dim thuc hiQn dg rin dAu tu
theo quy dinh tai khoan 4 Di6u 77 Lu6t Diu tu, Didu 26, Di€u 123 Nghi dinh si5

31/202lA.lD-CP ngiry 261312021 vircitc quy tllnh li€n quan.

4. Tudn thri, vi thgc hi€n itAy dt theo quy <tinh cria phrip lu{t ViQt Nam vC linh v.uc
quin lf ngo4i h6i trong qud trinh hopt rlQng dAu tu, s6n xu6t kinh doanh tai Viet Nam
(tham kh6o t4i <ludng link cria NgAn hdng Nhd nu6c thdnh ph6 Hd N6i: sbv.hanoi.gov.vn).

5. Thgc hiQn diy dti nghia vp vC thuti (ntiu c6) dOi vOi Nhd nudc theo quy ttinh
cta ph6p ludt ViQt Nam.

6. MQt si5 quy ttinh khdc (nQi dung da duo. c quy dinh tai Gi6y chung nh{n diu tu sii
011043000307 do Uy ban nhdn ddn thanh ptri5 Ua N-oi c6p hn dAu ngay O1YZOOZ}

- Hoan chinh nQi dung H6 so dy 6n theo nhfng nQi dung.g6p 1i cria ciic BQ nganh
theo quy dlnh ph6p luat hiQn hdnh trong qu6 trinh l6p vd ph0 duyQt dg rin rtiu tu vri t6 chr?c
tri6n khai thgc hi€n.

- Cdn cr? quy.ho4ch rtugc phO dlryQt, doanh nghiQp triiin khai thri tpc ttAu tu, quy
ho4ch xdy dgng, {6t dai trinh c6c co quan c6 thAm quydn ph6 duyQt theo quy ttinh hi€n
hanh, ph6i hqp tri(:n khai c6ng t6c GPMB, thUc hi€n ddu tu dg rin rlAm bio kh0i cdng vd
hoan thanh dU rin ifiing tit5n dQ, ch6t lugng vir mpc ti€u sri dgng dAt. Uoan trA cho Thanh
ph6 c6c chi phf Thanh phO aa ung viin c6 ii6n quan d6n dU r{n theo quy ttlnh cria ph6p luflt
hiQn hdnh.



- NQp ti6n thu€ d6t, tiiin sri dung dAt cho ngdn s6ch Nhd nu6c Thanh ph6 theo don gi6
t4i thdi <Ii6m kj hqp d6ng thu6 d6t theo quy <linh cria ph6p lu{t hiQn hanh.

" - Chn dQng xdy 4rrrre, Oe xu6t ve phQi h.qp v6i c6c.S& ban nganh thanh phd He NOi
tri6n khai kii ho4ch, titin tlg, ti€u chi cr,r th6 vC ihu hUt A6u tu c6ng nghQ .uo .inh hgc cria
c6c TQp dorin, doanh nghiQp, vi€n nghiOn cuu, trudng tldo t4o... vdo Khu c6ng ngh€ cao
sinh hfc.Ha NQi vd c6c hoai <I6ng h6-trg li€n quan (cJcfu5, chinh s6ch, itdo t4o i!u6n nhdn
Itrc, hp t6ng...).

- Tuin thrl ciic quy dinh cria Nhd nudc ViQt Nam vC tintr doanh b6t d6ng sin, y tii,
giao duc, khoa hgc c6ng nghQ, bao v- tai nguy€n m6i trulng, xri ly nudc th6i, lao ilQng,
di6u kiQn vO an ninh tret tu vA c6c quy dinh li6n quan kh6c cira ph6p luat Viet Nam vd chiu
su gi6m s6t cria c6c co quan c6 thAm quy6n cria ViQt Nam.

- Doanh nghiQp phni tuan thri c6c cam ti5t Aicn qr cria ViQt Nam trong WTO vd chi
duo. c ph6p hoat d6ng,.cung c6p c6c dich vu phq trg c6 li6n quan trong phpm vi dg 6n khi
d6p ung tliy dri c6c di6u kiQn vd quy dinh cria ph6p luflt Vi€t Nam hie; hanh li6n quan d6n
linh vuc ho4t <lQng cia doanh nghiQp.

- Quin lj vd b6o tri c6c c6ng trinh h4 !a"g DU 6n T6ng th6 vd c6c c6ng trinh xdy
dpg cta c6c Dg 6n Thanh phan do Cdng ty dAu tu xdy dpg.

Didu 4. Gi6y chung nhfln dang kj <tAu tu ndy c6 hiQu lyc ki3 tir ngdy ky vd thay th6
nQi dung dy rim <tAu tu duo. c quy dinh trong.Gi6y chrmg nh{n AAu tu sObi tO+3000307 do
do Uy ban nh6n ddn thanh plO ffa UOI c6p l6n dAu ngdy 121312008.

. Di6u 5. G.i6y chrmg nhfln <t6ng ky dAu tu ndy tlugc lflp thanh 02 (hai) bnn g6c; 0l bin
cdp cho Nhd tl6u tu, 0l ban luu tai Ban Qunn lj c6c khu c6ng nghiQp vd ch6 xu6t Hd NOi
vd duoc ding tAi l6n H€ th6ng th6ng tin qu6c gia v€ dAu u.l. ,bftz

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 5;
- UBND Thdnh phti (di5 bno c5o);
- C6c So. ngdnh: K6 hoach&Diu tu. Tai nguv6n&Moi lruone.
Quy hoach'-Kidn t.uc. kHaCN. Crc tt',uJfN. Cuc Hdi qua-n

g'6NG BAIJ&.

Quang Long

C6ng an HN (PA04), Ngdn hdng Nhi nu6c Mrl-Chi nh6nh HN;
- UBND qufn Bic Ti Li6m;
- C6c phdng: QLDT, QLQHXD, QLDN, QLTNMT, VP Dai di6n;
- Luu VT.
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